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Phần I. THÔNG THẦN LUẬN
Chương 1. Thiên Đạo
Dục thức tam nguyên vạn pháp tông, tiên quan đế tái dữ thần công
Trời có âm dương; cho nên mùa Xuân mộc, mùa Hạ hỏa, mùa Thu kim, mùa Đông thủy, tứ quý thổ vậy;
tùy theo thời lệnh mà hiển hiện sinh sát. Trong mệnh có trời đất người tức lý Tam nguyên, mọi thứ căn
bản đều như thế cả.
Nhâm thị viết: Can là thiên nguyên, chi là địa nguyên, trong chi tàng chứa nhân nguyên. Con người thụ
mệnh, các khí không đồng đều, chung quy không vượt khỏi cái lý tam nguyên, nó chính là phương pháp
tông vậy. Âm dương vốn là thái cực, mệnh danh vua nâng đỡ, ngũ hành đi khắp bốn mùa, là thần sinh
sát, thống quản hệ Tam tài, vạn vật bắt nguồn từ đó. “Trích thiên tủy” chương Thiên đạo tỏ rõ như thế. 

Lời người dịch: 
Lời nói của người xưa thường ngắn gọn, súc tích đôi khi khó hiểu. Chương thiên đạo này, cổ nhân
muốn bàn đến cái nguồn gốc âm dương mà kinh dịch đã nói đến. Hai khí âm dương này cọ xát
nhau mà có bốn mùa, mùa xuân mộc, mùa hạ hỏa, mùa thu kim, mùa đông thủy và bốn tháng cuối
của bốn mùa là thổ khí (tháng 3, 6, 9, 12). Năm cái khí này tư lệnh bốn mùa, thuận thì sinh nghịch
thì sát.
Con người bẩm thụ cái thiên khí âm dương, ngũ hành mà thành hình tượng. Tuy thụ mệnh không
đồng như nhau, nhưng tựu trung lại thì không vượt ra khỏi lý tam nguyên thiên địa nhân vậy.
Mệnh bẩm thụ khác nhau thì cát hung cũng không giống nhau, thế gian có vạn vật tất có vạn sự.
Thế cho nên người học đoán mệnh cái cần yếu nhất là hiểu được cái cơ động tịnh của âm dương,
cái sinh vượng của ngũ hành trong tứ trụ có trong thiên can và địa chi được mệnh danh là tam tài
thiên địa nhân. Cứ theo cái lẽ ấy mà luận đoán cát hung, đó là phương pháp chính tông vậy. Vì vậy
mà cổ nhân mới khuyên chúng ta: muốn biết được lý tam nguyên thí trước phải xem sự động tĩnh
của âm dương sau đó mới xét đến cái lý của ngũ hành (Dục thức tam nguyên vạn pháp tông, tiên
quan đế tái dữ thần công) là như thế đó.
 



Chương 2. Địa Đạo
Khôn nguyên hợp đức cơ giam thông, ngũ khí thiên toàn định cát hung
Đất có cương nhu, mà ngũ hành sinh ở Đông Nam Tây Bắc và Trung ương, trời đất giao cảm nhau mà
sinh ra cái khí diệu dụng. Con người do bẩm thụ cái thiên khí không đồng đều nhau, cũng vì vậy mà cát
hung theo đó cũng khác nhau như thế.
Nhâm thị viết: “Cao lớn thay đức của Kiền, vạn vật từ đó”, “cao lớn thay đức của Khôn, vạn vật được
sinh”, Kiền chủ cương cứng, Khôn chủ nhu thuận. Cương nhu theo nhau, mạnh yếu trợ nhau; đắp đổi
nhau, qua lại đóng mở. Chỉ do cái khí ngũ hành thiên lệch, mà cát hung của mệnh nhân đó mới phát
sinh vậy.

Lời người dịch: 
Âm dương cọ sát nhau mà sinh ra tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái. Đứng đầu quẻ dương là Kiền,
đứng đầu quẻ âm là Khôn. Kiền chủ cương kiện là cái tượng ban đầu của sự vật, nên thánh nhân
mới bảo “đại tai Kiền nguyên”. Khôn chủ nhu thuận là cái hình của sự vật, nên thánh nhân mới
bảo”chí tai Khôn nguyên”.
Hai khí Kiền Khôn này một cái cương một cái nhu cùng theo nhau, tương trợ nhau, cùng giao cảm
nhau mà sinh ra sáu quẻ Chấn Tốn Ly Khảm Cấn Đoài. Vạn vật cũng từ đó mà tương sinh tương
diệt. Thông cũng tượng cho quẻ Thái là thời mà âm dương tương giao tư sinh vạn vật. Giam cũng
tượng cho quẻ Bĩ là thời mà hai khí âm dương bất tương giao vạn vật tất tương diệt.
Nhân sinh bẩm thụ mệnh, khí ngũ hành thiên lệch bất toàn mà họa phúc, cát hung cũng từ đó mà
sinh ra. Vì thế cho nên, thánh nhân khuyên người học đoán mệnh cần hết sức quan tâm sự thông
thuận của hai khí âm dương, sự lệch lạc của ngũ hành mà quyết định cát hay hung, thành hay bại,
thọ yểu cùng thông (Khôn nguyên hợp đức cơ giam thông, ngũ khí thiên toàn định cát hung) ý là
như vậy đó.
 



Chương 3. Nhân Đạo
Đái thiên phúc địa nhân vi quý, thuận tắc cát hề hung tắc bội
Vạn vật sinh ra trong trời đất không có giống nào mà chẳng thụ cái khí ngũ hành, duy chỉ con người thụ
được cái khí ngũ hành toàn mà quý vậy. Nhưng cát hung chẳng đồng nhau là do ngũ hành đi thuận hay
nghịch đó vậy. 

Nhâm thị viết: Con người sống giữa trời đất, đầu tiếp giáp trời chân tiếp giáp đất, bát tự cần nhất là
thiên can và địa chi thông thuận chớ nên nghịch thường. Thuận thì được tương sinh, nghịch thì bị khắc
hại, thế cho nên cát hung cũng từ đó mà phân rẽ vậy.
Như thiên can khí nhược, được địa chi sinh; địa chi khí suy, được thiên can trợ chi, tức can chi thông
thuận tất cát; giả như thiên can suy nhược mà còn bị địa chi ức chế, địa chi khí nhược mà còn bị thiên
can khắc chế, tức can chi nghịch thường hung nguy vậy.
Thí như thiên can Mộc rất sợ hành Kim khắc thiên can Mộc, địa chi có Tý Hợi hóa Kim sinh can; nếu
địa chi không có Tý Hợi, mà thiên can có Nhâm Quý có thể hóa Kim sinh Mộc; còn như thiên can
không có Nhâm Quý mà địa chi có Dần Mão mộc, tức thiên can thông gốc (thông căn); bằng như địa
chi không có Dần Mão mộc, thiên can có Bính Đinh hỏa khắc chế kim, thiên can mộc có sinh cơ, sự
cát có thể biết được.
Nhược bằng thiên can không có Nhâm Quý, mà trái lại trên can còn hiển lộ can Mậu Kỷ; còn địa chi
không có Hợi Tý Dần Mão, mà trái lại còn thấy xuất hiện Thìn Tuất Sửu Mùi Thân Dậu, thổ kim trùng
trùng sinh trợ kim, thiên can mộc bị khắc vô sinh trợ, hung nguy có thể biết được vậy. Dư lại các loại
cứ thế mà suy.
Đại phàm vạn vật không vật nào mà chẳng mang thuộc tính ngũ hành, trên tiếp giáp với trời dưới tiếp
giáp với đất, như loài chim bay trên trời cá bơi dưới nước, cỏ cây muông thú chạy trên bờ đều mang
thuộc tính ngũ hành khí chuyên sinh của nó, như loài mang bộ lông vũ thuộc hỏa, loài cỏ cây thuộc
mộc, loài cá bơi lội dưới nước thuộc kim, duy con người thụ đắc khí thuộc thổ, cư trung ương gồm
nắm cả kim mộc thủy hỏa, kim mộc thủy hỏa thành từ thổ, vì vậy tuy ngũ hành nhất khí nhưng rất tôn
quý. Thế cho nên bát tự tối cần tứ trụ lưu thông, ngũ hành sinh hóa hữu tình, đại kỵ tứ trụ khuyết hãm,
ngũ hành thiên khô. Ngụy thư vọng ngôn cho rằng tứ trụ tứ Mậu Ngọ là mệnh thánh đế, tứ Quý Hợi là
mệnh của hầu bá, nghiên cứu cận lý mới biết hậu nhân ngoa truyền. 
Ta trong quá trình hành đạo, đã xem qua những tứ trụ có tứ Mậu Ngọ, tứ Đinh Mùi, tứ Quý Hợi, tứ Ất
Dậu, tứ Tân Mão, tứ Canh Thìn, tứ Giáp Tuất và nhiều hơn thế nữa, đều luận mệnh theo lẽ thiên khô,
chẳng cái nào mà không ứng nghiệm. Như Càn tạo mệnh tứ trụ tứ Nhâm Dần, Nhâm Dần / Nhâm Dần /
Nhâm Dần / Nhâm Dần địa chi Dần tàng chứa hỏa thổ trường sinh, thực thần lộc vượng, trên có Nhâm
thủy sinh cho, mặc dù thê tài tử tôn ngộ Lộc, nhưng chẳng toàn mỹ, nguyên nhân là do hỏa thổ trong
Dần không có chi dẫn xuất, cho nên tuổi thơ cô khổ, trung vận cơ hàn, mãi quá 30 tuổi, hạn hành
phương nam dẫn xuất hỏa trong Dần, kinh doanh phát tài, tuổi già không con, gia nghiệp bị phân chia
tranh đoạt, có thể biết được như vậy nhờ luận theo cách cục thiên khô. Do vậy nghiệm ra rằng, mệnh
cục quý trung hòa, thiên khô chung quy có tổn hại; mệnh cục cần ngũ hành cân bằng đầy đủ, mệnh cục
kỳ dị bất túc lấy chi nương tựa vậy.



Lời người dịch: 
Trời đất có âm dương ngũ hành, nhị khí giao cảm nhau mà sinh ra vạn vật. Thế cho nên, dưới thế
gian không có giống loài nào mà không thụ đắc cái khí âm dương ngũ hành của trời đất. 
Con người là động vật chí linh, do bẩm thụ khí âm dương ngũ hành toàn vẹn. Nhưng do sự thụ khí
bất đồng và sự lưu hành của khí âm dương ngũ hành thuận nghịch mà cát hung họa phúc không
đồng nhau vậy. 
Âm dương ngũ hành trong bản mệnh chính là can chi, cần nhất là trung hòa, bất túc, khiếm khuyết
dù có phú quý chăng nữa cũng bất toàn. Thế cho nên, thánh nhân khảo mệnh cần sự trung hòa đầy
đủ theo thường lý, chớ nên kỳ dị khác lạ nghịch thường chung cuộc hung hại (Đới thiên phúc địa
nhân vi quý, thuận tắc cát hề hung tắc bội).
 



Chương 4. Tri Mệnh
Yếu dữ nhân gian khai lung hội, thuận nghịch chi cơ tu lý hội
Nhâm thị viết: Câu nói trên thật chí lý, chỉ sợ người học mệnh sau này chẳng nghiên cứu tường tận cái
cơ thuận nghịch. Vội vàng đàm luận nhân mệnh, làm mê hoặc không ít, xem tạp cách hay cục lạ, hết
thảy Thần sát đem ra dùng một cách rất hoang đường, Đào hoa hàm trì chuyên luận nữ mệnh tà dâm,
cầu thọ quỷ thần, Kim xà thiết tỏa sai lầm tiểu nhi Quan sát, làm rối lòng cha mẹ; chẳng cần biết nhật
chủ cường nhược đều cho Ấn Thực là phúc, Kiêu Kiếp là tai ương, mà không biết rằng Tài Quan
ngang nhau, lấy lục thần ngang nhau, lại cho rằng nguồn Tài có thể dưỡng mệnh, Quan có thể vinh thân
thật là ngu muội quá thay!
Ví như nguồn Tài có thể dưỡng mệnh mà Tài nhiều thân nhược chẳng là nhà giàu có mà bần tiện đó
sao, Quan có thể vinh thân mà thân suy Quan vượng chỉ là quý hiển mà chết yểu, đê tiện đó. Ta từng
khảo xét cổ thư, phương pháp tử bình, họa phúc cát hung thọ yểu toàn tại tứ trụ ngũ hành. Xem xét sự
suy vượng, nghiên cứu sự thuận nghịch, xét đoán sự tiến thoái mà luận hỷ kỵ, ấy thế mà lĩnh hội được.
Đến như cách hay cục lạ, lấy đó làm chính lý tất sai lầm lớn, ngoa dĩ truyền ngoa, nhân đó làm lý cho
sự cát hung, thật là hôm muội khó sáng vậy. Thư viết: “dụng thần Tài tinh không nên gặp Kiếp tài, dụng
thần Quan tinh không nên gặp Thương quan, dụng thần Ấn tinh không nên gặp Tài, dụng thần Thương
thực không nên gặp Kiêu”, bốn câu trên thật chí lý, cốt yếu ở một chữ “Dụng”. Người học mệnh không
hiểu biết, không nghiên cứu căn nguyên cho tường tận, chuyên lấy Tài Quan làm trọng, mà không biết
rằng: “chẳng dụng Tài tinh có thể dụng Kiếp, chẳng dụng Quan tinh có thể dụng Thương quan, chẳng
dụng Ấn tinh có thể dụng Tài, chẳng dụng Thương thực có thể dụng Kiêu”. Cái cơ thuận nghịch không
lĩnh hội được, mông muội đến thế làm sao có thể luận cát hung, biện hiền ngu, làm mê hoặc kẻ hậu học
như thế thật quá lắm vậy!

Càn tạo: Tân Mão / Đinh Dậu / Canh Ngọ / Bính Tý
Đại vận: Bính thân / ất mùi / quý tị / nhâm thìn / canh dần / kỷ sửu / mậu tý / đinh hợi
Thiên can Canh Tân Bính Đinh, chính phối hỏa luyện thu kim; địa chi Tý Ngọ Mão Dậu, cư ở bốn
cung Khảm Ly Chấn Đoài. Cả bốn chi đều ở tứ chính, khí quán tám phương, nhưng ngũ hành thiếu thổ,
tuy sinh vào mùa thu đương lệnh, chẳng luận vượng. Rất cần Tý Ngọ gặp xung, thủy khắc hỏa, khiến
cho Ngọ hỏa chẳng khắc phá Dậu kim, mà sinh phù nhật chủ; đổi lại Mão Dậu gặp xung, kim khắc
mộc, tất Mão mộc không thể sinh trợ Ngọ hỏa, chế phục đắc cách, sinh hóa hữu tình. Mão Dậu tức
Chấn Đoài chủ nhân nghĩa hơn người; Tý Ngọ tức Khảm Ly, là khí đứng đầu trong trời đất. Với lại
Khảm Ly đắc nhật nguyệt chi chính thể, vô tiêu vô diệt, một tươi nhuận một ấm áp, tọa tại đoan môn,
Thủy Hỏa Ký Tế. Cho nên tám phương quy phục, bốn biển cùng về, thiên hạ thái bình thịnh thế vậy.
(Thanh Cao tông - Càn Long. Trích trong Ái tân giác la mệnh phổ).

Đổng trung đường tạo mệnh: Canh Thân / Canh Thìn / Mậu Thìn / Mậu Ngọ
Đại vận: Tân tị / mậu ngọ / quý mùi / giáp thân / ất dậu / bính tuất / đinh hợi / mậu tý
Nhật can Mậu thổ, sinh vào tiết quý xuân vào giờ Ngọ, tựa như vượng tướng, tháng mùa xuân thổ hư



khí, không như thổ tháng 6, 9 là thực thổ. Vả lại hai chi Thìn thấp thổ mộ khố của thủy, có thể tiết khí
hỏa sinh kim, can thấu lưỡng Canh, chi hội Thân Thìn, nhật chủ bị tiết chế quá độ, nên chọn dụng thần
là Đinh hỏa tàng trong chi Ngọ sinh phù. Rất cần không thấy thủy mộc, nhật chủ Ấn thụ không bị
thương, tinh thần sung túc, thuần túy trung hạ. Một đời chẳng gặp hoạn nạn, hơn ba mươi năm hưởng
thái bình sự nghiệp, mãi đến vận Mậu Tý hội Thân Thìn thủy cục vượng thất lộc, hưởng thọ 80 tuổi
vậy.

Càn tạo: Tân Dậu / Tân Sửu / Kỷ Dậu / Bính Dần
Đại vận: Nhâm dần / quý mão / giáp thìn / ất tị / bính ngọ / đinh mùi / mậu thân / kỷ dậu
Giống như cách tạo mệnh trên tuy có khác nhau về tiểu tiết nhưng đại loại thì cũng như thế. Nhật can
Kỷ thổ, tuy sinh vào tháng Sửu thổ vượng, nhưng thổ mùa đông hàn thấp, sao bằng thổ tháng 6, 9 ôn
táo. Với lại, nguyệt lệnh Sửu hàm chứa kim thủy, can thấu hai Tân, chi bán hội Sửu Dậu kim cục, nhật
can bị tiết chế quá độ, dụng thần tất chọn Bính hỏa. Rất may thời trụ Dần mộc, hàn cực sinh dương,
Bính hỏa hữu căn. Tướng người nhân đức, tuấn tú, hành vận Nhâm Quý thủy thi hương trắc trở, sang
vận Tị Ngọ Mùi hỏa địa, tiền trình tốt đẹp không thể nói hết (Tân Tăng).

Càn tạo: Nhâm Thìn / Nhâm Dần / Giáp Dần / Canh Ngọ
Đại vận: Quý mão / giáp thần / ất tị / bính ngọ / đinh tị / mậu thân / kỷ dậu / canh tuất
Họ vương tạo mệnh, luận theo lẽ thường cho rằng thân cường Sát thiển, lấy Canh kim Thất sát làm
dụng thần, mùa xuân mộc vượng gặp kim, tất là khí lương đống, cố gắng độc thư tất sau nên danh; mãi
quá ba mươi không thấy ứng nghiệm, gia nghiệp tiêu hết dần, nên nhờ ta suy đoán. Ta thấy rằng chi tọa
lưỡng Dần, nguyệt lệnh đương quyền, can thấu hai Nhâm, sinh trợ vượng thần, chi năm Thìn thổ là thủy
khố, chứa thủy dưỡng mộc, không thể sinh kim, một Canh kim vừa hưu tù vô khí, vừa bị Ngọ hỏa chế
khắc, Nhâm thủy tiết khí, không chỉ vô dụng mà cản trở lại sinh thủy. Đại phàm vượng cực, nên tiết khí
không nên bị khắc, nên thuận theo thế thịnh, chẳng nên nghịch thế. Lấy Ngọ hỏa làm dụng thần, tương
lai vận hành hỏa địa, tuy chẳng hiển quý, nhất định giàu có, bằng như chờ đợi vận hội, tất có ngày như
thỏa nguyện. Rời bỏ nho học chuyển sang kinh doanh, tới vận Bính Ngọ, khắc mất Canh kim, không
quá mười năm, phát tài hơn mười vạn, cho nên Canh kim là khắc thần vậy. 

Càn tạo: Quý Dậu / Giáp Tý / Quý Hợi / Tân Dậu
Đại vận: Quý hợi / nhâm tuất / tân dậu / canh thân / kỷ mùi / mậu ngọ / đinh tị / bính thin
Một người ở Phúc Kiến không tính danh, mùa đông năm Canh Ngọ, ta suy luận, đại loại lấy kim thủy
làm dụng thần, chẳng nên lấy hỏa thổ làm dụng. Người ấy nói: kim thủy vượng cực, cớ gì lấy kim thủy
làm dụng thần? Hay sách mệnh có thiếu sót gì chăng? Sách xưa thường viết: “vượng nên tiết nên
thương”, kim vượng đầy tức cục kim thủy, trái lại lấy kim thủy làm dụng thần, tức mệnh thư không có
khiếm khuyết hay sao? Ta nói: sách xưa không sai. Bởi do người học mệnh không thể hiểu hết cái ngũ
hành ảo diệu trong mệnh cục. Thử tạo thủy vượng gặp kim, tất thành thế thủy thịnh, khô mộc bị trôi dạt,
không tiết được thủy sinh mộc, thủy vượng không nơi phát tiết tất thành thủy lưu, phản thành họa thủy,
chẳng là điềm xấu hay sao. Sơ vận Quý Hợi, Quý thủy sinh trợ dụng thần thủy vượng, sinh trợ có thừa;
bước sang đại vận Nhâm Tuất thủy bất thông căn, khí thế nghịch hành, thủy bị hình phạt hao tán; Tân



Dậu Canh Thân, Đinh Tài lưỡng vượng; Kỷ Mùi Mậu Ngọ nghịch khắc dụng thần, sự nghiệp trôi theo
dòng nước chảy, hình thê khắc tử, cô khổ bần hàn. Ví như “nước sông Côn Lôn, thuận chảy xuôi dòng,
không nên nghịch dòng mà gây họa”. Thế cho nên, cái cơ thuận nghịch không nên không biết tường tận
vậy.

Càn tạo: Quý Dậu / Quý Hợi / Quý Hợi / Tân Dậu
Đại vận: Nhâm tuất / tân dậu / canh thân / kỷ mùi / mậu ngọ / đinh tị / bính thìn / ất mão
Theo “Trích thiên tủy” chép cách tạo mệnh trên như quý dậu / giáp tý / quý hợi / tân dậu, căn cứ vào
sự suy tính, tựa hồ sau ngày Giáp Tý mới là ngày giao tiết, những chi tiết nhỏ ấy nên suy ứng tựu chung
ngày Quý Hợi, bát tự như trên. Ta so sánh, cả hai cách tạo mệnh trên đại khái thủy cục đều vượng,
cách cục tương đồng, đại vận sai lệch không quá mười ngày, nhân đó mà sách luận mệnh luận đoán
chính xác. Với lại, họ Nhâm Thiết Tiều sở đắc học mệnh, chẳng lẽ không biết được những điều ấy sao,
về phương diện văn tự mà thấy được, mệnh chủ vốn người thông hiểu mệnh lý, đại khái bát tự thuộc
loại hình dự báo tự nhiên, chẳng cần phải dụng tâm nhiều mới thấu hiểu được. Cách hành văn cao siêu,
ý tứ sâu xa vượt thời đại, chẳng kiềm hãm cái tâm sáng thần minh, làm nghiêng ngả lòng người vậy.

Lời người dịch: 
Âm dương thuận nghịch luân chuyển không ngừng, thuận tiến tức khí vượng, nghịch thoái tức khí suy.
Ví như hỏa mùa hạ sinh vượng khí tức hành khí thuận tiến, cũng là khí tử tuyệt nghịch thoái của mùa
đông vậy. Thế cho nên người học mệnh cần nên lĩnh hội được cái cơ ảo diệu thuận nghịch tiến thoái
của âm dương ngũ hành. Thế cho nên thánh nhân mới bảo “thuận nghịch chi cơ tu lý hội” vậy.
 



Chương 5. Lý Khí
Lý thừa khí hành khởi hữu thường, tiến hề thối hề nghi ức dương
Cái khí đóng mở qua lại, lưu hành trong khoảng trời đất. Cái khí đó khi ban đầu thì nó tiến, tiến mãi
cùng cực thì nó thoái, như Giáp mộc vào tháng 3; một khi cái khí này tiến đến cực thịnh thì nó thoái,
như Giáp mộc sinh vào tháng 9 vậy. Người học mệnh nên bình lặng mà định xét nông sâu, ấy có thể là
ngôn mệnh vậy.
Nhâm thị viết: Cái cơ tiến thoái, không thể không biết. Trường sinh thì sinh vượng, tử tuyệt thì suy, cần
nên biện rõ cái lý tiến thoái, sau đến xem xét cái chân suy vượng vậy. Đại phàm ngũ hành vượng tướng
hưu tù, dựa theo tứ quý mà định. Tương lai giả tiến, tức vượng tướng; tiến mà đương lệnh nắm quyền
tức vượng cực; sau khi khí vượng cực tức hưu; thoái mãi vô khí tức tù. Cho nên, cần biện rõ hưu tù
vượng tướng, biết được cái cơ tiến thoái vậy. Là nhật chủ, là dụng thần tối cần vượng tướng, chẳng nên
hưu tù vô khí; là hung sát, là kỵ thần chẳng nên vượng tướng, mà nên hưu tù tử tuyệt. Như cái khí ban
đầu hành vượng, khí vượng vật tất thịnh, vượng thịnh khí chậm thoái, tướng là phương hướng khí
trường sinh, hành khí cấp mạnh mẽ vô cùng tận. Hưu quá tức tù khí, khí tù là cái khí đã cực vượng,
nên khí sinh chậm; cư nơi phương vị thoái khí, đang tiềm ẩn chưa hiển lộ. Vì vậy luận khí tiến thoái là
phương pháp luận chính mà học giả cần phải chú tâm vậy.

Viên cử lượng tạo mệnh: Đinh Hợi / Canh Tuất / Giáp Thìn / Nhâm Thân
Đại vận: Kỷ dậu / mậu thân / đinh mùi / bính ngọ / ất tị / giáp thìn / quý mão / nhâm dần
Giáp mộc cực hưu tù, Canh kim lộc vượng khắc can Giáp mộc, can năm Đinh hỏa khả dĩ chế Sát hộ
thân, tối hiềm Thìn Tuất hai chi Tài sinh Sát khắc thân, mệnh cục tựa chừng như Sát trọng thân khinh,
người thường không biết rằng Giáp mộc sinh tháng 3 khí đang tiến, Nhâm thủy cùng với Thân kim
tương sinh nhật chủ, bất thương Đinh hỏa. Đinh hỏa tuy nhược nhưng thông căn Tuất thổ, Thìn thuộc
thấp thổ, mộc thuộc dư khí. Thiên can nhật chủ nhất sinh nhất chế, địa chi gặp trường sinh, tứ trụ sinh
hóa hữu tình, ngũ hành bất tranh bất kị. Hạn hành Đinh hỏa vận khoa giáp liên đăng, dụng thần hỏa chế
Sát quá tỏ rõ. 

Ất Hợi / Canh Thìn / Giáp Tuất / Nhâm Thân
Đại vận: Kỷ mão / mậu dần / đinh sửu / bính tý / ất hợi / giáp tuất / quý dậu / nhâm thân
Cũng như cách tạo mệnh trên có khác đôi chút nhưng không lớn. Người thường luận “Giáp là anh trai
của Ất, Ất lấy Canh làm chồng, biến hung thành cát”, tham hợp quên xung, tức Canh kim làm cách cục
tốt đẹp, văn chương quý hiển, cớ sao mệnh gặp cơ hàn? Do không biết rằng Ất Canh hợp hóa kim trở
lại phù trợ khắc thần. Mệnh trên nhật chủ Giáp Thìn, Thìn thuộc thấp thổ có thể sinh mộc; còn mệnh
này nhật chủ Giáp Tuất, Tuất thuộc táo thổ không thể sinh giáp mộc; ở trên Thân Thìn cũng hóa, còn tạo
mệnh dưới Thân Tuất bán hội kim cục sinh Sát khắc thân. Trên Giáp mộc đang tiến khí, tức Canh kim
thoái khí, còn dưới Canh kim tiến khí, Giáp mộc thoái khí. Chọn lấy hai cách tạo mệnh trên, cách cục
tự nhiên, cái cơ tiến thoái, không thể không biết vậy.



Lời người dịch: 
Ở chương tri mệnh này, thánh nhân muốn nói đến cái dụng của tạo mệnh. Con người sống giữa trời đất,
không hiểu mệnh như người lạc lối không phương hướng, hiểu biết và vận dụng được nó không những
có thể giúp cho mình sáng suốt không lầm lạc mà còn giúp cho mọi người hay cho cả thiên hạ thoát
khỏi mông muội vậy. Đồng thời người cũng nhấn mạnh đến cái lý tiến thoái của âm dương ngũ hành,
tiến tức sinh vượng, thoái tức hưu tù. Thế cho nên, ”Lý thừa hành khởi hữu thường, tiến hề thoái hề
nghi ức dương” vậy.
 



Chương 6. Phối Hợp
Phối hợp Can Chi tử tế tường, định nhân phúc họa dữ tai tường
Thiên can địa chi tương phối tương hợp, người học mệnh cần phải tế tâm suy tường cái cơ tiến thoái,
mà có thể đoán định được họa phúc tai ương vậy.
Nhâm thị viết: Chương này cốt làm sáng tỏ những sai lầm ngụy tạo. Phối hợp can chi, cần sưu tầm
nghiệm suy chính lý, cùng vượng suy hỷ kị của ngũ hành, không thể không luận can chi tứ trụ, chuyên
lấy kỳ cách dị cục, thần sát các loại mà vọng đàm, mới biết họa phúc lấy chi làm bằng cớ, cát hung
không nghiệm. Cái lý của mệnh, tồn đọng ở dụng thần, chẳng nên phân biệt câu nệ Tài, Quan, Ấn thụ,
Kiêu Kiếp, Thương Thực, mà đều có thể làm dụng thần, cho rằng đẹp thì tốt cát lợi, ác tức xấu, tăng
đạo. Nên cần nhất xem xét nhật chủ cường vượng, dụng thần hỷ kị, cần đè nén, ức chế thì đè nén ức
chế, cần sinh phù thì sinh phù, do cái sự phối hợp qua lại mà xác định nên bỏ hay nên lấy, từ đó biết
được vận đồ bĩ thái, họa phúc tai ương, chẳng không ứng nghiệm vậy.

Càn tạo: Giáp Tý / Mậu Thìn / Canh Thân / Nhâm Ngọ
Đại vận: Kỷ tị / canh ngọ / tân mùi / nhâm thân / quý dậu / giáp tuất / ất hợi / bính tý
Luận theo thói thường, thiên can thấu tam kỳ thì cát, địa chi quý nhân cũng hợp là vinh, vả lại, Thân Tý
Thìn tam hợp hội cục không gặp xung, Quan tinh đắc dụng, chủ danh lợi song toàn. Tuy nhiên Canh kim
sinh vào quý xuân, thủy vốn hưu tù, nguyên có thể lấy Quan tinh làm dụng thần, hiềm vì chi hội thủy
cục, tất Khảm thủy khí thế cường vượng, tức Ly hỏa khí thế suy nhược, Quan tinh thụ thương, không thể
dùng làm dụng thần được. Muốn lấy Nhâm thủy vượng cực đối địch khắc thần, chỉ hiềm Canh kim đắc
tam kỳ thấu Mậu, Kiêu vượng đoạt Thực, cũng không thể lấy làm dụng thần. Giáp mộc Tài tinh vốn có
thể phù trợ dụng thần, làm thông thổ bảo vệ thủy, tiết Thương sinh Quan, tứ trụ dường như hữu tình, mà
không biết rằng Giáp mộc thoái khí, Mậu thổ đương quyền, không thể thông thổ. Lấy Giáp mộc làm
dụng thần, cũng là giả dụng thần, chẳng qua cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Huống chi đại vận
hành phương Tây Nam, Giáp mộc ở đất hưu tù, tuy được của cải tổ nghiệp truyền lại, cũng bằng không,
còn hình thê khắc tử, cô khổ bần hàn. Lấy cách tam kỳ củng quý nhân luận mệnh, chẳng xem dụng thần
sinh vượng, thật hư ngụy quá lắm.

Càn tạo: Bính Tý / Kỷ Hợi / Ất Sửu / Nhâm Ngọ
Đại vận: Canh tý / tân sửu / nhâm dần / quý mão / giáp thìn / ất tị / bính ngọ / đinh mùi
Thiên can Nhâm thủy khắc Bính hỏa, địa chi Tý thủy xung khắc Ngọ hỏa, hàn mộc hỷ dương, chính
Ngọ hỏa, thủy thế vượng thịnh, tất hỏa khí bị khắc tuyệt, tựa hồ danh lợi không thành. Ta suy nghĩ, ba
thủy hai thổ hai hỏa, thủy thế tuy vượng, không có nguồn; hỏa vốn hưu tù cần thổ bảo vệ che chở, nhân
đó mà được cứu; huống chi thiên can Nhâm thủy sinh Ất mộc, Bính hỏa sinh Kỷ thổ, đều lập nên môn
hộ, tương sinh hữu tình, không có cái ý tương tranh tương khắc. Địa chi tuy cư bắc phương, nhưng hỷ
Kỷ thổ nguyên thần thấu xuất, thông căn lộc vượng, hỗ tương che chở giúp đỡ, cần nên ngăn thủy bảo
vệ hỏa, chính là có bệnh mà được cứu vậy. Với lại khí nhất dương vạn vật bắt đầu sinh sôi, mộc hỏa
tiến khí, do đó Thương quan dụng thần tú khí. Trung niên vận tẩu Đông Nam, dụng thần sinh vượng,
tuổi trung niên thi đậu. Giao vận Dần, hỏa sinh mộc vượng, đăng khoa giáp bảng, nhập cung vua, thanh



vân đắc lộ vận trình tiến tới. 
Từ hai cách tạo mệnh trên cho thấy, phối hợp can chi có lý, có thể xem xét qua loa được ư?
 



Chương 7. Thiên Can
Ngũ dương giai dương bính vi tối, ngũ âm giai âm quý vi chí
Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm thuộc dương, duy chỉ Bính hỏa mang khí thuần dương, dương trong
dương; Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý thuộc âm, duy Quý thủy mang khí thuần âm, âm trong âm. 
Nhâm thị viết: Bính thuộc hỏa khí thuần dương, vạn vật không thứ nào mà chẳng do nó mà phát triển,
thu liễm; Quý thuộc thủy khí thuần âm, vạn vật không thứ nào mà chẳng do nó mà sinh ra, tươi tốt.
Dương cực thì âm sinh, do vậy Bính Tân hợp hóa thủy; âm cực thì dương sinh, do vậy Mậu Quý hợp
hóa hỏa. Âm dương tương giao, vạn vật khéo sinh sôi vậy. Đến như khí của mười can, theo Tiên thiên
mà nói thì khí đó đồng nhất khí (tức là do âm dương nhị khí sinh ra vậy-ND), theo Hậu thiên mà luận
thì khí đó cũng do hai khí tương hợp nhau mà thành. Giáp Ất thuộc mộc, Bính Đinh thuộc hỏa, Mậu Kỷ
thuộc thổ, Canh Tân thuộc kim, Nhâm Quý thuộc thủy cũng do phân biệt thể dụng mà ra, nhưng cũng
không ngoài cái khí âm nhu thuận, cái dương khí cương kiện đó. Các mệnh gia nông cạn, làm ra các
bài phú tạo mệnh, với cách nghĩ sai lệch, cho rằng Giáp mộc làm lương đống, Ất mộc làm hoa quả;
Bính hỏa thuộc thái dương, Đinh hỏa thuộc đèn đuốc; Mậu thổ làm thành quách, Kỷ thổ tức điền viên;
Canh kim thuộc sắt cứng, Tân kim thuộc châu ngọc; Nhâm thủy thuộc sông ngòi, Quý thủy thuộc mưa
móc. Luận theo đó đã lâu, bền chắc không thể phá được. Ví như Giáp dương mộc không gốc rễ gọi là
tử mộc, Ất âm mộc có gốc rễ gọi là hoạt mộc, cũng đồng một thứ mộc mà phân ra sinh tử, chẳng là
dương mộc chỉ thụ khí tử tuyệt, còn âm mộc chỉ độc thụ khí sinh vượng hay sao? Luận đoán thiên can
các loại thiếu sót, bất nhất, xa vời thực tế như thế, làm sai lầm cho người sau vậy. 

Ngũ dương tòng khí bất tòng thế, ngũ âm tòng thế vô tình nghĩa
Ngũ dương do thụ cái khí dương, mà thành thế dương cương, chẳng sợ Tài Sát; ngũ âm do thụ cái khí
âm, mà thành thế âm thuận, thế cho nên mộc thịnh thì tòng mộc, hỏa thịnh thì tòng hỏa, thổ thịnh thì tòng
thổ, kim thịnh thì tòng kim, thủy thịnh thì tòng thủy. Do theo tình nghĩa mà nương náu, gặp thế suy yếu
thời hung kị, như người con gái theo chồng vậy. Thế cho nên, khi đặng cái khí thuận chính, mà tòng thế
bỏ nghĩa, tuy tòng nhưng cũng thuận chính đó.
Nhâm thị viết: Ngũ dương khí tán, có cái tượng sáng sủa hanh thông; ngũ âm khí hợp, bao hàm ẩn dấu
khó lường. Khí ngũ dương tính cương kiện, chẳng sợ Tài Sát nên có lóng trắc ẩn, xử thế không cẩu thả;
khí ngũ âm tính nhu thuận, theo lợi quên nghĩa, nên có cái lòng bỉ lận, xử thế nhiều kiêu căng nịnh nọt.
Cái khí âm nhu này có thể khắc chế cái khí dương cương, chứ cái khí dương cương đó không thể khắc
chế cái khí âm nhu được. Nói chung lệ là: “âm khí là hạng người thấy lợi quên nghĩa; còn dương khí là
hạng người hào hiệp khẳng khái”. Như trên trong dương có âm, trong âm có dương, lại có ngoài dương
mà trong âm, ngoài âm mà trong dương, theo đó mà luận bàn. Như ngoài thì dương mà bên trong thì âm
tức hạng người ngoài thì nhân nghĩa mà lòng thì gian trá, tất có cái họa ẩn chứa bên trong; còn ngoài
thì âm nhu mà trong thì dương cương tức hạng người ngoài thì trông có vẻ gian trá nhưng lòng thì nhân
nghĩa bao dung cương trực. Cứ theo đó chẳng lẽ nào mà không biết được nhân phẩm đoan chính hay
gian tà sao? Cho nên không thể không biện biệt cho tường tận vậy. Thiết yếu tại khí thế thuận chính, tứ
trụ ngũ hành bình hòa, không nên thiên lệch không có chỗ nương tựa, không làm lợi mình hại người.
Phàm con người muốn giữ được cái đạo thiệp thế, xu cát tị hung trước hết phải biết người, xưa có câu
“nên phân biệt được cái thiện để mà theo”, là như vậy đó.



 
Giáp mộc sâm thiên, thoát thai yếu hỏa. xuân bất dung kim, thu bất dung thổ.
Hỏa sí thừa long, thủy đãng kị hổ. Địa nhuận thiên hòa, thực lập thiên cổ
Giáp vốn là mộc thuần dương, [trên trời thuộc địa phận sao Sâm] khí thế rất ư hùng tráng. Hỏa nhiều
mộc bị chết cháy, vượng mộc mà đắc hỏa càng phú quý trọn đầy. Sinh vào mùa xuân mộc vượng kim
suy mà không thể dung kim được; sinh vào mùa thu mộc suy kim vượng đi trợ kim không thể dung thổ
được. Thấy Dần Ngọ Tuất, Bính Đinh nhiều nhật chủ tọa chi Thìn thổ có thể quy về; thấy Thân Tý
Thìn, Nhâm Quý nhiều nhật chủ tọa Dần có thể thu nạp. Giá khiến không có thiên can khí thổ, cái thủy
khí không nơi nào tiêu đi, tức năng trường sinh vậy.
Nhâm thị viết: Giáp mộc thuộc khí thuần dương, thế vốn kiên cố, [trên trời thuộc địa phận sao Sâm]
khí thế rất hùng tráng. Sinh vào tháng sơ xuân (tháng Dần-ND), khí mộc còn non yếu hàn lạnh, đắc hỏa
mà phát quý; sinh vào tháng trọng xuân (tháng Mão-ND), mộc khí vượng cực, cần nên tiết khí vượng
đắc dụng. Sở dĩ mộc vượng đắc hỏa, mà kim trở nên cứng dòn. Kim khí hưu tù khắc mộc sinh vượng,
mộc cứng kim bị khuyết, lý lẽ đương nhiên là thế, cho nên mới nói mộc mùa xuân không dung kim
được vậy. Sinh vào mùa thu, Giáp mộc khí suy, cành khô lá rụng, nguyên khí thu tàng thông suốt, mà
khắc chế được thổ khí. Thổ mùa thu sinh kim tiết khí nhiều nên rất bạc nhược. Do cái thổ khí hư nhược
mà còn bị khí mộc ở dưới công phá, chẳng những không thể tài bồi cho khí mộc suy được, mà còn trở
lại che lấp cái mộc khí suy đó nữa, cho nên Giáp mộc mùa thu không thể dung thổ vậy. Trong trụ Dần
Ngọ Tuất đầy đủ, trên can lại thấu Bính Đinh, chẳng là do mộc tiết khí thái quá, nên Mộc bị cháy khô,
như nhật chủ tọa Thìn, Thìn thuộc thủy khố, khí thuộc thấp thổ, mà có khả năng sinh mộc tiết khí hỏa
vượng nên mộc được cứu, thế nên hỏa khí thừa long là vậy. Thân Tý Thìn đầy đủ trên can lại thấu
Nhâm Quý, thủy nhiều mộc bị trôi dạt, như nhật chủ tọa Dần, địa chi Dần tàng chứa can hỏa thổ là đất
trường sinh, Giáp lộc tại Dần, nên có thể dung nạp được thủy dư, mà mộc không còn phù phiếm nữa,
thế nên thủy đãng kị hổ là vậy. Ví như kim không bén nhọn, thổ không khô cứng, hỏa không mãnh liệt,
thủy không cuồng thịnh, thì cái vốn có nghìn năm không thể lâu dài được! 

Ất mộc tuy nhu, khuê dương giải ngưu. Hoài đinh bão bính, khóa phượng thừa hầu. 
Hư thấp chi địa, kị mã diệc ưu. Đằng la hệ giáp, khả xuân khả thu
Can Ất thuộc mộc, sinh vào mùa thu như đào lý, mùa hạ như lúa mạ, mùa thu như cây đồng cây quế,
mùa đông như hoa thơm cỏ lạ. Tọa Sửu Mùi có thể chế khắc nhu thổ, dễ như giết dê mổ trâu, chủ yếu
là có can Bính Đinh, tức tuy sinh vào tháng Thân Dậu, cũng chẳng lo chi; sinh vào tháng Tý mà trên
can lại thấu xuất Nhâm Quý thủy, mặc dù nhật chủ tọa Ngọ cũng không có thể phát sinh được. Cho nên
biết rằng tọa tháng Sửu Mùi thật là tốt đẹp vậy. Can Giáp cùng chi Dần xuất hiện nhiều trong trụ, thuận
tòng theo huynh đệ, lấy dây cột vào cây cầu mà làm thí dụ, chẳng sợ bị chặt vậy. 
Nhâm thị viết: Can Ất thuộc mộc, là chất của Giáp, do khí của Giáp mà thành. Mùa xuân như đào lý,
gặp kim được điêu khắc; mùa hạ như lúa mạ, gặp thủy tức được sinh; mùa thu như cây đồng cây quế,
kim vượng được hỏa chế mộc được cứu; mùa đông như hoa thơm cỏ lạ, hỏa thấp thổ bồi. Sinh vào
mùa xuân gặp hỏa, tức phát quý vinh; sinh vào mùa hạ gặp thủy, đất được tươi nhuận khô ráo; sinh vào
mùa thu gặp hỏa, khiến hỏa chế khắc kim khí mà không khắc mộc; sinh vào mùa đông gặp hỏa, giải bớt
khí hàn lạnh. Cát dương giải ngưu, sinh vào tháng Sửu Mùi (tháng 12, 6-ND), hoặc ngày Ất Sửu Ất



Mùi, Mùi thuộc mộc khố, Ất mộc có gốc, Sửu thuộc thấp thổ, có thể nuôi dưỡng khí mộc. Hoài Đinh
bão Bính, khóa phượng thừa hầu, như sinh vào tháng Thân Dậu (tháng 7, 8-ND), hoặc ngày Ất Dậu, mà
trên can thấu xuất Bính Đinh, có thủy cũng không tương tranh, chế khắc đắc nghi, chẳng sợ kim cứng.
Hư thấp chi địa, kị mã diệc ưu, như sinh vào tháng Hợi Tý (tháng 10, 11-ND), tứ trụ không Bính Đinh,
lại chẳng có chi Tuất mùi táo thổ, ngay khiến như chi năm có chi Ngọ, cũng không phát sinh được.
Thiên can thấu Giáp, địa chi tàng Dần, gọi là mộc rừng cây tùng cây bách, mùa xuân được trợ giúp,
mùa thu được hợp phù, cho nên nói xuân thu không sợ, bốn mùa chẳng kiêng vậy.
 
Bính hỏa mãnh liệt, khi sương vũ tuyết. Năng đoán canh kim, phùng tân phản khiếp.
Thổ chúng thành từ, thủy xương hiển tiết. 
Hổ mã khiển hương, giáp mộc nhược lai, tất đương phần diệt.
(nhất bản tác hổ mã khuyển hương, giáp lai thành diệt)
Bính hỏa thuộc khí dương trong suốt, sáng tỏ, có cái khí thế mãnh liệt, không sợ khí Sát của mùa thu và
chẳng sợ tiết Sương giáng, chẳng sợ khí mùa đông và Vũ tuyết. Canh kim tuy cứng, nhưng không khắc
chế Bính hỏa được, Tân kim vốn mềm yếu, nhưng Bính hỏa (vì) hợp Tân kim mà trở nên nhu nhược
vậy. Thổ là con của Bính, nên tứ trụ thấy nhiều Mậu Kỷ mà trở nên đức từ ái; thủy là vua của vạn vật,
gặp Nhâm Quý vượng mà hiển hiện trung nghĩa tiết tháo vậy. Bính hỏa có tính cháy lớn mãnh liệt bốc
lên cao, lại thêm địa chi gặp Dần Ngọ Tuất, mà trên thiên can lộ Giáp mộc tức mộc bị đốt cháy vậy.
Nhâm thị viết: Bính thuộc hỏa khí thuần dương, khí thế mãnh liệt, không sợ khí Sương giáng Vũ tuyết,
có công năng trừ hàn sưởi ấm. Có thể khắc chế Canh kim, giống như gặp cường bạo mà ra tay trừ diệt,
gặp Tân kim lại trở nên nhu hòa, Bính Tân hợp hóa nhu thuận có ý hòa hợp vậy. Thổ nhiều trở nên từ
ái, mà không đè xuống dưới; thủy cuồng vượng hiển hiện, mà không vượt lên trên. Dần Ngọ Tuất là nơi
hỏa địa, địa chi trong tứ trụ có Dần Ngọ Tuất tức khí hỏa mãnh liệt, trong trụ lại còn có Giáp mộc tư
sinh tức mộc bị hỏa khí vượng thịnh đốt cháy vậy. Theo đó mà luận, để tiết chế bớt khí hỏa thịnh thì
cần dụng thổ; để ngăn cản khí hỏa mãnh liệt thì cần dụng thủy; để làm cho khí hỏa nhu thuận thì cần
dụng Tân kim hợp hóa. Kỷ thổ khí thế ti thấp, có thể thu nguyên khí tư sinh của Bính hỏa; Mậu thổ khí
thế khô táo, gặp Bính hỏa mà trở nên khô cứng nứt nẻ vậy. Nhâm thủy có cái đức trung chính cương
kiện, có thể chế khắc hỏa mãnh liệt; Quý thủy âm nhu, gặp Bính hỏa mãnh liệt mà bị cạn kiệt. Tân kim
thể tính nhu nhuyễn, hợp hóa Bính hỏa tương thân hóa thành thủy mà thành việc; Canh kim cương cứng,
cương gặp cương đều không thể toàn vẹn. Thế nên tuy đơn cứ mà luận mọi thế sự nhân tình, há chẳng
phải là như vậy hay sao!

Đinh hỏa nhu trung, nội tính chiêu dung. Bảo ất nhi hiếu, hợp nhâm nhi trung.
Vượng nhi bất liệt, suy nhi bất cùng, như hữu đích mẫu, khả thu khả đông
Đinh thuộc can âm, hỏa tính tuy âm nhu nhưng được khí trung chính. Bên ngoài tuy nhu thuận nhưng bên
trong rất sáng đẹp, cái tính bên trong há chẳng sáng rõ hay sao? Ất mộc không sinh được Đinh hỏa, Ất
mộc tối úy Tân kim nhờ có Đinh hỏa khắc chế Tân kim mà cứu Ất, không giống như Bính hỏa khắc chế
Canh kim bảo vệ Giáp mộc mà còn trở lại đốt cháy mộc, cũng như Ất mộc bảo vệ Đinh hỏa mà trở
ngược lại làm cho Đinh hỏa mờ ám tối tăm, đó chẳng phải là trái với đạo hiếu thường sao. Nhâm là
vua của Đinh, Nhâm thủy rất sợ Mậu thổ mà đi hợp với Đinh, cái Đinh hỏa này bề ngoài có vẻ như



sinh trợ Mậu thổ, nhưng bên trong ngầm hợp với Nhâm thủy hóa mộc khắc chế thổ, khiến cho thổ không
thể khắc thủy được, điều đó chẳng là trái với cái đạo trung quân sao. Sinh vào mùa thu mùa đông,
thiên can trong tứ trụ có một Giáp mộc, tức hỏa có nguồn nên sáng đẹp vô cùng không lo sợ phải bị tắt
ngấm, cho nên mới nói khả thu khả đông. Đó là cái đạo nhu vậy.
Nhâm thị viết: Đinh chẳng phải là đèn đuốc, so với bính đinh hỏa thuộc khí nhu thuận trung chính vậy.
Bên trong sáng đẹp, có cái tượng văn minh. Khắc chế Tân kim bảo vệ Ất mộc, Tân kim không thể khắc
Ất mộc do đó mà Ất mộc được cứu; hợp Nhâm thủy hóa mộc bảo vệ thủy, Mậu thổ không thể khắc
được Nhâm thủy cho nên Nhâm thủy được cứu. Do tính nhu thuận trung chính, mà không đi đến thái
quá hay bất cập, tuy thời khí đang thừa vượng cũng không cháy rực; gặp lúc thất thời khí suy cũng
không tận diệt. Thiên can trong tứ trụ thấu Giáp Ất mộc, sinh mùa thu chẳng sợ kim cường, địa chi
trong tứ trụ tàng chứa Dần Mão mộc, sinh vào mùa đông giá rét không sợ thủy vượng.
 
Mậu thổ cố trọng, ký trung thả chính. 
Tĩnh hấp đông tích, vạn vật ty mệnh. 
Thủy nhuận vật sinh, hỏa táo vật bệnh. 
Nhược tại cấn khôn, phạ trùng nghi tĩnh
Mậu thổ chẳng là tường vách, so với Kỷ thổ Mậu thổ có tính chất khô cứng cao hậu, cùng Kỷ thổ là nơi
phát nguyên đại địa, nên đắc được cái khí trung chính to lớn vậy. Mùa xuân mùa hạ thì khí phát tích mà
sinh vạn vật, mùa thu mùa đông thì khí thu vào mà thành vạn vật, do vậy mà làm chủ vạn vật. Mậu thổ
có tính khí thuộc dương, nên ưa thích nhuận trạch không thích khô táo, tọa Dần sợ Thân xung, tọa Thân
sợ Dần xung. Nếu bị xung tức căn gốc bị động, chẳng là mất đi cái khí trung chính cho nên cần tĩnh
không nên động vậy.
Nhâm thị viết: Mậu thuộc dương thổ, khí thế cố trọng, cư nơi trung chính. Mùa xuân mùa hạ khí động
nên phát ra, tức khí phát sinh, mùa thu mùa đông khí tĩnh nên thu vào, tức khí thu tàng, do vậy mà làm
chủ vạn vật. Có cái khí cao hậu, nên sinh vào mùa xuân mùa hạ hỏa khí thời vượng cần có thủy làm
nhuận thổ, tất vạn vật sinh sôi, khô táo tất vạn vật chết khô; sinh vào mùa thu mùa đông, thủy nhiều cần
hỏa sưởi ấm, tất vạn vật hóa thành, thấp tất vạn vật thụ bệnh. Sinh vào tháng Dần nguyệt tọa cung Cấn
sinh vào tháng Thân nguyệt tọa cung Khôn. Thổ mùa xuân bị mộc khắc khí chất hư nhược cần nên tĩnh;
thổ mùa thu bị tiết khí nhiều quá thể chất bạc nhược không nên gặp xung. Tứ trụ, nhật chủ tọa Dần Thân
ưa thích yên tĩnh tối kỵ gặp xung. Như sinh vào bốn tháng Tứ quý (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi), tối hỷ nhật
chủ Canh Thân Tân Dậu khí kim, tú khí lưu hành bất tận tất đoán định quý cách, Kỷ thổ cũng đồng như
thế. Bằng như tứ trụ gặp mộc hỏa, hay vận hành hỏa mộc tất phá cách vậy.

Kỷ thổ ty thấp, trung chính súc tàng. Bất sấu mộc thịnh, bất úy thủy cuồng. 
Hỏa thiểu hỏa hối, kim đa kim quang. Nhược yếu vật vượng, nghi trợ nghi bang
Kỷ thổ khí chất ẩm thấp mỏng manh, cùng Mậu thổ là chỗ phát nguyên đại địa, cũng có tính trung chính
mà có khả năng nuôi dưỡng vạn vật. Nhu thổ có khả năng sinh mộc, chứ mộc không thể khắc được nhu
thổ, do đó mà không lo mộc vượng; thổ sâu có thể chứa thủy, thủy không thể nhiều đồng đảng, do vậy
mà không sợ thủy cuồng. Hỏa yếu không gốc chẳng những không thể sinh thấp thổ, mà ngược lại còn bị



thổ làm cho mất sáng; thấp thổ có thể làm tươi nhuận khí kim, cho nên kim nhiều kim sáng, mà trở nên
trong suốt ưa nhìn. Đó là vô vi lấy hữu vi làm diệu dụng vậy. Nhược bằng vạn vật sung thịnh cường
vượng, chỉ có thổ thế thâm sâu, được hỏa khí sưởi ấm tắc bốn phương thuận hòa vậy.
Nhâm thị viêt: Kỷ thổ thuộc đất ẩm ướt, khí thế trung chính tàng chứa, khí quán tám phương mà vượng
bốn mùa, có cái công tư sinh diệu dụng không ngừng nghĩ vậy. Chẳng lo mộc thịnh, có tính nhu thuận
cho nên Tài bồi dưỡng mộc mà không bị mộc khắc. Chẳng sợ thủy cuồng, có tính chất ngưng đọng cho
nên thủy có thể được dung nạp mà không xung khắc vậy. Thủy ít hỏa tối, Đinh hỏa chẳng sinh âm thổ
mà còn bị thấp thổ làm cho che lấp mất sáng. Kim nhiều kim sáng, thấp thổ có thể sinh kim, làm nhuận
kim. Trong trụ thổ nhiều tức thổ dầy, lại còn được Bính hỏa xua đẩy khí ẩm ướt, đủ để tư sinh vạn vật.
Cho nên nói nghi trợ nghi bang là như thế.
 
Canh kim đái sát, cương kiện vi tối. Đắc thủy nhi thanh, đắc hỏa nhi duệ.
Thổ thuận tắc sinh, thổ can tắc thúy. Năng doanh giáp huynh, thâu vu ất muội
Canh kim trên trời là Thái bạch Kim tinh, tính cương kiện lại hay sát, kim vượng gặp thủy, tắc kim
bạch thủy thanh dòng chảy không ngừng; kim cứng gặp hỏa, tắc khí tinh thuần mà sắc bén. Có thổ có
thủy có thể tương sinh liên tục; có thổ có hỏa làm cho kim trở nên giòn yếu. Giáp mộc tuy cứng, nhưng
có đủ sức khắc phạt; Ất mộc tuy nhu nhưng hợp Canh, Canh kim trở nên nhu nhược.
Nhâm thị viết: Canh kim thuộc khí túc Sát mùa thu, tính rất cương kiện. Thủy được kim thì xanh trong,
Nhâm thủy có thể dẫn xuất Canh kim sinh xuất thủy tinh anh. Canh kim được hỏa thì trở nên sắc bén,
Đinh hỏa khí âm nhu, không cùng với Canh kim thù địch, mà còn đi trợ kim biến thành lò luyện nung
nấu kiếm kích bén nhọn. Sinh vào mùa xuân mùa hạ khí thế còn non yếu, gặp được chi Sửu Thìn thấp
thổ tức được sinh, gặp chi Mùi Tuất táo thổ bị giòn yếu. Canh kim đích thị là cừu địch của Giáp mộc,
có thể khắc phạt Giáp mộc; cùng với Ất mộc tương hợp mà trở nên hữu tình. Ất mộc không cùng Canh
hợp hóa đi trợ bạo, Canh kim cũng chẳng phải cùng Ất hợp hóa thành nhu nhược, cần nên tỏ tường
biện bạch cho rõ ràng vậy.

Tân kim nhuyễn nhược, ôn nhuận nhi thanh. Úy thổ chi diệp, nhạc thủy chi doanh.
Năng phù xã tắc, năng cứu sinh linh. Nhiệt tắc hỷ mẫu, hàn tắc hỷ đinh
Tân thuộc âm kim, chẳng phải là châu ngọc. Đại phàm vật nhu nhuyễn thanh nhuận điều thuộc Tân kim.
Mậu Kỷ thổ nhiều có thể bị chôn lấp, cho nên cũng không hay; Nhâm Quý thủy nhiều thì đẹp đẽ, cho
nên mừng gặp. Tân kim lấy Bính hỏa làm thần, hợp Bính hỏa hóa thủy, khiến Bính hỏa đi thần phục
Nhâm thủy mà phò trợ xã tắc; Tân kim lấy Bính hỏa làm vua, hợp Bính hỏa hóa thành thủy sinh Giáp,
khiến cho Bính hỏa không thể đốt cháy Giáp mộc, mà cứu giúp sinh linh. Sinh vào cuối hạ còn gặp thổ
tức có thể làm cho hỏa yếu tối mà bảo tồn Tân kim; sinh vào cuối đông còn gặp Đinh hỏa tức Đinh hỏa
có thể xua hàn sưởi ấm Tân kim. Cho nên Tân kim sinh vào tháng mùa đông gặp Bính hỏa tất nam
mệnh không hiển quý, dù có hiển quý cũng không bền; nữ mệnh khắc phu, không thì cũng bất hòa. Gặp
Đinh hỏa nam nữ mệnh thải điều quý hiển vậy. 
Nhâm thị viết: Tân thuộc khí kim ở chốn nhân gian, cho nên thanh nhuận dễ nhìn. Sợ thổ nhiều, thổ
trọng mà thủy cạn kiệt kim bị chôn lấp; thủy đẹp đủ đầy, Nhâm thủy có dư thừa mà có thể nhuận thổ
dưỡng kim. Tân kim lấy Giáp làm vua, Bính hỏa có thể đốt cháy Giáp mộc, may nhờ Tân hợp Bính



hóa thủy khắc hỏa, khiến cho Bính hỏa không thể đốt cháy Giáp mộc, trở nên tương sinh; Tân lấy Bính
làm thần, Bính hỏa có thể sinh Mậu thổ, Tân hợp Bính hóa thủy, khiến cho không thể sinh Mậu thổ, trở
nên tương trợ. Há không phải phò trợ xã tắc cứu sinh linh sao? Sinh vào mùa hạ mà gặp nhiều hỏa, tứ
trụ có Kỷ thổ tức hỏa yếu tối Kỷ thổ có thể sinh kim; sinh vào mùa đông gặp lúc thủy vượng, gặp hỏa
tức hỏa làm ấm thủy mà dưỡng kim. Vì vậy mà nói nhiệt tắc hỷ mẫu, hàn tắc hỷ Đinh là như thế.
 
Nhâm thủy thông hà, năng tiết kim khí, cương trung chi đức, chu lưu bất trệ. 
Thông căn thấu quý, xung thiên bôn địa. Hóa tắc hữu tình, tòng tắc tương tể
Nhâm thủy tức là phát nguyên của Quý thủy, là nước sông Côn Lôn; Quý thủy tức là nơi quy về của
Nhâm thủy, là nước biển Đông. Có phân có hợp, lưu chảy không ngừng, cho nên gọi là nước của trăm
sông, cũng là nước mưa móc thật khó mà phân biệt. Thân thuộc thiên quan, là nơi cửa sông thiên hà, vị
trường sinh của Nhâm thủy, có thể tiết chế khí kim túc sát tây phương. Có tính lưu chuyển chuyển động
không ngừng, có đức tính cương trung tư nhiên vậy. Như trong tứ trụ có đủ Thân Tý Thìn mà trên can
còn thấu Quý thủy, tức khí thế xung động mạnh, không thể ngăn cản nổi. Giống như nước biển Đông
vốn phát khởi ở thiên hà, trở thành họa thủy, trong tứ trụ bằng như gặp phải mà trong mệnh không có
Tài Quan, tất gánh lấy tai họa vậy thôi! Nhâm hợp Đinh hóa mộc mà sinh hỏa, có thể nói là hữu tình;
Nhâm thủy có thể chế Bính hỏa chẳng khiến. 
Nhâm thị viết: Nhâm thuộc dương thủy. Là nước sông dài tức thiên hà, trường sinh tại Thân, Thân tức
là cửa sông thiên hà, vị trí tại cung Khôn, có thể tiết khí tây phương kim túc sát, cho nên gọi là cương
trung chi đức vậy. Là nguồn phát nguyên của trăm sông, lưu chuyển không ngừng, di chuyển tiến tới
không thoái lui. Như trong trụ tam hợp Thân Tý Thìn đầy đủ, như lại còn thấu Quý thủy, tất khí thế
phiếm lạm, dù có Mậu Kỷ thổ cũng không có thể ngăn nổi dòng chảy, giống như lấy cương chế cương
phản thành xung kích mà thành họa thủy, tất cần dụng mộc tiết chế bớt khí thế Nhâm thủy, thuận theo khí
thế chẳng nên xung động. Nhâm hợp Đinh hóa mộc có thể sinh hỏa, diệu dụng vô cùng hợp hóa thật
hữu tình. Sinh vào các tháng Tị Ngọ Mùi (4, 5, 6), trong trụ hỏa thổ thịnh vượng, chẳng hề có kim thủy
tương trợ. Hỏa vượng thấu can tắc tòng hỏa, thổ vượng thấu can tắc tòng thổ, điều hòa nhuận trạch,
nhân đó mà có cái công tương trợ vậy. 

Quý thủy chí nhược, đạt vu thiên tân. Đắc long nhi vận, công hóa tư thần. 
Bất sầu hỏa thổ, bất luận canh tân. Hợp mậu kiến hỏa, hóa tượng tư chân
Quý thủy thuộc khí thuần âm mà khí thế cực nhược, nên gọi là nước biển phù tang. Thông đến bến trời,
tùy theo thời hành vận, gặp long mà hóa vân vũ, có công năng làm nhuận trạch muôn loài, làm cho vạn
vật sinh sôi nảy nở. Phàm trong trụ có Giáp Ất Dần Mão mộc, lại còn gặp thủy vận, thủy vừa chế hỏa
vừa sinh mộc lại nhuận thổ dưỡng kim, cho là quý cách, dù cho có hỏa thổ nhiều cũng không lo sợ.
Đến như Canh kim, chẳng sinh được quý thủy nhưng cũng không sợ kim nhiều. Duy Quý thủy hợp Mậu
thổ hóa hỏa, Mậu trường sinh tại Dần, Quý trường sinh tại Mão, đều thuộc mộc phương đông, cho nên
nói Mậu Quý hợp hóa hỏa vậy. Có thuyết nói: “Nhiều người không biết rằng đất phương Đông Nam
bốn bề khuyết hãm, Mậu thổ vị ở cực cao, tức Quý thủy vị ở cực thấp, là nơi vầng dương bắt đấu ló
dạng, cho nên Mậu Quý hợp hóa hỏa vậy”. Phàm Mậu Quý gặp Bính Đinh thấu can, chẳng cần luận
vượng suy, sinh vào mùa thu mùa đông đều luận hóa hỏa, thật là chân lý luận vậy. 



Nhâm thị viết: Quý thủy thuộc mưa mốc, là thủy thuần âm. Phát nguyên tuy trường nhưng tính lại
nhược, khí thế cực tĩnh lặng, có thể nhuận thổ dưỡng kim, sinh sôi và phát triển vạn vật, gặp long vận
biến hóa khó lường. Sở dĩ gặp long mà hóa là do long là Thìn, chẳng phải chân long (tức Thìn) thì
không thể hóa. Gặp Thìn thì hóa, hóa thần là nguyên thần phát lộ, phàm thập can gặp chi Thìn, tức can
thấu thần, cái luận lý ấy bất di bất dịch vậy. Bất sầu hỏa thổ, Quý thủy khí thế cực nhược, gặp hỏa thổ
nhiều tức tòng hóa; bất luận Canh kim, Quý thủy không thể tiết khí được Canh kim, thế cho nên kim
nhiều thủy trở nên đục. Quý thủy hợp Mậu hóa hỏa, âm cực tức dương sinh, Mậu thổ khí khô dày, trong
trụ trên can thấu lộ Bính hỏa thấu lộ, dẫn xuất hóa thần, đều là lý luận chân chính vậy. Sinh vào mùa
thu mùa đông kim thủy vượng địa, trong tứ trụ địa chi có chi Thìn thổ, thiên can thấu Bính Đinh cũng
không thể hóa được, cho nên cần phải tế phân cho tường tận vậy.
 



Chương 8. Địa Chi
Dương chi động thả cường, tốc đạt hiển tai tường; âm chi tĩnh thả chuyên, phủ thái mỗi kinh niên
Địa chi Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc dương tính động, khí thế cương mãnh lại phát cực nhanh,
họa phúc hiển hiện rõ ràng; địa chi Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi thuộc âm tính tĩnh, khí chất chuyên
nhất lại phát chậm, việc bĩ thái hiển hiện không rõ ràng, thường trong năm sau mỗi chí mới thấy hiển
hiện.
Nhâm thị viết: Địa chi từ Tý đến Tị thuộc dương, từ Ngọ đến Hợi thuộc âm, do luận theo đông chí khí
dương sinh, hạ chí khí âm sinh; địa chi từ Dần đến Mùi thuộc dương, Thân đến Sửu thuộc âm, do phép
phân chia theo mộc hỏa thuộc dương, kim thủy thuộc âm vậy. Các mệnh gia lấy Tý, Dần, Thìn, Ngọ,
Thân, Tuất thuộc dương, Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi thuộc âm. Như Tý tàng Quý, Ngọ tàng Đinh,
như thế thể dương lấy âm làm dụng; Tị tàng Bính, Hợi tàng Nhâm, như thế âm lấy dương làm dụng.
Việc phân biệt thủ dụng cũng giống như cái lý cương kiện nhu thuận cùng với thiên can thật không
khác, các việc sinh khắc chế hóa, sự lý thật đa đoan, điều quan trọng là địa chi sở tàng hoặc hai can,
hoặc ba can đó vậy. Tất nhiên lấy trong các can tàng đó lấy can bản khí làm chính, địa chi Dần tất
trước tiên lấy Giáp sau đó mới tới Bính, địa chi Thân tất trước tiên lấy can Canh sau đó mới tới
Nhâm, dư các địa chi tàng can điều luận như thế cả. Địa chi thuộc dương tính động mà cứng mạnh, cát
hung hiển hiện rõ ràng nhanh chóng; địa chi thuộc âm tính tĩnh mà mềm yếu, họa phúc hiển hiện không
rõ ràng chậm chạp. Trong mệnh cục hay tại vận trình, cần sự quân bình ý cầu tiêu tức vậy.

Sinh phương phạ động nghi khai, bại địa phùng xung tử tế suy
Địa chi Dần, Thân, Tị, Hợi thuộc phương Trường sinh, kỵ xung động; Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc
phương Mộ địa, cần nên xung khai. Tý, Ngọ, Mão, Dậu thuộc phương Tứ bại, gặp hợp tối hỷ nên xung,
cho nên phương Trường sinh không thể gặp xung; nếu bị xung cần gặp hợp phù, cũng như thế phương
Mộ địa thì không thể không gặp xung [vì Mộ không xung không phát]. Cần nên biện bạch cho rõ ràng.
Nhâm thị viết: Thuyết xưa nói: kim thủy có thể xung khắc mộc hỏa, mộc hỏa không có thể xung khắc
kim thủy, ấy là có thể luận theo thiên can như thế thì được, chứ còn luận theo địa chi thì không thể
được. Bởi vì cái địa chi trong mang nhiều hành khí sở tàng không đơn nhất như thiên can. Cần nên xem
xét đến cả cái thừa khí đương quyền đắc dụng, như vậy mộc hỏa cũng không thể xung khắc kim thủy
được hay sao? Còn như phương Trường sinh gặp xung động, tức lưỡng bại câu thương. Ví như Dần
Thân gặp xung, trong Thân tàng chứa Canh kim, khắc Giáp mộc trong Dần, trong địa chi Dần tàng chứa
Bính hỏa, vị thường chẳng khắc Canh kim trong Thân; Nhâm thủy tàng trong Thân, khắc Bính hỏa trong
chi Dần, Mậu thổ trong Dần vị thường chẳng khắc Nhâm thủy trong Thân. Cho nên gặp xung khắc thì
không thể yên tĩnh được. Địa chi tứ khố thì cần nên xung khai, tuy nhiên cũng có khi cần nên xung khai
cũng có lúc thì không nên gặp xung, rõ là do tạp khí tàng chứa trong nó cả. Tứ bại địa gặp xung cần
nên suy tường cẩn trọng, địa chi Tý, Ngọ, Mão, Dậu tàng chứa duy chỉ có nhất khí, cho nên dụng kim
thủy có thể bị xung, dụng mộc hỏa không thể bị xung. Tuy nhiên cũng cần nên linh hoạt mà luận đoán,
không nên cứng nhất. Thoảng như sinh vào mùa xuân mùa hạ lấy kim thủy làm dụng thần, tức kim thủy
thuộc khí hưu tù tử tuyệt, mộc hỏa khí thế vượng tướng, kim thủy không thể thương khắc ngược trở lại
hay sao? Cần nên tham cứu cho tường tận.



 
Giáp Dần / Nhâm Thân / Quý Tị / Quý Hợi
Đại vận: Quý dậu / giáp tuất / kỷ hợi / bính tý / đinh sửu / mậu dần / kỷ mão / canh thin
Quý thủy sinh vào mùa thu kim đương lịnh, nên kim thủy thông nguyên, thủy nhiều mà vượng, mộc gặp
xung không thể dùng làm dụng thần. Hỏa tuy hưu tù nhưng đứng cạnh nhật nguyên, huống hồ mới bắt
đầu vào thu hỏa khí còn đầy đủ, dụng thần tất là tại Tị hỏa. Tị Hợi phùng xung, quần kiếp phân tranh,
cho nên ba lần khắc vợ không con. Lại còn hành vận liên tục bắc phương Tý Hợi thủy khắc thần vượng
địa, nhân đó mà phá hoại hao tán khác thường; đến đại vận Mậu Dần Kỷ Mão vận chuyển đông
phương, hỷ dụng thần hợp đắc cách tứ trụ trở nên ấm áp; Canh vận chế Thương quan sinh Kiếp tài, lại
còn gặp lưu niên Dậu, hỷ dụng thần bị thương khắc liên tiếp nên thất lộc. 

Quý Tị / Quý Hợi / Giáp Dần / Nhâm Thân
Đại vận: Nhâm tuất / tân dậu / canh thân / kỷ mùi / mậu ngọ / đinh tị
Nhật nguyên Giáp Dần mộc sinh vào mùa đông, hàn tất cần lấy hỏa làm dụng thần. Tứ trụ lại còn gặp
hai can Quý thủy thương khắc dụng thần, không có ngũ hành thổ chế thủy dưỡng mộc, tứ trụ tựa như
không được đẹp, cái hay ở đây là địa chi Dần Hợi hợp hóa mộc, Tị hỏa tuyệt xứ phùng sinh, ấy là
động cơ làm hưng phát tứ trụ vậy. Tuy nhiên hành đại vận ban đầu tây phương kim vượng thương khắc
dụng thần phù trợ khắc thần, là bại vận nên cuộc sống thấp hèn phong sương ngày đây mai đó; nhân
tuổi ngoài 40 vận chuyển nam phương hỏa thổ vận vượng, phù trợ dùng thần, ấn tinh gặp tài phát tài
hơn vạn, cưới vợ sinh con liên tiếp 4 đứa. Do đó mà thấy rằng: “Ấn thụ tác dụng, phùng Tài vi họa
không ít, không như tựu Tài tinh, phát phúc thật lớn”. 

Tân Mão / Đinh Dậu / Mậu Tý / Mậu Ngọ
Đại vận: Bính thân / ất mùi / giáp ngọ / quý tị / nhâm thìn / tân mão
Thương quan dụng ấn cách, tất lấy quan tinh làm dụng thần, không như tục luận thổ kim thương quan kỵ
quan tinh. Địa chi Mão Dậu gặp xung, tức Ấn thụ là thần vô sinh trợ; địa chi Tý Ngọ gặp xung khiến
Thương quan được tứ sinh. Địa chi kim vượng sinh thủy, mộc hỏa xung khắc mà hết lực, thiên can hỏa
thổ hư khí còn bị thoát khí, nhân thế mà đọc sách chưa toại chí, kinh doanh bình thường. Tuy nhiên
mừng khắc thần thủy không thấu ra, nên là văn nhân văn chương phong lưu, tinh tường thư pháp. Canh
kim trung vận thiên can kim thủy, dù có chí nhưng không thành thân. Phàm Thương quan bội Ấn hỷ
dụng thần tại mộc hỏa, tối kỵ xuất hiện kim thủy vậy.

Tân Mùi / Tân Sửu / Mậu Thìn / Nhâm Tuất
Đại vận: Canh tý / kỷ hợi / mậu tuất / đinh dậu / bính thân / ất mùi.
Tứ trụ địa chi toàn tứ khố, mừng lấy tân kim tiết khí thổ mà làm cho thổ trở nên tú khí, địa chi nguyên
thần Sửu thổ trong trụ tinh anh, với lại cái hay là mộc hỏa phục mà không thấu xuất, thuần thanh mà
không hỗn tạp. Đến đại vận Dậu, Tân kim đắc địa, đậu hương bảng; nhân vận hành nam phương mộc
hỏa thịnh vượng, dụng thần Tân kim thụ thương, mặc dù được tiến cử nhưng không được tuyển dụng.



Mậu Thìn / Nhâm Tuất / Tân Mùi / Kỷ Sửu
Đại vận: Quý hợi / giáp tý / ất sửu / bính dần / đinh mão / mậu thìn.
Tứ trụ toàn cục Ấn thụ, thổ nhiều kim bị chôn lấp, Nhâm thủy dụng thần bị thổ vượng khắc hết, nếu như
địa chi Mùi tàng can Ất mộc không bị xung phá có thể lấy làm dụng thần, mà chờ vận đến mà dẫn xuất
phò trợ nhật nguyên, tuy nhiên địa chi Mùi bị Sửu Tuất xung phá, tuy tứ khố tất cần nên xung khai,
nhưng chớ chấp nhất theo đó mà luận, mà còn cần nên xem xét cái được mất của thiên can nữa, dụng
thần hữu lực, tuế vận phò trợ, kế đến là tứ trụ không được thiên khô vậy.
 
Chi thần chích dĩ xung vi trọng, hình dữ xuyên hề động bất động
Xung tức tương khắc, cùng tứ khố huynh đệ gặp xung, do đó mà động; đến như tương hình tương hại, là
do có tương sinh tương hợp mà tồn tại, vì vậy mà nói xung động và xung bất động có cái lý lẽ khác
nhau. 
Nhâm thị viết: Địa chi bị xung khắc là do thiên can tàng chứa trong chi xung khắc, tuy vậy cũng cần
nên biết rõ cường nhược hỷ kỵ mà luận cho tường. Đến như tứ khố bị xung cũng có cái nên và cái
không nên, như tháng 3 thuộc Thìn, Ất mộc đương lệnh, gặp Tuất xung tức Tuất tàng chứa Tân kim mà
có thể xung khắc Ất mộc vậy; như tháng 6 thuộc Mùi, Đinh hỏa đương lệnh, gặp Sửu xung tức Sửu tàng
chứa Quý thủy mà có thể thương khắc Đinh hỏa. Cứ như tam nguyệt chứa Ất, lục nguyệt chứa Đinh tuy
thuộc thoái khí, bằng như đắc lệnh có thể chọn lấy làm dụng thần, bị xung tức thụ thương không thể lấy
làm dụng thần được. Người sau làm ra ngụy thuyết cho rằng mộ khố phùng xung tức phát. Ý cho rằng
mộ tức là phần mộ; khố thuộc tứ khố là nơi quy về của kim mộc thủy hỏa, thí như đắc khí cao vượng
gặp xung khai mộ khố tất phát phúc lớn. Như thiên can thuộc hành mộc hỏa kim thủy, địa chi không có
Dần, Mão, Tị, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi, Tý Lộc vượng, mà tứ trụ toàn địa chi Thìn Tuất Sửu Mùi gốc
thuộc tứ khố nên thông căn, gặp xung tất gốc bị đánh bật, thế cho nên không khi nào có chuyện gặp xung
động mà cường vượng được. Bằng như không dùng làm dụng thần, mà đi lấy hành thổ làm hỷ thần gặp
xung động Thìn hữu ích không có tổn hại, cái thổ xung động là nguyên thần đi sinh trợ dụng thần vậy.
Cái nghĩa của việc tương hình thật không lấy chi làm nhất định, như Hợi hình Hợi, Thìn hình Thìn, Dậu
hình Dậu, Ngọ hình Ngọ, gọi là tự hình, vốn là địa chi gặp địa chi, cùng đồng khí cớ sao lại tương
hình? Tý hình Mão Mão hình Tý, vốn là tương sinh, Dần Thân tương hình tất gặp xung sao còn lại đi
tương hình? Tuất hình Mùi, Mùi hình Sửu đều ngũ hành thuộc thổ khí thì không thể nào tương hình
được. Dần hình Tị cũng là tương sinh, Dần Thân tương hình, tất gặp xung hà tất lại còn tương hình hay
sao? Lại còn nói Tý Mão nhất hình, Dần Tị Thân nhị hình, Sửu Tuất Mùi tam hình, gọi là tam hình, lại
còn có tự hình, đều là ngụy luận hẵng nên vứt bỏ. Xuyên tức là hại, lục hại là do lục hợp mà có, tức
xung thần hợp với ta, gọi là lục hại, như Tý hợp Sửu mà gặp Mùi xung, Sửu hợp Tý mà gặp Ngọ xung.
Cho nên nói Tý Mùi tương hại, chẳng không tương khắc, Sửu Ngọ Dần Hợi tương hại, đều là tương
sinh, cớ sao lại tương hại? vả lại tương hình, tương hại vốn đã không lấy chi đủ làm bằng chứng, thật
lầm lỗi lớn, đến như tương phá cũng như thế cả, không tương hại tức tương hình, lỗi lầm do không
thuộc ở kinh, nên tước bỏ vậy.

Bính Tý / Tân Mão / Nhâm Tý / Quý Mão
Đại vận: Nhâm thìn / quý tị / giáp ngọ / ất mùi / bính thân / đinh dậu.



Nhật nguyên Nhâm Tý, địa chi phùng lưỡng Nhận, thiên can thấu xuất Quý thủy Tân kim, ngũ hành
không có thổ, niên can Bính hỏa lâm Tuyệt địa, Bính hợp Tân hóa thủy, tối hỷ trụ tháng địa chi Mão
vượng, tiết cái khí nhật nguyên Nhâm thủy, có thể hóa Tỷ kiên dương nhận sinh vượng. Tú khí lưu
hành, là người cung kính thủ lễ, tính tình hòa ái mà trung nghĩa tiết tháo. Đến đại vận Giáp mộc nguyên
thần phát lộ, liên tiếp trúng cao khoa; Ngọ vận đắc Mão mộc tiết khí thủy sinh hỏa, cùng Ất Mùi Bính
Thân vận, quan đến quận thú, đường sĩ hoạn thuận lợi. Theo lối tục luận, Tý Mão thuộc hình phạt vô
lễ, với lại Thương quan và Dương nhận gặp hình tất tính tình ngạo mạn vô lễ, hung ác không nói hết.

Tân Mùi / Ất Mùi / Canh Thìn / Đinh Hợi
Đại vận: Giáp ngọ / quý tị / nhâm thìn / tân mão / canh dần / kỷ sửu.
Nhật nguyên Canh Thìn, sinh vào tháng quý hạ, kim đang tiến khí thổ đương quyền, hỷ kỳ Đinh hỏa ty
lệnh, nguyên thần phát lộ mà làm dụng thần, có thể khắc chế Tân kim Tỷ kiếp trợ thân. Địa chi Mùi
tàng Đinh hỏa thuộc dư khí, Thìn tàng chứa mộc dư khí, Tài Quan thông căn mà có khí, cái hay là Hợi
thủy nhuận thổ dưỡng kim mà sinh mộc, tứ trụ đầy đủ không khuyết hãm. Vận đến Đông Nam, kim thủy
hư nhược mộc hỏa Thực vượng, nhất sinh không gặp hung gặp hiểm. Đại vận Thìn lưu niên Ngọ, Tài
Ấn đều được sinh phù, trung niên đăng khoa bảng, quan thăng đến tư mã. Thọ đến đại vận Sửu. 

Tân Sửu / Ất Mùi / Canh Thìn / Đinh Sửu
Đại vận: Giáp ngọ / quý tị / nhâm thìn / tân mão / canh dần / kỷ sửu.
So với tứ trụ trên đại đồng mà tiểu dị, Tài Quan cũng thông căn hữu khí, trên tức Đinh hỏa tư lệnh
đương quyền, còn tứ trụ dưới tức Kỷ thổ đắc lệnh. Chỉ hiềm trụ giờ Sửu thổ, Đinh hỏa tức diệt, tất niên
can Tân kim gặp nhiều kim nên rất cường vượng, xung khử địa chi Mùi thổ tàng thiên can mộc hỏa, Tài
Quan tuy hư nhược. Sơ vận Giáp Ngọ, mộc hỏa thịnh vượng, ấm tí có thừa; nhất giao Quý Tị khắc
thiên can Đinh hỏa mà cũng phò địa chi Sửu thổ, Thương quan Tỷ kiếp thịnh vượng, hình thương hoa
tán; Nhâm Thìn vận, thê tử cả hai đều bị thương tổn, gia nghiệp tiêu tán, xuống tóc mà làm tăng đạo.
Theo tục thư mà luận, địa chi Sửu Mùi xung khai Tài Quan lưỡng khố, danh lợi lưỡng toàn vậy.
 
Ám xung ám hội vưu vi hỷ, bỉ xung ngã hề giai xung khởi
Như tứ trụ cách cục không bị khuyết hãm, nhân đấy chọn ám xung ám hội, xung khởi ám thần mà lại hội
hợp ám thần, người minh xung với ta minh hợp với ta đều như thế, như địa chi Tý thủy đến xung khắc
địa chi Ngọ hỏa, địa chi Dần mộc cùng với Tuất thổ tam hợp hóa hỏa cục. Ấy thế nhật chủ là ta, lệnh
tháng là người; đề cương là ta năm là người; tứ trụ là ta lưu niên đại vận là người; vận đồ là ta năm
tháng là người. Như ta thuộc địa chi Dần mộc người thuộc địa chi Thân kim, Thân kim có thể xung
khắc Dần mộc, tức là người đến xung ta; như ta thuộc địa chi Tý thủy người thuộc địa chi Ngọ, Tý thủy
có thể xung khắc địa chi Ngọ hỏa, tức là ta đến xung người. Đó đều là xung khởi vậy. 
Nhâm thị viết: Địa chi gặp xung vốn chẳng là điều tốt đẹp, điều đó tất nhiên dẫn đến bát tự khuyết hãm
cùng cực, tứ trụ mất cân bằng. Mộc hỏa vượng, kim thủy tất không đủ; kim thủy vượng tất mộc hỏa
không đủ. Bằng như nhật chủ vượng mà còn thừa lệnh thì cần nên xung mất đi bớt, nhật chủ suy nhược
mà còn thiếu thì cần nên hội hợp mà sinh phù nhật chủ. Nếu như tứ trụ không gặp hợp xung, gặp tuế vận
đến ám xung ám hợp lại càng hay. Tứ trụ có bệnh mà được cứu thì tốt. Tuy nhiên cần nên phân biệt cái



ta xung và cái xung ta, cái lý của hội hợp cũng có đến có đi vậy. Người và ta bất tất phân chia năm
tháng là người ngày giờ là ta, cũng chẳng nên phân chia tứ trụ là mình, tuế vận là người, tóm lại là khi
luận đoán cần nên biết hỷ thần thuộc về ta, kỵ thần thuộc về người. Như hỷ thần là địa chi Ngọ hỏa,
gặp Tý xung tức là người đến xung ta, rất mừng cùng với địa chi Dần Tuất tam hợp hỏa cục phù trợ
dụng thần; lại như dụng thần là địa Tý thủy, gặp Ngọ xung tức là ta đến xung người, tối kỵ cùng với địa
chi Dần Tuất tam hợp hỏa cục khắc chế dụng thần. Như hỷ thần là địa chi Tý thủy có địa chi Thân cùng
với địa chi Thìn đến tam hợp hóa thủy cục trợ giúp dụng thần tất mệnh số gặp nhiều may mắn tốt đẹp;
hỷ thần thuộc địa chi Hợi có địa chi Mão Mùi đến tam hợp hóa mộc tiết khí dụng thần tất tứ trụ có
nhiều thương tổn tất gặp nhiều hung hiểm. Khá nên ta đến xung người chớ nên người đến xung ta. Ta
đến xung người tất xung khởi; người đến xung ta tất xung không khởi lên được. Thủy hỏa tương xung
tương hợp đều như thế, dư các loại đều suy luận như thế cả.

Canh Tuất / Ất Dậu / Giáp Dần / Canh Ngọ
Đại vận: Bính tuất / đinh hợi / mậu tý / kỷ sửu / canh dần / tân mão.
Tứ trụ can thấu lưỡng Canh, mùa thu kim đương lệnh, địa chi hội hỏa cục, tuy chế Sát có công, mà
khắc tiết nhật chủ không nên có. Với lại Canh kim khí uy mãnh một phương, lấy hỏa khí khắc chế cái
uy của nó, sao bằng tiết khí nó mà sinh phù nhật chủ. Hóa khí đó có công năng làm ích lợi cho nhật
chủ; còn lấy hỏa chế khắc kim khí thì nhật chủ bị tiết khí sinh hỏa. Do đó mà suy luận, không nên hội
hỏa cục, nếu hội hỏa cục trở lại làm kỵ thần. Đại vận Tý lưu niên Thìn đại khôi thiên hạ. Tý vận xung
phá hỏa cục, xung khứ Ngọ vượng thần dẫn thông Canh kim, làm lợi ích nhật chủ; Thìn niên thuộc thấp
thổ có thể tiết khí hỏa, củng phò Tý thủy đủ sức sinh bồi nhật chủ vậy. 

Đinh Tị / Quý Sửu / Đinh Mão / Bính Ngọ
Đại vận: Nhâm tý / tân hợi / canh tuất / kỷ dậu / mậu thân / đinh mùi.
Nhật nguyên Đinh hỏa tuy sinh vào quý đông, Tỷ kiếp trùng trùng, Quý thủy thoái khí không đủ lực chế
kiếp, do đó không thể lấy làm dụng thần. Cho nên lấy Tân kim tàng trong địa chi Sửu làm dụng thần,
tiết khí Tỷ kiên sinh Tài, là hỷ thần phụ cho dụng thần. Ngại hiềm ở đây là địa chi Mão mộc sinh Kiếp
đoạt Thực, do đấy mà tuổi niên thiếu hình thê khắc tử. Sơ vận Nhâm Tý Tân Hợi, ám xung Tị Ngọ hỏa,
ấm tí có thừa. Đại vận Canh Tuất trở lại ám hợp Ngọ hỏa, dẫn đến hình thương tai kiếp; đến đại vận
Kỷ Dậu hội kim cục xung khứ Mão mộc khắc thần, phát tài thập vạn. Từ đó cho thấy, ám xung kỵ thần,
ám hội kỵ thần, phát phúc không ít; ám xung hỷ thần, ám hội kỵ thần tai họa khôn lường. Cái lý ám xung
ám hội, khá nên sao nhãng ư? 

Canh Dần / Tân Tị / Bính Dần / Tân Mão
Đại vận: Nhâm ngọ / quý mùi / giáp thân / ất dậu / bính tuất / đinh hợi.
Nhật nguyên Bính hỏa sinh vào mạnh hạ, địa chi hai Dần một Mão, Tị hỏa đương quyền, dẫn xuất Bính
hỏa trong Dần, thiên can tuy gặp Canh Tân, nhưng Canh Tân hư nhược không căn gốc. Sơ vận Nhâm
Ngọ Quý Mùi thủy không có nguồn, không thể tiết kim khí, địa chi Ngọ Mùi nam phương hỏa địa lại
phù trợ vượng hỏa, tài tinh bị khắc tiết đến cạn kiệt, tuy tổ nghiệp sung túc, mà sớm tiêu tan. Đại vận
Giáp lâm địa chi Thân vốn không có đại nạn, nhưng do lưu niên mộc hỏa tương sinh mà hình thê khắc



tử gia kế tiêu điều. Giao vận Thân ám xung Dần mộc đang vượng, thiên can phù trợ tài tinh thông căn
ví như cỏ cây lâu ngày bị hạn mà gặp mưa, đột nhiên hưng phát. Gặp đại vận Ất Dậu mười lăm năm
phát tài gấp bội hơn trước, Thân vận Dịch mã gặp Tài tinh, xuất ngoại đại lợi, kinh doanh phát tài hơn
thập vạn. Đến đại vận Bính Tuất lưu niên Bính Tý, hung nhiều cát ít, bị bệnh phong mà không trỗi dậy
được, đó là do Tỷ kiên tranh Tài, Tài còn lâm tuyệt địa, Tý thủy một mình đơn độc chẳng những không
thể nào khắc chế Bính hỏa vượng, mà ngược lại còn sinh Dần Mão mộc trợ hỏa vậy.
 
Vượng giả xung suy suy giả bạt, suy thần xung vượng vượng thần phát
Tý thủy vượng Ngọ hỏa suy, vượng mà đi xung khắc suy tất suy càng suy cùng cực; Tý thủy suy Ngọ
hỏa vượng, suy mà đi xung khắc vượng tất vượng càng vượng hóa thành phúc. Dư các chi còn lại đều
suy như thế cả.
Nhâm thị viết: Thập nhị chi tương xung tương khắc, nguyên là do các thiên can tàng trong địa chi
tương xung tương khắc nhau vậy, tứ trụ năm, tháng, ngày, giờ tương xung tương khắc gọi là minh xung,
tứ trụ bị lưu niên đại vận tương xung tương khắc gọi là ám xung. Địa chi đắc lệnh đương quyền mà đi
xung khắc các địa chi thất lệnh bất đương quyền tất suy càng suy cùng cực bị thương tổn, ngược lại địa
chi thất lệnh mất quyền mà lại đi xung khắc địa chi đắc lệnh đương quyền tất chi vượng càng vượng
không bị thương tổn. Cái địa chi mà có lực thì có thể xung khử cái địa chi vô lực, tuy nhiên nếu hung
thần bị xung khử thì tốt, còn nếu hỷ thần bị xung khởi tất mang họa; bằng ngược lại, cái địa chi vô lực
mà đi xung khắc có lực chẳng những không thể xung khử được mà trái lại còn bị xung khắc ngược trở
lại nữa, nếu như cái địa chi vô lực ấy mà đi xung khử hung thần tất mang họa, còn đi xung khử cát thần
tuy không mang họa nhưng cũng không mang lại lợi ích to lớn gì. Ví như nhật chủ địa chi Ngọ hỏa, hay
hỷ thần là Ngọ hỏa, trong trụ có Dần, Mão, Tị, Mùi, Tuất các loại, gặp địa chi Tý thủy xung tức suy
thần xung vượng thần nhật chủ không bị thương tổn; ngược lại, nhật chủ địa chi Ngọ hỏa, hay hỷ thần
thuộc địa chi Ngọ hỏa, trong tứ trụ có Thân, Dậu, Hợi, Tý, Sửu, Thìn các loại, gặp địa chi Tý thủy
vượng xung tất Ngọ hỏa suy lại càng suy. Dư các chi còn lại đều suy như vậy. Tuy nhiên Tý Ngọ Mão
Dậu, Dần Thân Tị Hợi tương xung nhau đáng nên xem trọng, còn Thìn Tuất Sửu Mùi tương xung nhau
thì cũng không quan trọng lắm. Như Tý Ngọ tương xung, địa chi Tý thủy tàng chứa Quý thủy đi xung
khắc Đinh hỏa tàng trong địa chi Ngọ hỏa, nếu như Ngọ lâm nguyệt lệnh hay cùng hành với lệnh tháng,
tứ trụ không có hành kim mà có hành mộc tất hỏa quá vượng Tý thủy không những không thể xung khắc
Ngọ hỏa mà trái lại còn bị Ngọ hỏa khắc ngược trở lại nữa; Mão Dậu tương xung, địa chi Dậu kim
tàng chứa Tân kim, đi xung khắc Ất mộc tàng chứa trong chi Mão, nếu như Mão mộc lâm nguyệt lệnh
hay cùng hành với lệnh tháng, tứ trụ có hành hỏa mà không có hành thổ tất mộc quá vượng Dậu kim
không những không thể xung khắc Mão mộc mà trái lại còn bị Mão mộc khắc ngược trở lại nữa; Dần
Thân tương xung, địa chi Dần tàng chứa Giáp mộc Bính hỏa, bị địa chi Thân tàng chứa Canh kim
Nhâm thủy tương khắc, tuy nhiên Dần mộc vượng hay là nguyệt lệnh trong trụ, tứ trụ có Bính Đinh Tị
Ngọ hỏa, tất chi Dần cũng có thể xung khắc chi Thân; Tị Hợi tương xung, địa chi Tị tàng chứa Bính
hỏa Mậu thổ, bị địa chi Hợi tàng chứa Giáp mộc Nhâm thủy tương khắc, tuy nhiên Tị hỏa vượng hay là
nguyệt lệnh trong trụ, tứ trụ có Giáp Ất Dần Mão mộc, tất chi Tị hỏa cũng có thể xung khắc chi Hợi
thủy. Bởi thế cho nên xét sự vượng suy của tứ trụ trước cần phải xem xét sự suy vượng, có hay không
có giải cứu, hoặc ức xung, hoặc trợ tiết, xét cái đại thể, nghiệm cái hỷ kỵ, từ đó mà biết được cát hung
vậy. Đến như tứ khố huynh đệ tương xung, mộ khố tàng chứa nhiều thiên can, cần nên xem xét bốn thiên
can trên năm tháng ngày giờ có dẫn xuất hay không có dẫn xuất. Nếu như tứ trụ can chi không có dẫn



xuất, hay là nguyệt lệnh là đề cương, thì không cần phải lo sợ xung khắc, dẫu có bị xung khắc cũng
không hại gì, gặp hợp lại càng hay. Nguyên cục cùng đại vận lưu niên đều luận như vậy. 

Mậu Thìn / Tân Dậu / Bính Ngọ / Quý Tị
Đại vận: Nhâm tuất / quý hợi / giáp tý / ất sửu / bính dần / đinh mão.
Tứ trụ Tài tinh đang lệnh, mà lại còn được Thực thần trên trụ năm sinh trợ Tài tinh, nhật trụ gặp Tị hỏa
lộc ở trụ giờ tương trợ, cho nên nhật trụ hữu thông căn có khí, cho nên xuất thân từ nhà giàu có. Trụ giờ
thấu xuất Quý thủy, chi giờ Tị hỏa thất thế, gặp Dậu kim tất cũng hợp Dậu kim vậy. Ngũ hành thiếu
mộc, toàn nhờ Ngọ hỏa phò trợ nhật chủ, từ đó cho thấy Quý thủy là kỵ thần vậy. Đại vận Tý thủy, Quý
thủy đắc lộc vượng địa, chi Tý thủy cùng chi Thìn thổ bán hợp hóa thủy, địa chi Dậu kim cũng phò chi
Tý thủy mà xung khử địa chi Ngọ hỏa, tứ trụ không có thần giải cứu, thế cho nên mới nói “vượng giả
xung suy suy giả bạt”, vì vậy mà nhà cửa tan nát mạng vong. Nếu như đại vận đến Đông Nam mộc hỏa
vượng địa, lý nào mà không đạt được danh lợi ư?

Canh Dần / Nhâm Ngọ / Đinh Mão / Quý Mão
Đại vận: Quý mùi / giáp thân / ất dậu / bính tuất / đinh hợi / mậu tý.
Tứ trụ Tài Quan hư nhược vô căn, Kiêu tỷ đang quyền đắc thế, theo đấy mà luận tất là mệnh bần yểu.
Tứ trụ trước thân Tài đều vượng, trở lại phá bại chết yểu, nếu như Tài Quan hưu tù có lẽ mạng số
trường thọ, mà không biết rằng hỏa không có mộc gặp thủy vượng xung khắc tất tán, còn tứ trụ này có
thủy, gặp hỏa Tỷ kiên phò trợ tất có cứu thần. Đại vận Giáp Thân Ất Dậu, Canh kim lộc vượng, Nhâm
Quý thủy phùng sinh, trở lại xung khắc Dần Mão mộc, thế cho nên mới nói “suy thần xung vượng
vượng thần phát”, đột nhiên phát tài cự vạn. Cổ ca viết: “Mệnh hảo bất như Vận hảo”, câu nói ấy thật
đáng nên tin vậy!
 



Chương 9. Can Chi Tổng luận
Âm dương thuận nghịch chi thuyết, “Lạc thư” lưu hành chi dụng, kỳ lý tín hữu chi dã, kỳ pháp
bất khả chấp nhất
Âm dương sinh tử, dương thuận âm nghịch, lý ấy phát xuất từ “Lạc thư”. Ngũ hành lưu hành trong trời
đất lấy đó mà làm dụng, tất nhiên cái lý ấy có thể tin được, còn như Giáp mộc Tử ở chi Ngọ, Ngọ hỏa
tiết khí Giáp mộc, lý lẽ tất nhiên là như thế, nhưng Ất mộc Tử ở chi Hợi, Hợi tàng Nhâm thủy sinh Ất
mộc tức con được mẹ sinh, hà cớ vì sao lại Tử? Thế cho nên đại phàm luận đoán tứ trụ trước tiên phải
nên am tường cái can chi khinh trọng, cái sinh ta và cái ta sinh ra sao, lý lẽ âm dương tiêu tức như thế
nào sau đó mới có thể dự đoán họa phúc cát hung vận số. Bằng như cứ chấp nê vào cái thuyết sinh tử
bại tuyệt, tất suy đoán sai lầm lớn vậy. 
Nhâm thị viết: Cái thuyết âm dương thuận nghịch, lý phát xuất từ “Lạc thư”, hai cái khí này lưu hành
trong trời đất làm dụng, chẳng qua dương khí tính hay tụ, nên lấy tiến làm thoái, âm khí tính hay tán,
nên lấy thoái làm tiến. Thế cho nên người học dự đoán cát hung mệnh vận bất tất chuyên lấy thuận
nghịch làm luận lý, mà cần nên quan sát xem nhật chủ suy vượng, nghiệm xem căn gốc nông sâu ra sao,
xét xem tứ trụ dụng thần hữu lực hay vô lực, từ đó mà biết được cát hung vậy. Đến như Trường sinh
Mộc dục các loại, cũng chỉ là mượn danh gọi để chỉ cho hậu học hình dung mà thôi. Nó nói lên giai
đoạn thành, thịnh, suy, hủy của kiếp người hay sự vật. Trường sinh chỉ con người mới bắt đầu sinh; do
con người mới sinh cần sự tắm sạch nên gọi là Mộc dục, hình thể dần dần lớn mạnh gọi là Quan đới,
Lâm quan là giai đoạn con người xuất sĩ ra làm quan, Đế vượng là giai đoạn cực thịnh của con người
và thịnh cực tất suy cho nên thời kỳ này gọi là Suy, Suy lâu thời tất Bệnh, Bệnh lâu thời phải chết hai
giai đoạn này gọi là Bệnh Tử, tạo hóa ra muôn loài cũng từ đất và cũng là nơi Mộ địa của muôn loài,
vạn vật bị chôn vùi trong mộ địa khí suy cùng cực cho nên hai giai đoạn này gọi là Mộ Tuyệt của sự
vật; sự vật trong trời đất không thể nào suy tuyệt mãi cho nên vật cực tất sinh thời kỳ này gọi Thai
Dưỡng, và cứ như thế mà tuần hoàn lưu chuyển không ngừng vậy.
Đến như nhật chủ bất tất sinh phùng lộc vượng, tức nguyệt lệnh hưu tù, mà trong trụ năm ngày giờ đắc
Trường sinh Lộc vượng, nhân đó được xem là cường vượng, hay như tứ trụ còn địa chi có Khố cũng
được coi như là có căn gốc. Nên mới có cái thuyết là đầu mộ cần nên xung động, tục thư thật sai lầm
quá vậy. Cổ pháp duy chỉ có tứ Trường sinh, chứ không bao giờ có cái thuyết rằng Tý, Ngọ, Mão, Dậu
là âm trường sinh bao giờ cả. Thủy sinh mộc, Thân là cung vị Thiên quan, Hợi là Thiên môn, thiên
nhất sinh thủy, tức sinh sinh không ngừng, thế cho nên mộc trường sinh tại Hợi là thế. Cung vị Ngọ hỏa
là nơi tử địa của mộc, do mộc sinh hỏa liệt hỏa thiêu cháy mộc mà ra. Các loại ngũ hành khác cứ thế
mà suy. 
Như ngũ hành can dương sinh ra ở nơi sinh phương, thịnh ở bản phương, suy ở tiết phương, tuyệt nơi
khắc phương, lý ấy tất nhiên là như vậy; còn ngũ hành can âm sinh ra ở tiết phương, tử ở sinh phương,
lý ấy thật trái với tự nhiên vậy. Lại còn nói là “đất Tý Ngọ cung không thể sinh kim sinh mộc; đất Hợi
Dần không thể diệt hỏa diệt mộc”. Cổ nhân thủ cách, Đinh gặp Dậu lấy Tài luận, Ất gặp Ngọ, Kỷ gặp
Dậu, Tân gặp Tý, Quý gặp Mão lấy Thực thần tiết khí luận, toàn không lấy Trường sinh luận. Ất gặp
Hợi, Quý gặp Thân lấy Ấn luận, không nên luận Tử. Lại như Kỷ gặp Dần tàng can Bính hỏa, Tân gặp
Tỵ tàng can Mậu thổ, cũng đồng Ấn luận, không nên luận Tử. Từ đó cho thấy, âm dương đồng sinh
đồng tử là điều dễ hiểu, bằng như cố chấp âm dương thuận nghịch, dương sinh âm tử, âm sinh dương



tử lấy đó mà luận mệnh, rất có thể sai lầm lớn vậy. Cho nên, “chương Tri Mệnh” có nói “Thuận nghịch
chi cơ tu lý hội” là như vậy đó.

Bính Tý / Kỷ Hợi / Ất Hợi / Bính Tý
Đại vận: Canh tý / tân sửu / nhâm dần / quý mão / giáp thìn / ất tỵ.
Nhật nguyên Ất Hợi sinh vào tháng Hợi, rất mừng lưỡng Bính hỏa thấu can, không sợ mất đi cái vẻ
đẹp của mùa xuân. Hàn mộc hướng dương, thanh thuần không tạp, tiếc rằng Bính hỏa không có căn
gốc, thủy mộc lại thái quá, văn nghiệp không thành tựu; với lại trung vận nhất lộ thủy mộc sinh phù thái
quá, hỏa thổ trong trụ bị tổn thương, đọc sách không thành nhưng tài vận thì rất tốt đẹp. Tứ trụ mừng
không thấy kim tất sự nghiệp thanh cao. Nếu như cứ cố chấp theo luận thuyết cho rằng Ất mộc Bệnh ở
trụ năm trụ giờ tý thủy, Tử ở trụ tháng Hợi, từ đó suy ra rằng nhật nguyên suy kiệt cùng cực, rất nên lấy
dụng thần sinh phù nhật chủ, rồi chọn lấy Hợi Tý thủy làm dụng thần sinh trợ nhật thần, từ đấy không
nên tái kiến thủy mộc vậy. 

Mậu Ngọ / Ất Mão / Quý Mão / Quý Hợi
Đại vận: Bính thìn / đinh tị / mậu ngọ / kỷ mùi / canh thân / tân dậu.
Tứ trụ Quý thủy sinh vào mùa xuân trong trụ Ất mộc xuất hiện quá nhiều, nhật nguyên tiết khí thái quá,
ngũ hành vô kim tư phù, chỉ dựa vào Quý Hợi thủy trụ giờ bang trợ. Hiềm vì Hợi Mão bán hợp mộc
cục, thiên can lại xuất hiện Mậu thổ khắc tiết cùng cực, đại vận Mậu Ngọ hỏa thổ đồng lâm khắc tiết
Quý thủy nhật nguyên mạng vong. Nếu như cứ cố chấp theo ngụy thư cho rằng Quý thủy Trường sinh ở
trụ tháng và trụ ngày, trụ giờ cư Kình dương vượng địa, hà cớ vì sao mà đoản mệnh? Lại còn nói
“Thực thần hữu thọ đa thê tử, Thực thần sinh vượng thắng Tài Quan”, lấy tứ tụ trên mà nói danh lợi
lưỡng toàn, nhiều con cháu chăng. Nói cho cùng thì cái thuyết âm dương thật không lấy chi làm bằng
chứng thật.
 
Bất luận hữu căn vô căn, đều cần thiên phúc địa tái
Nhâm thị viết: Phương pháp dụng can chi, thiên can vượng suy do địa chi sinh phù hay khắc hại, địa
chi vượng suy cũng do thiên can sinh phù, khắc hại vậy. Như can Giáp Ất gặp Dần, Mão, Hợi, Tý tức
được sinh trợ; gặp Thân Dậu tức bị khắc hại. Can Bính, Đinh gặp Hợi, Tý bị chế, gặp Tị Ngọ Dần
Mão tất được sinh. Như địa chi Dần, Mão mà gặp can Giáp, Ất, Nhâm, Quý tức được sinh trợ; gặp
Canh, Tân tức bị khắc bại; địa chi Tị, Ngọ không nên gặp Nhâm, Quý tức bị chế phục; mừng gặp Giáp,
Ất, Bính, Đinh. Can chi tương thông, can được chi sinh tức can vượng, can bị chi khắc tức can suy.
Chi được can sinh, tức chi mạnh lên, chi bị can khắc tức chi suy vậy. Phàm mệnh tứ trụ có cát thần mà
không xem là cát, có hung thần mà không xem là hung đều do nguyên nhân này. 

Kỷ Hợi / Đinh Mão / Canh Thân / Canh Thìn
Đại vận: Bính dần / ất sửu / giáp tý / quý hợi / nhâm tuất / tân dậu.
Canh kim tuy sanh trọng xuân, nhờ chi Thân mà Lộc vượng, trên can thấu Kỷ tức Ấn thụ, có thể dụng
Đinh làm dụng thần. Địa chi Mão mộc Tài tinh, thêm được Hợi thủy sinh trợ hữu tình, Đinh hỏa có gốc



vững mạnh ở chi. Vận trình Nhâm Quý Hợi Tý, can thấu Kỷ bảo vệ Đinh hỏa, chi vận Hợi Tý sinh trợ
Mão mộc mà không khắc Đinh hỏa Quan tinh, địa chi đắc Tài cục hóa Thương quan, cuộc đời thật
hanh thông, không có bất trắc nào đáng ngại, thiếu niên khoa giáp, làm quan đến tướng soái. Kinh viết
“Nhật chủ nên vượng, dụng thần không nên bị khắc hại” lời đáng xem trọng vậy.

Kỷ Dậu / Đinh Mão / Canh Thìn / Giáp Thân
Đại vận: Bính dần / ất sửu / giáp tý / quý hợi / nhâm tuất / tân dậu.
Trụ này có thể dụng Quan tinh Đinh hỏa, địa chi Mão mộc Tài tinh. So với mệnh ở trên tuy đại đồng
mà tiểu dị. Do Mão Dậu xung nhau, khắc phá Mão mộc khiến cho Đinh hỏa vô căn, tứ trụ thiếu thủy
nên Tài tinh bị khắc mạnh, mà không được sinh phù. Trên can tuy thấu Giáp mộc nhưng Giáp tọa Thân
kim, bị khắc vô sinh nên Giáp mộc không thể sanh trợ cho Đinh hỏa. Xuất thân thế gia, học hành thi cử
kém cỏi, hình thương hao tán, giao vận Nhâm Tuất, địa chi vượng kim, nghèo khổ không kể xiết. 

Canh Thân / Nhâm Ngọ / Tân Dậu / Quý Tị
Đại vận: Quý mùi / giáp thân / ất dậu / bính tuất / đinh hợi / mậu tý.
Mệnh này Canh Tân Nhâm Quý, kim thủy tương sinh, địa chi Thân Dậu Tị Ngọ, Ngọ hỏa làm dụng đắc
thế, cầu được danh lợi (hỏa khí luyện kim). Tứ trụ ngũ hành vô mộc, kim tuy thất lệnh nhưng nhiều, hỏa
tuy đương lệnh nhưng không có trợ. Canh Tân sinh trợ Nhâm Quý, Canh Tân lâm Trường sinh hữu lực
nên sinh Nhâm thủy cuồn cuộn. Tuy có Tị hỏa trợ Ngọ, nhưng Tị Dậu bán hợp kim cục thành Ngọ hỏa
thế cô. Hai vận Giáp Thân, Ất Dậu, hao tán cùng cực. Đến vận Bính Tuất, phò trợ dụng thần Ngọ hỏa,
đại thành đắc thế. Giao Hợi vận, Nhâm thủy đắc Lộc, Quý thủy lâm vượng, hỏa khí bị khắc tuyệt, vong
mạng. 

Canh Thân / Nhâm Ngọ / Tân Dậu / Giáp Ngọ
Đại vận: Quý mùi / giáp thân / ất dậu / bính tuất / đinh hợi / mậu tý.
Mệnh này chọn Sát Đinh hỏa trong Ngọ làm dụng thần, Nhâm thủy trên can được Canh kim sinh trợ.
Mừng được Ngọ hỏa trụ giờ tương trợ, thật đẹp khi trên can thấu Giáp mộc, tất Ngọ hỏa hữu lực có
thừa. Nhâm thủy sinh Giáp mộc mà không khắc Đinh hỏa, tứ trụ hữu tình tương sinh vô khắc, đăng
khoa hương bảng, công thành danh toại. 

Tứ Giáp tứ Ất, nhi ngộ Dần Thân Mão Dậu, vi địa bất tái.
4 Giáp 4 Ất mà ngộ Dần Thân Mão Dậu là địa chi không trợ thiên can
Nhâm thị viết: Thiên can nhất khí, như 4 Giáp, 4 Ất, 4 Bính, 4 Đinh, 4 Mậu, 4 Kỷ, 4 Canh, 4 Tân, 4
Nhâm, 4 Quý; Địa chi không trợ, địa chi và thiên can không sanh hóa. Đặc biệt 4 Giáp, 4 Ất mà ngộ
Thân Dậu thì không được trợ, tức toàn bị địa chi khắc. Hoặc phản khắc địa chi, hoặc không tương
thông địa chi, hoặc địa chi không tương thông thiên can đều là không tương trợ. Như 4 trụ đều là Ất
Dậu, tức chi khắc can, như 4 trụ Tân Mão phản lại can khắc chi; chi sanh can, can sinh chi tất lưu
thông sinh hóa hữu tình, không bị thiên khô, với lại đắc tuế vận sẽ được phú quý vậy. Bằng như không
tương sinh mà lại xung khắc, ngũ hành thiên khô mà bần tiện vậy. Nên nghiên cứu kỹ càng.



Giáp Thân / Giáp Tuất / Giáp Dần / Giáp Tuất
Đại vận: Ất hợi / bính tý / đinh sửu / mậu dần / kỷ mão / canh thin
Chi năm Thân kim, xung Dần mộc nhật chủ, Tuất thổ đương quyền sinh kim trợ Sát, địa chi không khắc
chế nhật chủ do thiếu dẫn xuất trên can. Trụ có 4 Giáp, một Dần tựa hồ cường vượng, nhưng mộc mùa
thu hưu tù, xung Dần vô lộc, không luận vượng được. Đại vận Dần Mão Hợi Tý, cơm no áo ấm sung
túc có thừa; vận Canh Thìn, Canh kim thấu xuất, tứ Giáp thụ thương khắc, tán gia bại sản. Trụ nhiều
thiên can, không bằng được địa chi có gốc sinh phò, lý đó thật đúng vậy.

Mậu Tý / Mậu Ngọ / Mậu Tuất / Mậu Ngọ
Đại vận: Kỷ mùi / canh thân / tân dậu / nhâm tuất / quý hợi / giáp tý.
Trụ này toàn cục hỏa thổ, Tý suy Ngọ vượng, xung ắt Ngọ phát mãnh liệt, thủy càng suy nhược, nhật
chủ cực vượng. Sơ vận, cơ khổ cùng cực, đến vận Canh Thân Tân Dậu, tiết khí mậu thổ, đại thành,
thành gia lập nghiệp. Giao vận Nhâm Tuất, thủy bất thông căn, ám hội hỏa cục, gặp đại biến, một nhà
năm mạng đều mất. Nếu như thiên can thấu một Canh Tân, hoặc địa chi tàng một Thân Dậu, kết cục đâu
đến nỗi. 

Mậu Thân / Mậu Ngọ / Mậu Tuất / Mậu Ngọ
Đại vận: Kỷ mùi / canh thân / tân dậu / nhâm tuất / quý hợi / giáp tý.
Mệnh này khác mệnh trên nhờ chi Thân ở năm, mà thiên can được tiết khí, địa chi tàng thủy có gốc,
Ngọ hỏa tuy mãnh liệt nhưng không khắc hại Thân kim, dụng thần là kim vậy. Giao vận Canh Thân,
năm Mậu Thìn, tháng tư nhập học, tháng chín đăng khoa, do đắc thái tuế chi Thìn, ám hội thủy cục mà
diệu dụng. Đến vận Nhâm Tuất, thiên can Tỷ kiếp đoạt Tài, địa chi ám hội hỏa cục, không thấy cát lợi
hĩ. 

Tân Mão / Tân Mão / Tân Mão / Tân Mão
Đại vận: Canh dần / kỷ sửu / mậu tý / đinh hợi / bính tuất / kỷ dậu.
Mệnh này tứ Mão mộc nắm lệnh đương quyền, 4 can Tân lâm tuyệt địa, tuy khắc địa chi nhưng vô lực.
Nếu thiên can Tân kim vượng khắc Mão mộc có thể dụng Tài, tất sẽ phát phú. Sống với cha mẹ được
mấy năm thì cha mẹ đều mất, theo đạo sĩ làm đồ đệ. Vận Kỷ Sửu, Mậu Tý Ấn thụ sinh phù, Tân kim
vượng, áo cơm đầy đủ, giao vận đinh hợi, chi hợi sinh mão, mão mộc sinh trợ đinh hỏa khắc kim, tán
gia bại sản mà chết.
Tóm lại: Trụ có 4 can đồng một khí, nếu can vượng cần nên gặp vận tiết khí thiên can, nếu thiên can
suy nhược mừng gặp vận trình sinh phò, tất là đại phúc.
Dần Mão Thìn, Hợi Mão Mùi mà ngộ Giáp Canh Ất Tân, ắt thiên can không dụng được. Nhưng mà
không chỉ toàn nhất khí cùng tam hội cục, bất luận hữu căn vô căn, đều cần thuận theo khí thế, can
chi không bội phản là tuyệt diệu. 
Nhâm thị viết: Điạ chi tam hội cục, như Dần Mão Thìn, Tị Ngọ Mùi, Thân Dậu Tuất, Hợi Tý Sửu.
Như Dần Mão Thìn: Nhật chủ thuộc mộc cần phải có thiên can nhiều hỏa, nhật chủ thuộc hỏa cần phải



có thiên can kim vượng, nhật chủ thuộc kim cần phải có thiên can thổ vượng. Hầu hết tam hội cục thì
khí thế rất vượng. Gặp nhật chủ vượng thần tại đề cương tháng, thiên can phải thuận theo khí thế, nên
tiết khí nhật chủ. Nhưng nếu thiên can hữu lực, vượng tại đề cương tháng thì khắc chế nhật chủ vậy, có
thể làm dụng thần. Như tam hội mộc cục, đề cương tháng là Dần Mão, nên Canh Tân kim suy tuyệt
không thể làm dụng; như đề cương tháng là Thìn, tứ trụ lại có Canh Tân được thìn thổ sinh trợ, có thể
làm dụng được vậy. Mộc phương như thế, còn lại mà suy ra. 

Tân Mão / Canh Dần / Giáp Thìn / Bính Dần
Đại vận: Kỷ sửu / mậu tý / đinh hợi / bính tuất / ất dậu / giáp thân.
Trụ có Dần Mão Thìn tam hội mộc cục, thêm chi Dần nên mộc cực vượng. Trên can thấu Canh Tân
kim lâm tuyệt địa tại lệnh tháng, kim suy không khắc được Giáp mộc. Hơn nữa, can thấu Bính hỏa, nên
mộc hỏa tương sinh, Bính hỏa cực vượng khắc hại Canh Tân, lấy Bính hỏa làm dụng thần. Vận trình
Kỷ Sửu, Mậu Tý, thổ vận sinh kim, phá tán dị thường; Đinh Hợi vận tiến kinh nhập bộ; đến Bính Tuất
vận, lập được đại công, thăng tri huyện. Vận khắc hại Canh Tân là vận cát vậy. Đến vận Ất Dậu, Canh
Tân đắc địa, thất lộc. 

Canh Dần / Canh Thìn / Giáp Dần / Đinh Mão
Đại vận: Tân tị / nhâm ngọ / quý mùi / giáp thân / ất dậu / bính tuất.
Tam hội mộc cục Dần Mão Thìn. Tuy nhiên đề cương tháng chi Thìn thổ đương quyền, Canh kim được
sinh phò đủ sức khắc Mộc, Đinh hỏa tuy thấu, không khắc hại Canh kim, vậy dụng Canh kim, lấy Sát
làm dụng thần. Vận Giáp Thân, Canh kim Lộc vượng ám xung Dần mộc, khoa giáp liên đăng, làm đến
tri phủ; giao vận Bính Tuất, Bính hỏa khắc chế Canh kim, hàng chức quy điền.

Dương thừa dương vị dương khí xương, tối yếu hành trình an đốn.
Trong 6 địa chi dương, chỉ duy nhất Dần Thìn là dương phương, là thuần dương vị. Địa chi dương,
nếu như là vượng thần, cần nhất hành vận âm thuận.
Nhâm thị viết: Trong 6 địa chi dương thì có Dần, Thìn, Ngọ là thuần dương (dương noãn), cần phân
biệt dương hàn dương noãn mà luận; còn Mùi, Thân, Tuất, là dương hàn. Phương Tây Bắc là hàn,
phương Đông Nam là noãn. Nếu tứ trụ toàn chi dương Tây Bắc: Thân, Tuất, Tý tức dương hàn tối cần
gặp hành vận chi âm noãn là Mão, Tị, Mùi (phương Đông Nam); nếu như tứ trụ toàn chi dương Đông
Nam là Dần, Thìn, Ngọ tức dương noãn tối cần gặp hành vận chi âm hàn Dậu, Hợi, Sửu. Luận theo đại
cục nếu nhật chủ thuộc mộc, hoặc hỏa, hoặc thổ mà tứ trụ toàn chi dương noãn (phương Đông Nam),
nên gặp hành vận Tây Bắc chi âm hàn (âm thủy, âm mộc, âm hỏa) là nơi có thể sinh trợ dụng thần mà
đắc dụng. Nếu gặp hành vận Tây Bắc chi dương hàn (dương thủy, dương mộc, dương hỏa) tất là dương
cô không sanh, cho dù sanh trợ hỉ thần, cũng vô cùng gian nan. Luận về dương noãn dương hàn:
“Dương thịnh cương kiện, có thể phối với âm thịnh nhu thuận chi địa” là vậy. Nếu không nghiên cứu
thâm sâu, dụng tinh vi thì sao đắc yếu huyền cơ được?

Quý Tị / Bính Thìn / Bính Ngọ / Canh Dần
Đại vận: Ất mão/ giáp dần/ quý sửu/ nhâm tý/ tân hợi/ canh tuất



Trụ này địa chi dương lại thuộc phương Đông Nam. Tựa hồ kim thủy vô căn, mừng là chi tháng Thìn
thổ, tiết hỏa sinh kim, Canh kim được sinh có lực nên có thể làm dụng thần. Canh kim là nguyên thần
của Quý thủy. Sơ vận, Ất Mão Giáp Dần, kim lâm tuyệt địa, hỏa vượng, mà thủy bị tiết chế quá nhiều,
cơ khổ cùng cực; giao vận Quý Sửu, kim thuỷ thông căn, thêm Tị Dậu bán hợp kim cục, xuất ngoại
buôn bán hanh thông, phát tài thập vạn. Dương noãn gặp hàn khí, tương phối thật đẹp vậy. 

Mậu Dần / Ất Sửu / Bính Dần / Canh Dần
Đại vận: Bính dần / đinh mão / mậu thìn / kỷ tị / canh ngọ / tân mùi
Ngày Bính Dần, tuy địa chi có 3 Dần, may mắn là Sửu thổ đương quyền, Tài tinh quy khố. Nếu vận
hành Tây Bắc thổ kim, tài nghiệp sẽ tạo lập thành công, chỉ tiếc hành vận Đông Nam mộc hỏa vượng,
tổ nghiệp phá tán, bôn ba vất vả, đến Ngọ vận ám hội hỏa cục tỷ kiếp sinh vượng, mà mất mạng. Nhất
sự vô thành, chẳng phải do vận đó sao.
(chương này có thêm phần dịch của PhieuDieu - Tuvilyso)
 



Chương 10. Hình tượng
Lưỡng khí hợp nhi thành tượng, tượng bất khả phá dã
"BGS: Phần này nói về cách cục lưỡng thần thành tượng "

Nguyên chú: thiên can thuộc mộc, địa chi thuộc hỏa; thiên can thuộc hỏa, địa chi thuộc mộc; cái tượng
đó là thành một thể, nếu gặp kim thủy tất sẽ bị phá. Nhưng hành khác đều như vậy.
Nhâm thị: Lưỡng khí song hành thành tượng không phải chỉ có hai hành mộc hỏa mà thôi. Như thổ kim,
kim thủy, thủy mộc, mộc hỏa, hỏa thổ tương sanh đều thành tượng cục. Lại có năm tượng tương khắc là
thổ thủy, thủy hỏa, hỏa kim, kim mộc, mộc thổ. Khi tương khắc thì nên hai bên lực lượng tương đương,
rất kị bên vượng bên suy. Như nếu dụng kim thủy, không nên có hỏa thổ làm hỗn tạp tượng cục. Nếu
dùng thủy mộc, không nên có hỏa kim xung khắc với hai hành đó. Mộc hỏa thành tượng, sợ nhất là kim
thủy đến phá cái cục thủy hỏa tương phối, càng sợ thổ đến khắc thủy. Những hành khác đều giống như
vậy, mà luận đoán hành vận cũng phối hợp hỷ kị như vậy. Hành vận một đường thuận lợi không bị phá
cục phá tượng, tất sẽ quan cao lộc trọng, hành vận nếu không thuận lợi mà khắc phá sẽ dẫn đến khuynh
gia bại sản. Vì vậy mà cách này rất khó hoàn mĩ, người xem phải biết luận tinh tế. Lại như, nếu tượng
tương sinh mà hành vận lại gặp tương sinh, là điềm lưu thông hài hòa. Lại nếu tượng tương khắc mà
gặp được hóa, đều là cái tình hòa hợp. Nếu khi luận đoán thấy gần như thành "lưỡng thần thành tượng",
chỉ có một chút khiếm khuyết, thì phải biết dùng những cách thông thường như tài cách, quan cách... để
mà luận, không nên chấp nhất vào cách này, nếu không sẽ uổng công luận đoán mà thôi.

giáp ngọ, đinh mão, giáp ngọ, đinh mão
trụ này mộc hỏa lưỡng thần thành tượng, dùng đinh hỏa thương quan tiết tú làm dụng. Tứ trụ không có
chút kim thủy, rất thanh thuần. Đến tị vận đinh hỏa gặp đất vượng, thi đỗ quan cao. Đến vận canh, quan
sát phá cục, bị giáng làm tri huyện. May mà canh kim lâm vào đất ngọ suy địa nên vẫn đủ sung túc.
Tương lai gặp vận kim thủy, khó mà nói bình an được.

đinh mão, ất tị, đinh mão, ất tị
trụ này cũng mộc hỏa lương thần thành tượng, nhưng không giống với trụ trước. Nhật chủ là hỏa, sinh
tại hạ tiết, mộc tòng theo hỏa thế, thành tượng Viêm Thượng, càng không nên gặp phải kim vận. Hỏa
gặp sinh trợ, làm đến tuần phủ Chiết Giang, đến hành tân vận, gặp năm thủy, mộc hỏa lưỡng khí đều thụ
thương, nên không thể tránh nổi tai họa. Đây chính gọi là " hai người cùng chí hướng, chỉ có thể thuận
theo mà không thể nghịch".

Bính ngọ, mậu tuất, bính ngọ, mậu tuất
Hỏa thổ thành tượng, dùng tuất thổ thực thần tiết tú là dụng. Vận tân sửu, thấp thổ hối hỏa, càng hiển kì
cái dụng tiết tú, thi đỗ hương bảng. Hành nhâm vận, gặp năm nhâm, lại đi thi nhưng bị chết ở kinh
thành, là do bị thủy kích phá hỏa tính mà họa bị diệt vậy. Nếu như hai tuất đổi thành hai thìn, trụ sẽ
không đến nỗi khô táo quá, lúc đó dù gặp phải thủy vận cũng không đến nỗi chết. 



 
mậu tuất, tân dậu, mậu tuất, tân dậu
thổ kim lương khí thành tượng, lấy tân kim thương quan làm dụng. Tốt là hành vận bắc phương thủy, tú
khí thông suốt, thiếu niên đã đỗ cao, vào làm quan trong triều. Đến bính vận khắc tân kim mà chết. Khi
lưỡng khí thành tượng, cần hành vận thực thương, anh hoa mới tiết tú được, phần lớn đều phú quý. Chỉ
có điều gặp vận phá tượng cục, khó tránh khỏi tai họa. Nhưng nếu là tượng kim thủy, thủy mộc ấn thụ
cách, không có gì để tiết tú nên cũng không phú quý, rất nhiều trường hợp như vậy.

mậu tuất, quý hợi, mậu tuất, quý hợi
thủy thổ lưỡng thần thành tượng, cái tốt là mậu thông căn tuất thổ, tài lộc là tất nhiên có. Nhưng bát tự
hơi hàn, cho nên vận đến bính dần, hàn phùng mộc hỏa noãn địa, thi đỗ cao, càng thêm tốt chính là có
giáp mộc trong hợi ám sinh hỏa, làm quan đến quận thủ, đường quan lộc thênh thang nhẹ bước.

quý hợi, kỉ mùi, quý hợi, kỉ mùi
thủy thổ tương khắc, lưỡng thần thành tượng, sát thấu mà không bị chế, nhật chủ thụ thương. Tiền vận
hành hỏa thổ, sinh trợ thất sát, đúng là trăng sáng gió mát chẳng ai là người làm bạn, núi cao sông dài
chẳng có tri âm. Hành vận đến ất mão đông phương, chế sát hóa làm quyền, thăng lên làm huyện lệnh.
Từ đó có thể thấy, sinh cục lấy thực thương tiết tú làm đẹp, ấn cục không có tú khí nên không đẹp. Tài
cục thân tài tương đương, nhật chủ vốn là không bị thương, nhưng rất cần hành vận thuận mới tốt, mới
là toàn mĩ, một khi gặp vận phá cục tất họa sẽ sinh vậy.
ngũ khí tụ nhi thành hình, hình bất khả hại dã
(BGS: phần này nói về thành bại nhu yếu của ngũ hành)
nguyên chú: mộc gặp thủy là được sinh, gặp hỏa mà tiết tú, gặp thổ mà bồi gốc, gặp kim mà đẽo gọt
thành công cụ. Muốn thành hình cần phải gặp được chỗ đất tốt để phát triển, nếu quá nhiều, hoặc quá ít
sẽ sinh ra hại. Không chỉ mộc mà những hành khác đều như vậy.
nhâm thị: mộc thành hình, lấy thực thương tiết khí, lấy thủy để sinh; nếu gặp quan sát nhiều cần hỏa
mới thành hình; nếu gặp ấn thụ trọng điệp, lấy thổ để bồi gốc ngăn thủy; tài nhẹ mà tỷ kiếp nhiều, nhờ
kim mới có thể thành hình. Muốn được thành hình cần phải sinh vào chỗ đầy đủ sinh cơ như vậy, sau
nữa là không được thiên khô, được như vậy thì không thể không toại nguyện về danh lợi. Ở đây là nói
về mộc, các hành khác muốn thành hình đều cần như vậy. Nếu tứ trụ không có thành hình, lại hành vận
cũng không trợ giúp để thành hình, thì cả đời bình thường, hung nhiều mà cát ít, có chí mà không thể
tiến thân được.

nhâm tuất, nhâm tí, giáp tí, mậu thin
trụ này thủy thế mãnh liệt, chỉ có mỗi mậu thổ bồi gốc ngăn thủy, nên không đến nỗi bị cuốn trôi dạt đi.
Mà mậu thổ lại có tuất thổ thông căn vững, nếu chỉ có thìn mà không có tuất, thìn vốn đất ướt gặp thủy
tất sẽ bị trôi theo khiến cho mậu thổ không thể vững căn được. Thổ nếu vô căn, làm sao có thể vững
vàng mà bồi gốc cho mộc được. Trụ này điểm cốt yếu chính là có tuất thổ là táo thổ vậy. Nhưng hàn
mộc, rất cần vận hỏa sưởi ấm mộc mới có thể đâm chồi, do vậy mà hành vận đến nam phương hỏa địa,



phát phú nổi tiếng.

mậu dần, ất mão, giáp thìn, tân mùi
trụ này mộc hội thành phương, kiếp nhận trùng trùng, chỉ có một điểm tân kim không đủ để thành hình,
nên khó mà có học hành đỗ đạt. Thiếu niên vận hỏa thổ, không bị khắc phá nên tài lộc cũng sung túc;
đến canh thân, tân dậu vận, tân kim đắc địa làm quan cai quản một vùng. Đến quý vận sinh mộc tiết
kim, chết.

quý mùi, ất mão, giáp tuất, ất hợi
trong trụ này có chứa mùi thổ ẩn tàng, tự tọa tuất thổ, tài nhiều quá khó mà đẹp được. Lại thêm tứ trụ
không có kim đẽo gọt, không hỏa để tiết tú, lại sinh giờ hợi, quý thủy thông căn mà sinh kiếp tài, hợi
mão mùi hợp cục, khiến cho kiếp nhận làm loạn. Xét hành vận, lại không gặp đất tốt lành mà phá bại tổ
nghiệp, khắc vợ không con. Từ đó mà thấy, mệnh cục nào cũng rất cần vận trợ giúp, dù mệnh có đẹp
mà không gặp được vận tốt cũng không thể thành đạt được. 
 
độc tượng hỉ hành hóa địa, nhi hóa thần yếu xương
(BGS: phần này nói về các cách độc vượng)
nguyên chú: chỉ có một hành thì gọi là độc tượng, là các loại khúc trực, viêm thượng cách... Cái nhật
chủ sinh ra gọi là hóa thần, hóa thần cần phải vượng thì tú khí mới phát tiết ra được, thì sau đó khi
hành vận đến đất tài quan mới có thể tốt.
nhâm thị: một hành nắm quyền, gọi là độc vượng cách. Cái hóa thần chính là thực thương, trong trụ nếu
hóa thần vượng, hành vận lại gặp đất hóa thần thì danh lợi đều toại nguyện. Bát tự ngũ hành đầy đủ thì
tốt, mà chỉ có một hành độc vượng cũng tốt, cũng chủ danh lợi. Nhật chủ mộc, hội phương hợp cục,
không có kim hỗn tạp là khúc trực cách; Nhật chủ hỏa, hội phương hợp cục, không có thủy hỗn tạp là
viêm thượng cách; Nhật chủ thổ, đầy đủ tứ khố, không có mộc hỗn tạp là giá sắc cách; Nhật chủ kim,
hội phương hợp cục, không có hỏa hỗn tạp là tòng cách cách; Nhật chủ thủy, hội phương hợp cục,
không có thổ hỗn tạp là nhuận hạ cách. Các loại cách này đều là tòng theo khí một phương, không
giống như các cách thông thường. Cần nhất là đắc thời, được lệnh, lại gặp thêm sinh trợ. Nhưng do bản
thân quá cường vượng, nên cần lấy tiết tú làm đẹp, nhờ đó mà cái khí thế cường vượng đó mới tiết ra
cho người ta nhìn thấy được.
Như mộc cục gặp hành vận thổ, tuy là gặp được tài thần, nhưng trước tiên tứ trụ cần phải có thực
thương mới tránh được họa bỉ kiếp tranh đoạt tài. Gặp hỏa vận, chính là đất tinh hoa tiết tú ra, rất cần
tứ trụ có tài mà không có ấn thụ mới tránh được họa bị phản khắc, như thế thì danh lợi đều có. Gặp
kim vận, là đất phá bại cách cục, hung nhiều cát ít. Gặp thủy vận, mà tứ trụ không có hỏa, thì đây là đất
sinh trợ vượng thần nên cũng tốt, nhưng nếu trong trụ có thực thương thì sẽ gặp hung họa đến ngay. Nếu
nguyên cục có kị thần phá hoại cách cục, cần phải hợp hoặc xung nó đi. Lại như tứ trụ thành độc tượng,
nhưng lại không được thời đắc lệnh (BGS: có nghĩa là cái hành đó tuy vượng nhưng không nắm
lệnh), thì lại rất cần hành vận đến đất sinh vượng, được như vậy thì công danh cũng có nhưng ít thôi.
Cách này sợ nhất là gặp hành vận quan sát, sẽ gặp tai họa ngay, nhưng nếu nguyên cục có thực thương
hồi khắc ngược lại quan sát thì cũng không gặp họa lớn.



Tổng luận về can chi, dương khí là cường, âm khí là nhược; nói về hội phương hợp cục, thì hội
phương lực mạnh hơn là tam hợp cục. Độc tượng tuy đẹp, nhưng rất sợ hành vận phá bại cách cục, nếu
có khiếm khuyết thì rất mong hành vận chế hóa mà thành cách.
 
kỉ mùi, đinh sửu, mậu tí, kỉ mùi
trụ của phí tể tướng. Thiên can mậu kỉ gặp đinh, địa chi sửu mùi trọng điệp. Tí sửu hóa thổ, giá sắc
cách chân chính. Nhưng có điều là, tân kim trong sửu không có cách nào dẫn xuất ra được, lại đinh hỏa
trong cục có ba, tân kim bị ám thương, cách cục không được sanh hóa hữu tình lắm, cho nên mà đường
con cái khó khăn hiếm muộn. Nếu như thiên can thấu canh hoặc tân, hoặc địa chi chỉ cần thân hoặc
dậu, tất sẽ đông con cháu ngay.

bính dần, giáp ngọ, bính tuất, ất mùi
địa chi thành hỏa cục, mộc tòng theo hỏa thế, thành viêm thượng cách. Tiếc là mộc vượng khắc thổ,
hóa thần bị thương, thi cử sách vở khó mà đỗ đạt, xuất thân con nhà võ, làm đến phó tướng. Hành vận
thân dậu, có tuất mùi thổ hóa hỏa sinh kim nên không sao; hợi vận, may được mùi hội dần hợp, nên chỉ
bị giáng chức. Đến canh tí vận, thiên can không có thực thương hóa, địa chi gặp xung kích, chết tại trận
tiền.

canh thân, ất dậu, canh tuất, canh thin
trụ này thiên can ất canh hóa hợp, địa chi thân dậu tuất hội phương, thành tòng cách cách, tiếc là không
có thủy, sát khí quá mạnh không được phát tiết, không chỉ thi cử bất lợi mà lúc chết cũng khó được an
lành. Xuất thân quân đội, làm quan đến chức tham tướng, hành vận vừa đến dần, chết trận. Là do
nguyên cục không có thực thương mà sinh ra vậy, lại do dần tuất ám củng hỏa, kích nộ vượng thần kim.

nhâm tí, tân hợi, quý sửu, nhâm tí
địa chi hợi tí sửu, thiên can nhâm quý tân, thành cách nhuận hạ. Thiếu niên hành vận thuận lợi, thi cử
đỗ đạt sớm. Vận giáp dần, tú khí phát tiết, đỗ đạt làm quan, vận ất mão quan lộ nhẹ bước, từ quan
huyện thăng đến tiết độ sứ. Vận bính thìn, nguyên cục không có thực thương để hóa, bỉ kiếp tranh tài,
chết.
 
toàn tượng hỉ hành tài địa, nhì tài thần yếu vượng
(BGS: phần này luận về 3 hành tương sinh tạo thành cục trong trụ, gọi là "toàn tượng", cũng là
chỉ dẫn một phần về luận các cách phổ thông)
nguyên chú: ba cái gộp làm một, có thương quan mà lại có tài vậy. Nhật chủ vượng hỉ tài vượng, mà
hành vận không gặp quan sát thì đều đẹp.
nhâm thị: ba thứ gọi là toàn, không chỉ luận về thương quan với tài mà thôi. Thương quan sinh tài, nên
gọi là "toàn" vậy. Mà quan ấn tương sinh, tài quan lại đều có, cũng gọi là toàn. Thương quan sinh tài,
nhật chủ vượng tướng, nên hỉ hành tài vận; nhưng nếu tứ trụ bỉ kiếp nhiều, tài tinh bị kiếp phá thì hành



quan vận lại tốt, mà hành thương quan vận lại càng tốt hơn. Cần xem trong mệnh cục phối hợp như thế
nào mà theo đó luận đoán. Nếu nhật chủ vượng, thương quan nhược, trụ lại có ấn thụ, hành vận hỉ gặp
tài mà không hỉ gặp quan. Nếu nhật chủ vượng, tài nhược, có nhiều tỉ kiếp thì hỉ gặp hành quan vận mà
không hỉ gặp hành tài vận. Nếu trong trụ tài quan đều có, nhật chủ vượng tướng thì lại hỉ hành tài vận
mà không hỉ hành gặp quan vận. Nếu trong trụ thấy quan ấn tương sinh, nhật chủ lại hưu tù, thì hỉ hành
gặp ấn thụ mà không hỉ hành gặp tỉ kiếp. Tóm lại khi luận mệnh, phải quan sát toàn cục xem thế nào,
xem nhật chủ hỉ hay kị cái gì mà từ đó luận, không thể đoán bừa.

mậu thân, bính thìn, đinh mão, giáp thin
nhật chủ đinh mão, sinh vào tiết xuân. Thương quan sinh tài, nhưng do mộc thịnh mà thổ nhược, khó đỗ
đạt. Nhưng tài được thương quan hóa kiếp, nên không bị bính hỏa tranh tài, nên hành vận đến canh thân
tân dậu, kế thừa sự nghiệp đã suy vi của tổ tiên mà phát triển lớn mạnh lên, phát tài lớn.

kỉ tị, tân mùi, bính ngọ, đinh dậu
trụ này hỏa sinh vào tiết hạ, địa chi hội nam phương cục, rất vượng, hỏa thổ thương quan sinh tài cách.
Có điều đinh hỏa dương nhận thấu can, trong cục lại không có thủy, kiếp nhận trùng trùng, tổ nghiệp
không có gì để lại, phụ mẫu mất sớm, lúc thiếu thời rất cô đơn khổ cực, đến trung niên thì vẫn bị nghèo
hèn. Trước sáu mươi tuổi, hành vận đông nam vào đất mộc hỏa, vợ con tiền bạc đều chẳng có gì. Đến
sửu vận, gặp thấp thổ bắc phương hồi hỏa sinh trợ toàn cách, lại ám hợp kim cục, từ đấy gặp may mà
lập nghiệp phát tài, đến bảy mươi lại lấy vợ sinh liền một lúc hai con trai. Đến vận giáp tý, quý hợi
bắc phương thủy, lại càng phát tài, thọ đến ngoài chín mươi. Đúng là có câu "có gặp vận đẹp sẽ có
phúc lớn", nhìn người lúc này không thể đánh giá phú quý, phú quý là phải đánh giá cả cuộc đời !
 
hình toàn giả nghi tổn kì hưu dư, hình khuyết giả nghi bổ kì bất túc
(BGS: đoạn này luận về các cách lấy dụng thần khi nhật chủ suy hay vượng)
nguyên chú: giáp mộc sinh vào các tháng dần mão thìn, bính hỏa sinh vào các tháng tị ngọ mùi, đều gọi
là "hình toàn". Mậu thổ sinh các tháng dần mão thìn, canh kim sinh các tháng tị ngọ mùi, thì gọi là
"hình khuyết".
nhâm thị: "hình toàn" thì nên khắc chế bớt đi, "hình khuyết" thì nên sinh trợ nó, chính là câu trong uyên
hải tử bình "vượng thì nên tiết nên thương khắc, suy thì nên sinh nên trợ giúp" vậy. Sách mệnh lý vạn
quyển, tóm lại đều không ra ngoài hai câu đó, đọc qua một lượt sẽ thấy rõ ngay, người xưa do nghiệm
lý mà biết được để lưu lại. Nhưng nếu nghiên cứu câu đó đến kĩ càng hơn nữa, bên trong đó lại có
những tính chất thâm tàng sâu sắc hơn, người thường chỉ biết là nhật chủ vượng thì dùng khắc tiết, nhật
chủ suy thì dùng sinh dùng trợ giúp, cho nên lúc luận đoán dụng thần kị thần loạn cả lên. Từ đó mà bàn
luận, nên phân ra làm bốn loại dụng thần, thông biến luận đoán như sau:
- nếu nên tiết thì dùng tiết sẽ đẹp, nếu nên thương khắc thì dùng thương khắc sẽ tốt. Cái dùng để tiết là
thực thương, cái dùng để thương khắc là quan sát. Đều là nhật chủ vượng cả, nhưng có lúc gặp tiết thì
tốt mà gặp thương khắc thì xấu, có lúc lại gặp tiết thì xấu mà gặp thương khắc thì tốt. Cho nên dùng tiết
hay dùng thương khắc phải phân riêng ra, không thể gộp chung vào với nhau được.



- nếu nên trợ giúp thì dùng trợ giúp sẽ đẹp, nếu nên sinh trợ thì dùng sinh trợ sẽ tốt. Cái dùng để trợ
giúp là tỉ kiếp, cái dùng để sinh trợ là ấn thụ. Đều là nhật chủ suy cả, nhưng có lúc dùng tỉ kiếp trợ
giúp thì tốt mà dùng ấn thụ sinh trợ thì xấu, lại có lúc dùng tỉ kiếp trợ giúp thì xấu mà dùng ấn thụ sinh
trợ thì tốt. Cho nên dùng tỉ kiếp trợ giúp hay dùng ấn thụ sinh trợ phải phân rõ ra, cũng không thể gộp
làm một để dùng chung được.
- như nhật chủ vượng tướng tỉ kiếp nhiều, trong trụ tài quan lại hưu tù, nếu dùng thực thương tiết khí thì
sẽ làm tổn hại đến quan tinh, nên phải dùng quan sát để khắc chế tỉ kiếp mà bổ trợ cho quan tinh, đây
chính là dùng tiết thì có hại mà dùng khắc chế thì tốt vậy.
- lại như nhật chủ cũng vượng tướng, trong trụ lại không có tài quan, toàn cục chỉ có tỉ kiếp trùng điệp,
nếu lúc này ta dùng quan sát để khắc chế không những không khắc chế được mà còn kích nộ tỉ kiếp,
không bằng dùng thực thương tiết khí để tinh hoa phát ra ngoài từ từ hòa thuận mới tốt. Đây chính là
dùng quan sát khắc chế thì xấu mà dùng thực thương tiết khí thì tốt.
- lại nếu nhật chủ suy nhược, trong trụ tài tinh trùng trùng, dùng ấn thụ sinh trợ sẽ bị tài tinh phản
ngược lại mà khắc ấn thụ nên không tốt, không bằng dùng tỉ kiếp trợ giúp khắc chế bớt tài tinh đi mà
bổ trợ cho nhật chủ thì sẽ tốt. Đây chính là dùng tỉ kiếp trợ giúp thì tốt mà dùng ấn thụ sinh trợ thì xấu.
- lại như nhật chủ cũng suy nhược, trong trụ quan sát nhiều, toàn cục toàn là quan sát khắc chế mình,
nếu dùng tỉ kiếp trợ giúp nhật chủ thì lại bị quan sát vượng phản khắc trở lại mà không tốt, không bằng
dùng ấn thụ hóa quan sát mà sinh trợ nhật chủ. Đây chính là dùng tỉ kiếp trợ giúp thì xấu mà dùng ấn
thụ sinh trợ thì lại tốt.
Trên đây là lấy câu phú của người xưa ra để phân tích cho rõ ràng. Nhưng nếu cứ thấy mộc sinh vào
các tháng dần mão thìn, hỏa sinh các tháng tị ngọ mùi mà đều gọi là "hình toàn" thì sẽ sinh ra cứng
nhắc hồ đồ. Ví dụ như mộc sinh các tháng dần mão thìn mà thiên can thấu canh tân, địa chi lại tàng thân
dậu, cũng không thể gọi là "hình toàn" để sử dụng tiết với thương khắc được. Lại ví dụ thổ sinh các
tháng dần mão thìn là "hình khuyết", nhưng can thấu bính đinh địa chị lại gặp ngọ mùi thì cũng không
thể gọi là "hình khuyết" để sử dụng sinh với trợ giúp được. Cho nên cần phải nghiên cứu kĩ càng xem
có phải là tuy đắc lệnh vượng tướng mà biến thành suy, tuy thất lệnh hưu tù mà biến thành vượng hay
không để mà luận đoán, không thể cứng nhắc được. Từ đó mà thấy, tuy thất lệnh hưu tù mà biến thành
vượng thì lại dùng tiết dùng khắc chế, tuy được lệnh vượng mà biến thành hưu tù thì lại cần dùng trợ
giúp dùng sinh phù, tùy theo suy xét toàn cục mà luận.

đinh sửu, canh tuất, canh tí, giáp thân
Canh kim sinh mùa thu nên rất cứng cáp, quan tinh hư phù suy nhược không thể dùng để khắc chế, tài
tinh lại lâm tuyệt địa làm sao mà sinh quan được. Thiếu thời hành vận thổ kim, tiết hỏa sinh kim, gia
cảnh suy tàn chẳng được mặt nào. Đến vận đinh mùi, bính ngọ trợ giúp quan tinh, gia nghiệp trở nên
phát đạt, đến vận ất tị mà an nhàn hưởng phúc. Đây chính là dùng khắc chế mà được tốt.

mậu thân, nhâm tuất, canh thân, ất dậu
trụ này ất tòng canh hóa kim, quan tinh không có, địa chi hội tây phương, nhật chủ rất vượng, thành
tòng cường kim cách. Tuy có nhâm thủy tiết tú, nhưng lại bị mậu thổ ngay bên canh khắc nên không thể
tiết tú mà dẫn thông sát khí kim phương. Thiếu thời hành vận quý hợi, giáp tý, quý sửu tiết thông kim



khí tài lộc toại nguyện. Vận đến bính dần, kích nộ vượng thần kim mà phá sản đến nỗi không đủ cơm
ăn áo mặc, buồn phiền tự vẫn mà chết. Đây chính là dùng thưch thương tiết tú thì tốt mà dùng quan sát
khắc chế thì xấu.

canh thân, tân tị, bính thìn, ất mùi
trụ này nếu không biết mà luận bậy bạ thì sẽ nói là bính hỏa sinh tháng tị là kiến lộc vượng tướng nên
dụng thần là tài tinh, đúng là loại không biết gì. Trụ này canh tân thấu can, thông căn thân tị lại có thìn
thổ sinh mà kim vượng, mộc ấn thụ bị khắc mà thụ thương, nên có thể biết là nhật chủ nhược. Vận đến
giáp thân, ất dậu, kim đắc địa mà mộc vô căn, tài lộc hao tán vô cùng. Hành bính tuất vận, đinh vận,
hồi phục lại cơ nghiệp. Đây chính là tài nhiều thân nhược, dùng tỉ kiếp trợ giúp mà được tốt.

nhâm tí, quý sửu, bính ngọ, nhâm thin
trụ này quan sát trùng điệp, nhật chủ suy nhược, tuy là có thực thương, nhưng thìn sửu thấp thổ chỉ có
thể trợ giúp thủy thế mà không thể ngăn chặn thủy thế được. Thiếu thời hành vận giáp dần, ất mão hóa
sát sinh thân, nhàn nhã đi du ngoãn khắp nơi, tài lộc đầy nhà. Đến vận bính thìn, không chỉ không thể
trợ giúp thân, mà lại còn bị quan sát hồi khắc ngược lại, khắc vợ khắc con, gia nghiệp hao tán. Đến
năm thân ám củng sát cục mà chết. Đây chính là dùng ấn sinh thì cát mà dùng tỉ kiếp trợ giúp thì hung
vậy.
 



Chương 11. Phương Cục
Người dịch: Lesoi
Phương là phương hề cục là cục, 
Muốn được phương chớ đến hỗn cục.
Nguyên chú: Dần, Mão, Thìn, là đông phương vậy, thêm một Hợi hoặc Mão hoặc Mùi, thì thái quá,
chẳng phải là hỗn cục à!
Nhâm thị viết: Mười hai chi có Dần Mão Thìn tam hội mộc cục phương Đông; Tị Ngọ Mùi hỏa cục
phương Nam; Thân Dậu Tuất kim cục phương Tây; Hợi Tý Sửu thủy cục phương Bắc. Phàm 3 chữ làm
thành một phương, như đủ Dần Mão Thìn, lực lượng thắng hơn so với Hợi Mão Mùi là mộc cục. Ngày
Mậu thổ gặp tháng Dần, thấy đủ 3 chữ, đều lấy Sát luận; gặp tháng Mão, thấy đủ 3 chữ, đếu lấy Quan
luận, ngày Kỷ thì ngược lại. Gặp tháng Thìn, xu thế là Dần Mão, cần đo lường khinh trọng, phát theo
Sát, còn lại theo chỗ này mà luận; Nếu chỉ có hai chữ, thì lại không lấy, chỗ nói cân nhắc là phương
cục chớ hỗn, ngu ý cho rằng không phải vậy. Còn như mộc mà thấy chữ Hợi, là thần sinh vượng; thấy
chữ Mùi, là Tài ta khắc, lại là đất căn của mộc, sao cũng không thể? Tức là dụng tam hợp mộc cục,
sách cũng có chỗ bớt đi chăng? Về phần tác dụng, thì sử dụng nhiều cục, còn phương thì ít dùng, không
luận lấy phương mà đừng phát sinh xuyên tạc vậy. 

Giáp Dần - Đinh Mão - Mậu Thìn - Kỷ Mùi 
Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu 
Mệnh này hoàn toàn là phương mộc, thêm một chữ Mùi là hỗn, nhưng không có chữ Mùi, thì nhật chủ
hư thoát, mà thiên can thấu ra Giáp mộc lấy Sát đoán mà không lấy Quan, chữ Mùi cần phải quán
xuyên nhật chủ, là Thân Sát lưỡng đình, danh lợi song huy. Xuất thân khoa Giáp, làm quan cực phẩm,
có thể biết phương hỗn cục là vô hại vậy. 
 
Bính Thìn - Canh Dần - Ất Mão - Đinh Hợi 
Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu
Mệnh này thuộc loại đông phương, là hoả minh mộc tú, hỉ nhất là Bính hỏa khắc Canh kim hỗn trọc,
nhưng đầu xuân mộc nộn ( còn non yếu), đắc giờ Hợi sinh trợ. Là người phong lưu phóng khoáng, học
vấn uyên thâm. Đinh Hợi sinh mộc trợ hỏa, nên vào cung vua học tập; vận Tị Nam cung báo tin vui,
danh cao Hàn Uyển; vận Ngọ củng Dần hợp Mão, trở thành trụ cột ở triều đình, ngọc tìm đến chốn
ngọc; đến vận Đinh Dậu, Ất mộc vô căn, kim đắc địa, xung phá tú khí phương đông, phạm tội mất
chức, nếu không có Hợi thủy hóa, sao có thể miễn đại hung!
 
Cục hỗn phương này có thuần tỳ,
Hành vận hỉ Nam hoặc hỉ Bắc.
Nguyên chú: Hợi Mão Mùi mộc cục, hỗn một Dần Thìn, là thái cường, hành vận Nam Bắc, thì có
thuần có vết, không thể đều có lợi.



Nhâm thị viết: Địa chi tam hợp cục như Hợi Mão Mùi mộc cục, Dần Ngọ Tuất hỏa cục, Tị Dậu Sửu
kim cục, Thân Tý Thìn thủy cục, đều dẫn đến hiện tượng mộ vượng, là một khí thủy chung vậy. Trong
trụ gặp thế tam hợp, lực cát hung hiển hiện rất rõ. Cũng có thủ hai chi, nhưng lấy vượng làm chủ, hoặc
là Hợi Mão hoặc là Mão Mùi đều có thể lấy, Hợi Mùi là thứ. Phàm hội xung kị, như Hợi Mão Mùi
mộc cục, hỗn một chữ Dậu Sửu vào trong đó, cùng chỗ thần xung kề gần mà lấy, trở thành phá cục. Tuy
trong đó có chỗ xung tạp, nhưng không kề gần, hoặc chữ xung nằm ở kề gần bên ngoài, thì luận hội cục
và tổn cục héo hắt. Còn hai chi hội cục, theo kề nhau càng đẹp, gặp xung thì phá, có chữ khác ngăn
cách, cách xa cũng vô lực, cần thiên can dẫn ra mới được. Về phần thuyết "Cục hỗn phương là có
thuần tỳ" , cùng phương "Yêu cầu được phương chớ hỗn cục", lý là như nhau, nghiên cứu lý lẽ cũng
không có chỗ hại. Thấy chữ Dần gọi là đồng khí, thấy chữ Thìn gọi là dư khí, vừa là đông phương thấp
thổ, có thể sinh trợ mộc thần, làm sao mà tổn lụy chứ?" Hành vận phân ra nam bắc phải xem ý hướng ở
trong cục là đúng. Như mộc cục, nhật chủ là Giáp Ất, tứ trụ thuần mộc, cách nói khác là không tạp, vận
hành nam phương, gọi là lưu hành tú khí, là thuần; vận hành bắc phương, gọi là sinh trợ cường thần,
không tạp. Hoặc là can chi có hỏa thổ tú khí, vận hành nam phương, danh lợi đều đủ; vận hành bắc
phương, lập tức thấy hung tai. Mộc luận như vậy, còn lại có thể biết.

Giáp Dần - Ất Hợi - Ất Mão - Quý Mùi 
Bính Tý/ Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi.
Mệnh này tam hợp mộc cục, hỗn một chữ Dần, nhưng tứ trụ không có kim, thế tòng cường, gọi là một
phương thâm đắc tú khí. Thiếu niên thi đậu, duy chỉ có vận Canh Thìn, Tân Tị, tuy có Quý thủy hóa,
vẫn không tránh khỏi hình tang đảo nghịch, đường quan gian nan. Đến ngoài 60 tuổi, vận Nhâm Ngọ,
Quý Mùi, từ Huyện lệnh mà thăng Tư Mã, đến Hoàng triều mà thăng chức Quan Sát, thẳng giống như
giương bườm ra biển lớn, ai có thể chế ngự! Xem từ chỗ này, tòng cường mộc cục, vận hành Đông
Nam Bắc đều cát lợi, duy chỉ kỵ phương Tây kim vận khắc phá mà thôi. 

Giáp Dần - Đinh Mão - Ất Mùi - Đinh Hợi 
Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu.
Mệnh này hoàn toàn là mộc cục, cũng hỗn một chữ Dần, thủ Đinh hỏa Thực thần tú khí, không phải
giống tạo trước là luận Tòng cường. Đến vận Kỷ Tị, Đinh hỏa lâm quan, đăng khoa phát giáp; vận
Canh Ngọ, Tân Mùi, Nam phương là đất kim bại địa, không tổn thương Thể Dụng, đường quan bình
thản. Vận Nhâm Thân, mộc hỏa đều bị thương, phá cục, chết bởi quân đội. Mệnh trên tòng cường, Nam
Bắc đều cát lợi; mệnh này dụng mộc hỏa, vận Tây Bắc đều hại. Bởi vậy xem hai mệnh này, thấy cục
hỗn phương là vô hại vậy.
 
Nếu đúng phương cục đồng loạt đến, 
Là cần can đầu không phản phục.
Nguyên chú: Mộc cục mộc phương đầy đủ, thiên can cần phải hoàn toàn thứ tự được thuận, hành vận
không nghịch là tốt.
Nhâm thị viết: Phương cục cùng đến, kế tiếp đoạn văn ở trên nói phương hỗn cục, cục hỗn phương



vậy. Như các loại Dần Mão Thìn thêm Mùi; Hợi Mão Mùi thên Dần, Thìn; Tị Ngọ Mùi thêm Tuất;
Dần Ngọ Tuất thêm Tị Mùi; Thân Dậu Tuất thêm Tị, Sửu; Tị Dậu Sửu thêm Thân, Tuất; Hợi Tý Sửu
thêm Thân, Thìn; Thân Tý Thìn thêm Sửu, Hợi Tý. Can đầu không có phản phục, phương cục cùng đến,
khí thế vượng thịnh, cần thiên can thuận theo khí thế là đẹp. Nếu địa chi Dần Mão Thìn, nhật chủ là
mộc, lại gặp Hợi sinh, Mùi khố; như địa chi Hợi Mão Mùi, nhật chủ là mộc, hoặc lại gặp Dần lộc,
Thìn dư khí, là cực vượng vậy, không phải chỗ kim có thể khắc vậy, thiên can cần phải có hỏa, tiết kỳ
tinh anh, không thấy kim thủy, tức là thiên can không có phản phục, tiếp đó hành thổ vận, tức là toàn bộ
được thuận mà không có nghịch vậy. Như thiên can không có hỏa mà vẫn sinh mộc, gặp hung có giải
cứu. Cẩu thả thấy hỏa mà lại có thủy, hoặc không có hỏa mà lại thấy kim, chỗ này đều là nói can đầu
phản phục. Như được vận trình yên ổn, gặp thổ thì có thể ngăn nghịch thủy, gặp hỏa thì có thể khử kim
suy, cũng có thể xem là tốt. Như nhật can là thổ, can khác được hỏa, cũng không phản phục; thấy kim
thì lấy ít mà địch nhiều, thấy thủy thì sinh trợ cường thần tất là phản phục. Cho nên chế để thịnh, không
bằng lấy đức hóa, thì khí lưu hành hoàn toàn là thuận. Còn lại theo chỗ này mà suy. 

Giáp Dần - Đinh Mão - Ất Hợi - Quý Mùi 
Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu
Chỗ này là phương cục đều đến, được can tháng Đinh hỏa độc thấu, phát tiết tinh anh, là kỳ diệu vậy.
Đáng tiếc là can giờ thấu ra Quý thủy, thông căn Hợi, xiết thương Đinh hỏa tú khí, gọi là can đầu phản
phục, cho nên một vạc áo cũng không có nhiều. Giả sử đổi Quý thủy bằng một hỏa thổ, danh lợi đều có
vậy. 

Đinh Mão - Giáp Thìn - Giáp Dần - Ất Hợi 
Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất 
Chỗ này cũng là phương cục đều đến, can đầu không có thủy, Đinh hỏa lưu hành tú khí, hành vận không
phản nghịch. Được Hương bảng, làm quan Châu Mục, con nhiều Tài vượng, bẩm tính nhân từ, phẩm
hạnh đoan chính, thọ quá 80 tuổi, vợ chồng thương yêu nhau. Chỗ nói mộc chủ Nhân, nhân là thọ, tên
cách là Khúc Trực Nhân Thọ, đúng như lời nói vậy. 
Xem từ hai tạo này, thấy rằng can đầu phản phục và hoàn toàn thuận theo thứ tự là khác một trời một
vực vậy.
 
Thành phương can thấu một nguyên thần, 
Sinh địa khố địa đều không phúc.
Nguyên chú: Dần, Mão, Thìn đầy đủ, nhật chủ Giáp Ất mộc, là thấu ra Nguyên thần, mà lại gặp Hợi
sinh, không là khố, quyết không phát phúc, duy chỉ thuần nhất hỏa vận là hơi tốt.
Nhâm thị viết : Thành phương can thấu Nguyên thần, là nhật chủ đến phương khí vậy. Như mộc
phương, nhật chủ là mộc, hỏa phương nhật chủ là hỏa, tức là lộ ra nguyên thần vậy. Sinh địa, khố địa
đều không phải là phúc, tức thân vượng là không nên sinh trợ thêm vậy. Nhưng cũng phải xem khí thế,
không thể đồng loạt mà suy. Thành phương thấu ra Nguyên thần, có thể biết là vượng vậy, tất nhiên
không nên lại hành sinh địa, khố địa, phương để giúp vậy. Nhưng can năm, tháng, giờ không tạp Tài



Quan, lại có Kiếp Ấn, gọi là Tòng cường, thì sinh địa khố địa cũng có thể phát phúc. Như gặp hỏa vận
thuần nhất, đúng gọi là Tú khí lưu hành. Như can năm tháng giờ, Tài Quan vô khí, lại gặp hành vận
sinh khố địa, chẳng những không thể phát phúc mà còn hình tang hao tán. Chỗ này cần nhiều lần thử
nghiệm, cho nên ghi chép lại.

Mậu Dần - Giáp Dần - Giáp Thìn - Đinh Mão 
Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân 
Chỗ này là thành phương, can thấu nguyên thần, tứ trụ không lẫn tạp kim thủy, can giờ Đinh hỏa thổ tú,
đáng xem là thuần cách. Sơ vận hỏa thổ, được Hương bảng, làm quan một khu vựv; tiếc là mộc đa hỏa
sí, Đinh hỏa không hợp để tiết, cho nên đến vận Canh Thân, không thể tránh họa. 

Quý Mão - Bính Thìn - Giáp Thìn - Bính Dần 
Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất
Mệnh này đề cương Tài vượng, Bính Thực sinh trợ, nên lấy Tài là dụng, Bính hỏa là hỉ thần, kị Quý
thủy. Thân vượng dụng Tài, thừa hưởng tổ nghiệp hơn mười vạn. Sơ vận thủy mộc, thất bại như tro;
đến vận Tân Hợi, hỏa tuyệt mộc sinh, thủy lâm vượng địa, đói lạnh mà chết. Xem chỗ này, bất luận là
thành phương thành cục, nhất định trước tiên là xét xu thế Tài Quan. Nếu đề cương Tài vượng, thì lấy
Tài là dụng; hoặc Quan được Tài trợ, thì lấy Quan làm dụng; như Tài không thông lệnh tháng, Quan có
Tài vượng sinh, nhất định phải bỏ ít mà theo nhiều vậy. Còn lại theo chỗ này mà suy.
 
Thành cục can thấu một Quan tinh, 
Bên trái bên phải Không tầm thường.
Nguyên chú: Ngày Giáp Ất gặp Hợi Mão Mùi tam hợp mộc cục, Canh Tân là Quan Sát, lại thấy trái là
Thìn phải là Dần tất danh lợi không có. Ngày Giáp Ất gặp Canh Tân, thì cũng không thành.
Nhâm thị viết: Địa chi hội mộc cục, nhật chủ nguyên thần lộ ra, can khác thấy Tân là Quan, Canh là
Sát, hư thoát vô khí, tức là có dư can thấu thổ, thổ cũng hưu tù, khó lấy sinh kim, cần địa chi có chữ
Thân, Dậu, Sửu thì đẹp. Nếu không có Thân, Dậu, Sửu, lại tăng thên có chữ Thìn Dần, thì thế mộc càng
thịnh, thế kim càng suy vậy, cuối cùng là danh lợi không thành. Nếu được tuế vận khử Quan tinh, cũng
có thể phát đạt, tất yêu cầu trong trụ trước tiên là phải có Thực Thương, kế đến tuế vận cần khử căn
Quan tinh, danh lợi có thể toại nguyện. Nguyên cục như vậy, còn lại cục khác có thể luận theo như thế. 

Tân Mùi - Tân Mão - Ất Mùi - Đinh Hợi 
Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu
Chỗ này Ất mộc quy viên, đầy đủ Hợi Mão Mùi, thế mộc thịnh vượng, khí kim hư thoát, hỉ nhất giờ
thấu ra Đinh hỏa, làm dụng thần chế Sát. Sơ vận thổ kim, bôn ba vất vả; vận Đinh Hợi, sinh mộc chế
sát, được phong phó tướng; vận Bính Tuất, Tuất tàng Đinh khắc Tân kim, thăng Huyện lệnh. Mệnh này
là Cường chúng mà địch Quả (lấy nhiều mà địch ít), không phải suy là Sát vượng cần chế phục. Đến
vận Dậu, Sát phùng lộc vượng, xung phá mộc cục mà chết. 



Tân Mùi - Tân Mão - Ất Mùi - Mậu Dần 
Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu 
Chỗ này Ất mộc quy viên, dù không có hội cục , nhưng giờ Dần so với Hợi thủy mạnh hơn mấy lần.
Lấy đại tượng xem, trong cục 3 thổ 2 kim, tựa như Tài sinh Sát vượng, chẳng biết đề cương Mão
vượng, bên trong đều là căn mộc vượng, không có đất cho kim vậy. Sơ vận đất thổ kim, gia nghiệp
hưng thịnh; giao vận Đinh Hợi, hội cục chế Sát, hình thê khắc tử, phá háo dị thường, phạm tội mất
chức, u buồn mà chết. 

Canh Dần - Kỷ Mão - Ất Hợi - Quý Mùi (Mùi không vong)
Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu
Tạo này đúng hợp với bản văn thành cục, can thấu Quan tinh, Mùi lại là Không vong, tứ trụ vô tình,
dụng Tài thì Tài hội Kiếp cục, dụng Quan thì Quan lâm tuyệt địa, dụng thần không có chỗ dựa, là
người thiếu ý chí, tâm không chuyên nhất, dẫn đến gia nghiệp phá tán. Đọc sách không thành, học y
thuật cũng không thành, lại học dịch, học mệnh, chỗ học quá nhiều, chẳng kể cho hết. Chẳng những
không có chỗ thành tựu, mà còn tài tán người vong, xuất gia làm tăng nhân vậy.
 



Chương 12. Bát Cách
Người dịch: Lesoi
Tài Quan Ấn thụ phát thiên chính, 
Kiêm luận Thực Thương bát cách định.
Nguyên chú: Ngoại trừ xem từ hình tượng khí cục, thì cách là đứng đầu. Cách chân, là thần ở chi tháng
thấu ra thiên can vậy. Thiên can đã tán loạn, mà tìm được chỗ phụ với đề cương, là không phải cách
vậy. Ngoại trừ từ bát cách, như Khúc Trực ngũ cách đều là cách, còn phương cục đã định khí tượng,
không thể nói là cách vậy. Ngoại trừ ngũ cách, Phi Thiên hợp Lộc tuy là cách, mà có thể lấy luận phá
hại hình xung, cũng không thể nói là cách vậy.
Nhâm thị viết: Bát cách, là chính lý ở trong mệnh vậy. Trước tiên xem chỗ nguyệt lệnh được chi gì,
sau xem thiên can thấu ra thần nào, lại nghiên cứu thần nắm lệnh để định chân giả, sau đó là thủ dụng,
để phân thanh trọc, thực tế chỗ này là dựa theo kinh mà thuận lý. Nếu tháng gặp Lộc Nhận, không có
cách thích hợp, cần phải xem xét nhật chủ hỉ kỵ tìm ở chi khác thấu ra thiên can, mượn để làm dụng
thần. Nhưng cách cục có chính, có biến. Chính tức là bao gồm ngũ hành bình thường vậy. Như nói
Quan Ấn, Sát Ấn, Tài Sát, Thực thần chế Sát, Thực thần sinh Tài, Thương quan bội Ấn, Thương Quan
sinh Tài; Biến, nhất định phải theo khí thế ngũ hành, nói Tòng Tài, Tòng Quan Sát, Tòng Thực
Thương, Tòng Vượng, Tòng Nhược, Tòng Thế, Nhất hành đắc khí, Lưỡng khí thành hình; còn lại kỳ
cách dị cục đều không theo ngũ hành chính lý, chỉ là lời nói sai lầm. Đến như “Lan Đài diệu tuyển”,
định kỳ cách dị cục, phép đa số là nạp âm, không cần phải biện giải cũng biết là hoang đường vậy. Từ
thời Đường Tống đến nay, quá nhiều tác giả, đều luận trống không. Lại có thần sát cát hung, không biết
khởi từ người nào, làm lời nói nguy hiểm, luôn hoàn toàn không có ứng nghiệm, đúng như 〈Thiên
Kim phú 〉nói: "Cát hung Thần Sát đa đoan, một lý sinh khắc chế hóa ra sao". Nói tóm gọn lại,
như ngày Nhâm Thìn là “Vương kỵ Long bối”, Nhâm Dần là “Vương kỵ Hổ bối”sao không có lấy
Nhâm Ngọ, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Tý cưỡi lưng Khỉ, Ngựa, Chuột, Chó ư? Lại như ngày Lúc
Tân gặp giờ Tý, gọi là “Lục âm triều dương”, nói ngũ âm đều là âm, sao đọc Tân kim có thể triều
dương, còn lại là không thể triều dương sao? Mà Tý là thể dương dụng âm, trong Tý có Quý thủy, rất
là lục âm, sao nói là dương hả? Lại như ngày Lục Ất gặp giờ Tý, gọi là “Thử quý cách” , nói chuột là
hao tổn vậy, sao nói là quý chứ? Mà thập can quý, chi giờ đều có, sao can khác không thể có quý ư?
Không cần suy luận cũng biết là sai lầm. Nhiều cách khác còn sai vô số kể, cách ly không nhận, học
giả cần nên nghiên cứu kĩ cách ngũ hành chính lý, không nên nghe theo sách vở sai lầm mà làm mê
hoặc lòng người.

Canh Thìn - Quý Mùi - Ất Mùi - Quý Mùi 
Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu 
Mệnh này được 3 Mùi thông căn, còn có dư khí, đúng là Tam phục sinh hàn (mùa nóng sinh hàn lạnh),
kề thân sinh phù, cũng thông căn thân khố. Quan tinh độc phát mà thanh, Quý thủy nhuận thổ dưỡng
kim, sinh hóa không nghịch, Tài vượng sinh Quan, trung hòa thuần túy. Xuất thân khoa giáp, làm quan
Bố Chính, cảnh quan an bình. 



Kỷ Sửu - Nhâm Thân - Đinh Mùi - Bính Ngọ 
Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần 
Mệnh này lấy chiều hướng xem, mệnh trên thì Quan được rõ ràng, lại phú quý, còn mệnh này thì lại
khốn cùng? Chẳng biết rằng mệnh này không có Ấn, Quan kề khắc nhật chủ, Ngọ Mùi tuy là dư khí lộc
vượng, trong Sửu chứa thủy, ám thương hỏa Ngọ Mùi, Nhâm thủy phùng sinh, lại khắc Bính hỏa, đáng
ngại Kỷ thổ nhất thấu, không thể chế thủy, ngược lại làm mờ hỏa; lại kiêm trung vận gặp thổ, tiết hỏa
khí, gọi là Khắc Tiết giao gia. Bởi vì công danh không thành, tài hao phá tán, không khỏi hình thê khắc
tử. Nghiên cứu kỹ thấy hai chữ Kỷ Sửu thật tai hại, may mà cách cục thuần chính, khí tượng không
thiên, về sau gặp đến vận thủy mộc, tuy là trước đây ưu ức, nhưng cuối cùng về sau phấn chấn thuận
lợi. 

Quý Mùi - Ất Mão - Bính Ngọ - Tân Mão 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ dậu 
Mệnh này Quan thanh Ấn chính cách, hỉ Mão Mùi củng mộc, tượng thuần túy. Cho nên là người có
nhân phẩm siêu quần, tài hoa trác tuyệt, văn vọng cao như núi bắc đẩu, phẩm hạnh như kim tinh ngọc
tốt. Đặc biệt Ấn tinh thái trọng, Quan tinh tiết khí, Thần có dư mà Tinh không đủ, dẫn đến công danh
lận đận, dẫu có chí hướng trên cao, công danh khó thành, may là cách chính cục thanh, Tài tinh gặp
hợp, mặc dù không biết dụng tài, kết quả danh lợi song toàn, làm quan thanh cao. 

Tân Mão - Bính Thân - Quý Mão - Nhâm Tuất 
Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần
Mệnh này Ấn thụ cách, lấy Thân kim làm dụng thần, lấy Bính hỏa là bệnh, lấy Nhâm thủy là dược,
trung hòa thuần túy, mùa thu thủy thông nguyên. Đến vận Quý Tị, kim thủy phùng sinh được trợ, bước
lên khoa Giáp; vận Nhâm Thìn vận bệnh dược cùng có, từ thuộc hạ lên là quận trưởng; Bởi do Tân
Mão, Canh Dần cái đầu, gặp kim vòng Ấn không thể sinh hỏa, danh lợi song toàn vậy. 

Tân Mão - Bính Thân - Quý Mão - Giáp Dần 
Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần
Mệnh này cũng lấy Thân kim làm dụng thần, lấy Bính hỏa là bệnh, cùng mệnh trên chỉ đổi một chữ
Dần, không những có bệnh mà không có dược, mà còn sinh trợ bệnh thần. Mệnh trên thì thanh chọn bạc
tiền, danh lợi song toàn, còn mệnh này thì khung cửi cũng không có, há miệng mà chờ sung rụng. Lại sợ
Dần Thân xung xa, Mão mộc trợ giúp, Ấn thụ lại thụ thương, là mộc vượng kim khuyết, còn can tháng
chính là vị trí lục thân, khó tránh bị chia lìa, tiền tài hao tán. Nhâm vận bang thân khử bệnh, tài nguyên
hơi có dư; Tân Mão, Canh Dần thuộc phương Đông, kim vô căn, công danh không thể tiến thủ, gia
nghiệp chỉ là bậc thường. Nhưng cách chính cục thanh, Ấn tinh nắm lệnh, cho nên tư tưởng phóng
khoáng, văn chương tài hoa, hồn như văn chương Tư Mã. Chỉ lo tháng thấu Bình dương, khó tránh châu
chìm biển cả, chẳng lẽ là mệnh vậy. 
Bởi vậy xem số mệnh, cách cục không thể luận cố chấp vậy, không câu nệ các cách Tài Quan Ấn, cùng
không liên quan nhật chủ. Vượng thì nên ức, suy thì nên phù, Ấn vượng tiết Quan cần Tài tinh, Ấn suy
phùng Tài cần Tỉ Kiếp, chỗ này là phép bất dịch vậy.



 
Ảnh hưởng Diêu hệ đã là hư, 
Tạp khí Tài Quan không thể buộc.
Nguyên chú: Loại Phi Thiên hợp Lộc, cho nên ảnh hưởng là Diêu hệ mà không phải cách vậy. Như
người sinh tháng tứ quý, chỉ cần lấy thổ làm cách, không thể nói là Tạp khí Tài Quan; sinh ngày Mậu
Kỷ ở tháng tứ quý, cần xem nhân nguyên thấu ra thiên can là thủ cách, không thể đồng loạy lấy Tạp khí
Tài Quan mà luận; về phần tháng Kiến Lộc động Mùi không thể là Nhận, cũng nên xem nhân nguyên ở
trong nguyệt lệnh thấu ra ở thiên can là thủ cách, nếu không hợp khí tượng hình cục, thì lại không có
cách vậy. Chỉ thủ dụng thần, dụng thần lại không có chỗ lấy, chỉ được xem xu thế, lấy ở trên bề mặt mà
đoán cùng thông. Không thể nắm cách mà luận vậy.
Nhâm thị viết: Ảnh hưởng Diêu hệ, tức là cách ám xung ám hợp. Chỗ tục thư gọi là Phi thiên Lộc
Mã cách vậy. Như ngày Bính Ngọ, chi đủ 3 Ngọ, ngày Quý Dậu chi đủ 3 Dậu, gặp 3 thì xung, Ngọ đi
ám xung Tý thủy là Quan, Dậu đi ám hợp Thìn thổ là Quan. Còn có xung Tài hợp Tài, như ngày Nhâm
Tý chi đủ 3 Tý, ám xung Ngọ hỏa là Tài; ngày Ất Mão chi có 3 Mão, ám hợp Tuất thổ là Tài. Lại nói,
trước yêu cầu tứ trụ không có Tài Quan, là đúng mới có thể xung hợp. Nói về xung, là tán vậ; Hợp là
hóa vậy. Sao có thể là chỗ ta sử dụng chứ? Tứ trụ nguyên có Tài Quan, không nên xung hợp, còn có hỉ
và không hỉ, huống chi tứ trụ không có Tài Quan ư ? Về phần tạp khí Tài Quan, cũng vẽ rắn thêm chân.
Thìn Tuất Sửu Mùi, chẳng qua chi tàng 3 can, đều là tạp khí; Dần Thân Tị Hợi, cũng có 3 can, tai sao
không luận ? Nói dư khí trong khố, có thể là cách nói, thần sinh địa, chẳng lẽ lại bỏ? Lại nói tạp khí
Tài Quan xung là cát, thật là xuyên tạc. Nếu Giáp mộc sinh tháng Sửu, là tạp khí Tài Quan, hỉ Mùi
xung, trong Mùi tàng Đinh hỏa, khắc thương Quan tinh Tân kim ở trong Sửu, là phá cách vậy, các chi
còn lại đều như vậy, không bằng thấu ra thiên can thủ cách là đúng. Chỗ nhiều sách có ghi lại, Lộc
phân ra làm 4 loại: 
+ Năm là Bối lộc, 
+ Tháng là Kiến lộc, 
+ Ngày là Chuyên lộc, 
+ Giờ là Quy lộc. 
Lại nói Kiến Lộc hỉ Quan tinh, Quy lộc kỵ Quan tinh, thì lại quên đi Bối lộc và Chuyên lộc vậy. Lại
nói Nhật lộc quy thời một Quan tinh, nói là Thanh vân đắc lộ, đúng như chỗ luận, thì người sinh hai
ngày Bính Tân, gặp giờ Quý Tị Đinh Dậu, thì sẽ không có đi học hoặc làm quan sao? Chẳng qua nhật
can Tỉ kiên vượng địa vậy, không thể nhận làm nói cách Thực lộc là vương gia, thì thần tứ trụ, lại cùng
khắc thân, đã có lộc trong trụ là đẹp, sao được vận gặp chi lộc lại là lộc đường mà cửa nát nhà tan
chứ ? Mệnh triệt để căn nguyên, tự xác đáng vậy. Nói chung, cách cục chân thực mà thuần túy, trăm
không có một hai, phá hư và tạp khí, 10 có 8, 9, không có cách để lấy là rất nhiều, không thể tìm ra
dụng là không ít. Cách chính dụng chân, hành vận không nghịch, tự nhiên có danh lợi; cách bị phá dụng
bị tổn, gọi là có bệnh, lo nhiều mà vui ít. Nhưng được chỗ hành vận, khử vật phá hư, thần phù hỉ dụng,
giống như con người nhiễm bệnh trầm kha, được thầy thuốc giỏi cứu chữa, thì không phú cũng quý.
Không có cách để thủ, không có thể tìm dụng, chỉ có thể xem xu thế, cùng chỗ hướng về nhật chủ, vận
đồ có thể bổ túc chỗ hỉ, khử đi chỗ kị, tuy cuộc sống bình thường, cũng có thể tránh họa cơ hàn. Như
hành vận lại không có chỗ thủ, thì không bần cũng tiện. Nếu cách chính dụng chân, vận hành bội phản,



trọn đời có chí mà khó an thân vậy. 
 
Kỷ Tị - Canh Ngọ - Bính Ngọ - Giáp Ngọ 
Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý
Theo tục luận mệnh này, ngày Bính Ngọ, chi đủ 3 Ngọ, tứ trụ không có thủy, trung niên cũng không gặp
vận thủy, cho là Phi thiên Lộc Mã, danh lợi song huy, chẳng biết rằng mệnh này Ngọ tàng Kỷ thổ, Tị
tàng Canh kim, nguyên thần thấu xuất can năm, can tháng, là chân hỏa thổ Thương quan sinh Tài cách.
Sơ vận Kỷ Tị, Mậu Thìn, hối hỏa sinh kim, gia nghiệp thịnh vượng; Đinh Mão, Bính Dần, thổ kim hỉ
dụng đều bị thương, liên tục gặp ba lần hồi lộc, lại khắc hai vợ bốn con, gia nghiệp tiêu tan; đến Ất
Sửu vận, phương Bắc thấp thổ, hối hỏa sinh kim, lại hợp hóa hữu tình, kinh doanh thu nhiều lợi, nạp
thiếp sinh con, trùng chấn gia phong; vận Giáp Tý, Quý Hợi phương Bắc, thủy địa nhuận thổ dưỡng
kim, phát tài hàng vạn. Nếu luận Phi thiên hợp lộc, thì tối kỵ thủy vận vậy! 

Đinh Sửu - Quý Mão - Ất Mão - Kỷ Mão 
Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu 
Ngày Ất Mão, sinh tháng Mão giờ Mão, là cực vượng vậy. Hỉ nhất độc phát Đinh hỏa, tiết kỳ tinh anh.
Tiếc là Quý thủy khắc Đinh, làm tổn thương quý khí, can giờ Kỷ thổ lâm tuyệt địa, không thể khắc chế
Quý thủy, do không tiếp tục thi Hương, sơ trung vận gặp đất thủy mộc, hình tang phá háo, gia nghiệp
tiêu dần; vận Mậu Tuất, Đinh, kinh doanh thành công lớn, phát tài cự vạn, nếu luận Phi thiên Lộc Mã
cách, thì vận Mậu Tuất là đại phá vậy. 

Đinh Mùi - Quý Sửu - Giáp Thìn - Giáp Tuất 
Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi
Mệnh này chi toàn tứ khố xung nhau, theo tục luận là Tạp khí Tài Quan vậy. Không biết rằng Sửu Mùi
xung nhau, không những Quan tinh thụ thương, mà còn xung mất khố căn; nhật chủ tọa Thìn dư khí, cũng
là bàn căn, càng sợ Tuất xung, khí Tị căn bé, là Tài đa thân nhược; mà thổ vượng càng xung càng
vượng, thì Quý thủy tất phải thụ thương. Sơ vận Nhâm Tý, Tân Hợi, thủy vượng địa, phúc lộc cha mẹ
có thừa; giao vận Canh Tuất, Tài Sát cùng vượng, hình thê khắc tử; vận Kỷ Dậu, Mậu Thân, can vận
toàn thổ khắc thủy sinh kim, gia nghiệp tiêu tan, không con cái mà qua đời. 

Đinh Hợi - Quý Sửu - Giáp Tý - Tân Mùi 
Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi
Nhật nguyên Giáp Tý, sinh tháng Sửu, chi hội phương Bắc; thiên can Tân Quý, Quan Ấn nguyên thần
phát lộ, khắc khử Đinh hỏa, Sửu Mùi cách xa; lại thế thủy thừa quyền, không thể xung Sửu, đúng được
tượng trung hòa. Cho nên vận thổ kim thủy, được sinh hóa có tình, sớm vào tràng học cung vua, chiến
thắng thi Hương. Chỉ vì cách cục thanh hàn, chỗ vị trí đường quan hiển chức, mà được hiển quý. Mệnh
ở trên gặp xung, Quan Ấn đều thụ thương, danh lợi không thành, còn mệnh này thì không động, danh
thành lợi toại. Có thể biết mộ khố gặp xung tất phát, là sai lầm vậy.



 



Chương 13. Thể Dụng
Người dịch: Lesoi
Đạo có Thể Dụng, không thể luận một mặt vậy, cần phải phù ức được thích hợp.
Nguyên chú: Có lấy nhật chủ làm Thể, đề cương làm Dụng. Nhật chủ vượng, thì Thực thần Tài Quan
ở đề cương đều là chỗ ta sử dụng, nhật chủ nhược, thì đề cương có vật bang thân để chế thần, cũng đều
là chỗ ta sử dụng. Đề cương là Thể, hỉ thần là Dụng, nhật chủ không thể dụng ở đề cương vậy. Đề
cương Thực Thương Tài Quan thái vượng, thì lấy ở trên trụ năm tháng giờ Ấn Tỉ làm hỉ thần; đề cương
Ấn Tỉ thái vượng, thì lấy ở trên trụ năm tháng giờ Thực Thương Tài Quan là hỉ thần mà sử dụng. Hai
chỗ này, là chính pháp Thể Dụng vậy. 
+ Có lấy tứ trụ làm Thể, có lấy Hóa thần làm Thể, tứ trụ là Dụng, hóa chân, tức lấy hóa thần làm thể,
lấy trong tứ trụ và hóa thần tương sinh tương khắc, thủ lấy làm dụng. 
+ Có lấy tứ trụ làm Thể, tuế vận làm Dụng, có lấy Hỉ thần làm Thể, phụ thần hỉ thần làm dụng, cho nên
thần Hỉ, không thể tự dụng lấy làm Thể Dụng phụ Hỉ thần. 
+ Có lấy cách tượng làm Thể, nhật chủ làm Dụng, cần bát cách khí tượng, cùng ám thần, hóa thần, kỵ
thần, khách thần, đều thành một thể mà đoán. Nếu là cách tượng một mặt, cùng nhật chủ không có liên
quan, hoặc thương khắc nhật chủ thái quá, hoặc bang phù nhật chủ thái quá, trung gian phải tìm chỗ
phân biệt Thể Dụng, lại không có hiện ra, chỉ được dụng nhật chủ tự đi dẫn sinh hỉ thần, chớ đi cầu
một đường sống làm hĩ dụng. 
+ Có lấy nhật chủ làm Dụng, quá có ích ở Thể. Như dụng Thực Tài, mà Tài Quan Thực thần hết đi ẩn
phục, cùng quá phát lộ phù phiếm, tuy đẹp cũng quá mức vậy. 
+ Lập có ích mà được Thể, lập có Thể mà được Dụng, lý là dụng chính thể vậy. Như dụng thần không
được ở đất lưu hành, lại còn hành vận trợ Thể mới không tốt. 
+ Có lập từng cái Thể Dụng, Thể Dụng đều vượng, bất phân thắng bại, hành vận trên dưới lại không có
khinh trọng, thì đều thành lập. 
+ Có Thể Dụng đều không thông, như mộc hỏa đều vượng, không gặp kim thổ thì đều không thông,
không thể định một đầu vậy. 
Nhưng mà sử dụng Thể Dụng, cùng sử dụng dụng thần là có phân biệt, nếu đã sử dụng Thể Dụng làm
dụng thần thì nhất quyết là không thể, bỏ chỗ này để mưu cầu dụng thần lại càng không thể, chỉ cần cân
nhắc đúng Thể Dụng. Ở đây quan trọng là thủ dụng thần, mà 2, 3,4,5, chỗ dụng thần, thì không phải là
tạo tốt, cần phải phù ức khinh trọng, khiến cho không có dư hay không đủ.
Nhâm thị viết: Thể gọi là hình tượng khí cục vậy, như không có hình tượng khí cục, tức lấy nhật chủ
làm Thể; Dụng là dụng thần vậy, ngoài không phải Thể Dụng chớ có dụng thần vậy. Nguyên chú nói
Thể Dụng và Dụng thần có phân biệt, lại không nói ghi lại rõ ràng, vẫn thuộc cục mơ hồ, ngoại trừ co
thể biết Thể Dụng, không thể cầu dụng thần. Nhìn câu nói cuối của bản văn, "Cần phải phù ức được
thích hợp", thấy rõ sử dụng Thể Dụng, tức là ngòi bút nói dụng thần là không thể nghi ngờ. Vượng thì
ức, nhược thì phù, tuy phép là bất dịch, nhưng có biến dịch ở trong bất dịch, duy ở thẩm sát 3 chữ
"Được thích hợp" mà thôi vậy. Vượng thì ức, như không thể ức, trái lại nên phù; nhược thì phù, như
không thể phù, lại cần ức. Chỗ này là chân cơ mệnh lý, ngũ hành điên đảo diệu dụng vậy. Bởi vì cực



vượng mà ức, ức phản kích mà có hại, thì nên tòng cường mà phù; cực nhược mà phù, uổng công phù
mà vô công, thì nên tòng nhược mà ức. Là không thể luận một mặt vậy.
Như nhật chủ vượng, đề cương hoặc là Quan hoặc là Tài hoặc là Thực Thương, đều có thể là dụng;
nhật chủ suy, chớ tìm can chi tứ trụ có bang thân mà làm dụng. Đề cương là Lộc Nhận, tức là lấy đề
cương làm thể, xem đại thế, lấy can chi tứ trụ Thực thần Tài Quan, tìm được chỗ mà dụng.
Như can chi tứ trụ Tài Sát quá vượng, nhật chủ trong vượng biến nhược, phải tìm bang thân chế hóa
Tài Sát mà dụng. Nhật chủ là Thể, nhật chủ vượng, nhiều Ấn thụ, tất cần Tài tinh làm dụng; nhật chủ
vượng, Quan Sát khinh, cũng lấy Tài tinh là dụng. Nhật chủ vượng, nhiều Tỉ Kiếp, ta chịu Tài tinh, lấy
Thực Thương là dụng; nhật chủ vượng, nhiều Tỉ Kiếp, mà Tài tinh khinh, cũng lấy Thực Thương làm
dụng. Nhật chủ vượng, Quan tinh khinh, Ấn thụ trọng, lấy Tài tinh là dụng; nhật chủ nhược, Quan Sát
vượng, thì lấy Ấn thụ là dụng, nhật chủ nhược, nhiều Thực Thương, cũng lấy Ấn thụ là dụng; nhật chủ
nhược, Tài tinh vượng, thì lấy Tỉ Kiếp làm dụng. Nhật chủ và Quan Sát cân bằng, thì lấy Thực Thương
là dụng; nhật chủ và Tài tinh cân bằng, thì lấy Ấn Tỉ là dụng. Chỗ này đều là thỏa đáng dụng thần vậy.
Như nhật chủ không thể ra sức, hợp can khác mà hóa, hóa chân, tức lấy hóa thần làm thể. Hóa thần có
dư, thì lấy thần tiết hóa thần làm dụng; hóa thần không đủ, thì lấy thần sinh trợ hóa thần làm dụng.
Cục phương Khúc Trực ngũ cách, nhật chủ là Nguyên thần, tức lấy cách tượng làm Thể, lấy sinh trợ
khí tượng làm dụng, hoặc lấy Thực Thương là dụng, hoặc lấy Tài tinh là dụng, chỉ không cần dụng
Quan Sát. Tổng quát là nên ý hướng khí thế cách cục mà dụng, không có chấp nhất vậy.
Như không cách không cục, tứ trụ lại không có thể thủ dụng thần, tức hoặc là thủ, hoặc là Nhàn thần
hợp trụ, hoặc là bị xung thần tổn thương, hoặc là bị kỵ thần cướp chiếm giữ, hoặc là bị Khách thần cản
trở, không những dụng thần không thể chú ý đến nhật chủ, mà nhật chủ cũng không thể chú ý đến dụng
thần. Nếu được tuế vận phá hợp thần, hợp xung thần, chế cướp chiếm giữ, thông kỳ cản trở, chỗ này
gọi là tuế vận dàn xếp, tùy theo tuế vận thủ dụng, cũng không mất là cát vậy.
Nguyên chú nói: "2,3,4,5 dụng thần, không phải là tạo tốt", chỗ này nói sai lầm. Chỉ có bát tự, nói
chung bỏ đi 4 đến 5 dụng thần, mới là ngoại trừ nhật can, chỉ có 2 chữ không dụng, nhất định không có
lý này. Tóm lại, có dụng hay không dụng, có định một manh mối, chắc chắn là bất dịch vậy. Trong
mệnh chỉ có hai chữ hỉ dụng, dụng thần, chỗ hỉ nhật chủ, cuối cùng là thần dựa vào vậy, ngoại trừ dụng
thần, hỉ thần, kỵ thần, đều là nhàn thần khách thần vậy, học giả cần cân nhắc kĩ càng. Đại phàm tác dụng
thiên can, sinh thì sinh, khắc thì khắc, hợp thì hợp, xung thì xung, dễ dàng lấy, còn tác dụng địa chi, thì
có nhiều loại khác nhau, cho nên thiên can dễ nhìn, còn địa chi khó suy.

Bính Dần - Giáp Ngọ - Bính Ngọ - Quý Tị 
Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý 
Nhâm thị giải thích: Chỗ này là hỏa sinh trưởng ở mùa Hạ, chi tháng tọa Nhận, chi năm gặp sinh, chi
giờ đắc lộc, hai chi năm tháng, lại thấu Giáp Bính, liệt hỏa thiêu mộc, là cực vượng vậy, một chút Quý
thủy bị nấu khô cạn, chỉ được tòng theo thế cường mạnh. Vận gặp mộc hỏa thổ, tài càng ngày cang tăng;
trong vận Thân Dậu, hình háo đa đoan; đến Hợi vận, kích hỏa mãnh liệt, gia nghiệp phá hết mà chết.
Chỗ nói cực vượng, ức là phản kích mà có hại vậy.
 



Chương 14. Tinh Thần
Nhân hữu tinh thần, bất khả dĩ nhất thiên cầu dã, yếu tại tổn chi ích chi đắc kỳ trung.
(Người có tinh thần, không thể chuyên nhất mà cầu vậy, trong đó quyết định là do Tổn và Ích).
Nguyên chú: Tinh khí Thần khí đều là vô khí vậy, nói chung ngũ hành lấy kim thủy là Tinh khí, mộc
hỏa là Thần khí, cho nên mà thổ đầy đủ vậy. Người có Thần mà không thấy Tinh, Tinh tự đầy đủ, có
Tinh đầy đủ mà không thấy Thần, Thần tự đầy đủ; có Tinh thiếu tìm Thần, mà nhật chủ hư vượng; có
Thần thiếu tìm Tinh, mà nhật chủ cô nhược, có Thần không đủ mà Tinh có dư, có Tinh không đủ mà
Thần có dư, có Tinh Thần đều thiếu mà khí vượng; có Tinh Thần đều vượng mà khí suy, có Tinh thiếu
được Thần trợ giúp, có Thần thiếu được Tinh để sinh, có Tinh trợ Tinh mà Tinh lại tiết vô khí, có Thần
trợ Thần mà Thần lại chết vô khí, cả hai đều lấy từ chủ khí vậy. Phàm chỗ này đều không thể chuyên
nhất mà cầu vậy, tiến thoái đều phải tổn ích, không thể làm cho quá dư hoặc bất cập vậy.
Nhâm thị viết : Tinh, là thần sinh ta vậy; Thần là cái khắc ta vậy. Khí, là đủ thông bản khí vậy. Cả hai
lấy Tinh làm chủ, tinh đủ thì khí vượng, khí vượng thì thần vượng, không phải chuyên lấy kim thủy là
Tinh khí, mộc hỏa là Thần khí vậy. Nguyên văn câu cuối nói: "Yếu tại tổn chi ích chi đắc kỳ trung",
rõ ràng không phải kim thủy là Tinh, mộc hỏa là Thần, tất phải lưu thông sinh hóa, tổn ích vừa phải, thì
Tinh Khí Thần đầy đủ vậy. Nghiên cứu kĩ, không những dụng thần, thể tượng nhật chủ có tinh thần,
chính là đều có ngũ hành vậy. Có dư thì Tổn (giảm bớt), không đủ thì Ích (bồi thêm), tuy là lý nhất
định, nhưng trong nhất định cũng có cái bất định vậy, chỉ xem xét ở 3 chữ “Đắc kỳ trung” mà thôi. Tổn
tức là khắc chế vậy. Ích tức là sinh phù vậy. Có dư thì giảm, nhưng cũng có dư mà cần tiết; cái không
đủ thì thêm, quá thiếu thì nên bỏ đi. Chỗ này là diệu dụng của Tổn Ích. Bởi vì quá thừa, nếu tổn thì trái
lại kích động phẫn nộ, thì nên thuận theo mà tiết đi cái có dư; quá thiếu, bồi thêm cũng không có ích,
thì nên thuận theo cái quá thiếu mà bỏ đi. 
Tóm lại, Tinh quá đủ nên bồi thêm Khí, Khí quá vượng nên trợ thêm Thần, Thần quá tiết nên bồi thêm
Tinh, thì sinh hóa lưu thông, thần thanh khí tráng vậy. Nếu như Tinh quá đủ, lại tổn Khí, Khí quá
vượng, lại tổn thương Thần, thần quá tiết, lại ức chế Tinh, thì thiên khô tạp loạn, Tinh làm Thần khô
vậy. Cho nên thủy phiếm mộc phù, mộc không có tinh thần; mộc đa hỏa sí, hỏa không có tinh thần; hỏa
viêm, kim không có tinh thần; kim đa thủy nhược, thủy không có tinh thần. 
Nguyên chú lấy kim thủy là tinh khí, mộc hỏa là thần khí, chỗ này là từ nội tạng mà luận vậy. Lấy phế
(phổi) thuộc kim, lấy thận thuộc thủy, kim thủy tương sinh, tàng ở bên trong, cho nên là Tinh Khí; lấy
can (gan) thuộc mộc, lấy tâm (tim) thuộc hỏa, mộc hỏa tương sinh, phát ra ở bên ngoài, cho nên là
Thần Khí; lấy tỳ (lá lách) thuộc thổ, thông ở toàn thân. 
Nếu trong mệnh luận chi tiết tinh thần, thì không lấy kim mộc thủy hỏa là tinh thần vậy, ví dụ như
vượng nên tiết, tiết thần được là tinh đủ, chỗ này là từ bên trong mà phát ra bên ngoài, mà thần tự đủ
vậy; vượng nên khắc, khắc thần có lực là thần đủ, chỗ này là từ bên ngoài thông suốt vào bên trong, mà
tinh tự đủ vậy. Như thổ sinh tháng tứ quý, tứ trụ thổ nhiều không có mộc, hoặc can thấu Canh Tân, hoặc
chi tàng Thân Dậu, chỗ này gọi là từ bên trong phát ra bên ngoài, mà Tinh đủ Thần định; nếu như thổ
nhiều không có kim, hoặc can thấu Giáp Ất, hoặc chi tàng Dần Mão, chỗ này gọi là từ bên ngoài thông
suốt vào bên trong, là Thần đủ Tinh an. Luận về thổ như vậy, ngũ hành còn lại cũng như thế, nên nghiên
cứu tỉ mĩ tường tận.



Quý Dậu - Giáp Tý - Bính Dần - Mậu Tuất 
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ 
Tạo này lấy Giáp mộc là Tinh, mộc suy được thủy sinh, mà gặp Dần lộc là Tinh đủ, lấy Mậu thổ là
Thần, tọa Tuất thổ thông căn, Dần củng Tuất là Thần vượng. Quan sinh Ấn, Ấn sinh thân, tọa dưới
trường sinh là khí được lưu thông, ngũ hành đều đủ sinh hóa. Xung quanh đều hợp tình mà không
nghịch, có thể ngăn Quan đến, Kiếp đến có Quan, Thực đến có Ấn, vận đông tây nam bắc, đều có thể
đi vậy, cho nên cả đời phú quý phúc thọ, có thể nói là tốt đẹp vậy. 

Quý Mùi - Ất Mão - Bính Thìn - Canh Dần 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu 
Tạo này lấy xem xu thế chung, Quan Ấn tương sinh, giờ gặp Thiên Tài, ngũ hành không thiếu, tứ trụ
thuần chất, hiển nhiên là quý cách, nếu không có hai chữ Tài Quan hưu tù, lại cách xa không thể chiếu
cố lẫn nhau, chi đủ Dần Mão Thìn. Mùa Xuân thổ bị khắc tận, không thể sinh kim, kim lâm tuyệt địa,
không thể sinh thủy, khí thủy tiết hết ở mộc, thế mộc càng vượng mà hỏa sí (bùng cháy), hỏa sí nên khí
chết, khí chết thì thần khô. Hành vận phương bắc, lại tổn thương khí Bính hỏa, lại trợ giúp cho tinh
mộc; gặp đến vận kim, chỗ gọi là quá dư thừa, tổn thì ngược lại bị kích động, cuối cùng dẫn đến lao
đao, thành ra không có danh lợi.

Mậu Tuất - Ất Sửu - Bính Thìn - Kỷ Sửu 
Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi
Trụ này toàn là thổ, nguyên thần mệnh chủ, tiết hết can tháng, Ất mộc khô héo, gọi là tinh khí khô cạn.
Vận gặp Nhâm Tuất, bản chủ tổn thương; gặp năm Tân Mùi, khắc xiết Ất mộc, tháng 9 mắc bệnh mà
chết. Trụ này dùng vận nghịch hành, nói chung là cao mệnh.
 



Chương 15. Nguyệt Lệnh
Nguyệt lệnh là phủ của đề cương, ví như chỗ ở vậy, nhân nguyên là thần dụng sự, là chỗ định
hướng ở trong nhà, không thể không suy đoán.
Nguyên chú: Lệnh tinh là phần trọng yếu của Tam mệnh, khí tượng đắc lệnh là cát, hỉ thần đắc lệnh là
cát, lệnh có thể không chú ý đến sao? Nguyệt lệnh giống như con người trong gia đình, tam nguyên là ở
trong chi, định đường hướng ở trong nhà, không thể không suy đoán. Như người sinh tháng Dần, sau
Lập Xuân trước 7 ngày, đều là Mậu thổ dụng sự; sau 8 ngày trước 14 ngày, Bính hỏa dụng sự ; sau 15
ngày, Giáp mộc dụng sự. Hiểu chỗ này thì có thể thủ cách, có thể thủ dụng vậy.
Nhâm thị viết : Nguyệt lệnh, là phần quan trọng trong mệnh. Khí tượng, cách cục, dụng thần đều thuộc
đề cương điều khiển, thiên can lại có thần trợ giúp, ví như tượng nhà cao cửa rộng không di chuyển.
Nhân nguyên dụng sự, tức là thần điều khiển tháng này ngày này vậy, giống như đường hướng ở trong
nhà, không thể không suy đoán.
《Địa Lý huyền cơ 》nói: "Vũ trụ phải có đại quan, khí vận làm chủ; sơn xuyên có chân tính tình, khí
thế làm đầu" . Cho nên thiên khí động ở trên, mà ứng nhân nguyên, địa khí động ở dưới, mà theo khí
trời. Luận như vậy, nhân nguyên nắm lệnh, dù là thủ lĩnh trợ cách phụ dụng, nhưng cũng phải cần thiên
địa tương ứng là tốt. Cho nên hiểu nhân nguyên địa chi nhất định phải có thiên can dẫn trợ, thiên can là
dụng, tất cần địa chi nắm lệnh.
Nói chung nhân nguyên tất phải nắm lệnh, thì có thể dẫn cát chế hung; nắm lệnh tất phải xuất hiện, mới
có thể trợ cách phụ dụng. 
Như Mậu thổ ở tháng Dần, Canh kim tháng Tị, nắm lệnh thấy xuất ra, có thể không luận vậy, thí dụ như
người sinh tháng Dần, Mậu thổ nắm lệnh, Giáp mộc tuy không đúng thời, Mậu thổ tuy là nắm lệnh,
thiên can không thấu hỏa thổ mà thấu thủy mộc, gọi là Địa suy Môn vượng; 
Thiên can không thấu thủy mộc mà thấu hỏa thổ, gọi là Môn vượng Địa suy, cát hung đều mỗi nửa. Như
Bính hỏa nắm lệnh, tứ trụ không có thủy, là hàn mộc được hỏa mà hóa sinh, đem hỏa được mộc mà trụ
sinh, gọi là Môn Địa lưỡng vượng, phúc lực phi thường vậy, như Mậu thổ nắm lệnh, mộc thấu, chi tàng
thủy, gọi là Môn Địa cùng suy, họa sinh bất trắc vậy. Các tháng còn lại dựa theo chỗ này mà luận.
 
Giáp Tuất - Bính Dần - Mậu Dần - Bính Thìn 
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân 
Nhật nguyên Mậu Dần, sinh sau tiết Lập Xuân 15 ngày, đang lúc Giáp mộc nắm lệnh, địa chi 2 Dần
khắc thổ Thìn Tuất, thiên can thấu ra Giáp mộc, lại chế nhật can Mậu thổ, tựa như Sát vượng thân
nhược. Nhưng hỉ không có kim, thì khí nhật nguyên không có tiết, càng hay là không có thủy, thì không
phá Bính hỏa Ấn tinh, càng tiện kề thân thấu Bính, hóa Sát sinh thân. Từ cạnh Giáp mà treo dải xanh,
từ Phó Doãn mà lên Hoàng đường, danh lợi đầy đủ vậy. 

Giáp Tuất - Bính Dần - Mậu Thìn - Canh Thân 
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân 



Nhật nguyên Mậu Thìn, sinh sau tiết Lập Xuân 6 ngày, Mậu thổ nắm lệnh, tháng thấu Bính hỏa, sinh hóa
hữu tình, chi ngày tọa Thìn, thông căn thân vượng, lại được Thực thần chế Sát. So với tục luận, là
thắng hơn tạo trước, không biết mộc non, thổ hàn đều hỉ hỏa, huống chi Sát đã hóa, không nên chế tiếp.
Chỗ ngại là giờ Thân chẳng những tiết khí nhật chủ, mà còn sinh hỏa lâm tuyệt, đến nỗi thi Hương
không thành, cả đời thất bại vất vả không yên, nửa đời khó tránh hình tang vậy.
 



Chương 16. Giờ sinh
Giờ sinh là đất quy về, giống như mộ vậy, Nhân nguyên là thần dụng sự, định phương mộ vậy,
không thể không suy đoán.
Nguyên chú: Người sinh giờ Tý, trước 3 khắc, 3 phân Nhâm thủy dụng sự; sau 4 khắc, 7 phân Quý
thủy dụng sự. Bình luận cùng người sinh tháng Dần, Mậu thổ dụng sự như thế nào, Bính hỏa dụng sự
như thế nào, Giáp mộc dụng sự như thế nào, chỗ thần dùng cục, cùng Nhâm thủy dụng sự như thế nào,
Quý thủy dụng sự như thế nào, cùng nói nông sâu mới định phương phần mộ, mới có thể đoán họa phúc
của con người. Đến như cùng năm cùng tháng ngày mà trăm người đều ứng như một, nên nghiên cứu
giờ trước sau, lại luận núi sông khác nhau, thế hệ đạo đức đặc thù, thì 10 có 9 nghiệm, còn 1 nghiệm,
chẳng qua chỗ này thì có liên quan, chỗ kia thì nhiều con, chỗ này thì nhiều tải sản, chỗ khác thì vợ
đẹp, là vì mỗi người là khác nhau. Nói núi sông khác nhau không chỉ đông tây nam bắc, thế ở chỗ khác
nhau, cần phân biệt, tức là một ấp một nhà, mà gió thanh khí tụ, không thể giống nhau vậy. Đặc thù thế
hệ đạo đức, không chỉ có phú quý bần tiện, tuyệt đối không ơnhư nhau mà cần phải phân biệt, tức là
cùng cửa cùng nhà, mà thiện ác tà chính, không thể cứ như nhau vậy. Học giả xem xét ở chỗ này, có thể
biết mà dùng vậy.
Nhâm thị viết: Trước giờ Tý 3 khắc 3 phân Nhâm thủy dụng sự, là dư khí ở trong Hợi, tức là nói giờ
Tý ban đêm vậy, như trước Đại Tuyết 10 ngày nói Nhâm thủy dụng sự vậy. Các giờ còn lại cũng có
dụng sự trước sau, phải từ nắm lệnh như nhau mà suy. Như giờ sinh dụng sự, cùng kèm theo nhân
nguyên nguyệt lệnh dụng sự, là chỗ hỉ của nhật chủ, thì hưng thịnh gấp bội; là chỗ kị của nhật chủ, thì
tăng thêm hung họa. Giờ sinh tốt xấu, ví như huyệt đạo phần mộ; người mà dụng sự, giống như định
hướng phần mộ. Không thể không phân biệt. Nói huyệt cát hướng hung, tất là giảm cát; huyệt hung lộ
cát, tất là giảm hung. Như ngày Bính giờ Hợi, trong có Nhâm thủy, là Sát của Bính, được Giáp mộc
dụng sự, nói huyệt hướng nơi chùa tự; ngày Tân giờ Mùi, trong Mùi có Kỷ thổ, là Ấn của Tân kim,
được Đinh hỏa dụng sự, nói huyệt cát hướng hung. Lý tuy là như vậy, nhưng không đúng giờ, 10 có tới
4,5; nói không hề theo giờ, làm sao có thể phân rõ sinh khắc chứ? Nếu như giờ, dù không nghiên cứu
nhân nguyên, cũng có thể đoán quy mô vậy. Thí dụ như Rồng ở thiên nhiên, huyệt ở thiên nhiên, tất phải
hướng theo thiên nhiên; hướng theo thiên nhiên, tất là thiên nhiên có nước, chỉ cần không sai giờ, thì
cát hung tự ứng nghiệm. Theo nhân nguyên dụng sự, kết cuộc không bằng coi trọng so với đề cương
nắm lệnh vậy; về phần thấy sông núi đặc thù này khác biệt, phát phúc bởi vì trăm họ suy bạc, thấy họa
có nặng nhẹ, huống chi nhân phẩm có chính tà, cũng có thể di chuyển họa phúc, chỗ này lại là trói buộc
vậy. Cần cân nhắc vậy.
 



Chương 17. Suy Vượng
Biết chân cơ suy vượng, 
Áo diệu ở Tam Mệnh, 
Là nhớ quá bán vậy.
Nguyên chú: Vượng thì nên tiết nên thương, suy thì hỉ bang hỉ trợ, là lý lẽ Tử Bình vậy. Nhưng trong
vượng có suy tồn tại, không thể Tổn vậy; trong suy có vượng tồn tại, không thể Ích vậy. Vượng có thể
tổn, lấy tổn ở trong đó vậy; cực suy là chỗ không thể đem tổn mà tổn, lại là hung; thực ra chỗ nên ích
mà ích, lại là hại, chỗ chân cơ này, đều có thể biết, khó ở chỗ là làm sao suy xét chỗ tam áo diệu chứ?
Nhâm thị viết : Đắc thời thì lấy vượng luận, thất lệnh lền lấy suy xem, tuy là chí lý, cũng là Tử pháp
vậy. Nói về khí ngũ hành, lưu hành ở bốn mùa, tuy nhật can đều có chuyên lệnh, mà thực ra trong
chuyên lệnh cũng có cùng tồn tại, như xuân mộc nắm lệnh, Giáp Ất tuy vượng, mà lúc này Mậu Kỷ hưu
tù, cũng không có tuyệt ở trong trời đất vậy. Mùa đông thủy nắm lệnh, Nhâm thủy tuy thiên vượng, lúc
này Bính Đinh đa số hưu tù, cũng chưa từng tuyệt ở trời đất vậy. Lúc vật đang lui tránh, không dám
tranh ra trước, mà thực tế mùa xuân thổ không phải là không sinh vạn vật, mà mùa đông chẳng lẽ mặt
trời không chiếu khắp vạn nước sao? Huống chi bát tự tuy lấy nguyệt lệnh làm trọng, mà vượng tướng
hưu tù, trong năm tháng giờ, cũng có quyền tổn ích, cho nên đến tháng sinh không gặp lệnh, cũng có thể
gặp năm, gặp ngày, gặp giờ, sao có thể chấp nhất mà luận? Cũng như mùa xuân mộc tuy cường, kim
thái vượng thì mộc cũng nguy; can Canh Tân, mà chi Thân Dậu, không có hỏa chế mà không phú, gặp
thổ sinh mà tất yểu, là đắc thời không vượng vậy. Thu, mộc tuy nhược, căn mộc sâu mà mộc cũng
cường, can Giáp Ất mà chi Dần Mão, gặp Quan thấu ra có thể đảm nhận, gặp thủy sinh là thái quá, là
thất thời không nhược vậy. 
Cho nên Nhật can bất luận nguyệt lệnh hưu tù, chỉ cần tứ trụ có căn, thì có thể nhận được Tài Quan
Thực thần mà còn đảm nhận Thương quan Thất Sát. Trường sinh lộc vượng là căn trọng vậy; mộ khố
dư khí là căn khinh vậy. Thiên can được một Tỉ kiên không bằng địa chi được một mộ khố dư khí. 
Mộ, như Giáp Ất gặp Mùi, Bính Đinh gặp Tuất, Canh Tân gặp Sửu, Nhâm Quý gặp Thìn. 
Dư khí, là như loại Bính Đinh gặp Mùi, Giáp Ất gặp Thìn, Canh Tân gặp Tuất, Nhâm Quý gặp Sửu
vậy; Được hai Tỉ kiên, không bằng chi gặp Trường sinh, Lộc Vượng: như loại Giáp Ất gặp chi Hợi
Dần Mão vậy. Bởi vì Tỉ kiên giống như bằng hữu tương trợ, thông căn giống như được người trong gia
đình nâng đỡ, can nhiều không bằng có căn, lý là đương nhiên vậy. Người ngày nay không biết được lý
này, nhìn thấy Xuân thổ Hạ thủy Thu mộc Đông hỏa, không xét có căn hay không có căn, liền cho là
nhược; nhìn thấy Xuân mộc Hạ hỏa Thu kim Đông thủy, không xét khinh hay trọng, liền cho là vượng,
lại có Nhâm Quý gặp Thìn, Bính Đinh gặp Tuất, Giáp Ất gặp Mùi, Canh Tân gặp Sửu, không coi là
thông căn núi khố, thậm chí còn cầu hình xung mở khố, càng không nghĩ hình xung là tổn thương căn khí
của ta. Chỗ này là lời lẽ sai trái, cần phải loại trừ hết sạch sai lầm này vậy.
 



Chương 18. Trung Hòa
Đã hiểu lý trung hòa, 
Diệu kỳ ở ngũ hành, 
Có toàn bộ chỗ này.
Nguyên chú: Trung mà lại hòa, cũng là yếu pháp của Tử Bình: "Hữu bệnh phương vi quý, vô thương
bất thị kỳ", cứ theo trên mà nói. Còn như “Trong cách nếu khử bệnh, Tài Lộc lưỡng tương nghi”, thì
lại trung hòa vậy. Rốt cuộc trung hòa, chính là đến quý. Nếu khí số nắm lệnh, hoặc thân nhược mà Tài
Quan vượng địa, thủ phú quý không cần ở Trung vậy; dụng thần mạnh, thủ phú quý mà không cần ở
Hòa vậy; cứ theo kỳ dị, thủ phú quý mà không cần ở trung hòa vậy. Tại sao vậy? Lấy Tài Quan thiên
hạ, chỉ có kể chỗ này, còn nhân tài thiên hạ, tối đa chỉ có chỗ này, đều chú trọng ở tinh xảo vậy.
Nhâm thị viết: Trung hòa, là chính lý ở trong mệnh vậy. Tức là được chính khí trung hòa, sao lo danh
lợi không thành chứ? Nói đến một cuộc sống an nhàn, không uất ức mà sung sướng toại nguyện, ít hiểm
trở mà dẫn đến cát, là người hiếu thuận với bạn bè mà không có kiêu căng xu nịnh, tâm chính trực mà
không cẩu thả, là do được chính khí trung hòa vậy. Đến như thân nhược mà vượng địa lấy phú quý,
thân vượng mà nhược địa cũng lấy phú quý, nhất định tứ trụ có chỗ khuyết hãm, hoặc là Tài khinh
Kiếp trọng, hoặc là Quan suy Thương quan vượng, hoặc là Sát cường chế nhược, hoặc là chế cường
Sát nhược, chỗ này dù lý là không được trung hòa, nhưng khí cũng thuần chính, trở thành ân oán rõ
ràng, duy chỉ có trong trụ khuyết hãm, vận lại trái nghịch, cho nên thê tử tài lộc, đều không đủ, như Tài
khinh Kiếp trọng không có vợ, chế cường Sát nhược không có con, Quan suy Thương vượng không có
danh, Sát cường chế nhược không có tài, một thân chí cao ngạo vật, tuy nghèo mà không nịnh, sau đến
tuế vận, bổ túc cái chưa đủ, lại có dư, lý là được trung hòa, tất nhiên về sau khởi phát; thứ là có phú
quý mà sinh nịnh bợ, gặp nghèo khó mà mặt làm kiêu, nhất định là tứ trụ khí thiên kỳ quái ngũ hành
không đắc chính cho nên nỗi lòng sinh gian tham. Nếu gọi là “Có bệnh có thuốc, cát hung dễ nghiệm,
thuốc chỗ không bệnh, hoạ phúc khó suy” chỗ này luận vẫn là cứ mất. Nói chung có bệnh mà lộ thì
dễ áp dụng, không có bệnh mà ẩn thì khó suy. Song, chung quy vẫn lấy trung hòa làm chủ, giống như
người không có bệnh, do tứ chi khoẻ mạnh, mưu cầu giữ gìn điều hòa, đi đứng thoải mái, thì yên tĩnh
dễ chịu; giả sử như có bệnh, thì buồn nhiều vui ít, việc làm gian nan, như gặp được dược tốt thì có thể
suốt đời không lo sao? 

Tân Tị - Giáp Ngọ - Quý Mão - Quý Hợi 
Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý
Nhật nguyên Quý Mão, sinh giờ Hợi, khí nhật chủ đã nối, hỉ không có thổ, Tài vượng tự có thể sinh
Quan. Càng đẹp có Tị Hợi xung xa, khử hỏa còn kim, Ấn tinh đắc dụng, mộc hỏa bị chế, thể dụng
không tổn thương, là trung hòa thuần túy. Là người trí thức thâm sâu, xem trọng núi ngọc chưa có mài
dũa, tài hoa trác tuyệt. Canh vận trợ Tân chế Giáp, chỗ tự ứng đài cao chiếu sáng, ánh sáng chiếu hoa
tử vi, đẹp nhưng ngại Hợi Mão củng mộc, mộc vượng kim suy, khó tránh con cháu gian nan. Mệnh này
là Mạc Bảo Trai tiên sinh. 

Kỷ Dậu - Bính Tý - Quý Mùi - Mậu Ngọ 



Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ 
Tạo này là Vương Quan sát, Quý sinh tháng Tý, tựa như vượng tướng, chẳng biết Tài Sát quá trọng,
vượng biến thành nhược, trong cục không có mộc, hỗn trọc không thanh, tượng trong âm ngoài dương.
Tháng thấu Tài tinh, tâm ý tất muốn yêu thương, giờ gặp Quan Sát, tâm ý tất muốn hợp. Cho nên quyền
mưu khác chúng, tài năng hơn người, xuất thân thấp kém, mưu kế không đứng đắc. Vận Quý Dậu đắc ý,
từ phụ tá lên làm quan sát, nịnh bợ quá đáng, không phát lên cao. Đến Mùi vận, không thể tránh họa.
Chỗ gọi là dục vọng không trừ, tựa như con thiêu thân tự đốt người, như con tinh tinh thèm sái, roi máu
mới ngừng.
 



Chương 19. Nguyên Lưu
Căn nguyên khởi nơi nào? 
Chảy đến phương nào dừng? 
Mấu chốt cầu ở đây, 
Biết đến cũng biết đi.
Nguyên chú: Chẳng cần luận nắm lệnh hay thất lệnh, chỉ luận lấy tối đa tối vượng, mà năng lực tổ tông
có thỏa mãn cục, chính là Nguyên đầu vậy. Xem nguyên đầu chảy đến phương nào, nơi chảy tới, là chỗ
hỉ thần, tức dừng ở đây, là thỏa đáng trở về. Như Tân Dậu - Quý Tị - Mậu Thân- Đinh Tị, lấy hỏa là
nguyên đầu (đầu nguồn), chảy đến phương kim thủy là dừng, cho nên là đứng đầu phú quý, nếu lại chảy
đến đất mộc, thì khí tiết là loạn. Như chưa chảy đến phương thuận lợi, giữa đường dù gặp trở ngại,
xem thần nào gây trở ngại, để đoán tốt xấu, đất chảy ở đất nào, để biết địa vị. Như: Quý Sửu/ Nhâm
Tuất/ Quý Sửu/ Nhâm Tý, lấy thổ là nguyên đầu, dừng ở phương thủy, chỉ sinh được một thân, mà khí
hỏa thổ ở trong Tuất thổ, được dẫn trợ theo, cho nên là căm ghét vậy." 
Nhâm thị viết: Nguyên thần, tức là vượng thần trong tứ trụ, bất luận Tài, Quan Ấn thụ, Thực Thương,
Tỉ Kiếp, đều có thể là nguyên đầu vậy. Chung quy lưu thông sinh hóa, cục nhận được đẹp là tốt. 
+ Hoặc khởi ở Tỉ Kiếp, dừng ở Tài Quan là hỉ; 
+ Hoặc khởi ở Tài Quan, dừng ở Tỉ Kiếp là nhớ kỵ. 
Giống như sơn xuyên phát mạch lai long, nhận khí ở tại đại phụ mẫu, xem tôn tinh. Nhận khí ở chân tử
tức, xem chủ tinh. Nhận khí ở tại phương giao cấu, xem thai phục tinh. Nhận khí ở tại thành thai dục,
xem thai tức tinh. Nhận khí ở tại hóa Sát vi quyền, xem giải tinh. Nhận khí ở tuyệt xứ phùng sinh, xem
ân tinh. Lấy thế nhận nguyên khí, lấy tình nhận lưu khí. Cho nên đất nguyên đầu dừng chảy, tức là chỗ
sơn xuyên kết huyệt vậy, không thể không nghiên cứu. 
Chỗ nguyên đầu cản trở tiết khí, tức ý là lai long bị phá tổn đoạn tuyệt. Không thể không xem xét. Xem
nguyên đầu chảy dừng ở đất nào, mà biết ai hưng ai thay. Xem thần nào cản trở, để luận lúc nào cát lúc
nào hung.
+ Như nguyên đầu khởi ở năm tháng là Thực Ấn, ở trụ ngày giờ là Tài Quan, thì ở trên nhận được che
chở của tổ tiên, dưới hưởng phúc con cháu;
+ Hoặc khởi phát tại năm tháng là quan, trong trụ ngày giờ là thương kiếp, tất tổ phụ rách nát, hình thê
khắc tử. Nếu như khởi tại ngày giờ là tài quan, trong trụ năm tháng là thực ấn, tất trên tổ phụ vẻ vang,
dưới con cháu tạo dựng sự nghiệp; 
+ Hoặc khởi ở năm tháng là Quan, ở trụ ngày giờ là Thương Kiếp, thì phá bại tổ nghiệp, hình thê khắc
tử. Như khởi ở ngày đúng là Tài Quan, ở trụ năm tháng là Thực Ấn, thì ở trên tổ tiên là vinh quang, ở
dưới cùng con cháu lập nghiệp. 
+ Hoặc khởi ở ngày giờ là Tài Quan, ở trụ năm tháng là Thương Kiếp, thì khó hưởng tổ nghiệp, tự nghĩ
ra đổi mới. Trụ năm chảy là Quan Ấn, biết tổ thượng là thanh cao; là Thương Kiếp, thì biết tổ tiên
nghèo hèn. Trụ tháng chảy là Tài Quan, cho biết cha mẹ lập nghiệp; là Thương động, biết cha mẹ là
phá bại. Trụ ngày giờ là Tài Quan Thực Ấn, tất là tay trắng lập nghiệp, hoặc là vợ hiền con quý. Trụ



ngày giờ chảy là Thương Kiếp Kiêu Nhận, tất vợ xấu con kém, hoặc là vì vợ mà gây họa, phá gia chịu
nhục. Nhưng phải xem nhật chủ hỉ kỵ mà suy đoán, không lúc nào không nghiệm vậy.
 



Chương 20. Thông Quan
Cửa trong có Chức Nữ, 
Cửa ngoài có Ngưu Lang, 
Cửa này nếu thông nhau, 
Mời nhau vào động phòng.
Nguyên chú : Thiên khí muốn giáng xuống, Địa khí muốn thăng lên, cũng muốn hòa hợp mà cùng sinh
cho nhau vậy. Mộc thổ cần có hỏa; hỏa kim cần có thổ; thổ thủy cần có kim, kim mộc cần có thủy, đều
là Ngưu Lang có tình Chức Nữ vậy. Trung gian trên dưới xa cách, là chỗ vật tách ra; trước sau xa
tuyệt, hoặc bị hình xung, hoặc bị cướp chiếm, hoặc cách một vật, đều gọi là cửa ải. Cần phải dẫn thần
không có hợp cùng hình xung chỗ vật ngăn cách, trước sau trên dưới đến dẫn cho, có thể thắng thần
cướp chiếm, vật có thể bổ khuyết, minh thấy ám hội, gặp tuế vận, chính là thông quan vậy. Cửa ải yêu
thích mà toại nguyện vậy, không giống như Ngưu Lang Chức Nữ vào động phòng vậy chứ? 
Nhâm thị viết : Thông quan, là thần dẫn thông khắc chế vậy. Chỗ nói dụng hai âm dương, đẹp tại giao
khí, thiên giáng mà đi xuống, địa thăng mà đi lên. Khí thiên can động mà chuyên, khí địa chi tĩnh mà
tạp. Cho nên là địa vận có chuyển dời, mà thiên khí đi theo. Thiên khí có công chuyển, mà ứng với địa
vận; thiên khí động ở trên, mà ứng với nhân nguyên; nhân nguyên động ở dưới, mà thiên khí đi theo;
cho nên âm thắng gặp dương mà dừng lại; dương thắng gặp âm mà đi, gọi là thiên địa giao thái. Can
chi có tình, hai bên không phản nghịch. Âm dương sinh trưởng mà thông nhau vậy. Nếu Sát trọng hỉ Ấn,
Sát lộ Ấn cũng lộ, Sát tàng Ấn cũng tàng, hiển nhiên là thông đạt, chẳng cần rắc rối. Nhưng nguyên cục
không có Ấn, phải cần tuế vận gặp Ấn, mà thông hướng, hoặc ám hội ám hợp mà thông nhau; tứ trụ có
Ấn, bị Tài tinh làm hại, hoặc có Quan tinh hóa, hoặc có Tỉ Kiếp giải nguy; hoặc bị hợp trụ, cần xung
khai; hoặc bị xung phá, thì hợp hóa; hoặc có cách một vật, thì khắc khử; trước sau trên dưới, không thể
dẫn cho, được gặp tuế vận càng tốt. Như năm Ấn giờ Sát, can Sát chi Ấn, trước sau cách xa, trên dưới
cách xa nhau, hoặc ở giữa có thần kỵ vật, nên xung thì xung, nên hợp thì hợp, thế dẫn thông tương khắc,
thì cửa này thông suốt, chỗ gọi là đàn gặp Tử Kỳ, Ngựa gặp Bá Nhạc, chỗ cầu danh thì chọn vạn tiền
bạc xanh, hỏi lợi thì được nhiều lần, giống như Ngưu Lang Chức Nữ nhập động phòng, không khỏi
mong muốn. Luận Sát Ấn như vậy, luận Thực Thương Tài Quan cũng như vậy.

Quý Dậu - Giáp Tý - Đinh Mão - Bính Ngọ 
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Ất Mùi/ Mậu Ngọ 
Nhâm thị giải thích: Tạo này thiên can địa chi đều là Sát sinh Ấn, Ấn sinh thân, giờ quy lộc vượng,
càng đẹp có tứ xung lại thành tứ trợ, kim thấy thủy không khắc mộc mà sinh thủy, thủy thấy mộc không
khắc hỏa mà sinh mộc, tất nhiên chỗ này không ngăn cách không cướp chiếm, không có ngăn cản tiết
khí. Nhật chủ nhược biến thành vượng, vận gặp thủy, vẫn có thể sinh mộc; gặp kim vẫn có thể sinh
thủy, Ấn thụ không bị thương, cho nên sớm thắng thi hương, làm quan đến chức Quan Sát.
 



Chương 21. Quan Sát
Quan Sát hỗn tạp đến hỏi ta, có thể cũng có không thể
Nguyên chú : Sát tức là Quan vậy, đồng loại cùng phái cũng có thể hỗn; Quan cũng không phải là Sát,
đều lập tường cửa, cũng không thể hỗn; Vậy Sát trọng, Quan hướng theo, cũng không hỗn; Vậy Quan
khinh, Sát trợ giúp, cũng không hỗn. Bại tài và Tỉ kiên cùng đến, Sát cũng có thể làm cho Quan hỗn; Tỉ
kiên và Kiếp Tài cùng gặp, Quan cũng có thể làm cho Sát hỗn. Một quan mà không có sinh Ấn, Sát trợ
giúp, cũng không phải hỗn; Một Sát mà gặp Thực Thương, Quan trợ giúp, cũng không phải hỗn; Thế ở
chỗ Quan, Quan có căn, tình của Sát dựa vào ở Quan; Sát dựa vào Quan, tuế trợ giúp mà hỗn Quan, là
không thể vậy. Thế ở chỗ Sát, Sát có quyền, thế Quan dựa ở Sát; Quan dựa vào Sát, tuế giúp mà hỗn
Sát, cũng không thể vậy. Tàng Quan lộ Sát, can thần trợ Sát, hợp Quan lưu Sát, đều thành khí Sát, vật
cũng khiến cho Quan hỗn; tàng Sát lộ Quan, can thần trợ Quan, hợp Sát lưu Quan, đều theo tượng
Quan, mệnh cũng không thể hỗn Sát.
Nhâm thị viết : Sát cũng tức là Quan, thân vượng lấy Sát là Quan; Quan cũng tức là Sát, thân nhược
lấy Quan là Sát, nhật chủ quá mạnh, tuy không chế vẫn không làm khó Sát. Chính Quan hỗn tạp lẫn
nhau, nhưng không có căn cũng theo Sát mà đi. Khử Quan chỉ có hai đầu, dụng Thực dụng Thương đều
được. Hợp Sát nói chung là tốt, hợp đến hợp khứ cần phải thanh. Độc Sát thừa quyền, không có chế
phục, chức nơi vua mời; chúng Sát có chế, chủ thông căn, thân nắm quyền hành; Sát sinh Ấn sinh thân,
cao bước thềm Rồng; thân gánh Tài mà Tài sinh Sát, là Nhạn tháp đề danh. Nếu Sát trọng mà thân
khinh, không bần cũng yểu; nếu Sát bé mà chế quá, tuy có học mà không thành. Ở trong tứ trụ nói chung
là nên hàng phục, đừng nói năm gặp chớ chế; lấy một vị là thủ quyền quý, hà tất tôn xưng thời thượng.
Chế Sát là cát, hoàn toàn có công điều hòa là mượn Sát thành quyền, đẹp là có lý trung hòa, nhưng
thấy Sát xâm phạm chủ suy, cứu tất phải khuynh gia, không nói cục được Sát thần, thì có vinh hiển.
Sách nói "Cách cách suy rõ, lấy Sát làm trọng", là lấy nghiên cứu thích hợp, dùng phải tinh. Lý lẽ Sát
có thể hỗn và không thể hỗn, như thiên can Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là Sát, địa chi có Mão, Ngọ,
Sửu, Mùi, Dậu, Tý chính là đất Sát vượng, thì không hỗn vậy; thiên can Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý là
Quan tinh, địa chi có Dần, Tị, Thìn, Tuất, Thân, Hợi, chính là đất Quan tinh vượng, thì không hỗn vậy.
Như thiên can Giáp Ất địa chi Dần, can Bính Đinh địa chi Tị, can Mậu Kỷ chi Thìn Tuất, can Canh
Tân chi Thân, can Nhâm Quý chi Hợi lấy Quan hỗn Sát, nên khử Quan; Như can Giáp Ất chi Mão, can
Bính Đinh chi Ngọ, can Mậu Kỷ chi Sửu Mùi, can Canh Tân chi Dậu, can Nhâm Quý chi Tý là Sát hỗn
Quan, nên khử Sát.
Hai can năm tháng thấu một Sát, trong chi năm tháng có Tài tinh, giờ gặp Quan tinh vô căn, chỗ này là
Quan tòng theo thế Sát, là không phải hỗn vậy; hai can năm tháng thấu một Quan, trong chi năm tháng
có Tài tinh, giờ gặp Sát vô căn, chỗ này là Sát tòng theo thế Quan, cũng không phải hỗn vậy. Thế ở chỗ
Quan, Quan đắc lộc, Sát dựa vào Quan, can năm trợ Sát, là hỗn tạp vậy. Thế ở chỗ Sát, Sát đắc lộc,
Quan dựa vào Sát, can năm trợ Quan, cũng là hỗn tạp. Bại tài hợp Sát, Tỉ kiên địch Sát, Quan có thể
hỗn vậy. Tỉ kiên hợp Quan, Kiếp tài cản Quan, Sát có thể hỗn vậy. Một Quan mà gặp nhiều Ấn thụ, tiết
khí Quan tinh, Sát trợ giúp, không phải là hỗn tạp; Một Sát mà cùng thấy Thực Thương, chế Sát quá
mức, Quan trợ giúp, không phải hỗn tạp vậy. Nếu Quan Sát cùng thấu mà vô căn, tứ trụ gặp nhiều Kiếp
Ấn, không những mừng có hỗn tạp, mà còn cần có Tài tinh trợ giúp Quan Sát vậy.
Tóm lại, nhật chủ vượng tướng cũng có thể hỗn, nhật chủ hưu tù thì không thể hỗn vậy. 



Nay đem Sát phân làm 6 loại, phân loại như phía dưới dùng để tham khảo. 
1, Tài sinh Sát nhược cách 
Kỷ Dậu - Bính Dần - Canh Thân - Canh Thìn 
Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân 
Theo tục luận mệnh này, kim ở mùa xuân là thất lệnh, Tài vượng sinh Sát, Sát tọa trường sinh, tất phải
cần phù thân ức Sát, không biết kim mùa xuân tuy thất lệnh, địa chi gặp hai lộc vượng, lại được giờ
Canh Thìn Ấn Tỉ sinh thân, nhược được biến thành vượng, chỗ gọi là Mộc nộn Kim kiên ( kim cứng
mộc non). Nếu không có Bính hỏa, thì Dần mộc khó tồn tại; Nếu không có Dần mộc, thì Bính hỏa vô
căn, tất cần phải dụng Tài sinh Sát vậy, hai chữ mộc hỏa, không thể thiếu một vậy. Giáp vận vào nhập
trường; Tý vận hội thủy sinh mộc, bổ nhiệm làm kho lương thực; Quý vận có Kỷ thổ bổ đầu, không
xấu; Hợi vận hợp Dần, Bính hỏa tuyệt xứ phùng sinh, cửa quan chiến thắng; vận Nhâm Tuất có chi
thuộc Tây phương, mộc hỏa đều thụ thương, gặp trắc trở, cùng thấy hình hao; Tân Dậu Kiếp Nhận mặc
sức tung hoành, hết lộc. Mệnh này tiếc là vận đến Tây Bắc kim thủy, nếu hành vận Đông Nam mộc hỏa,
tất nhiên liền bước khoa giáp, quan lộ hiển hách vậy. 

Bính Thân - Canh Dần - Canh Thân - Tân Tị 
Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân 
Mệnh này thiên can thấu 3 Canh Tân, địa chi tọa hai lộc vượng, Bính hỏa tuy đắc lộc, không bằng
nguyên thần Canh Tân thấu lộ, hỏa không phải chi lộc, mà là kim trường sinh, rõ ràng là dụng Tài sinh
Sát vậy. Thìn vận, dư khí của mộc, sức sống càng rực rỡ; Tị vận hỏa lộc vượng, liền bước lên khoa
giáp; vận Giáp Ngọ, Ất Mùi, mộc hỏa cùng vượng, làm quan Bố Chính. Nếu xem bát tự, tạo này không
bì kịp tạo trước, chỉ vì mệnh trước vận hành tây bắc, còn mệnh này vận đến đông nam. Phú quý dù có
định ở cách cục, cùng thông đều do ở vận hạn. Chỗ nói “Mệnh tốt không bằng vận tốt” thật đáng tin
vậy.
 
2, Sát trọng dụng Ấn cách
Mậu Tý - Giáp Dần - Mậu Ngọ - Giáp Dần 
Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân 
Mậu thổ sinh tháng Dần, giờ Dần; thổ suy mộc thịnh, hỉ nhất là tọa dưới Ngọ hỏa, sinh củng hữu tình,
đúng nói là chúng Sát hoành hành, một lòng nhân ái mà có thể hóa. Tài Tý thủy, sinh Dần mộc không
xung Ngọ hỏa, là hợp tình, là thông quan. Tiện nhất là đến vận Nam phương hỏa thổ, cho nên sớm đăng
Hoàng giáp, làm quan danh tiếng. 

Kỷ Hợi - Bính Dần - Mậu Tý - Giáp Dần 
Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân 
Tạo này xem cách cục thắng hơn tạo trước, ở đây Tài Ấn tọa trường sinh, mệnh trước thì Ấn gặp Tài
xung. Chẳng biết mệnh trước nhật chủ tọa Ấn thụ, Thất Sát đều đến sinh củng, mà nhật chủ kiên cố,
mệnh này thì Tài tọa dưới trụ ngày, trái lại đi sinh Sát, là nối giáo cho giặc. Kiêm thêm vận đến tây



bắc, năm Mậu ngọ trúng Hương bảng, Kỷ Mùi trúng tiến sĩ, hai năm liền có Tỉ Kiếp trợ thân, đẹp là
xung khử Tài tinh. Nhâm vận, cướp Bính phá Ấn; năm Đinh tang bố, gặp hồi lộc; qua Tuất củng Ấn tuy
hơi có sinh sắc, cũng là trăng xuân hoa thu. Sau vận Tân Dậu, mộc nhiều kim khuyết, tiết thổ sinh thủy,
hợp mất Bính hỏa, tai họa sao tránh được chứ? 

Mậu Thìn - Canh Thân - Giáp Tý - Giáp Tý 
Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão 
Mệnh này mộc héo kim nhọn, thổ dày sinh kim, vốn là đáng sợ vậy. Nhưng hỉ chi toàn là thủy cục, hóa
khí túc sát, sinh hóa hữu tình. Đến vận Quý Hợi, liền đăng khoa giáp, sớm gặp ánh sáng đường quan;
vận Bính Dần, Đinh Mão, chế hóa đều phù hợp. Làm quan tướng soái, đường quan bình thản, cuộc đời
không sợ nguy hiểm. 

Mậu Ngọ - Bính Thìn - Canh Dần - Bính Tuất 
Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất 
Mệnh này can thấu hai Sát, chi hoàn toàn là Sát cục, chỗ hỉ thấu ra nguyên thần Mậu thổ, là lấy hóa Sát;
Dần mộc vốn là muốn phá Mậu Ấn, hỉ nhất là hội hỏa, lại bồi bổ căn nguyên cho thổ. Đến vận Kỷ Mùi,
liền bước lên khoa giáp; vận Canh Thân, Tân Dậu, có tình trợ thân, nổi danh chốn quan trường, trước
vinh sau đủ. 

Quý Hợi - Quý Hợi - Đinh Mão - Quý Mão 
Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn 
Mệnh này thiên can thấu 3 Quý, chi gặp 2 Hợi, thừa quyền nắm lệnh. Hỉ là không có kim, 2 Ấn củng
cục, sinh hóa không nghịch mà tình thuần túy. Trong vận Tân Dậu, Canh Thân, công danh lận đận, cùng
thấy hình hao, sau giao vận Mùi, can chế Sát, chi hội Ấn, công danh trùng điệp mà tiến; tiếp hành vận
Mậu Ngọ, Đinh Tị, Bính, làm quan đến chức Quan sát, danh lợi song toàn.
 
3, Thực thần chế Sát cách
Mậu Thìn - Mậu Ngọ - Nhâm Thìn - Giáp Thìn 
Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý
Mệnh này tứ trụ toàn là Sát, hỉ chi tọa 3 Thìn, thân thông căn khố, đẹp là ở không có kim, giờ thấu
Thực thần chế Sát. Thìn chính là dư khí của mộc. Đúng chỗ gọi là một tướng giữ cửa quan, bầy hung
tự bại. Đến vận Quý Hợi, Thực thần phùng sinh, nhật chủ đắc lộc, liền bước lên khoa giáp, vận Giáp
làm quan Huyện lệnh; vận Tý suy thần xung vượng, hết lộc. 

Canh Thân - Canh Thìn - Giáp Tuất - Bính Dần 
Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất 
Mệnh này Giáp mộc sinh tháng Thìn, tuy có dư khí, nhưng Canh kim cùng thấu, thông căn đốn chặt, hỉ



nhất là giờ Dần lộc vượng, càng đẹp là Bính hỏa độc thấu, chế Sát phù thân. Ngọ vận ám hội hỏa cục,
trúng Hương bảng; vận Giáp Thân, Ất Dậu, Sát phùng lộc vượng, hình hao đủ điều; thẳng đến vận Bính
Tuất, trúng tuyển quan huyện. 

Nhâm Tý - Nhâm Tý - Bính Tuất - Mậu Tuất 
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ 
Mệnh này 2 trụ năm tháng đều là Nhâm Tý, thế Sát hung dữ. Hỉ có ngày giờ tọa Tuất, thân thông căn
khố, càng đẹp là có thấu ra Mậu thổ, đủ để ngăn thế thủy mênh mông, tiện nhất là vận đến đông nam,
phù thân ức Sát. Đến vận Ất Mão, thuỷ lâm tuyệt, hỏa phùng sinh, hưởng lộc vua ban, làm quan đến
chức Quận trưởng.

Nhâm Thân - Bính Ngọ - Canh Ngọ - Bính Tuất 
Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý
Mệnh này có 2 Sát nắm quyền lâm vượng, vốn là đáng sợ vậy. Hỉ là dựa vào can năm Nhâm thủy lâm
Thân, đủ để chế Sát. Càng đẹp là không có mộc, thì thủy không tiết, hỏa không có trợ giúp. Thân vận,
kim thủy đắc trợ, khởi đầu nhập quan; Dậu vận chi thuộc phương tây, sớm nạp ánh sáng làm quan,
được tuyển vào cung vua; hậu vận kim thủy, thể dụng đều thích hợp, từ quan nhỏ lên làm Quận trưởng.
 
4, Hợp Quan lưu Sát cách
Quý Sửu - Mậu Ngọ - Bính Ngọ - Nhâm Thìn
Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý
Mệnh này hỏa sinh vào mùa hạ, là cực vượng vậy. Mậu Quý hợp mà hóa là kỵ, vẫn hỉ có Nhâm thủy
thân thông căn khố; càng đẹp chi năm tọa Sửu, đủ để hối hỏa sinh kim mà chứa thủy, thì Quý thủy vẫn
được căn, tuy hợp mà không hóa vậy. Không hóa nhưng mừng được hợp, thì không chống chọi với
Nhâm thủy vậy. Đúng vận Ất Mão, Giáp Dần, khắc thổ bảo vệ thủy, một lúc thẳng tiến lên mây; đến
vận Quý Sửu, làm quan Châu Mục; vận Nhâm Tý, bước vào cung vua, danh lợi song toàn vậy.

Quý Tị - Mậu Ngọ - Bính Ngọ - Nhâm Thìn 
Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất 
Tạo này là của Nhậm Thiết Tiều, (Càn Long năm thứ 38, tháng 4, ngày 18, giờ Thìn), cũng là hỏa sinh
mùa hạ, cùng với tạo trước chỉ hoán đổi một chữ Sửu, cách xa một trời một vực. Nói Sửu chính là
phương bắc thấp thổ, có thể hối Bính hỏa mãnh liệt, có thể thu ánh sáng Ngọ hỏa, lại có thể chứa thủy
sinh kim. Tị hỏa chính là hỏa ở Nam phương, Quý thủy lâm tuyệt địa, chỉ là một chén nước mà nhiều
củi lửa. Không hỉ thanh vậy. Mệnh trước Mậu Quý hợp mà không hóa, mệnh này Mậu Quý hợp mà hóa,
chẳng những không có thể trợ Sát, ức mà hóa hỏa thành Tỉ Kiếp, ngược lại trợ Dương Nhận điên
cuồng. Canh kim ở trong Tị, không thể nào trợ dẫn, Nhâm thủy tuy thân thông căn khố, nói chung không
có kim sinh trợ, tượng là thanh khô, lại thêm đến vận 40 tải mộc hỏa, đất sinh trợ Kiếp Nhận, cho nên
ở trên không thể kế thừa cha thành danh, ở dưới không thể giữ điền viên mà lập nghiệp, họ hàng cốt



nhục, thẳng như bức tranh, sự nghiệp nửa đời, cũng giống như mây trôi. Đến Mão vận, Nhâm thủy tuyệt
địa, Bính hỏa phùng sinh, cốt nhục gặp biến động, dẫn đến khuynh gia bại sản. Do nhớ lúc chưa học
mệnh, mời người suy tính, cho rằng danh lợi tất nhiên, sau lại không nghiệm chút nào. Sao mà không
đau chứ? Còn tôi trời phú mãi vụng về, thích thành thực mà không thích hư phù, không siểm nịnh,
nhiều ngạo mạn, giao du qua lại, mỗi lần tự nhiên khó hợp, chỗ nghiêm nghị, tổ tiên tôi cha tôi, dạy
trung hậu, không dám đánh mất mà thôi. Tiên phụ đã qua đời, gia nghiệp điêu linh, chuyên tâm học
mệnh, sống tạm qua ngày. Nói thân thể 6 thước, không phải không có chí hướng xa, cuối cùng chỉ nhìn
lấy mĩm cười, tự nghĩ vận mệnh không tốt, với việc làm vô ích, cho nên như cá mắc cạn, chỉ mời nước
dâng cao. Hạn ở địa, khốn ở thời, than ôi! Hẳn đúng là mệnh! 

Mậu Thân - Quý Hợi - Bính Ngọ - Nhâm Thìn 
Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị 
Mệnh này tuy nhật chủ tọa Nhận vượng, sinh ở tháng Hợi, kết quả là hưu tù; ngũ hành không có mộc,
Nhâm Quý cùng thấu, gặp chi sinh vượng, môn hộ đều lập. Hỉ Mậu hợp khử Quý thủy, không đến nỗi
hỗn tạp vậy; càng đẹp là vận chạy đông nam mộc hỏa, xuất thân Hương bảng, được ưu ái truyền đến
cửa áo tía, kế tục làm quan phò tá triều đình.

Mậu Ngọ - Quý Hợi - Bính Tuất - Nhâm Thìn 
Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị
Nhật nguyên Bính Tuất, sinh ở giờ Thìn, xung khử căn khố, Nhâm Quý cùng thấu. Hỉ Mậu hợp, là khử
Quan lưu Sát; càng hỉ có chi năm gặp Nhận trợ giúp, hỏa hư có ánh sáng; càng đẹp là không có kim,
hơn cả mệnh trước. Xuất thân khoa Giáp, sớm được thăng quan, mưu kế cao thâm, quyền lực cực cao.
 
Nhâm Thân - Đinh Mùi - Đinh Mùi - Quý Mão 
Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu 
Mệnh này ngày tháng đều là Đinh Mùi, giờ Quý Sát vô căn, hỉ có Nhâm thủy Quan tinh trợ Sát, không
nên bị hợp vậy. Thật may mắn Nhâm thủy tọa Thân kim, hợp mà không hóa, Thân kim là dụng thần,
càng đẹp vận chạy tây bắc kim thủy, trợ khởi Quan Sát, xuất thân Hương bảng, liên tiếp thăng quan, từ
Huyện lệnh mà thăng quan Tư Mã, vị trí bước lên Hoàng đường.

Giáp Thìn - Kỷ Tị - Mậu Thìn - Ất Mão 
Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu/ Giáp Tuất/ Ất Hợi
Mậu thổ sinh ở tháng Tị, nhật chủ không hẳn là không vượng, nhưng địa chi có 2 Thìn, dư khí mộc
cũng đủ. Hỉ có Kỷ hợp Sát lưu Quan, Quan tinh tọa lộc, càng đẹp vận trình sinh hóa không nghịch. Cho
nên sớm làm quan, nắm sách xưa mà biết chế định, vì vậy mà đợi theo ứng truyền vậy. 

Bính Thìn - Tân Mão - Canh Thân - Đinh Sửu 
Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu 



Mệnh này kim ở mùa xuân là không nắm lệnh, hỉ tọa lộc phùng Ấn, từ nhược biến thành vượng; Bính
Tân hợp nhất, Đinh hỏa độc thanh, chẳng những khử Sát, mà còn khử Kiếp, Tài không bị Kiếp đoạt,
quan được sinh phù. Đẹp nhất là vận chạy đông nam mộc hỏa, cho nên sớm làm quan, điềm báo trước
gương người phù dung, quan làm Đào Lý mùa xuân vậy. 

Bính Thìn - Tân Mão - Ất Hợi - Canh Thìn 
Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu 
Nhật nguyên Ất Hợi, tọa dưới phùng sinh, nguyệt lệnh lại quy viên kiến lộc, đủ lấy dụng Tài. Hỉ Bính
Tân kim nhược, mà khử Ất Canh, không tòng mộc vượng. Xuất thân Hương bảng, đến vận Bính Thân
Đinh Dậu, thiên can hỏa cái đầu, không thể hiển lộc; cuối cùng đất phương kim, cũng đủ cầm đường
giải hận, dấu hiệu vườn hoa ca hát vậy. 

Quý Hợi - Mậu Ngọ - Nhâm Ngọ - Kỷ Dậu 
Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý
Mệnh này Sát vượng gặp Tài, hỉ có hợp vậy. Đẹp ở Quý thủy lâm vượng, hợp mà không hóa, thì Mậu
thổ có tình, không đối kháng Nhâm thủy vậy. Hợp mà hóa, thì vô tình hóa hỏa, vẫn sinh thổ vậy. Như
vậy mà suy, vận chạy đông phương mộc địa, sớm toại chí công danh; vận chạy đến phương bắc thủy
địa, khử Tài hộ Ấn, bay lượn đường trời, bỏ ngày lập thân vậy.
 
5, Quan Sát hỗn tạp cách
Nhâm Thìn - Nhâm Tý - Bính Dần - Quý Tị 
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ 
Mệnh này Nhâm Quý nắm quyền, Quan Sát trùng điệp, hỉ nhất là nhật tọa trường sinh, Dần có thể nạp
thủy, hóa Sát sinh thân, giờ quy lộc vượng, đủ để địch Quan; càng đẹp là không có kim, Ấn tinh đắc
dụng, thế Sát tuy mạnh, cũng không đủ sợ. Đến Bính vận trợ thân, lại gặp lưu niên Kỷ Tị, khử hỗn
Quan, Nam cung báo tin, ra làm chủ danh khu. 

Giáp Tý - Ất Hợi - Kỷ Tị - Đinh Mão 
Bính Tý/ Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị 
Tạo này Quan gặp trường sinh, Sát gặp Lộc vượng, Tị Hợi tuy xung phá Ấn, hỉ Mão mộc vẫn có thể
sinh hỏa; vận Dần hợp Hợi hóa mộc sinh Ấn, liền đăng giáp bảng. Vận Canh Thìn, Tân Tị chế Quan
phục Sát, đóng mất cờ đen, ra quản phủ thành, danh lợi song huy. 

Bính Thìn - Đinh Dậu - Canh Ngọ - Mậu Dần 
Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão 
Tạo này Sát phùng sinh, Quan đắc lộc, hỉ có thu kim nắm lệnh, càng đẹp có Thìn thổ tiết hỏa sinh kim,
không mất tượng trung hòa; hỉ nhất là vận đến phương bắc thủy địa. Vận Canh Tý, xung khử căn Quan,



được lộc vua ban, đề danh tháp Nhạn; vận Tân Sửu Nhâm Dần, cầm đường mà ca giải hận, an nhàn
làm quan. 

Mậu Ngọ - Kỷ Mùi - Nhâm Thân - Tân Hợi 
Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu 
Tạo này Quan Sát nắm lệnh cùng vượng, hỉ nhật tọa trường sinh, gặp giờ Hợi vượng, đủ để địch Quan
cản Sát. Tọa dưới Ấn thụ, dẫn thông khí Tài Sát. Vận đến tây bắc đất kim thủy. Cho nên thiếu niên khoa
giáp, đầy đủ hướng về quản khố, công lao cử người áo thêu hoa gấm, thế mời văn chương rực rỡ. 
Nhâm thị viết : Quan Sát hỗn tạp, rất nhiều phú quý. Nói chung, Quan Sát nắm lệnh, tất cần phải tọa
dưới có Ấn, thì khí Quan Sát lưu thông, sinh hóa hữu tình; hoặc khí nối giờ sinh, cũng đủ để phù thân
địch Sát. Nếu khí không nối giờ sinh, lait không tọa dưới Ấn thụ, thì không bần cũng tiện. Như Quan
Sát không nắm lệnh, không lấy chỗ này mà luận.
 
6, Chế Sát thái quá cách
Tân Mão - Mậu Tuất - Bính Thìn - Kỷ Hợi 
Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn 
Giờ gặp độc Sát, có 4 Thực Thương tương chế, chi năm Mão mộc bị Tân kim cái đầu, huống hồ thu
mộc vốn không đủ khai thông thổ, chỗ dựa Giáp mộc trong Hợi bảo vệ Sát. Đến vận Ất Mùi, ám hội
mộc cục, Nam cung báo tin, danh cao hàn uyển; vận Giáp Ngọ, mộc tử ở Ngọ, hợp Kỷ hóa thổ, vấp
phải tang cha; năm Kỷ Tị lại xung khử hợi thủy, hết lộc.

Tân Mão - Mậu Tuất - Bính Thìn - Nhâm Thìn 
Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn 
Chỗ này cũng 1 Sát gặp 4 chế, là chỗ không bằng tạo trước, không có hội Hợi Mão vậy. Tuy sớm vào
tràng học, thi Hương lao đao không thành, đường nhân ái cũng không thông đạt. Hỉ có giờ Sát thấu lộ,
đến vận Giáp Ngọ, không có họa hóa thổ, nhưng vẫn còn hình hao đủ điều, thân không có hung mà
thôi. 

Nhâm Thìn - Bính Ngọ - Bính Ngọ - Nhâm Thìn 
Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Ất Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý 
Tạo này Sát gặp tứ chế, trong trụ Ấn dù không thấy, hỉ có Sát thấu Thực tàng, thân thông căn khố. Nói
chung, hỏa mùa hạ nắm quyền, thủy không có kim sinh. Đến Dậu vận, hợp khử Thìn thổ, Tài tinh sinh
Sát, trúng sách phát Giáp. Canh vận, bản thân liền thăng, vào tòng quân cơ; Tuất vận, táo thổ xung
động cặn Nhâm thủy, lại gặp thấu ra Mậu thổ, chế xiết Nhâm thủy, hết lộc.

Giáp Dần - Mậu Thìn - Nhâm Thìn - Nhâm Dần 
Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu/ Giáp Tuất 



Trụ này ngũ Sát gặp ngũ chế, thổ tuy nắm quyền, mộc cũng hùng tráng, may mắn nhật chủ tọa dưới 2
căn khố, lại được Tỉ kiên giúp đỡ. Vận Nhâm Thân, nhật chủ phùng sinh, xung khử Dần mộc, danh
đăng khoa Hương ( Ở thời xưa khoa cử, ai đỗ khoa Hương gọi là Thiềm cung chiết quế tức là bẻ quế
cung trăng), đề danh tháp Nhạn; liên tiếp vận Quý Dậu 20 năm, từ Hyện lệnh bước lên Hoàng đường.
Danh lợi song huy.

Canh Thân - Mậu Dần - Mậu Dần - Canh Thân 
Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân 
Trụ này 2 Sát gặp tứ chế, may mắn mộc ở mùa xuân thừa lệnh, khắc không hết tuyệt. Đến Ngọ vận,
không đủ bồi thổ, khử kim có dư, đăng khoa nắm Huyện lệnh; đến vận Giáp Thân, lại gặp Thực chế,
chết ở công trận. 
Nhâm thị viết : Thay vì chế Sát thái quá, không đẹp bằng Quan Sát hỗn tạp, tại sao vậy? Bởi vì chế
Sát thái quá, Sát đã thương tàn, lại hành vận chế Sát, 9 chết 1 sống. Quan Sát hỗn tạp, chỉ cần nhật chủ
tọa vượng, Ấn thụ không tổn thương, vận trình yên ổn, thì không có thiếu phú quý vậy. Như nhật chủ
hưu tù, gặp Tài tinh phá Ấn, tức khiến cho độc Sát thuần thanh, một Quan không hỗn, thường là buồn
nhiều vui ít, khuất chí khó duỗi. Học giả nên suy xét cẩn thận chỗ này.
 



Chương 22. Thương Quan
Thương quan kiến Quan quả là khó phân biệt, có thể thấy cũng không thể thấy.
Nguyên chú: Thân nhược mà Thương quan vượng, thấy Ấn mà có thể thấy Quan: Thân vượng mà
Thương quan vượng, thấy Tài mà không thấy Quan. Thương quan vượng, Tài khinh, có Tỉ Kiếp mà có
thể thấy Quan: Nhật chủ vượng, Thương quan khinh, không có Ấn thụ mà có thể thấy Quan. Thương
quan vượng mà không có Tài, một khi gặp Quan tất gặp họa; Thương quan vượng mà thân nhược, một
khi gặp Quan là có họa; Thương quan nhược mà Tài khinh, gặp Quan là có họa; Thương quan nhược
mà có Ấn, một khi gặp quan là có họa; Đại khái Thương quan có Tài, đều có thể thấy Quan; Thương
quan mà không có Tài, đều không thể thấy cung. Lại cần phải xem thân cường, thân nhược, Tài Quan
Ấn thụ, Tỉ Kiếp ở chỗ nào mới được; không cần phân ra kim, mộc, hỏa, thổ vậy. Lại nói Thương quan
dụng Ấn, không có Tài không nên gặp Tài, Thương quan dụng Tài, không có Ấn không nên gặp Ấn, cần
phải phân biệt rõ ràng. 
Nhâm thị viết: Thương quan, là cướp nguyên thần của mệnh chủ, đã không phải thiện lương, làm tổn
hại quý khí nhật can, lại bất chấp tung hoành. Nhưng thiện ác là bất thường, chỉ cần khống chế, là tinh
hoa sẽ phát ra ngoài, chủ nhiều thông minh. Nếu có thể thấy quan, thì cần quyền hành nguyên cục, thời
gian tác dụng, khác nhau đủ loại, không thể chấp nhất mà luận vậy. Có Thương quan dụng Ấn, Thương
quan dụng Tài, Thương quan dụng Kiếp, Thương quan dụng Thương, Thương quan dụng Quan. 
Nếu Thương quan dụng Tài, nhật chủ vượng, Thương quan cũng vượng, nên dụng Tài; có Tỉ Kiếp mà
có thể thấy Quan, không có Tỉ Kiếp có Ấn thụ, không thể thấy Quan; nhật chủ nhược, Thương quan
vượng, nên dụng Ấn, có thể thấy Quan mà không thể thấy Tài; nhật chủ nhược, Thương quan vượng,
không có Ấn thụ, nên dụng Tỉ Kiếp, hỉ thấy Kiếp Ấn, kỵ thấy Tài Quan; nhật chủ vượng, không có Tài
Quan, nên dụng Thương quan, hỉ thấy Tài Thương, kỵ gặp Quan Ấn; nhật chủ vượng, nhiều Tỉ Kiếp,
Tài suy, Thương quan khinh, nên dụng Quan, hỉ thấy Tài Quan, kỵ thấy Thương Ấn. Chỗ gọi “Thương
quan kiến Quan, vi họa bách đoan” đều là nhật chủ suy nhược, dụng Tỉ Kiếp trợ thân, gặp Quan tất Tỉ
Kiếp bị khắc, cho nên gặp hoạ là vậy. 
Nếu trong cục có Ấn, gặp Quan chẳng những không có họa, mà còn gặp phúc vậy. Thương quan dụng
Ấn, trong cục không có Tài tinh, hành vận Ấn vượng thân vượng, không thể không hiển quý vậy; vận
hành Tài vượng Thương quan vượng, không thể không bần tiện vậy. Thương quan dụng Tài, Tài tinh
đắc khí, vận gặp Tài vượng, Thương vượng, không thể không giàu; vận gặp nơi Ấn vượng, Kiếp
vượng, không thể không nghèo hèn cực khổ. Thương quan dụng KIếP, vận gặp Ấn vượng tất quý.
Thương quan dụng Quan, vận gặp Tài vượng tất giàu. Thương quan dụng Thương, vận gặp Tài vượng,
chẳng những phú mà còn quý; cùng dụng Ấn dụng Tài, chẳng qua là Quan có cao thấp, Tài phân ra
nặng nhẹ vậy. Nên xem xét kỹ càng vậy.

Một, Thương quan dụng Ấn cách
Kỷ Sửu - Tân Mùi - Bính Dần - Kỷ Sửu 
Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu 
Hỏa thổ Thương quan trùng điệp, may mắn là ở cuối mùa hạ, hỏa khí còn dư, nhật chủ lại tọa trường
sinh, Dần tàng Giáp mộc làm dụng thần. Đến vận Đinh Mão, khử đi Tân kim, phá Sửu thổ, chỗ gọi là



có bệnh gặp thuốc, mà thăng quan tiến chức; tiếp đến vận Bính Dần, thể dụng đề được, làm quan hoàng
triều.

Tân Dậu - Đinh Dậu - Mậu Ngọ - Tân Dậu 
Bính Thân/ Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão
Trụ này thổ kim Thương quan trùng điệp, mừng tứ trụ không có tài, khí tượng thuần thanh. Đầu vận
mộc hỏa, thể dụng đều là thích hợp, cho nên tuổi trẻ đăng lấy bảng Long Hổ, thiếu niên làm đến
Phượng Hoàng trì. Tiếc là trung vận Quý Tị, Nhâm Thìn, sinh kim khắc hỏa, cho nên nói ý chí cả đời
phát tiết ở đâu, chỉ hối tiếc nửa đời vất vả.
 
Nhâm Tuất - Nhâm Tý - Canh Thìn - Kỷ Mão 
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ 
Trụ này kim thủy Thương quan nắm lệnh, mừng chi tàng noãn thổ, đủ để mài đá giữa dòng. Do vì Tài
là bệnh, thêm đầu vận thủy mộc, dẫ đến thi Hương không thành; Đến ngoài ba mươi tuổi, vận phùng
hỏa thổ, tách đường xuất thân, làm quan Châu Mục; Ngọ vận, suy thần xung vượng thần, bị giáng chức,
đến nay ưu sầu bội phần. 

Bính Thìn - Quý Tị - Ất Sửu - Bính Tý 
Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất 
Trụ này mộc hỏa Thương quan, Ấn thụ thông căn chi là lộc, cách cục không hề không tốt. Tuy sợ Tài
tinh phá hư, mà Sửu Thìn thuộc thấp thổ, có thể tích thủy hối hỏa. Tiếc là vận trình không có thủy, dẫn
đến một giới hàn nho, đến Thân vận hỏa tuyệt thủy sinh, thanh danh nơi cung trường, sau 9 lần thi
Hương không thành. 

Hai, Thương quan dụng Tài cách
Bính Thân - Mậu Tuất - Đinh Mão - Ất Tị 
Ất Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn
Trụ này là hỏa thổ Thương quan, Kiếp Ấn trùng điệp, có thể biết là vượng vậy, lấy Thân kim Tài tinh
là dụng. Gia nghiệp vốn giàu có, Tân Sửu vận và Nhâm vận, kinh doanh thu được lợi, phát tài hơn
mười vạn; đến Dần vận, Tài lâm tuyệt địa, Kiếp gặp trường sinh, lại có Dần Thân xung phá, chỗ gọi là
“Vượng xung Suy thì Suy bật gốc”, nên hết lộc vậy. 

Quý Hợi - Ất Mão - Nhâm Thân - Ất Tị 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân
Trụ này là thủy mộc Thương quan, nhật chủ tọa trường sinh, chi năm lộc vượng, nhật chủ không nhược,
đủ sức dụng Tị hỏa Tài tinh. Ngại là trung vận kim thủy, nửa đời lao đao phong sương, khởi ngã đủ
điều. Đến Tuất vận, liền chế Hợi thủy Kiếp tài, Tuất hợp Mão mộc hóa hỏa Tài cục, đột nhiên phát tài



mấy vạn; đến Dậu vận xung phá Thương quan, sinh trợ Tỉ Kiếp, hết lộc. 

Mậu Tý - Tân Dậu - Mậu Ngọ - Đinh Tị 
Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão 
Trụ này thổ kim Thương quan, nhật chủ lộc vượng, gặp nhiều Kiếp Ấn, chỉ có một Tài tinh, mùa thu
thủy thông nguyên. Tý dựa vào Dậu sinh, Dậu ẩn hộ Tý, gia nghiệp bậc trung; 20 năm vận Giáp Tý Ất
Sửu, chế hóa đều thích hợp, được mấy vạn lập nghiệp; đến vận Bính Dần, sinh trợ hỏa thổ, khắc tiết
kim thủy, hết lộc. 

Nhâm Thân - Tân Hợi - Tân Dậu - Canh Dần 
Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị 
Trụ này kim thủy Thương quan, tứ trụ toàn Tỉ Kiếp, tuy dụng Tài tinh Dần mộc, lại hỉ Hợi thủy, tiết kim
sinh mộc, khiến cho Tỉ Kiếp không có tranh đoạt, lại được Hợi thủy giải Thân xung Dần. Nếu không
có Hợi thủy, cả đời ngã đổ không yên, cuối cùng trở thành không tưởng. Hợi thủy là phúc thần sinh
Tài. Đến vận Giáp Dần, Ất Mão, tay trắng thành gia mà giàu có; hành sau hỏa vận, khắc chiến không
yên, Tài tinh tiết khí, không đầy sức sống; đến Tị vận, xung tứ mạnh (Dần Thân Tị Hợi), Kiếp lại
phùng sinh, hết lộc.
 
Ba, Thương quan dụng Kiếp cách
Quý Hợi - Tân Dậu - Mậu Thân - Kỷ Mùi 
Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão 
Trụ này là thổ kim Thương quan, Tài tinh quá trọng, khiến cho không như ý. May mắn hỉ có giờ Mùi,
Kiếp tài thông căn làm dụng thần; càng hay đường vận lại tốt, từ chối làm phò tá quan huyện. Đến vận
Đinh Tị, Bính Thìn, Ấn vượng dụng sự, làm quan một châu ( đơn vị hành chính thời xưa), tiền quan
hậu hỉ; vận Ất Mão xung khắc không yên, bãi chức về vườn. 

Kỷ Mùi - Quý Dậu - Mậu Tuất - Canh Thân 
Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão 
Trụ này là thổ kim Thương quan, chi thuộc phương tây, kim khí quá dày, lấy Kiếp làm dụng thần. Hỉ
Kỷ thổ khắc Quý thủy, do kế thừa thi Hương; càng hay vận đến phương nam hỏa địa, xuất thân tiến cử,
từ huyện lệnh mà thăng làm quan một châu, tiến đến Hoàng triều. Cả đời gặp hung hóa cát, quan trường
không gặp sóng gió.

Quý Hợi - Giáp Dần - Quý Hợi - Giáp Dần 
Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân 
Trụ này là thủy mộc Thương quan, mừng không có Tài, cho nên kế thừa thi hương; ngại là địa chi có
Dần Hợi hóa mộc, Thương quan quá trọng, công danh khó toại nguyện. Vận Tân vào trường, vận Hợi



bổ sung lương thực, vận Canh Tuất thêm cống nạp làm quan. 20 năm vận Kỷ Dậu, Mậu Thân vận thổ
kim, sinh hóa không nghịch, làm quan biệt phái cho vua, tiền quan phong hậu. 

Mậu Thân - Kỷ Mùi - Bính Tuất - Kỷ Sửu 
Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu 
Tứ trụ này đầy Thương quan, nếu sinh tháng Sửu Tuất, là Tòng Nhi cách, danh lợi đều toại nguyện.
Sinh vào tháng Mùi, hỏa khí còn thừa, tất lấy Đinh hỏa tàng trong Mùi làm dụng. Tiếc là vận hành đến
đất tây bắc kim thủy, dẫn đến phá bại tổ nghiệp; đến vận Quý Hợi, nghèo khổ khốn cùng, xuống tóc làm
tăng đạo. 

Mậu Thìn - Canh Thân - Kỷ Dậu - Quý Dậu 
Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần 
Trụ này cũng Thương quan dụng Kiếp, ngại Thìn là thấp thổ, sinh kim củng thủy, chưa đủ trợ thân; càng
ngại vận đến tây bắc kim thủy, dẫn đến thất bại như tro bụi, nhà cửa không thành. 
Năm tạo ở trên, đều là dụng Kiếp, cớ sao ba trụ trước lại danh lợi song toàn, còn hai tạo dưới một
việc cũng không thành? Nguyên nhân là do vận trình không trợ giúp vậy. Suy ra từ chỗ này, vô vi là do
không phải con người, thật ra là do vận đồ vây khốn mà thôi.
 
Bốn, Thương quan dụng Thương quan cách
Canh Thìn - Kỷ Mão - Nhâm Thìn - Canh Tý
Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu
Nhâm thủy sinh vào tháng Mão, là thủy mộc Thương quan cách. Thiên can kỷ Thổ lâm tuyệt địa, địa
chi 2 Thìn, là dư khí của mộc, một sinh kim, một củng thủy, lại thấu 2 Canh kim, không những Thìn thổ
không thể chế thủy, trái lại sinh kim trợ thủy, tất phải lấy Mão mộc làm dụng, chỗ gọi là Nhất thần đắc
dụng, chỗ này tượng không nhẹ. Đầu vận Canh Thìn, Tân Tị, kim vượng địa, công danh không thành;
đến vận Nhâm Ngọ, sinh Tài chế kim, tên tuổi nổi tiếng; vận Quý Mùi sinh củng mộc thần, vận Giáp
Thân chi toàn phương bắc thủy cục, mộc phùng sinh trợ, liên tiếp làm quan, từ Doãn lệnh mà bước lên
làm quan Tư Mã, tiến đến Hoàng đường, đề bạt làm quan Quan Sát mà bước lên làm quan Bố Chính.
Giao Dậu vận, xung phá Mão mộc, bị liên lụy mà mất chức. Chỗ gọi là dụng thần không thể tổn
thương, lời nói này là đáng tin vậy. 

Ất Dậu - Mậu Dần - Quý Dậu - Quý Sửu 
Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân 
Quý thủy sinh ở tháng Dần, là thủy mộc Thương quan. Địa chi Ấn tinh cũng vượng, Dậu Sửu củng kim
cục, tất lấy Dần mộc làm dụng thần, là người có dư tài năng. Vận Ất Hợi, mộc phùng sinh vượng, trúng
bảng Hương; vận Giáp Tuất, Quý, làm quan huyện lệnh; vận Dậu chi phùng 3 Dậu, mộc non yếu gặp
kim nhiều, bị liên lụy họa mà mất chức. Tạo trước cùng tạo này đều vì thiếu hỏa, nguyên nhân do có
bệnh mà không có thuốc, nếu có hỏa dù hành vận ở đất kim, cũng không có họa lớn vậy. 



Kỷ Mão - Canh Ngọ - Giáp Dần - Đinh Mão 
Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý
Giáp mộc sinh tháng Ngọ, là mộc hỏa Thương quan. Hai can năm tháng, thổ kim vô căn, không được
thành lập. Địa chi có 2 Mão 1 Dần, nhật nguyên cường vượng, tất lấy Đinh hỏa làm dụng, cho nên là
người mưu kế dị thường. Vận Đinh Mão, thi đỗ nhập trường, làm quan huyện lệnh; vận Bính Dần, khắc
tuyệt Canh kim, quan quyền cực lớn; vận Ất Sửu hợp Canh, hối hỏa sinh kim, mất chức. 

Bính Tý - Ất Mùi - Bính Thìn - Ất Mùi 
Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu 
Nhật nguyên Bính sinh tháng Mùi, là hỏa thổ Thương quan. Tứ trụ không có kim, Tý thủy khô cạn, Mùi
thổ làm dụng. Chỉ sợ Ất mộc căn sâu lại thấu, công danh khó thành. Đầu vận Đinh Dậu, Bính Thân, chế
hóa Ất mộc, tiền bạc toại nguyện; qo năm vận Mậu Tuất, ngày càng thịnh vượng; vận Kỷ Hợi thổ vô
căn, bị mộc hồi khắc, cùng thấy hình hao; vừa giao vận Hợi, mộc được sinh hỏa, phùng Kiếp, mắc ác
bệnh mà chết.
 
Năm, Thương quan dụng Quan cách
Nhâm Tuất - Kỷ Dậu - Mậu Tuất - Ất Mão 
Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão 
Ngày Mậu sinh tháng Dậu, là thổ kim Thương quan, địa chi 2 Tuất, khô táo mà còn dày, đẹp là ở can
năm Nhâm thủy, nhuận thổ tiết kim mà sinh mộc, đủ để dụng Quan. Hợi vận, Tài Quan đều được sinh
phù, công danh thuận lợi; vận Nhâm Tý, sớm thỏa chí làm quan; vận Quý Sửu, chi củng kim cục, chế
phục trùng trùng; 20 năm vận Giáp Dần, Ất Mão, làm quan đến chức Thị Lang.

Canh Ngọ - Kỷ Mão - Nhâm Thân - Kỷ Dậu 
Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu 
Nhâm thủy sinh tháng Mão, là thủy mộc Thương quan. Hỉ có Quan Ấn thông căn, chi năm phùng Tài,
Thương quan có chế có hóa, nhật nguyên sinh vượng, đủ để dụng Quan. Tị vận, Quan tinh lâm vượng,
hái cần bẻ quế; vận Nhâm Ngọ Quý Mùi, nam phương hỏa địa, ra chủ trì một khu, tiếp làm quan một
châu; Giáp Thân, Ất Dậu, kim đắc địa, mộc lâm tuyệt địa, dù thoái lui trở về, vẫn an hưởng cầm thư,
vui mừng như thường vậy. 

Tân Mùi - Tân Mão - Nhâm Thìn - Kỷ Dậu 
Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu
Nhâm thủy sinh tháng Mão, là thủy mộc Thương quan, thiên can có 2 Tân, chi phùng Thìn Dậu, nguồn
lợi ích cho thủy, Quan có gốc kiên cố, Thương có chỗ che chở, tất lấy Kỷ thổ Quan tinh làm dụng. Vận
Kỷ Sửu, hái cần ăn lương; vận Mậu Tý, mặc dù thi Hương lận đận, mà gia nghiệp ngày càng tăng thêm;
Đinh vận cũng không có họa lớn; đến Hợi vận hội mộc cục, Thương quan bất chấp làm càn. Hình háo



cùng thấy mà chết. 

Quý Dậu - Kỷ Mùi - Bính Ngọ - Quý Tị 
Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu 
Nhật nguyên Bính Ngọ, chi thuộc nam phương, Mùi thổ nắm lệnh, thấu xuất Kỷ thổ, là Hỏa thổ Thương
quan, Tài tàng gặp Kiếp, không có Quan thì Tài không tồn tại, không có Tài thì Quan cũng không có
gốc; huống chi hỏa mạnh thổ táo, Quan tinh cùng thấu, lấy Quan tinh làm dụng. Đến vận hỏa thổ, phá
háo hình tang; vận Ất Mão Giáp Dần, tuy có thể sinh hỏa, kết cuộc chế Thương quan hộ Quan, thu
được tài lợi lớn, nộp phí làm quan; vận Quý Sửu, Nhâm Tý, từ phó quan mà thăng huyện lệnh, danh
lợi song toàn.
 
Sáu, Giả Thương quan cách
Mậu Thân - Mậu Ngọ - Đinh Tị - Ất Tị 
Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý
Trụ này là hỏa thổ Thương quan, nhật chủ cực vượng, hỉ kỳ Thương quan tiết tú tinh hoa, càng đẹp có
Tài tinh đắc dụng. Vận Canh Thân, Tân Dậu, thiếu niên lập nghiệp, phát tài hơn mười vạn; vận Nhâm
Tuất, may mà thủy không thông căn, tuy có hình háo mà không có họa lớn; đến vận Quý Hợi, kích hỏa
quá mạnh, tiết Tài khí, hết lộc. 

Nhâm Tý - Tân Hợi - Nhâm Tý - Quý Mão 
Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị 
6 thủy thừa quyền, thế mạnh tràn đầy, hoàn toàn dựa vào Mão mộc tiết kỳ tinh anh. Đầu vận gặp thủy,
vẫn được sinh trợ mộc thần, bình ổn không hung; Giáp Dần, Ất Mão, đúng được thích hợp dụng thần,
hái cần ăn lương, của cải gia tăng; vừa giao vận Bính Thìn, bầy Tỉ tranh Tài, ba con chết hai, vợ chồng
cùng mất.

Nhâm Thìn - Nhâm Tý - Nhâm Tý - Quý Mão 
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ 
Trụ này thiên can đều là thủy, chi phùng Nhận vượng, mừng chi hợp Mão Thìn, tinh anh thổ tú, cho nên
thi hương sớm thành. Nhưng nguyên thần mộc không thấu, thi hương không khỏi lận đận; lại sợ vận
phùng hỏa địa, cũng sợ tuổi thọ không dài. Đến Bính vận, năm Canh Ngọ, thủy hỏa giao chiến mà mất
mạng. 

Mậu Ngọ - Bính Thìn - Mậu Thìn - Tân Dậu 
Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi 
Trụ này hỏa thổ trùng trùng, hỉ nhất là giờ Dậu, Thương quan thấu lộ, tiết kỳ tinh hoa. Trước ba mươi
tuổi, vận đến hỏa thổ, quá là lận đận, đến vận Canh Thân, vận đồ thăng tiến. Cùng tải các vận Tân



Dậu, Nhâm Tuất, Quý Hợi 40 năm, dụng thần vừa đúng thích hợp, làm quan Tuần sứ đến Tuần phủ
(tướng soái), chốn quan trường không có sóng gió. 

Ất Dậu - Tân Tị - Mậu Ngọ - Bính Thìn 
Canh Thìn/ Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi 
Trụ này hỏa thổ nắm quyền, Ất mộc vô căn, lấy Tân kim làm dụng. Năm Tân Sửu nhập học, sau vì vận
trình không hợp, thi Hương nhiều lần khốn đốn. Đến Sửu vận, ám củng kim cục, liên tiếp đăng khoa
giáp; vận Bính Tý, Ất Hợi, địa chi toàn thủy, vốn có thể khử hỏa, thiên can mộc hỏa không hợp, cho
nên đường quan lận đận, không thể hưởng lộc vậy.

Đinh Dậu - Ất Tị - Mậu Ngọ - Bính Thìn 
Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi
Tạo này cùng tạo trước chỉ thay đổi một chữ Tân, bát tự không bằng tạo trước, mà vận trình lại thắng
hơn tạo trước, cũng lấy Tân kim làm dụng, không luận Quan Ấn vậy. Năm Đinh Sửu thấp thổ, sinh kim
thối hỏa, lại chi toàn hội kim cục, đứng đầu bảng Giáp làm quan, do vận ở Tân Sửu, đúng tuế vận đều
thích hợp vậy. 

Đinh Sửu - Bính Ngọ - Kỷ Dậu - Tân Mùi
Ất Tị/ Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý
Trụ này thổ vượng vào mùa hạ, kim tuyệt hỏa sinh, tứ trụ thủy mộc không có, hỉ nhất là kim thấu thông
căn. Tiếc thay vận trình phương đông, sinh hỏa khắc kim, chẳng những công danh nhiều lận đận, mà
tiền tài tiêu tan. Đến vận Tân Sửu, phùng năm Mậu Thìn, hối hỏa sinh kim, thi hương đắc ý, danh lợi
sung túc.
 



Chương 23. Thanh Khí
Nhất thanh rốt cuộc có tinh thần, 
Quản lấy cả đời chân phú quý. 
Gạn trọc cầu thanh thanh lấy được, 
Thời đến hàn cốc cũng hồi xuân.
Nguyên chú: Nói Thanh (trong) là không phải thành cục nhất khí vậy. Như Chính Quan cách, thân
vượng có Tài, thân nhược có Ấn, cũng không có Thương quan Thất Sát hổn tạp, dẫu có Tỉ kiên Thực
thần Tài Sát Ấn thụ lẫn tạp, đều theo thứ tự mà được, có yên ổn, hoặc có làm nhàn thần, không đến phá
cục, chính gọi là Thanh. Lại cần có tinh thần, không vì khô nhược là tốt. Nói Trọc ( đục) không phải là
ngũ hành cùng xuất ra. Như Chính Quan cách, thân nhược lấy Sát là hỗn, lấy Tài là hỗn, lấy tạp Thực
thần, Quan không thể tổn thương Ta, trái lại cùng Quan tinh bất hòa; lấy tạp Ấn thụ, không thể phù trợ
thân ta, trái lại cùng Tài tinh sát hại ta, đều gọi là Trọc. Hoặc được một thần có lực, hoặc là được chỗ
hành vận, sớm lấy khí trọc, xung khí ứ đọng, đều là Gạn trọc cầu thanh, đều là mệnh phú quý vậy.
Nhâm thị viết: Mệnh rất khó biện luận hai chữ Thanh Trọc vậy. Xem trọng chỗ chương này, bốn chữ :
“ Gạn trọc cầu thanh”. 
Thanh mà có khí, thì tinh thần đủ thông; Thanh mà vô khí, thì tinh thần khô héo. Tinh thần khô thì tà khí
nhập, tà khí nhập thì thanh khí tán, thanh khí tán thì không bần cũng tiện. Nói về Thanh Trọc, bát cách
đều có vậy, không phải chỉ luận một mặt Chính Quan vậy. Như Chính Quan cách, thân nhược có Ấn, kỵ
Tài, Tài tinh không hiện, có thể biết là thanh vậy. Cho dù có Tài, không thể luận ngay là trọc, cần phải
xem tình thế. Như Tài cùng Quan kề cận, Quan cùng Ấn kề cận, Ấn cùng nhật chủ kề cận, thì Tài sinh
Quan, Quan sinh Ấn, Ấn sinh thân, nguyên đầu của Ấn càng dài vậy, đến hành vận lại trợ Ấn thụ, tự
nhiên phú quý vậy. Cho dù không có Tài, cũng không thể luận ngay là thanh, cũng phải xem tình thế,
hoặc là Ấn tinh vô khí, cùng Quan tinh không thông, hoặc là Ấn tinh quá vượng, nhật chủ khô nhược,
không được Ấn tinh sinh; hoặc là Quan tinh kề gần nhật chủ, Ấn tinh cách xa, trước tiên nhật chủ bị
Quan khắc, Ấn tinh không thể sinh hóa, đến hành vận lại phùng Tài Quan, không bần cũng yểu vậy. 
Như Chính Quan cách, thân vượng hỉ Tài, chỗ kỵ là Ấn thụ, Thương quan là thứ vậy. Cũng phải xem
tình thế, như Thương quan cùng Tài kề cận, Tài cùng Quan kề cận, Quan kề cận Tỉ Kiếp, không chỉ
không ngại Quan tinh, ức mà Thương quan còn hóa Kiếp sinh Tài, Tài sinh Quan vượng, nguyên đầu
của Quan càng dài, đến hành vận lại gặp đất Tài Quan, thì danh lợi song toàn vậy. Như Thương quan
cùng Tài tinh cách xa, ngược lại Thương quan kề gần Quan tinh, Tài không thể góp sức, đến hành vận
gặp đất Thương quan, không bần cũng tiện vậy. Như Thương quan ở thiên can, Tài ở địa chi, tất phải
cần thiên can có Tài để giải cứu; Thương quan ở địa chi, Tài tinh ở thiên can, tất cần địa chi Tài vận
để thông. Hoặc Tài Quan kề nhau, mà Tài bị hợp thần hợp trói, hoặc bị nhàn thần cướp đoạt, cũng cần
tuế vận xung hợp thần, chế nhàn thần, đều là gạn trọc cầu thanh. Tuy đưa ra Chính Quan để luận, bát
cách cũng đều luận như vậy. 
Tóm lại, hỉ thần nên đắc địa phùng sinh, cùng nhật chủ kề gần là cát; kỵ thần nên thất thế lâm tuyệt địa,
cùng nhật chủ xa cách là tốt vậy. Nhật chủ hỉ Ấn, Ấn tinh kề gần nhật chủ, hoặc tọa dưới Ấn thụ, chỗ
này tức là tinh thần của nhật chủ vậy; Quan tinh kề gần Ấn thụ, hoặc tọa dưới Quan tinh, chỗ này tức là
tinh thần của Ấn thụ vậy. Còn lại cứ thế mà suy ra.



 
Quý Dậu - Giáp Tý - Bính Dần - Ất Mùi 
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ
Bính sinh tháng Tý, tọa dưới trường sinh, Ấn thấu căn thâm, nhược thành vượng. Hỉ Quan tinh nắm
lệnh, thấu mà sinh Tài, chỗ gọi là “Nhất thanh rốt cuộc có tinh thần” vậy; càng đẹp là nguyên lưu
không nghịch, có thể xem là thuần túy. Gặp vận kim thủy, đăng khoa phát giáp. Danh cao hàn uyển; tiếc
là vận gặp hỏa thổ, khiến cho cuối đời ở Từ lâm (nơi các hàn nho đàm luận).

Giáp Tý - Bính Dần - Kỷ Hợi - Tân Mùi 
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân 
Xuân thổ tọa Hợi, Tài Quan thái vượng, hỉ nhất là độc Ấn phùng sinh. Tài tàng sinh Quan, nguyên thần
Tài Ấn thụ càng vượng; khí nối giờ sinh, mà khí nhật chủ không mỏng; càng đẹp liên châu sinh hóa, lại
tiện là vận đồ không nghịch. Cho nên ân huệ nhận dày, được ban gót vàng, mà gần chỗ thanh, chức vụ ở
vị trí quan trọng.

Quý Mùi - Giáp Tý - Bính Dần - Đinh Dậu 
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ 
Tạo này cùng tạo trước Quý Dậu, na ná giống nhau. Tạo trước thì Quan tọa Tài địa, tạo này thì Quan
tọa Thương địa, thêm chi Tý gần kề, chẳng những thiên can Quan bị khắc, mà địa chi Quan cũng bị
thương. Lại sợ Kiếp tọa Tài tinh, chỗ nói Tài Kiếp Quan Thương, cho dù sớm hái cần bẻ quế, thi
Hương vẫn lận đận. Vận Tân Dậu, Canh Thân, can chi đều là Tài, tài giống như thả hơn xuân trúc, lợi
giống như cỏ mọc thêm cành, gia nghiệp sung túc; đến vận Kỷ Mùi, thương thê khắc tử, gặp hồi lộc,
gia nghiệp đại phá. Có thể biết là cùng thông đều do vận vậy.
 



Chương 24. Trọc Khí
Đầy bàn trọc khí làm người khổ, 
Một cục thanh khô cũng khổ người, 
Nửa trọc nửa thanh thì còn được, 
Nhiều thành nhiều bại độ sớm chiều.
Nguyên chú: Trong trụ nếu tìm nó không ra thanh khí, hành vận lại không thể loại trừ trọc khí, tất là
bần tiện. Nếu thanh khí, lại có tinh thần là tuyệt diệu, nếu như khô nhược vô khí, hành vận lại không
gặp đất sinh, cũng là người bần hàn. Trọc khí lại khó khử đi, lại không đúng thanh khí, hành vận lại
không gặp thanh khí, lại không thoát trọc khí, mặc dù thành bại không đều, chỗ này cũng là cuộc đời
vậy.
Nhâm thị viết: Trọc ( đục) gọi là tứ trụ hỗn tạp vậy. Hoặc là chính thần thất thế, tà khí thừa quyền, chỗ
này là trọc khí vậy; hoặc là đề cương phá tổn; riêng cầu chớ dùng, chỗ này là cách trọc vậy; hoặc
Quan suy hỉ Ấn, Tài tinh khắc Ấn, chỗ này là Tài trọc vậy; hoặc Quan suy hỉ Tài, Tỉ Kiếp tranh tài,
chỗ này là Kiếp trọc vậy; hoặc Tài vượng hỉ Kiếp, Quan tinh chế Kiếp, chỗ này là Quan trọc vậy;
hoặc thân cường Sát thiển, Thực Thương chế Sát, chỗ này là Thực Thương trọc vậy. Phân biệt mà sử
dụng, phán đoán danh lợi được mất, lục thân nghi kỵ, không thể không nghiệm vậy. Nhưng cân nhắc hai
chữ Trọc và Thanh, thà rằng dùng thanh bị trọc, mà không thể dùng thanh bị khô. Nói đến trọc, tuy
thành bại không đều, có nhiều hiểm trở, nhưng được chỗ hành vận, khử đi trọc khí, cũng có cơ hội khởi
phát; nếu như hành vận lại không chỗ ổn định, chính là khốn khổ vậy. Thanh khô, không chỉ nói là nhật
chủ vô căn, tức là nhật chủ có khí, nhưng dụng thần vô khí, cũng là đúng vậy. Khô lại không phải ví
như nhược, khô là vô căn mà già lão vậy, tức là gặp đất sinh trợ, ý tức là gốc ở trước mầm vậy. Phàm
mệnh nhật chủ khô, không bần cũng yểu; dụng thần khô, không bần cũng cô độc. Cho nên thanh mà có
tinh thần cuối cùng tất phát, thiên khô vô khí nhất định cô bần, đầy bàn trọc khí cần phải xem vận, ức
trọc phù thanh cũng có thể hanh thông, phải nghiệm vậy. 
 
Ất Hợi - Canh Thìn - Mậu Tuất - Đinh Tị 
Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất 
Nhật nguyên Mậu Tuất, sinh vào tháng Thìn giờ Tị, mộc đã thoái khí, thổ thừa quyền, Ấn thụ trùng
phùng. Dụng Quan thì bị Canh kim hợp phá, dụng Thực thì Quan lại không tòng hóa, mà hỏa lại khắc
kim, không biết làm sao mà dụng Tài, lại có Hợi xung xa giờ Tị, lại không nắm lệnh; nếu mời Canh
kim sinh trợ, tham hợp vong sinh, mà lại xa cách vô tình, cho nên thành bại không đều, may mà Tài
Quan trên có dư khí. Đến vận Ất Hợi, khởi tu bổ Tài Quan, toại nguyện thành công hạng trung bình.

Quý Hợi - Kỷ Mùi - Bính Ngọ - Kỷ Sửu 
Mậu Thìn/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu 
Hỏa sinh trưởng mà hạ, vốn là luận vượng, nhưng mùa ở cuối hạ, hỏa khí hơi thoái, thêm Thương quan
trùng điệp tiết khí, Sửu thuộc thấp thổ, có thể làm mờ ánh sáng Bính hỏa, từ vượng biến thành nhược.



Trọc khí nắm quyền, thanh khí thất thế, thêm 30 năm hành vận ban đầu hỏa thổ, nửa đời thành bại đa
đoan. Đến vận Ất Mão, Giáp Dần, mộc khử thổ dày, sớm trừ trọc khí, sinh phù nhật nguyên, hộ vệ
Quan tinh, phò tá quan chép sử, tiền của sung túc sự nghiệp thành đạt. 

Đinh Mão - Đinh Mùi - Canh Ngọ - Kỷ Mão 
Bính Ngọ/ Ất Tị/ Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu 
Tạo này xem sơ qua, Tài sinh Quan, Quan sinh Ấn, Ấn sinh thân, tựa như thanh mỹ, đáng tiếc Ngọ Mùi
nam phương, hỏa mãnh liệt thổ khét, có thể làm giòn kim, không thể sinh kim. Còn mộc tòng theo hỏa
thế, lại phá hư Ấn thụ, sinh hóa không có tình, mà không phải thanh khô sao? Càng sợ vận đến phương
đông, cả đời không thành, chỗ gọi là “Trăng thanh gió mát cùng với ai, tri âm tri kỷ thiếu tri âm”
vậy.
 



Chương 25. Chân Thần
Lệnh trên tìm kỳ tụ đắc chân, 
Giả thần chớ vội loạn Chân thần, 
Chân thần đắc dụng cuộc đời quý, 
Nếu không có dụng người tầm thường.
Nguyên chú: Như mộc hỏa thấu lộ, sinh tháng Dần, là tụ đắc chân, không cần kim thủy làm hỗn loạn.
Chân thần đắc dụng, không phải chỗ kỵ thần làm hại tài quý. Như tham lấy kim thủy xương cuồng, mà
dụng kim thủy, kim thủy lại là không đắc lệnh, cùng đồ mộc hỏa bất hòa, chính là người tầm thường
vậy.
Nhâm thị viết: Chân, là thần đắc thời nắm lệnh vậy; Giả, là thần thất thời thoái khí vậy. Nói chỗ dụng
thần nhật chủ, nắm lệnh ở đề cương, lại thấu ra thiên can, gọi là Tụ đắc chân, không phải là Giả thần
phá tổn, cả đời phú quý vậy. Dẫu có Giả thần, yên ổn được tốt, không cùng kề gần chân thần, hoặc bị
nhàn thần hợp chắc, hoặc cách xa vô lực, cũng không có hại vậy. Nếu cùng kề gần Chân thần, hoặc
tương khắc tương xung, hoặc hợp Chân thần, ám hóa Kỵ thần, cuối cùng cũng là người tầm thường vậy.
Như hành vận được trợ giúp, ức giả phù chân, cũng có thể công danh thành toại nhỏ, mà thân nhận
được yên ổn. Cho nên hỉ cần ở tứ sinh, kỵ thần cần ở tứ tuyệt, trong cục xem chân thần, hành vận xem
giải thần. Tiên thiên là nhớ Địa. Cho nên trắc địa, trước tiên xem đề cương để định cách cục; Trung
thiên là nhớ Nhân, cho nên phạm vi con người, thứ tự xem Nhân nguyên nắm lệnh mà làm dụng thần;
kiểu thứ ba sau cùng, hợp lại mà sử dụng, thì công thành tạo hóa; công thành tạo hóa, thì định cơ phú
quý vậy; sau đó lại định vận trình nghi kỵ, thì sáng tỏ cùng thông vậy. Hậu học cần nghiên cứu lẽ phải
của tam nguyên, xem xét chân giả, khảo sát hỉ kỵ, nghiên cứu xung hợp yêu ghét, luận tuế vận có hợp
hay không, là việc nên làm. Cho nên quy tắc có thể do lời truyền, mà diệu dụng là từ tâm con người mà
ngộ ra vậy.

Giáp Tý - Bính Dần - Kỷ Sửu - Giáp Tý 
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân 
Mệnh Sơn Đông Lưu Trung Đường, Kỷ thổ thấp mỏng, sinh vào đầu xuân, lạnh lẽo ẩm ướt, khí hư
nhược, được Giáp Bính cùng thấu, Ấn chính Quan thanh, là Tụ đắc Chân vậy. Trong trụ kim không hiện
mà không được hóa, Giả thần không loạn; càng hỉ vận đến đông nam đất Ấn vượng, làm quan Thượng
thư, có đức kính vua che chở dân sinh, có tài kinh bang luận đạo vậy. 

Nhâm Thân - Nhâm Dần - Bính Tý - Ất Mùi 
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân 
Tạo của Thiết Chế Quân, Sát khỏe Tài thịnh, mộc non phùng sinh, hỉ có một Dần mộc chân thần nắm
lệnh, can giờ thấu ra nguyên thần Ất mộc. Dần Thân xung nhau, nói là có bệnh. Vận Nam phương hỏa
địa, khử Thân kim, làm đến chức Tướng soái, thanh danh hiển hách. Tài trí đức độ thâm trọng. 



Canh Thân - Mậu Dần - Nhâm Tý - Giáp Thìn 
Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân 
Tạo này nhật nguyên lâm vượng địa, hội thủy cục trợ thân, không lo nói nhược. Hỉ can giờ thấu Giáp
mộc, chân thần phát lộ. Ngại chỗ năm gặp Canh Thân, xung khắc Giáp Dần, lại gặp Mậu thổ trợ giúp,
gọi là Giả loạn Chân. Mặc dù sớm nhập học, nhưng thi Hương nhiều lần thất bại. Đến vận Nhâm Ngọ,
chế hóa Canh kim, đăng bảng thi hương, làm quan tri huyện; Thân vận xung Dần, giả thần được trợ
giúp, hết lộc.
 



Chương 26. Giả Thần
Chân Giả hầu như khó biện luận, 
Không rõ không che nhận khốn đốn. 
Đề cương không cùng Chân thần chiếu, 
Xứ ám tìm Chân cũng có Chân.
Nguyên chú: Chân thần đắc lệnh, Giả thần đắc cục mà nhiều đảng; Giả thần đắc lệnh, Chân thần đắc
cục mà nhiều đảng. Không thấy vết tích Chân Giả, hoặc là Chân Giả đều đắc lệnh đắc trợ, mà hầu như
không thể biện luận thắng thua, thân khó mà không có đại họa, cả đời gian truân mà ít yên vui. Người
sinh tháng Dần, không thấu mộc hỏa, mà thấu kim là dụng thần, thì gọi là Đề cương không chiếu cố
vậy; được Kỷ thổ ám ( ngầm) yêu (mời), Mậu thổ chuyển sinh, địa chi Mão nhiều xung Dậu, Ất Canh
ám hóa, vận chuyển tây phương, là cũng có Chân, hoặc cũng phát phúc. Bên trên chỉ đưa ra ví dụ một
mặt Chân Giả mà nói thôi, hội cục, hợp thần, tòng hóa, dụng thần suy vượng, tình thế tượng cách, tâm
tích tài đức tà chính, nhanh chậm, sinh tử, tiến thoái, chỗ nào cũng có Chân Giả, cần phải phân biệt tỏ
tường.
Nhâm thị viết: Khí có Chân Giả, Chân thần thất thế. Thu thần đắc cục, phép này lấy Chân làm Giả; lấy
Giả làm Chân. Khí có trước sau, Chân khí chưa đến, Giả khí đã đến, cần lấy Chân làm Giả, lấy Giả
làm Chân. 
Như người sinh tháng Dần, không thấu Giáp mộc mà thấu Mậu thổ, mà chi năm tháng ngày giờ có các
loại Thìn Tuất Sửu Mùi, cũng có tác dụng; Như không thấu Mậu thổ, mà thấu kim, cho dù mộc hỏa nắm
lệnh, mà chi năm ngày giờ, hoặc được chữ Thân xung Dần, hoặc được Dậu Sửu củng kim, hoặc thiên
can lại có Mậu Kỷ sinh kim, chỗ này gọi là Chân thần thất thế, Giả thần đắc cục, cũng có thể thủ dụng,
nếu tứ trụ Chân thần không đủ, Giả khí cũng hư, mà nhật chủ thích Giả ghét Chân, tất phải cần tuế vận
phù trợ trực tiếp ức Giả, cũng có thể phát phúc. Nếu tuế vận trợ Chân hại Giả, hung hoạ lập tức đến,
chỗ này gọi là lấy thật bỏ hư, lấy hư cưỡi thực, cũng giống như thầy thuốc biết xem bệnh có thể cứu
người, mà không biết xem bệnh cũng có thể hại người vậy, biết Thạch tín là có thể giết người, mà
không biết Thạch tín cũng có thể cứu người vậy. Có nhiều bệnh mà cho uống đúng thuốc thì cứu được
người, không đúng bệnh mà cho uống thuốc thì chết. Còn mệnh quý tiện thì không giống nhau, tà chính
là vô thường, giữa cái động và tĩnh, chỗ nào cũng có vết tích Chân Giả. Cách cục còn có Chân Giả,
dụng thần không có Chân Giả sao? Nói chung là do an hưởng phúc đức có sẵn, phần nhiều là do Chân
thần đắc dụng; lập nghiệp hưng gia, khó nhọc mà ít nhàn hạ, phần nhiều là do Giả thần đắc cục, hoặc là
cũng có Chân thần bị thương, mở đầu mà nhận phúc mỏng, phần nhiều do Chân thần không đủ; cả đời
thất bại, thế sự gập ghềnh, phần nhiều là do Giả thần không đủ. Nghiên cứu kỹ càng, đều không thấy
không nghiệm vậy.
 
Ất Dậu - Mậu Dần - Nhâm Ngọ - Canh Tuất 
Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân 
Nhâm thủy sinh vào Lập Xuân 22 ngày, đúng lúc Giáp mộc chân thần nắm lệnh, mà thiên can thổ kim
cùng thấu, địa chi thông căn Tuất Dậu, tứ trụ này gọi là Chân thần thất thế, Giả thần đắc cục, dụng lấy



Canh kim hoá Sát, đúng phép lấy Giả làm Chân, có thể xem là thuần tuý. Tuy nhiên ngại chi toàn là hỏa
cục. Khắc kim đốt thủy, hỉ can không thấu hỏa, lại được Mậu thổ sinh hóa càng đẹp. Vận đến tây bắc,
cho nên sớm đăng vân lộ, làm Trạng nguyên nổi danh thiên hạ, làm quan Tướng soái, chí khí lợi dân
cứu vật, bẩm khí tú đức chân nho. Cuối cùng hỏa cục là bệnh, đường quan khó tránh gặp thất bại vậy. 
 
Canh Tuất - Mậu Dần - Quý Mùi - Quý Sửu 
Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu 
Quý thủy sinh vào Lập Xuân 26 ngày, đúng lúc Giáp mộc chân thần nắm lệnh, mà thiên can thổ cùng
thấu, địa chi Sửu Tuất thông căn. Thương quan tuy nắm lệnh, còn thế Quan Sát thì tung hoành, cho dù
Thương quan địch Sát, mà lại tiết khí nhật chủ, so ra có thể địch lại ư? Canh kim tuy là Giả thần,
không bằng nhật chủ thích Giả ghét Chân, dụng lấy Canh kim, có hai điều lợi: Một là, hóa Quan Sát
cường bạo; hai là, sinh bản thân nhật nguyên. Can giờ Tỉ Kiếp trợ thân, có thể nhuận thổ dưỡng kim.
Nhưng gặp vận Nam phương, sinh Sát phá Ấn, vất vả bôn ba. Đến vận Giáp Thân, chuyển phương Tây,
dụng thần đắc địa, được quân công thăng chức tri huyện. Vận Ất Dậu càng tốt, làm đến quan một Châu.
Vừa vào Bính vận, phá Canh, hết lộc. 

Bính Tý - Kỷ Hợi - Tân Dậu - Kỷ Hợi 
Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị 
Tạo này theo tục luận, là kim hàn hỉ hỏa, kim thủy Thương quan hỉ kiến Quan, mà nhận chủ chuyên lộc,
tất dụng Bính hỏa là không nghi ngờ. Chẳng biết thế thủy xương cuồng, bệnh cướp đi nhật chủ không có
nguyên thần, chẳng những không thể dụng Quan, cho dù có dụng Quan, mà Bính hỏa hoàn toàn không có
căn khí, tất phải cần dụng Kỷ thổ Ấn tinh, khiến cho sinh kim bảo vệ hỏa. Bính nhập Hợi cung lâm
tuyệt địa, muốn khiến cho Bính hỏa sinh thổ, mà Bính hỏa trước thì bị thủy khắc, làm sao có thể sinh
thổ chứ? Cho nên Kỷ thổ ngược lại bị thủy hại, là Chân thần vô tình, Giả thần hư thoát. Đầu vận Canh
Tý, Tân Sửu có Tỉ Kiếp trợ thân, hưởng phúc đức tiền nhân, cơm áo đầy đủ. Nhâm vận có đại tang;
vừa giao Dần vận, phương đông mộc địa, hư thổ thụ thương, phá sạch tổ nghiệp, hình thê khắc tử, ra
ngoài rồi không biết đến đâu.
 



Chương 27. Cương Nhu
Nhu Cương là không giống nhau,, thiện là chế, nhưng cũng rời xa tính tình mà thôi.
Nguyên chú: Cương Nhu cứu giúp lẫn nhau vậy, nhu là lấy cương cứu giúp, cương là lấy nhu cứu
giúp, mà không được tình, mà lại trợ giúp hung bạo, giống như võ sĩ mà được binh lính, thì thành sát
phạt. Như Canh kim sinh ở tháng 7, gặp Đinh hỏa mà kích oai, gặp Ất mộc mà trợ giúp hung bạo, gặp
Kỷ thổ mà thành ý chí, gặp Quý thủy mà càng sắc bén; không bằng cương với nhu, có thể giúp nhau
vậy, là Nhâm thủy vậy, bởi do Nhâm thủy có chính tính, mà có tình dẫn thông Canh vậy. Nếu lấy cương
với cương kích nhau, thì họa hại sao nói đẹp chăng? Thái nhu lấy cương giúp, mà không chế ngự tình
cảm, mà lại có ích cho nhu vậy, thí dụ như người phụ nữ mãnh liệt mà gặp ân huệ, thì thành dâm tiện.
Như Ất mộc sinh ở tháng 3, gặp Giáp, Bính, Nhâm là hỉ, là thâu tình; gặp Mậu Canh thịnh là sợ, thì
mất thân; không bằng cương với nhu, có thể giúp nhau vậy, là Đinh hỏa vậy, bởi do Đinh hỏa có chính
tình, thì có thể dẫn động tình Ất mộc vậy. Nếu lấy nhu với nhu hợp lại, cầm lỗi thế nào đây! Còn lại cứ
suy theo chỗ này.
Nhâm thị viết: Đạo cương nhu, là âm dương thuận theo cường tráng mà thôi vậy. Nhưng trong cương
chưa từng không có nhu, cho nên dương ví như Càn, Càn sinh ba nữ, đúng như Nhu thủ ở Cương;
trong nhu chưa từng không có cương, cho nên âm ví như Khôn, Khôn sinh ba nam, đúng như Cương
thủ ở Nhu. 
Nói xuân mộc, hạ hỏa, thu kim, đông thủy, quý thổ ( tháng cuối mùa), đắc thời nắm lệnh, nguyên cục
không có thần khắc chế, khí thế hùng tráng, tính cương kiện, không tiết thì không thanh, không thanh thì
không tú, không tú thì thành vật ngu độn vậy. Nếu lấy cương trảm nhu, gọi là yếu không địch lại mạnh,
trái lại kích nộ mà càng cương vậy. Xuân kim, hạ thủy, thu mộc, đông hỏa, trọng thổ, thất thời vô khí,
nguyên cục không có thần sinh trợ, khí thế nhu mềm, tính quá nhược, không cướp thì không có ích,
không có ích thì không thay đổi, không thay đổi thì thành vật mục nát vậy. Sơ lược lấy nhu dẫn cương,
nói hư thì không chịu tu bổ, trái lại tăng chỗ nhược mà càng nhu vậy. Là lấy Tiết có cơ sinh sôi, Khắc
là có công thành tựu, Dẫn có tình hài hòa, Tòng là có biến hóa kỳ diệu. Bốn chữ Khắc, Tiết, Dẫn, Tòng
cần suy xét thật kỹ, không thể khái quát mà định, tất phải cần Lấy không nhập có, Hướng thực tầm hư,
vì thế ý nghĩa là rất huyền diệu.
Nếu Canh kim sinh vào tháng 7, tất cần Nhâm thủy; Ất mộc sinh vào tháng 8, tất cần Đinh hỏa, tuy ý
nghĩa là được chế hóa, cũng là Tử pháp vậy. Giả sử Canh kim sinh vào tháng 7, trước tiên nguyên cục
có mộc hỏa, mà không thấy Nhâm thủy, lại làm sao đây? Chẳng lẽ khí mộc hỏa hiện rõ, lại dụng Nhâm
thủy ám tàng sao? Ất mộc sinh vào tháng 8, trước tiên tứ trụ có Kiếp Ấn, mà Đinh hỏa không hiện,
chẳng lẽ khí Kiếp Ấn hiện tại, lại cầu Đinh hỏa vô hình sao? Nói chung đắc thời nắm lệnh, tứ trụ
không có thần khắc chế, dụng Thực thần thuận theo khí thế, tiết kỳ tinh anh, chỗ ám sinh Tài, là nói Lấy
không nhập có; thất thời hưu tù, nguyên cục không có Kiếp Ấn trợ thân, dụng Thực thần chế Sát, Sát
được chế thì sinh Ấn, đây gọi là Hướng thực tầm hư. Nên sử dụng linh hoạt, chớ chấp nhất mà luận
vậy. 

Nhâm Thân - Mậu Thân - Canh Thìn - Giáp Thân 
Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần



Canh kim sinh vào tháng 7, địa chi có 3 Thân, là cực vượng vậy. Can giờ Giáp mộc vô căn, dụng can
năm Nhâm thủy, tiết sát khí mạnh mẽ. Chỉ sợ can tháng Kiêu thần đoạt Thực. Đầu niên vận đến thổ kim,
sớm gặp hình tang, tổ nghiệp không bền. Giao vận Tân Hợi, vận chuyển phương bắc, kinh doanh đắc ý,
cùng 30 năm đến vận Nhâm Tý, Quý Sửu phát tài hơn mười vạn. Còn nhỏ chưa từng đi học, sau lại
biết văn chương, ý chỗ này cũng do vận trình thủy địa, nên phát tiết tinh hoa vậy. 

Nhâm Tuất - Mậu Thân - Canh Dần - Bính Tuất 
Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão
Canh kim sinh vào tháng 7, chi loại thổ kim, là cực vượng vậy, Nhâm thủy tọa Tuất phùng Mậu, là
Kiêu thần đoạt hết, can giờ thấu Bính hỏa, chi củng Dần Tuất, tất lấy Bính hỏa làm dụng. Tiếc là vận
đến 40 tuổi gặp đất thổ kim, cho nên trước 50 tuổi, một việc cũng không thành. Đến vận Giáp Dần,
khắc chế Kiêu thần, khởi sinh Bính hỏa, cùng 20 năm với vận Ất Mão, tài phát cự vạn, chỗ gọi là
“ Cây Bồ Liễu nhìn mùa thu mà héo, cây Tùng Bách đến mùa đông xanh tươi” vậy. 

Tân Dậu - Đinh Dậu - Ất Mùi - Đinh Sửu 
Bính Thân/ Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão
Ất mộc sinh vào tháng 8, mùa mộc héo tàn kim sắc nhọn, may là nhật chủ tọa dưới căn khố, can thấu 2
Đinh, đủ để chế Sát, tổ nghiệp hưng thịnh, sớm nhập học. Nhưng bệnh của tạo này, không phải ở Sát
vượng, mà ở Sửu thổ. Sửu thổ làm hại, không chỉ hối hỏa sinh kim, mà còn hại ở Sửu xung Mùi vậy.
Thiên can mộc hỏa, toàn do một điểm căn ở trong Mùi, xung thì bị kim thủy trong Sửu ám thương, dẫn
đến thi Hương khó thành. Đến vận Quý Tị, toàn bộ là kim cục, sinh Quý thủy khắc Đinh, bị chết đuối
mà vong. 

Mậu Thìn - Kỷ Dậu - Ất Hợi - Giáp Thân 
Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão 
Ất mộc sinh vào tháng 8, Tài sinh Quan Sát, là cực nhược vậy. Chỗ hỉ là, nhật chủ tọa dưới Ấn thụ dẫn
thông khí Quan Sát, càng đẹp là thấu ra Giáp mộc, gọi là Đằng la hệ Giáp. Xuất thân tuy hàn vi, đến
Hợi vận nhập học. Vận Nhâm Tý bước lên khoa Giáp. Đến Quý vận sớm ra làm quan; Sửu vận có đại
tang. Vận Giáp Dần khắc thổ phù thân, từng bước thăng quan. Vận Ất Mão làm quan Thị Lang. Tạo này
chỗ hỉ là ở Hợi thủy vậy, nếu không có Hợi thủy, chỉ là người tầm thường. Nhưng Hợi thủy cần phải
tọa dưới nhật chủ, nếu như Hợi thủy cách xa nhật chủ, không có tình sinh hóa, thì công danh chỉ ở mức
nhỏ mà thôi.
 



Chương 28. Thuận Nghịch
Thuận nghịch là không đều vậy, là không thể nghịch, cũng là khí thế mà thôi.
Nguyên chú: Đạo cương nhu, có thể thuận mà không thể nghịch. Nước Côn Lôn, có thể thuận mà không
thể nghịch vậy, đã thành khí thế, chỉ có thể thuận mà không thể nghịch vậy; quyền ở một người, có thể
thuận mà không thể nghịch vậy; Nhị nhân đồng tâm (hai người chung lòng), có thể thuận mà không thể
nghịch vậy.
Nhâm thị viết : Mấu chốt thuận nghịch, là lúc thoái mà không nghịch vậy, không thể nghịch, tức là thần
đắc thế nắm lệnh, ý hướng là nên theo vậy. Cho nên tứ trụ có thuận nghịch. Khí tự nhiên có phân biệt,
ngũ hành có đảo nghịch, phép dùng đều có tác dụng, là bởi vì khí có thừa bản thể mà bất chấp đến hỗn
tạp, khí có thể nhờ vào thần khác mà có thể thành cục, không có theo vượng thần mà không thể khống
chế, không có dựa vào nhược mà sinh phù, cho nên chế Sát tốt hơn hết là phải đón vượng, hóa Sát
chính là lấy để phù thân, tòng Sát chính là dựa vào quyền thế, lưu Sát chính là bạn đón quan. Khí có
âm có dương, tín hiệu dương chứa dương sinh, kì diệu là âm chứa âm hóa; Thế có thanh, có trọc gặp
thanh, là gốc quý, thanh gặp trọc, là gốc bần tiện. Nghịch đến thuận đi là gốc phú, thuận đến nghịch đi
là gốc bần, chỗ này là vi diệu của lẽ thuận nghịch, học giả cần suy xét.
Sách nói “ Khử kỳ có dư, bổ kỳ không đủ”, tuy là chính lý, nhưng cũng không nghiên cứu mấu chốt của
thiển thâm ( nông hay sâu), mà chỉ giải thích qua loa mà thôi. Không tích đè thần tứ trụ, không câu nệ
các loại Tài, Quan, Sát, Ấn, Thực Thương, trong cục thần thừa quyền đắc thế, lại đi giúp cường bạo.
Nói Nhị nhân đồng tâm hoặc là nhật chủ đắc thời nắm lệnh rất bé, tứ trụ đều là thần củng hợp. gọi là
quyền ở một người. Chỉ có thể thuận theo khí thế mà dẫn thông, thì khí lưu hành mà thành phúc vậy, nếu
miễn cưỡng khắc chế, làm kích tính phẫn nộ, chắc chắn gặp điều hung. Cần nghiên cứu kỹ càng. 

Canh Thìn - Canh Thìn - Canh Thân - Canh Thìn 
Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất 
Thiên can đều là Canh, lại tọa lộc vượng, Ấn tinh nắm lệnh, là cực cương vậy, gọi là quyền ở một
người. Xuất thân binh nghiệp, vận Nhâm Ngọ Quý Mùi, thiên can thủy cái đầu chi hỏa, khó mà khắc
kim, cho nên vô hại. Đến vận Giáp Thân, phương tây kim địa cùng Ất Dậu hợp hóa toàn kim, làm đến
quan tổng binh. Bính vận phạm vượng thần, chết ở trong quân đội.

Quý Dậu - Giáp Tý - Canh Thìn - Giáp Thân 
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ 
Nhật nguyên Canh Thìn, chi phùng lộc vượng, thủy vốn nắm quyền, lại hội thủy cục, thiên can Giáp
mộc vô căn, kim thủy gọi là Nhị khí đồng tâm, tất phải thuận theo thế khí kim thủy. Cho nên vận Quý
Hợi Nhâm, có thừa phúc cha mẹ che chở. Tuất vận chế thủy, vẫn hỉ có đủ Thân Dậu Tuất, tuy gặp hình
tang mà không có họa lớn. Tân vận nhập học, Dậu vận đi thi, Canh vận đăng khoa, Thân vận tài nguyên
đại vượng. Giao vận Kỷ Mùi, vận chuyển nam phương, hình thê khắc tử, gia nghiệp dần tiêu tan. Mậu
Ngọ xúc nộ tính thủy, gia nghiệp phá tán mất mạng. 



Nhâm Tý - Tân Hợi - Ất Hợi - Bính Tý 
Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị 
Nhâm thủy thừa quyền toạ dưới Hợi Tý, chỗ gọi là nước Côn Lôn, xung chảy vô tình, khắc tuyệt Bính
hỏa, gác lên miễn bàn, sản nghiệp không bằng phẳng. Vận Ất Mão Giáp Dần, chảy thuận, nạp khí, nhập
học được lương, người của cùng thêm, gia đạo mỗi ngày hưng thịnh. Vừa giao Bính vận, thủy hỏa giao
chiến, hình thê khắc tử, phá hao khác thường. Thìn vận tích thủy không lo. Vận Đinh Tị liên tục gặp hai
lần hỏa hoạn, gia phá thân vong.
 



Chương 29. Hàn Thử
Thiên đạo có Hàn Noãn, vạn vật phát dục, đường nhân đạo, cũng không thể bỏ qua.
Nguyên chú: Chi âm là Hàn (lạnh), chi dương là Noãn (ấm); tây bắc là hàn, đông nam là noãn; kim
thủy là hàn, mộc hỏa là noãn, được khí hàn, gặp noãn mà phát; được khí noãn, gặp hàn mà thành. Quá
hàn, quá noãn, bên trong có một vài thành tượng, tất không có chỗ tốt, nếu ngũ dương gặp tháng Tý, thì
chỗ này đợi đến Nhất dương, vạn vật mang thai, dương đến chỗ dương, được đông được tây; ngũ âm
gặp tháng Ngọ, thì đợi đến Nhất âm, vạn vật thu tàng, âm đến chỗ âm, được nam được bắc.
Nhâm thị viết: Hàn Noãn, lý là cơ bản vạn vật sinh thành vậy, không thể chuyên chấp lấy quy tắc Tây
Bắc kim thủy là hàn, Đông Nam mộc hỏa là noãn. Chỗ suy xét linh hoạt, từ biến thăng lên, tất biến
giáng xuống, thu hợp tất biến khai ích, nhưng thành chất, mấu chốt bởi do hình, sinh dương, tất có chỗ
âm, dương chủ sinh vật, không có âm thì không thể thành, không thành hình, cũng sinh hư; âm chủ thành
vật, không có dương không thể sinh, không sinh chất, làm sao mà thành? Chỉ có âm dương trung hòa
biến hóa, là vạn vật có thể phát dục, nếu có một dương mà không có âm để thành, có một âm mà không
có dương để sinh, gọi là quan quả (kẻ cô đơn góa bụa), ý là không có sinh thành vậy. Như vậy có thể
suy, không những âm dương phối hợp, mà cũng không qua hàn noãn vậy. Cuối cùng xếp theo thứ tự bốn
mùa, tương sinh mà thành, sao có thể chấp nhất cố định tháng Tý dương sinh, tháng Ngọ âm sinh mà
luận chứ? Nguyên văn “Không thể bỏ qua vậy”, vừa tầm mà thôi vậy. Tuy quá mức hàn, yêu cầu có
khí noãn, tuy quá mức noãn, yêu cầu có căn khí hàn, thì vạn vật có thể sinh thành. Nếu quá mức hàn mà
noãn vô khí, quá mức noãn, trái lại lấy không có hàn là thích hợp vậy. Chỗ nói âm cực thì dương sinh,
dương cực thì âm sinh, chỗ này là lý lẽ tự nhiên của trời đất vậy. 

Giáp Thân - Bính Tý - Canh Thìn - Mậu Dần 
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ 
Chỗ này là kim hàn thủy lạnh, mộc héo thổ hàn, nếu không có giờ Dần, thì năm tháng mộc hỏa là vô
căn, không có tác dụng vậy, chỗ nói hàn tuy đậm, là cần có khí noãn vậy. Bởi luận dẫn, năm được Dần
vậy, địa khí thăng lên, mộc hỏa tuyệt xứ phùng sinh, nhất dương giải hàn. Nhưng Bính hoả trên cao
không động cũng không phát, đẹp là ở Dần gặp xung xa, gọi là động, động thì sinh hỏa vậy. Phàm tứ
trụ xung gần là khắc, xung xa là động, càng hỉ vận đến Đông Nam, xuất thân khoa Giáp, làm quan
hoàng đường, chỗ gọi là “Được khí hàn, gặp noãn mà phát”. 

Kỷ Dậu - Bính Tý - Canh Thìn - Giáp Thân 
Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ 
Chỗ này cũng là kim hàn thủy lạnh, thổ đóng băng mộc héo, cùng với tạo trước gần giống nhau, tạo
trước thì có Dần mộc, hỏa có căn, tạo này thì không có Dần mộc, hỏa lâm tuyệt địa, chỗ nói là hàn
đậm mà noãn vô khí, trái lại không có noãn là đẹp, cho nên đầu vận Ất Hợi, bắc chủ thủy địa, có hỉ mà
không lo. Vận Giáp Tuất ám tàng Đinh hỏa, là căn của Bính hỏa, hình tang phá hao. Nhâm vận khắc
khử Bính hỏa, vận Nhâm Thân ăn lương, vận Quý Dậu tài nghiệp ngày càng tăng; Vận Tân Mùi, chuyển
phương nam, Bính hỏa đắc địa sinh căn, phá hao quá mức; Vận Canh Ngọ gặp năm Dần, mộc hỏa cùng
đến, hết lộc. 



Đinh Sửu - Bính Ngọ - Bính Ngọ - Nhâm Thìn 
Kỷ Tị/ Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý
Chỗ này hỏa sáng Nam Ly, trọng phùng Dương Nhận, là quá noãn vậy. Một chút nhâm thủy không đủ
sức để chế hỏa mãnh liệt, hỉ là tọa Thìn, thân thông căn khố. Càng hay, chi năm Sửu thổ, Sửu thuộc
phương bắc thấp thổ, có thể làm mờ hỏa sinh kim mà tích thủy, chỗ này gọi là Noãn tuy quá mức mà
hàn có căn vậy. Xuất thân khoa giáp, làm quan Tướng soái, sợ là vận đồ ít thông suốt, gặp nhiều phong
ba vậy.

Quý Mùi - Đinh Tị - Bính Ngọ - Quý Tị 
Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi
Chỗ này chi thuộc thuộc nam phương, lại sinh giờ Tị, là noãn quá mức. Thiên can thấu Bính Quý, địa
chi hoàn toàn không có căn khí, chỗ gọi là noãn quá mức, hàn lại vô căn, trái lại không có hàn là đẹp.
Cho nên đầu vận Bính Thìn, hưởng phúc ấm cha mẹ. Vận Ất Mão, Giáp Dần, tiết thủy sinh hỏa, gia
nghiệp ngày càng tăng. Vận Quý Sửu, hàn khí thông căn, cha mẹ cùng mất, chí lớn sụp đỗ. Vận Nhâm
Tý, thay đổi đoạn tuyệt, gia phá mà vong.
 



Chương 30. Táo Thấp
Địa đạo có táo thấp, sinh thành vật tiêu, nhân đạo gặp, cũng không thể thiên.
Nguyên chú: Thấp quá mức, trì trệ mà không thành; Táo quá mức, mãnh liệt mà có họa. Thủy có kim
sinh, gặp hàn thổ mà càng thấp; hỏa có mộc sinh, gặp noãn thổ mà càng táo, đều là thiên khô vậy. Như
thủy hỏa mà thành táo là cát, mộc hỏa Thương quan cũng cần thấp; thổ thủy mà thành thấp là cát, kim
thủy Thương quan cũng cần táo. Giữa có thổ thấp mà cần táo, dụng thổ sau đó dụng hỏa; kim táo mà
cần thấp, dụng kim sau đó dụng thủy.
Nhâm thị viết: Táo Thấp, gọi là thủy hỏa tương thành vậy, cho nên chủ có chủ khí, ngũ hành ở bên
trong không bí; cục có khí cục, bên ngoài nhất định nới liền ở tứ trụ. Thấp là âm khí, lúc gặp táo mà
thành. Táo là dương khí, lúc gặp thấp mà sinh. Là lấy mộc sinh mùa hạ, phát tiết tinh hoa, bên ngoài có
dư mà bên trong đầy hư thoát, tất mượn lấy Nhâm Quý để sinh, lấy Sửu Thìn thấp thổ để bồi, thì hỏa
không cháy mãnh liệt, mộc không khô, thổ không táo, thủy không khô cạn, mà có nghĩa sinh thành vậy;
nếu thấy Mùi Tuất táo thổ, trái lại là trợ giúp hỏa mà không làm mờ hỏa, dẫu có thủy, thì lực cũng
không có đủ vậy. Kim luyện trăm lần, không thay đổi sắc, cho nên kim sinh mùa đông, mặc dù tiết khí
hưu tù, lại có thể dụng Bính Đinh, nếu thấy Sửu Thìn thấp thổ, trái lại trợ giúp thủy mà không chế thủy,
dù cho có hỏa, lực cũng không đủ dùng vậy. Chỗ này chính là diệu lý địa đạo sinh thành vậy.

Bính Thìn - Tân Sửu - Canh Thìn - Bính Tý 
Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi
Tạo này theo tục luận, là lấy kim hàn hỉ hỏa, can thấu 2 Bính, độc Sát lưu thanh, suy trong kỳ mộc hỏa,
danh lợi song toàn, nhưng trong chi có chút trùng trùng thấp thổ, can năm Bính hỏa, hợp Tân hóa thủy,
can giờ Bính hỏa vô căn, chỉ có khí hàn thấp, cũng không có ý phát sinh, ở trong được dụng thủy,
không thể dụng hỏa vậy. Cho nên đầu vận Nhâm Dần, Quý Mão, chế thổ hộ thủy, cơm áo dư dả. 20
năm thiên địa Bính Ngọ, Đinh Mùi, vợ con đều tổn thương, gia nghiệp phá tán. Xuống tóc đi tu. 

Đinh Mùi - Nhâm Tý - Canh Tuất - Bính Tuất 
Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ 
Tạo này như lấy thế thủy luận, chỗ này thì giữa mùa đông thủy vượng, chỗ hỉ là trong chi trùng điệp táo
thổ, đủ để khử đi hàn khí. Chỉ vì tương khắc, khiến cho Tý không thể trợ Nhâm. Đinh Nhâm hợp lại,
khiến cho Nhâm không thể khắc Bính. Trung vận thổ kim, vào bộ làm việc, vận trù cản trở, gặp cảnh
trái ngang. Vận Đinh Mùi, nam phương hỏa vượng, tự ra làm quan, đến vận Bính Ngọ, 20 năm, được
kỳ ngộ, làm quan một châu.

Quý Mùi - Đinh Tị - Giáp Ngọ - Canh Ngọ 
Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi 
Nhật nguyên Giáp Ngọ, chi đủ Tị Ngọ Mùi, là táo quá mức vậy. Thiên can kim thủy vô căn, trái lại
kích hỏa mãnh liệt, chỉ có thể thuận theo khí hỏa vậy. Đầu vận mộc hỏa, thuận theo khí thế, tiền tài
ngày càng tăng. Đến vận Quý Sửu, oán than hình tang, gặp đầy cản trở, phá hao đủ điều. Vận Nhâm Tý



xung kích càng nặng, phạm nhân mệnh, gặp hồi lộc, gia phá mạng vong. 

Quý Sửu - Đinh Tị - Giáp Thìn - Canh Ngọ 
Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi
Tạo này cùng tạo trước hoán đổi hai chữ Thìn Sửu, Sửu thuộc phương bắc thấp thổ, hối hỏa tích thủy,
Quý thủy thông căn; Thìn cũng thuộc thấp thổ, lại là nơi mộc dư khí, nhật nguyên vốn có căn gốc. Canh
kim tuy không thể sinh thủy trợ dụng, còn Quý thủy tọa dưới dư khí, càng có tác dụng. Đầu vận mộc
vượng, trợ thân hộ dụng, yên bình cát lợi. Đến vận Quý Sửu, phương bắc thủy địa cùng Nhâm Tý, Tân
Hợi 30 năm, kinh doanh đắc ý, sự nghiệp toại nguyện.
 



Chương 31. Ẩn Hiện
Cát thần quá lộ, khởi gió tranh đoạt; hung vật thâm tàng, thành họa nuôi Hổ.
Nguyên chú: Trong cục chỗ hỉ thần lúc này, thấu ra thiên can, tuế vận không thể không gặp kỵ thần, tất
dẫn đến tranh đoạt, cho nên có cát thần ám dụng là đẹp. Cục chỗ kỵ thần, phục tàng ở địa chi, tuế vận
xung phù, thì thành họa là không nhỏ, cho nên kỵ thần thấu lộ, chế hóa được phù hợp là cát.
Nhâm thị viết: Cát thần quá lộ, khởi gió tranh đoạt, thiên can khí chuyên, là nguyên nhân dễ bị cướp
đoạt vậy, như Tài vật không có đóng khóa, mọi người được mà dùng. Giả như thiên can là Tài, tuế vận
gặp Canh Tân, thì khởi gió mà tranh đoạt, thiên can trước hết cần phải có Bính Đinh Quan tinh hồi
khắc, thì vô hại. Như không có Bính Đinh Quan tinh, hoặc được Nhâm Quý Thực Thương hợp hóa
cũng tốt đẹp, cho nên cát thần nên thâm tàng trong địa chi thì tốt đẹp. Hung thần ẩn sâu, thành họa nuôi
Hổ, địa chi khí tạp, cho nên khó mà chế hóa vậy. Như giặc ở trong nhà khó đề mà phòng, là nuôi mầm
họa. Nếu như địa chi lấy Bính hỏa là Kiếp tài ở trong Dần, tuế vận phùng Thân, xung Canh trong Thân
kim, tuy có thể khắc mộc, cuối cùng thì không thể khử Bính hỏa, tuế vận gặp Hợi Tý, vẫn sinh hợp Dần
mộc, trái lại vẫn sinh căn mầm cho hỏa. Cho nên hung thần thấu lộ ở thiên can, dễ dàng chế hóa. Sở dĩ
cát thần thâm tàng, cuối cùng được phúc; hung thần ẩn sâu, cuối cùng là tai họa. 
Tóm lại, cát thần hiển lộ, thông căn nắm lệnh, lộ cũng vô hại. Hung thần ẩn sâu, thất thời hưu tù, thâm
tàng cũng không ngại. 
Quỷ Cốc Tử viết: “ Đạo âm dương, cùng Nhật Nguyệt hợp rõ, cùng thiên địa hợp đức, cùng bốn
mùa hợp theo thứ tự”, lý lẽ tam mệnh, vốn thành ở chỗ này, nếu không thận trọng biện minh, ai có
được yếu lĩnh chứ? 

Kỷ Mão - Tân Mùi - Bính Tý - Tân Mão 
Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu
Bính hỏa sinh vào tháng Mùi, hỏa khí đang thịnh, nhật chủ tọa dưới Quan tinh, bị Mùi thổ thương khắc
hết, buộc lòng phải lấy Tân kim làm dụng thần. Chỗ lo, Mùi là táo thổ, không thể sinh kim, lại ám tàng
Kiếp Nhận; can năm Kỷ thổ, vốn có thể sinh kim, lại tọa dưới Ấn địa, gọi là “Cát thần hiển lộ, hung
vật thâm tàng” vậy. Đầu vận Kỷ Tị, Mậu Thìn đất thổ vượng, hội tụ Tài hỉ. Giao vận Đinh Mão, thổ
kim đều thụ thương, liên tục ba lần bị hỏa hoạn, lại tổn thương bảy người. Vận Bính Dần, thê tử đều bị
khắc, ra ngoài không biết kết cục ra sao. 

Nhâm Ngọ - Ất Tị - Đinh Sửu - Bính Ngọ 
Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi 
Đinh hỏa sinh vào đầu mùa hạ, trong trụ Kiếp vượng phùng Kiêu, thiên can Nhâm thủy vô căn, cũng
biết là không thể dùng. Hỉ nhất là Sửu tàng Tân kim Tài tinh, quy tàng trong khố, Sửu là thấp thổ, có
thể tiết hỏa khí, chẳng những không có bệnh tranh đoạt, trái lại có công sinh trợ. Do đầu vận Bính Ngọ,
Đinh Mùi, cho nên xuất thân hàn vi, không tiếp tục thi Hương; hỉ trung vận 30 năm tải đất thổ kim, hóa
Kiếp sinh Tài, phát tài hơn mười vạn. Gọi là “Cát thần thâm tàng, cuối cùng là phúc” vậy.
 



Chương 32. Chúng Quả
Cường chúng mà địch quả, thế ở bỏ quả; cường quả mà địch chúng, thế thành ở chúng.
Nguyên chú: Cường quả mà địch chúng, hỉ cường mà trợ cường là cát; cường chúng mà địch quả, ghét
địch mà địch nhiều là không thông.
Nhâm thị viết: Thuyết Chúng (nhiều) Quả (ít), ý là cường nhược vậy, cần phải phân biệt hai đầu nhật
chủ tứ trụ mà luận vậy. Như lấy nhật chủ phân ra nhiều ít, như nhật chủ là hỏa, sinh vào tháng Dần,
Mão, Tị, Ngọ, Quan tinh là thủy, tứ trụ không có Tài, trái lại có Thực Thương thổ, cho dù có Tài, mà
Tài khí vô căn, không thể sinh Quan, chỗ này là nhật chủ nhiều bè đảng, địch ít Quan tinh, thế ở Quan
bị tiêu diệt hết, tuế vận cần phù chúng ức quả là cát. Nếu như lấy tứ trụ mà phân ra nhiều ít, thì phải
phân ra tứ trụ cường nhược, nhưng lại cần phải cùng phù hợp với nhật chủ, không phản nghịch là đẹp.
Nếu thủy là Quan tinh, hưu tù vô khí, thổ là Thương quan, đắc thời nắm lệnh, thế đã khử Quan tinh, tuế
vận cũng nên chế Quan thì đẹp; nhật chủ thuộc hỏa, cũng phải thông căn đắc khí, thì có thể sinh thổ;
hoặc có mộc mà khắc thổ, thì nhật chủ có thể hóa mộc, chuyển đến tương sinh, chỗ gọi là phù hợp nhật
chủ vậy. Quan tinh thuộc thủy, tuy là bất cập thời, nhưng có Tài sinh trợ, hoặc Tài tinh nắm lệnh, hoặc
thành Tài cục, chỗ này Quan tinh tuy ít, được Tài tinh phù thì cường mạnh, tuế vận nên phù quả mà ức
chúng là cát. Tuy là đưa Tài Quan luận, cái khác cũng luận giống vậy. 

Mậu Thìn - Ất Sửu - Mậu Tuất - Tân Dậu 
Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi 
Tạo này thổ dày trùng điệp, Ất mộc vô căn, Thương quan lại vượng, thế để đủ sức địch Quan tinh ít.
Cho nên đầu vận Bính Dần, Đinh Mão, Quan tinh đắc địa, hình tang hao phá quá nhiều. Vận Mậu Thìn
gặp đắc ý, ra làm Quan, đến vận Kỷ Tị 20 năm, thổ sinh kim vượng, phò tá hoàng triều. Đến Ngọ vận
phá kim, hết lộc.

Mậu Ngọ - Nhâm Tuất - Đinh Mão - Quý Mão 
Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị
Tạo này Thương quan nắm lệnh, cùng thấy Ấn tinh, Quan Sát tuy thấu nhưng vô căn, thế ở khử Quan.
Đầu vận phương bắc, Quan tinh đắc thế, một chuyện không thành. Vận Bính Dần, Đinh Mão, sinh trợ
hỏa thổ, kinh doanh phát tài cự vạn. Vận Mậu Thìn, Kỷ Tị, khử tuyệt Quan Sát, một lúc đăng khoa,
cuộc đời đẹp như tranh. Trụ này Tuất Ngọ củng hỏa, ngày giờ phùng Ấn, nhật chủ cực vượng, chớ lấy
Ấn mà suy, cũng không thể lấy Khử Quan lưu Sát mà luận vậy. 

Quý Sửu - Nhâm Tuất - Bính Ngọ - Canh Dần 
Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn
Bính hỏa sinh vào tháng 9, nhật chủ vốn không cập thời, nhưng mà tọa Dương Nhận hội hỏa cục, gọi là
cường quả. Can năm Quý thủy tiến khí, Quý thủy thông căn dư khí ở Sửu thổ, tiết khí hỏa cục, Canh
kim sinh trợ Nhâm Quý là nhiều vậy. Thế ở thành nhiều. Cho nên giao vận Tân Dậu, Canh Thân, kim
sinh thủy vượng, di nghiệp hưng thịnh, cuộc đời an vui. Giao vận Kỷ Mùi, hỏa thổ đều vượng, cha mẹ



đều mất; cùng vận Mậu Ngọ, 20 năm gia nghiệp tiêu tan, vợ con đều tổn thương, đến vận Bính Thìn
lưu lạc phương xa mà chết.
 



Chương 33. Chấn Đoài
Chấn Đoài chủ chân cơ nhân nghĩa, không thể cùng tồn tại, mà có phối hợp cùng tồn tại.
Nguyên chú: Chấn ở bên trong, Đoài ở bên ngoài, tháng Mão ngày Hợi hoặc là Mùi, năm Sửu hoặc là
Tị giờ Dậu vậy. Chủ chỗ hỉ ở Chấn, lấy Đoài là nước địch, tất dụng hỏa công; chủ chỗ hỉ là ở Đoài,
lấy Chấn là kẻ gian, là bị chế ngự mà thôi, bất tất phải bỏ hết, bất tất phải dấy binh vậy. Đoài ở bên
trong, Chấn ở bên ngoài, tháng Dậu ngày Sửu hoặc là Tị, năm Mùi hoặc là Hợi giờ Mão vậy. Chủ chỗ
hỉ ở Đoài, lấy Chấn là quân di động, dễ dàng tiêu diệt mà không thể bè đảng cới Chấn vậy; chủ chỗ hỉ
là ở Chấn, lấy Đoài là bọn giặc bên trong, khó tiêu diệt mà không thể trợ giúp cho Đoài vậy. Lấy thủy
thì làm khách, ở một chút đan xen, hoặc lấy ví dụ năm Dậu tháng Mão ngày Sửu giờ Hợi, năm Giáp
tháng Canh, ngày Giáp giờ Tân, cũng luận chủ chỗ hỉ chỗ kỵ như thế nào, mà phép luận là công hay
phòng thủ. Nhưng kim kỵ mộc, mộc không mang hỏa, mộc không hại thổ, bất tất phải khử mộc vậy. Nếu
mộc kỵ kim, mà kim cường là không thể chiến, duy chỉ có kim tù mà mộc thịnh, cuối cùng mộc không
thể bị kim hại, trái lại lấy thành kim Nghĩa; xuân mộc mà kim thịnh, tính kim đủ để chế mộc, trái lại lấy
đủ mộc Nhân. Tháng là mộc, năm ngày giờ đều là kim, bất tất hỏi chỗ hỉ chỗ kỵ, mà cũng cần thành tính
kim.
Nhâm thị viết: Chấn thuộc dương, vị trí tiên thiên là Bát bạch. Âm gia cố âm mà dương cũng là âm
vậy; Đoài là âm vậy, vị trí Tiên thiên ở Tứ lục, dương gia cố dương mà âm cũng là dương vậy. Chấn là
trưởng nam, Lôi khởi từ đất, ban đầu Nhất dương sinh ở Khôn; Đoài là thiếu nữ, thông khí núi sông,
cho nên cuối cùng ba âm sinh ở Càn. Trưởng nam phối thiếu nữ, tuyệt diệu sinh thành ở trời đất. Nếu
trưởng nữ phối với thiếu nam, dương tuy sinh mà âm không thể thành vậy. Vậy cho nên Đoài là chỗ vui
mừng của vạn vật, lời nói quá chăng! Là lấy Chấn Đoài tuy không thể cùng tồn tại, cũng có nghĩa phối
hợp vậy. Ta nghiên cứu tỉ mỉ, lý Chấn Đoài có năm: Công - Thành - Nhuận - Tòng - Noãn vậy. Đầu
xuân mộc còn non nớt, kim cứng, nên lấy hỏa Công; giữa xuân mộc vượng kim suy, lấy thổ để Thành;
mộc ở mùa hạ, tiết mộc táo kim, lấy thủy Nhuận; mộc ở mùa thu, mộc tàn kim sắc, lấy thổ Tòng; mộc ở
mùa đông, mộc suy kim hàn, lấy hỏa Noãn. Thì xu thế không thể cùng tồn tại, mà có thế phối hợp nhân
nghĩa vậy. Nếu nói trong ngoài, ý chẳng qua là suy vượng địch nhau vậy. Nên tiết thì tiết, nên chế thì
chế, càng cần phải xem xu hướng kim mộc, không nên cố chấp mà phân biệt trong hay ngoài vậy.
 
Bính Dần - Canh Dần - Giáp Thân - Ất Sửu 
Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân 
Giáp mộc sinh ở sau tiết Lập Xuân 4 ngày, đầu xuân mộc còn non yếu, khí trời lạnh đông cứng, nhật
chủ tọa Thân kim, tháng thấu Canh kim, Sửu thổ kề gần sinh Thân kim, mộc non yếu mà kim cứng, dụng
lấy hỏa Công. Hỉ ở năm can thấu Bính hỏa, là Tam Dương khai thái, vạn vật hồi xuân, sao mà kỳ diệu
vậy! Đầu vận Tân Mão, Nhâm Thìn, Bính hỏa tổn thương, học hành lận đận. Vận Quý Tị, vận chuyển
phương nam, Bính hỏa lộc vượng, ra làm quan tiến thẳng cung cua. Vận Giáp Ngọ, Ất Mùi, quan
trường yên bình. Thân vận hết lộc. 

Canh Tuất - Kỷ Mão - Giáp Dần - Đinh Mão 
Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu



Giáp mộc sinh vào giữa mùa xuân, tọa lộc phùng Dương Nhận, mộc vượng kim suy, lấy thổ để Thành,
mới có thể hóa thổ sinh kim, đẻo gọt mà hoàn thành. Nạp thuế nhận lợi. Đến vận Quý Mùi làm quan.
Vận Giáp Thân, Ất Dậu, mộc vô căn, kim đắc địa, từ phò tá mà tăng hai cấp tri huyện lên quan một
châu. 

Canh Thìn - Nhâm Ngọ - Giáp Thìn - Đinh Mão 
Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý
Giáp mộc sinh ở giữa mùa hạ, can giờ lộ ra Đinh hỏa, lấy dụng thủy Nhuận, tuy kim cũng sinh thủy,
ngược lại thủy cũng dưỡng kim. Càng đẹp là chi phùng 2 Thìn, tiết hỏa sinh kim tích thủy, Nhất khí
tương sinh, ngũ hành đều đủ. Người này sớm vào nhập học, liền đăng khoa giáp, làm quan đến chức
Quan Sát. Cả đời chỉ có vận Bính Tuất kim thủy bị tổn thương là bất lợi, còn lại đều thuận lợi. 

Canh Tuất - Giáp Thân - Giáp Tuất - Ất Sửu 
Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần 
Giáp mộc sinh ở đầu mùa thu, Tài sinh Sát vượng, mặc dù can thấu 2 Giáp 1 Ất, còn địa chi thì không
chở, mộc điêu tàn kim sắc bén, dụng thổ đểTòng. Thành cách Tòng Sát. Tuất vận xuất thân võ trạng
nguyên. Vận Đinh Hợi sinh mộc khắc kim, hình tang hao phá đủ điều. Vận Mậu Tý, Kỷ Sửu, Tài sinh
Sát vượng, làm quan đến chức phó tướng. 

Tân Dậu - Canh Tý - Giáp Tý - Bính Dần 
Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi/ Giáp Ngọ
Giáp mộc sinh ở giữa mùa đông, mộc suy kim lạnh, dụng hỏa để Noãn, kim cũng được chế vậy. Nhất
dương giải hàn băng. Chỗ gọi là “Đắc khí hàn, gặp noãn mà phát”. Cho nên hàn mộc tất cần được
hỏa sinh vậy. Kết cuộc liền đăng khoa giáp, làm quan đến chức Thị Lang. 
Năm tạo ở trên, lấy Giáp mộc làm ví dụ, Ất mộc cũng luận giống vậy.
 



Chương 34. Khảm Ly
Khảm Ly chủ tể khí trong trời đất, độc thành không thành, mà có gìn giữ nhau cùng tồn tại.
Nguyên chú: Thiên can thấu Nhâm Quý, địa chi thuộc Ly, chính là Ký tế, muốn thiên khí giáng xuống;
thiên can thấu Bính Đinh, địa chi thuộc Khảm, chính là Vị tế, muốn địa khí thăng lên. Thiên can đều là
thủy, địa chi đều là hỏa, gọi là Giao cấu, Giao cấu thân cường thì phú quý; thiên can đều là hỏa, địa
chi đều là thủy, gọi là Giao chiến, giao chiến mà thân nhược, sao có thể phú quý? Khảm ngoài Ly
trong, gọi là Vị tế, chỗ hỉ ở Ly, muốn thủy kiệt, chỗ hỉ ở Khảm, thì không rõ ràng; Ly ngoài Khảm trong,
gọi là Ký tế, chỗ hỉ ở Khảm, muốn Ly giáng xuống, chỗ hỉ ở Ly, muốn mộc hòa. Thủy hỏa cùng thấy ở
thiên can, lấy hỏa là chủ, mà thủy thịnh cùng tồn tại; Khảm Ly cùng thấy ở địa chi, hỉ Khảm mà Khảm
vượng là thịnh. Nói Tý, Ngọ, Mão, Dậu là chuyên khí vậy, thế chế nhau cùng giữ lẫn nhau, tất cả nên
biện luận; nếu thần Tứ Sinh, Tứ Khố, vì sao đều bè đảng trợ giúp Tý Ngọ Mão Dậu, lý cũng có thể suy
tường.
Nhâm thị viết: Khảm là dương, vị trí tiên thiên mang số 7, cho nên là dương vậy; Ly thuộc âm, vị trí
tiên thiên mang số 3, cho nên là âm vậy. Khảm là trung nam, là thiên đạo hạ tế, cho nên Nhất dương
sinh ở Bắc; Ly là trung nữ, là địa đạo thượng hành, cho nên Nhị âm sinh ở Nam. Ly là thể Nhật (mặt
trời), Khảm là thể Nguyệt ( mặt trăng), một là ẩm ướt một là ấm áp, thủy hỏa tương hỗ, nam nữ giao
hợp, sinh hóa vạn vật. Nói đến Khảm Ly là chính thể của Nhật Nguyệt, là chủ khí trong trời đất, không
thể là lấy đôc thành, tất phải cùng giữ lẫn nhau mới tốt. Lý cùng giữ lẫn nhau là gồm có năm: Thăng,
Giáng, Hòa, Giải, Chế vậy. Thăng là thiên can Ly bị suy, địa chi Khảm vượng, tất được địa chi có
mộc, thì địa khí thăng lên. Giáng là, thiên can Khảm bị suy, địa chi có Ly vượng, tất được thiên can có
kim, thì thiên khí giáng xuống. Hòa là, thiên can đều là hỏa, địa chi đều là thủy, tất phải cần có vận
mộc để giải. Giải là, thiên can đều là thủy, địa chi đều là hỏa, tất phải cần có vận kim để giải. Chếlà,
ở can chi có thủy hỏa giao chiến, tất cần phải có tuế vận cường để chế. Năm loại này, tác dụng Khảm
Ly là như vậy, thì không có thế độc thành, mà có tính Trí Lễ cùng giữ nhau vậy.
 
Bính Tý - Kỷ Hợi - Bính Dần - Mậu Tý 
Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị 
Bính hỏa sinh ở đầu mùa đông, lại gặp 2 Tý, thiên can Ly suy nhược, địa chi Khảm vượng, dụng Dần
mộc để Thăng vậy. Đến vận Nhâm Dần, phương đông mộc địa, công danh tiến phát. Mão vận làm
quan, một đường vận trình đến đông nam, làm quan đến chức Quan Sát. 

Nhâm Ngọ - Nhâm Dần - Nhâm Tuất - Canh Tuất 
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân
Nhâm thủy sinh vào đầu mùa xuân, chi đủ hỏa cục, tuy năm tháng thấu 2 Nhâm thủy, cũng là vô căn.
Thiên can Khảm suy, địa chi Ly vượng, dụng Canh kim để Giáng vậy. Tiếc là vận trình đông nam, bôn
ba bên ngoài 40 năm, một chuyện cũng không thành. Đến ngoài 50 tuổi, giao vận Mậu Thân, cưới liền
ba vợ, lúc tuổi đã 60 vậy. Sinh liền ba con, đến Tuất vận mới mất.



Bính Tý - Bính Thân - Bính Tý - Bính Thân 
Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão 
Tạo này địa chi có 2 Thân 2 Tý, thủy phùng sinh vượng, luận kim thủy vượng. Thiên can có 4 Bính,
địa chi vô căn, Ly suy Khảm vượng, phải lấy vận mộc làm Hòa vậy. Tiếc rằng ngũ hành không thuận,
50 năm vận tây bắc kim thủy, cho nên gian nan hiểm trở, hình thương khốn cùng. Ngoài 50 tuổi, vận
Nhâm Dần, phương đông mộc địa, tài tiến nghiệp hưng. Đến Quý Mão, Giáp Thìn vận, phát tài kể vạn.

Quý Tị - Nhâm Tuất - Nhâm Ngọ - Nhâm Dần 
Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn
Nhật nguyên Nhâm Ngọ, sinh vào tháng Tuất, chi hội hỏa cục, chi năm Tị hỏa. Thiên can toàn là thủy,
địa chi toàn là hỏa, cần phải gặp vận kim để Giải vậy. Đầu vận Tân Dậu, Canh Thân, đúng được thành
Ký tế, giải thế Tài Sát, cơm áo đầy đủ. Giao vận Kỷ Mùi, hình tang hao phá dị thường; vận Mậu Ngọ
Tài Sát cùng vượng, ra ngoài gặp cướp mất mạng. 

Nhâm Tý - Bính Ngọ - Nhâm Tý - Bính Ngọ 
Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý
Tạo này ở can chi là thủy hỏa giao chiến, hỏa nắm lệnh, thủy hưu tù, hỉ không có thổ, nhật chủ không bị
khắc. Đầu vận Đinh Mùi, năm phùng Mậu Ngọ, thiên khắc địa xung, Tài Sát đều vượng, cha mẹ cùng
mất, biến thành ăn mày. Giao Thân vận gặp giao tiếp. Vận Kỷ Dậu, phát tài mấy vạn, cưới vợ sinh con
thành gia lập thất. 

( HẾT PHẦN I)
 



Phần II. LUẬN LỤC THÂN
Chương 1. Phu Thê
Nhân duyên vợ chồng hợp ở đời, 
Hỉ thần có ý gần Thiên tài.
Nguyên chú: Vợ và con là một vậy, trong cục có hỉ thần, cả đời phú quý quyết định ở con cái đủ, là
quyết định do ở vợ. Đại khái dựa vào ở Tài xem vợ, như hỉ thần là Tài thần, thì vợ đẹp mà còn phú
quý; hỉ thần và Tài thần không đố kỵ nhau cũng tốt, nếu không thì khắc vợ, hoặc cũng là không tốt, hoặc
là bất hòa. Nhưng xem Tài thần, lại cần phải Hoạt pháp (phép xem phải linh hoạt), như Tài thần mỏng,
cần phải dụng trợ Tài; Tài vượng thân nhược, lại hỉ Tỉ Kiếp; Tài thần hại Ấn, phải cần Quan tinh; Tài
ít Quan nhiều, phải cần Thương quan. Không được Tài vận, cần xung thì xung, cần tiết thì tiết; Tài khí
lưu thông, cần hợp thì hợp, cần khố thì khố. Hoặc Tài thần tiết khí quá nhiều, Tỉ Kiếp thấu lộ, cùng
thân vượng không có Tài, nhất định vợ chồng là không toàn mỹ vậy. Về phần Tài vượng thân cường, tất
phú quý mà nhiều thê thiếp, lúc nhìn phải biết xem xét khinh trọng như thế nào.
Nhâm thị viết: Phép Tử Bình, lấy Tài làm vợ, Tài là cái ta khắc. Người lấy Tài đến là ta, lý này xuất
phát từ chính luận, lại lấy Tài là cha, là hậu nhân sai lầm vậy. Nếu nói căn cứ là chính xác, thì ông bà
cùng gia tộc, sao không mất luân thường đạo lý chứ? Tuy nói phân ra Thiên và Chính, rốt cuộc là miễn
cưỡng. Tài có thiên và chính, chỉ là phân biệt âm dương, cũng không hoán đổi khí khác, mà lý lẽ ở trên
đời là không phạm thượng, cần phân biệt mà loại trừ. Nếu như Tài là cha, Quan là con, thì đạo lý luân
thường vứt đi vậy, chẳng lẽ hết thảy ông bà cùng sinh cháu, là có lý sao? Là phép lấy lục thân, nay
đem sửa đổi lại. Sinh ta là cha mẹ, là thiên chính Ấn vậy; Ta sinh là con cái, là Thực Thần Thương
Quan vậy; Ta khắc là thê thiếp, là Thiên chính Tài tinh vậy. khắc ta là Quan Quỷ, là Tổ phụ vậy; đồng
ta là anh em, là Tỉ kiên Kiếp Tài vậy; Chỗ này là danh thuận chính lý, là phép bất dịch vậy. Nói lấy
Tài làm vợ, Tài thích hợp thì vợ tài năng; Tài thần trọc, thì vợ là Sư tử Hà Đông. Thanh, Tài tinh là hỉ
thần, là không tranh không đố vậy. Trọc, là tụ hợp sinh Sát phá hư, là tranh giành vô tình vậy. Sách xưa
bất kể nhật chủ suy vượng, cứ lấy Dương Nhận Tỉ Kiếp là khắc vợ, cuối cùng lý lẽ là không chân thực,
cần phải phân biệt nhật chủ suy vượng hỉ kỵ, tứ trụ phối hợp mà xem linh hoạt mới đúng.
Như Tài thần khinh mà không có Quan, Tỉ Kiếp nhiều, chủ khắc vợ; Tài thần trọng mà thân nhược,
không có Tỉ Kiếp, chủ khắc vợ. Quan Sát vượng mà dụng Ấn, gặp Tài tinh, chủ vợ xấu mà khắc vợ;
Quan Sát khinh mà thân vượng, thấy Tài tinh, gặp Tỉ Kiếp, chủ vợ đẹp mà khắc vợ. Kiếp Nhận trọng,
Tài tinh khinh, có Thực Thương, gặp Kiêu Ấn, chủ vợ bị nguy hiểm; Tài tinh ít, Quan Sát vượng,
không có Thực Thương, có Ấn thụ, chủ vợ có bệnh suy. Kiếp Nhận vượng, mà Tài khinh, có Thực
Thương, vợ hiền mà không khắc; Quan tinh nhược gặp Tài tinh, vợ xấu mà không khắc; Thân cường
Sát nhẹ, Tài tinh sinh Sát, Quan khinh Thương quan trọng, Tài tinh hóa Thương quan, Ấn thụ trùng
điệp, Tài tinh đắc khí, chủ vợ hiền mà đẹp, hoặc được thê tài dẫn đến giàu có; Sát trọng thân khinh,
Tài tinh bè đảng với Sát, Quan nhiều dụng Ấn, Tài tinh phá Ấn, Thương quan bội Ấn, Tài tinh đắc cục,
chủ vợ không hiền mà xấu, hoặc vì vợ mà mang họa vào thân; Nhật chủ tọa Tài, Tài là hỉ dụng thần, tất
được vợ cùng tài sản; Nhật chủ hỉ Tài, Tài hợp Nhàn thần mà hóa Tài, nhất định phải theo vợ. Nhật
chủ hỉ Tài, tài hợp Nhàn thần mà hóa thành kỵ thần, chủ vợ ngoại tình; tùy theo nhật chủ hỉ kị mà luận.
Nếu Tài tinh phù phiếm, cần Tài nên ẩn sâu, cần xung động mà dẫn trợ. Cần phải nghiên cứu kỹ càng. 



Quý Mão - Ất Sửu - Canh Thân - Đinh Sửu 
Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi
Tạo này kim hàn tọa lộc, Ấn thụ nắm quyền, đủ để dụng hỏa địch hàn. Chỗ kỵ, can năm Quý thủy khắc
Đinh là bệnh, hoàn toàn dựa vào can tháng Ất mộc thông căn, tiết thủy sinh hỏa, chỗ này hỉ thần là Tài
tinh vậy. Càng hỉ Tài tinh gặp hợp, gọi là Tài đến theo ta, vợ hiền thục mà siêng năng, sinh 3 con, đều
là dòng dõi nho học. 

Đinh Mùi - Ất Tị - Đinh Dậu - Quý Mão 
Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi 
Đinh hỏa sinh vào đầu mùa hạ, trong trụ có Kiêu Kiếp nắm quyền, một điểm Quý thủy, không đủ ức
chế, hỉ nhất là nhật chủ tọa dưới Dậu kim, xung khử Mão mộc, sinh khởi Quý thủy. Xuất thân bần hàn,
vận Quý nhập học, lại được tài sản cự vạn; vận Nhâm đăng khoa, vận Tân Sửu đắc tuyển tri huyện,
làm quan Quận trưởng. Tạo này nếu không có Dậu kim, chẳng những không có tài, mà danh cũng không
có vậy.

Ất Hợi - Canh Thìn - Bính Thân - Nhâm Thìn 
Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất 
Bính hỏa sinh vào cuối mùa xuân, Ấn thụ thông căn sinh vượng, nhật chủ tọa Tài, can giờ lại thấu
Nhâm thủy, tất lấy Ất mộc làm dụng thần. Cũng ngại, Ất Canh hợp hóa kim, sinh Sát phá Ấn, nên vợ
không hiền, đố kỵ hung dữ dị thường, tắt đường không con. Tài làm hại. Đáng sợ quá!
 



Chương 2. Con cái
Truyền một đời gốc cành Tử tức, 
Xem hỉ thần và Sát liền nhau.
Nguyên chú: Nói chung dựa vào Quan mà xem con cái. Như hỉ thần là Quan tinh, con cái hiền tài, hỉ
thần và Quan tinh không đố kị nhau cũng tốt, nếu không là không có con, hoặc là không ra gì, hoặc là
có khắc. Nhưng xem Quan tinh, lại phải Hoạt pháp, như Quan khinh phải cần công ở dân; Sát trọng
Thân khinh, chỉ cần Ấn Tỉ; không có Quan tinh, chỉ luận Tài; nếu Quan tinh trở ngại, phải cùng phù
xung phát; Quan tinh tiết khí quá trọng, cần hội hợp trợ xa; nếu Sát có thân khinh mà không có chế, là
nữ nhiều.
Nhâm thị viết: Thuyết lấy Quan tinh là con, cuối cùng sợ có phạm thượng. Nói Quan là quản lý vậy.
Triều đình thiết lập quan, quan quản lý vạn dân, tất không dám làm bậy, tuân thủ quy củ. Gia đình tất
thủ lĩnh là quản lý, động tác ra vào, đều tuân theo tổ phụ dạy bảo vậy. Không cúi phục quan quản lý,
thì là nghịch tử; vậy nói đến mệnh lý, sao có thể lấy dân làm con mà còn phạm thượng sao? Chẳng lẽ
luận mệnh lại có thể mà vua không có cha ư? Ngạn ngữ nói: “ Cha phải chuyên quyền ở con ”, nếu
lấy Quan làm con, cha lại lấy con cai quản, cho thấy cha không được chuyên quyền vậy, cho nên lấy
khắc cha khắc mẹ là đúng, thì có lý sao? Nay sửa đổi lấy Thực Thương làm con. Lời xưa: “Thực thần
có thọ vợ nhiều con, giờ gặp Thất Sát vốn không con trai”, “Thực thần có chế định nhiều con trai”,
hai thuyết này, có thể nói xác thực làm bằng chứng vậy. Nhưng chỗ này cũng chỉ là Tử pháp, nếu trong
cục không có Thực Thương không có Quan Sát, thì luận làm sao? Cho nên mệnh lý không thể chấp
nhất, nói chung biến thông là đúng, trước đem Thực Thương mà nhận định, sau đó sẽ xem nhật chủ
vượng suy, tứ trụ hỉ kỵ là dụng. Cho nên “Xem hỉ thần và Sát liền nhau”, là luận rất biến thông vậy.
Như nhật chủ vượng, không có Ấn thụ, có Thực Thương, tất nhiều con trai; nhật chủ vượng, gặp Ấn
thụ, Thực Thương khinh, tất ít con; nhật chủ vượng, Ấn thụ trọng, Thực Thương khinh, có Tài tinh, dự
phòng con nhiều mà hiền; nhật chủ vượng, Ấn nhiều tất không con; nhật chủ nhược, Thực Thương
trọng, không Ấn thụ, cũng không có con; nhật chủ nhược, Thực Thương khinh, không có Tỉ Kiếp, tất
không có con; nhật chủ nhược, Sát trọng, Thực Thương khinh, Tài tàng mà suy nhược, tất nhiều con
gái; nhật chủ nhược, Thất Sát trọng, Thực Thương khinh, có Tỉ Kiếp, con gái nhiều con trai ít; nhật chủ
nhược, Quan Sát trọng, không có Ấn Tỉ, tất không có con trai; nhật chủ vượng, Thực Thương khinh,
gặp Ấn thụ, gặp Tài tinh, con ít cháu nhiều; nhật chủ vượng, Ấn thụ trọng, Quan Sát khinh, có Ấn thụ,
gặp Tài, có con tất nghịch. Lại có nhật chủ vượng, không có Ấn thụ, Thực Thương ẩn, có Quan Sát, tất
nhiều con; lại có nhật chủ vượng, nhiều Tỉ Kiếp, không có Ấn thụ, Thực Thương ẩn, tất nhiều con, ý là
mẫu đa tử ác vậy. Cho nên mộc đa hỏa tắt, kim khắc mộc thì sinh hỏa; hỏa đa thổ tiêu, thủy khắc hỏa
thì sinh thổ; thổ trọng mai kim, mộc khắc thổ thì sinh kim; kim đa thủy thấm, hỏa khắc kim vừa thủy
khắc hỏa thì sinh thủy; thủy đa mộc trôi, thổ khắc thủy thì sinh mộc. Lấy Quan Sát làm con, cũng là nói
chỗ này, cho dù rõ ràng cũng lấy Quan Sát là con. 
Nói chung, thân vượng lấy Tài là con, thân suy lấy Ấn là con, chỗ này ta đã thử nghiệm, cho nên can
đảm sửa đổi, cẩn thận suy, không có không ứng vậy.
 
Tân Sửu - Tân Sửu - Mậu Tuất - Quý Sửu 



Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi
Tạo này nhật chủ vượng, Tỉ Kiếp nhiều, thông căn năm tháng cùng thấu Thương quan, Sửu thuộc thấp
thổ, có thể sinh kim tích thủy, Tuất là hỏa khố, nhật chủ tọa hỏa khố, không đến nỗi bị băng hàn vậy. Là
lấy nông nghiệp làm giàu, càng hỉ vận chạy phương Tây không nghịch, tôi tuy đoán nhiều con, thật ra
không dám định số lượng, hỏi ý kiến, sinh con từ lúc 16 tuổi, mỗi lần sinh con, liên tục sinh 16 đứa
con, cũng không có tổn thương. Chỗ này vì mệnh thật đẹp, Ấn tinh không hiện, Tân kim sáng rõ không
tạp mộc hỏa là đẹp vậy. 

Quý Hợi - Giáp Tý - Đinh Dậu - Quý Mão 
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ 
Tạo này Quan Sát nắm lệnh, ngại là thấu can Giáp mộc, không thể Tòng Sát, buộc phải xem Sát vượng
dụng Ấn, thì kỵ Mão Dậu gặp xung, khử đi Giáp mộc vượng địa. Vợ sinh ra 8 con gái, vợ nhỏ cũng
sinh gái, hoàn toàn không có con trai. Chỗ nói thân suy lấy Ấn hòa, là do chỗ này Tài tinh phá Ấn vậy. 

Ất Mùi - Tân Tị - Mậu Tuất - Đinh Tị 
Canh Thìn/ Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi 
Mậu thổ sinh vào tháng Tị, trong trụ hỏa thổ vốn vượng, Tân kim lộ mà vô căn. Lại thêm sinh giờ Tị,
Đinh hỏa độc thấu khắc Tân kim, trong cục không có thấp khí, càng lo can năm có Ất mộc, trợ hỏa
cháy mãnh liệt, cho nên khắc hai vợ, sinh 12 con, hình chết 10 đứa. Hiện còn 2 con.

Mậu Tý - Quý Hợi - Nhâm Tuất - Giáp Thìn 
Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị
Nhâm thủy sinh vào đầu mùa đông, hỉ là không có kim, độc thấu Thực thần, cho nên chữ nghĩa ít thành.
Giáp Dần nhập học, có nuôi dưỡng 10 đứa con. Không có vợ, kỳ diệu là không có Tài tinh; thi Hương
bất lợi, không có chỗ Dần Mão vậy. Tạo này nếu như hoán đổi Tuất thổ thành mộc, thì thanh vân đắc lộ
vậy. 

Canh Dần - Bính Tuất - Tân Hợi - Tân Mão 
Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn 
Tân kim sinh vào tháng Tuất, Ấn tinh nắm lệnh; lại có Dần củng Tuất sinh Bính hỏa, Tỉ Kiếp không thể
sinh Hợi thủy, lại còn có Hợi Mão củng mộc, tứ trụ đều thành Tài Quan, 2 vợ 4 thiếp sinh 3 con trai
đều khắc, sinh 12 con gái lại khắc hết 9. Vẫn hỉ thu kim có khí, gia nghiệp hưng thịnh. 

Đinh Dậu - Đinh Mùi - Mậu Tuất - Đinh Tị 
Bính Ngọ/ Ất Tị/ Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu
Thổ sinh cuối mùa hạ, Ấn thụ trùng điệp, tứ trụ hoàn toàn không có khí thủy, táo thổ không thể tiết hỏa
sinh kim, khắc 3 vợ 5 con. Đến Sửu vận thấp thổ, hối hỏa sinh kim, lại hội kim cục, mới nuôi được 1
con trai. 



Bởi vậy xem tạo số, Thực thần Thương quan là con cũng rõ ràng. Phàm tử tức (con cái) có hay không,
trong mệnh có lý nhất định, trong mệnh con chỉ có 5 số, thủy 1 - hỏa 2 - mộc 3 - kim 4 - thổ 5 vậy; nắm
lệnh thì gấp đôi, hưu tù thì giảm nửa, ngoại trừ gia giảm mà thừa ra, cho nên nắm vững chỗ này vậy.

Tân Mão - Tân Mão - Giáp Thìn - Đinh Mão 
Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu
Tạo này xuân mộc hùng tráng, kim thấu vô căn, hỉ Đinh hỏa thấu lộ thương khắc Tân kim, cho nên đến
vận Kỷ Sửu, Mậu Tý, chẳng những có con không nuôi dưỡng, mà còn Tài đa phá hư. Vận Đinh Hợi,
củng mộc mà thiên can thấu Đinh hỏa, người và của cùng có ích; vận Bính Tuất càng đẹp, sinh 5 trai,
gia nghiệp tăng mới. Bởi vậy xem mệnh, phàm dụng thần bát tự là Tử tức tinh, như dụng thần thuộc
hỏa, thì con tất ở vận mộc hỏa, hoặc được lưu niên mộc hỏa; như không đúng được niên vận mộc hỏa,
nhất định tử tức khép ở trong nhiều mộc hỏa, hoặc là nhật chủ mộc hỏa, nếu không thì khó mang, thử
nghiệm nhiều lần đều đúng. Nhưng dụng thần ở bên trong mệnh, vật không có Thê Tài Tử Lộc, mà cùng
thông thọ yểu, đều tại một chữ dụng thần mà định, có thể không chú ý chăng?
 



Chương 3. Phụ Mẫu
Cha mẹ hoặc rơi cùng hoặc suy, 
Chỗ đóng năm tháng quyết không nhỏ.
Nguyên chú: Phép Tử Bình, lấy Tài là cha, lấy Ấn là mẹ, lấy đoán cát hung, 10 có 9 nghiệm, nhưng
xem năm tháng vẫn là trọng yếu. Khí năm có ích ở nguyệt lệnh, cùng năm tháng không bị tổn thương là
nói hỉ thần, cha mẹ tất hưng thịnh. Tài khí năm tháng chém mất ở can giờ, trước là khắc cha; Ấn khí
năm tháng chém mất ở chi giờ, trước là khắc mẹ. Lại phải nhìn linh hoạt tình thế ở trong cục, không thể
chuyên luận Tài Ấn, trong đó có cơ ẩn lộ hưng vong, mà bất tất phải ở Tài Ấn. Cùng thần sinh Tài sinh
Ấn, mà mở ra chỗ được tổn hay ích, cùng luận âm dương nhiều ít, không có không nghiệm.
Nhâm thị viết: Cha mẹ, là gốc rễ sinh ra thân ta, là lấy đóng chỗ năm tháng, cùng biết suy tàn là không
giống nhau, hầu như là phép chính lý bất dịch vậy. Nguyên chú lại lấy Tài Ấn phân ra cha mẹ, lại luận
nói khắc cha mẹ, là không nắm chắc, vẫn dựa vào khe sách sai lầm vậy, nói đến cha mẹ lại có thêm
chữ khắc hay sao? Nay sửa đổi tang thân, hình thê, khắc tử là rất chí lý. 
Như năm tháng Quan Ấn tương sinh, ngày giờ không phạm Tài Thương, thì được bề trên che chở, dưới
nhận mà lấy vinh; Năm tháng Quan Ấn tương sinh, ngày giờ hình thương xung phá, thì phá sạch tổ
nghiệp, phá bại gia phong. Năm Quan tháng Ấn, tháng Quan năm Ấn, tổ thượng thanh cao; Nhật chủ hỉ
Quan, ngày giờ gặp Thương, nhật chủ hỉ Ấn, ngày giờ gặp Tài, tất bại tổ nhục tông; Năm Tài tháng Ấn,
nhật chủ hỉ Ấn, ngày giờ gặp Quan Ấn, biết là giúp cha chấn hưng gia đình; Năm Quan tháng Ấn, nhật
chủ hỉ Ấn, ngày giờ gặp Quan, mà biết định tự bản thân cha mẹ thành lập gia môn; Năm Quan tháng
Kiếp, năm Kiếp tháng Kiếp, năm Ấn tháng Kiếp, nhật chủ hỉ Tài, ngày giờ gặp Tài hoặc Thương, xuất
thân nghèo khốn, mệnh tự thân lập nghiệp. Năm Kiếp tháng Tài, nhật chủ hỉ Tài, sản nghiệp hùng hậu,
nhật chủ hỉ Kiếp, là thanh cao bần hàn. Năm Quan tháng Thương, nhật chủ hỉ Quan, ngày giờ thích
Quan tất là gần với bếp lò, ngày giờ gặp Kiếp, tất phá bại. 
Tóm lại, Tài Quan Ấn thụ, quyết định ở năm tháng, là hỉ thần của nhật chủ, cha mẹ không phú cũng
quý; là kỵ thần của nhật chủ, không bần cũng tiện, nên xem xét kỹ càng.
 
Quý Mão - Ất Sửu - Bính Tý - Kỷ Sửu 
Giáp Tý/Quý Hợi/Nhâm Tuất/Tân Dậu/Canh Thân/Kỷ Mùi.
Tạo này thấu ra Quan Ấn mà còn đắc lộc, Tài tinh tàng mà quy khố, cách cục chưa từng không thấy
không tốt, chỗ ngại là, giờ Sửu Thương quan bất chấp tung hoành, Quan tinh thoái khí, nhật chủ suy
nhược, hoàn toàn dựa vào Ất mộc sinh hỏa mà hộ Quan. Năm tháng Quan Ấn tương sinh, cũng xuất
thân nhà quan, đến vận Hợi đi học; vận Nhâm Tuất thủy thông căn, phá hao dị thường, lại thêm quyên
góp làm quan, hết sức rõ ràng; đến Dậu vận, Tài tinh phá Ấn, cuối cùng chịu quốc hình.

Ất Mão - Đinh Hợi - Mậu Ngọ - Bính Thìn 
Bính Tuất/Ất Dậu/ Giáp Thân/Quý Mùi/Nhâm Ngọ/Tân tị
Mậu thổ sinh vào đầu mùa đông, Tài tinh lâm vượng, Quan Ấn song thanh tọa lộc, nhật nguyên lâm
vượng phùng sinh, có thể thấy tứ trụ là thuần túy, một đường sinh hóa hữu tình, hỉ dụng đều có tinh



thần, cho nên hành vận không phá cục, xuất thân nhà làm quan, liền bước lên khoa giáp, chữ nghĩa đều
nhân từ, là mệnh tạo phú quý phúc thọ vậy.

Đinh Tị - Tân Hợi - Mậu Tý - Mậu Ngọ 
Canh Tuất/Kỷ Dậu/Mậu Thân/Đinh Mùi/Bính Ngọ/Ất Tị
Tạo này trong trụ có 3 hỏa 2 thổ, hầu như là vượng tướng, không biết Hợi Tý nắm quyền, xung phá Ấn
thụ, thiên can hỏa thổ hư thoát, tổ thượng đại phú, đến thế hệ cha thì phá bại; kiêm thêm đầu vận đất tây
kim, sinh trợ vượng thủy, nửa đời lao đao. Cùng giao vận Đinh Mùi, vận chuyển nam phương, liên tiếp
Bính Ngọ là 20 năm, ý nguyện kinh doanh đều đạt thành tựu to lớn, phát tài hơn 10 vạn.

Ất Hợi - Tân Tị - Bính Thìn - Quý Tị 
Canh Thìn/Kỷ Mão/Mậu Dần/Đinh Sửu/Bính Tý/Ất Hợi
Tạo này chi gặp 2 lộc thừa quyền, can năm thấu Ấn thông căn, phàm suy mệnh, dùng lấy vượng luận,
lấy Tài tinh đoán kỳ danh lợi song thu, nhưng Bính hỏa sinh ở đầu mùa hạ, phương tiến hỏa khí, can
năm Ấn thụ, bị chỗ can tháng Tài tinh phá hư, Tị Hợi phùng xung, phá lộc khử hỏa, thì kim lại được
sinh phù, mộc hỏa thất thế. Lại tọa dưới Thìn thổ, cướp đi mệnh chủ vô thần, giờ Quý cái đầu, Tị hỏa
cũng bị thương, tất lấy nhược mà suy, dụng lấy Tị hỏa, đầu vận đông phương mộc thổ, xuất thân vốn tổ
nghiệp phong phú; Bính Tý hỏa không thông căn, Quan đắc địa, lại tăng thêm phá hao; vận Sửu sinh
kim tiết hỏa, hình khắc dị thường, gia nghiệp 10 mất 8,9, vợ chồng đều chết.
 



Chương 4. Huynh Đệ
Huynh đệ ai phế cùng ai hưng, 
Đề dụng Tài thần xem trọng khinh.
Nguyên chú: Bại Tài Tỉ kiên Dương Nhận, đều là anh em vậy. Thần phải ở đề cương, cùng so sánh
Tài thần Hỉ thần khinh hay trọng, Tài Quan nhược, cả ba cùng hiển lộ vết tích cướp đoạt, anh em tất
cường; Tài Quan vượng, cả ba xuất ra có công trợ giúp nhật chủ, anh em tất đẹp; thân và Tài Quan
quân bình, mà cả ba ẩn đều không lộ, anh em tất quý; Tỉ kiên trọng mà hại dân Tài Sát cũng vượng, anh
em tất phú. Thân nhược mà bang trợ không lộ, có Ấn mà anh em tất nhiều; thân vượng mà cả ba lại lộ,
không có Quan mà anh em tất suy.
Nhâm thị viết: Tỉ kiên là anh, Bại tài (Kiếp) là em, Lộc Nhận cũng luận giống như vậy. 
Như Sát vượng không có Thực, Sát trọng không có Ấn, được Bại tài (Kiếp) hợp Sát, tất được em trợ
lực. Sát vượng Thực khinh, Ấn nhược gặp Tài, được Tỉ kiên địch Sát, tất được anh trợ lực. Tài khinh
Kiếp trọng, Ấn thụ chế Thương quan, không tránh giống như Tư Mã; Tài Quan thất thế, Kiếp Nhận làm
càn, lo buồn giống như Chu Công. Tài sinh đảng Sát, Tỉ Kiếp trợ thân, có thể ngũ chung với anh cả;
Sát trọng không có Ấn, nhật chủ suy Thương lại ẩn, anh em không thể không than thở. Sát vượng Ấn ẩn,
Tỉ kiên vô khí, em tuy kính mà khiến vẫn suy. Quan vượng Ấn khinh, Tài tinh đắc khí, anh dù có yêu
mà em cũng không thành. Nhật chủ tuy suy, Ấn vượng ở đề cương tháng, anh em hợp thành bầy; thân
vượng gặp Kiêu, Kiếp trọng không có Quan, một thân chủ trì; Tài khinh Kiếp trọng, Thực Thương hóa
Kiếp, có thể yên ổn; Tài khinh gặp Kiếp, Quan được lộ rõ, không xảy ra chuyện nồi da nấu thịt. Kiêu
Kiếp trọng phùng, Tài khinh Sát ẩn, không tránh khỏi đau buồn hao tổn; Nhật chủ suy có Ấn, Tài tinh
gặp Kiếp, trái lại anh em có thể hưng vinh. 
Bất luận đề cương hỉ kỵ, hoàn toàn mượn nhật chủ là yêu hay ghét, cần xem xét cho thật kỹ. 

Đinh Hợi - Nhâm Dần - Bính Tý - Đinh Dậu 
Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân
Bính hỏa sinh vào đầu xuân, là nói giúp hỏa mang lửa, không luận vượng. Can tháng Nhâm thủy thông
căn, Hợi Tý là Sát vượng không bị chế, mừng Đinh hỏa thấu lộ, Dần Hợi hợp mà hóa Ấn, lấy tạp thành
ơn. Chi giờ Dậu Tài tinh, sinh Quan khắc Ấn, lại được Đinh hỏa tọa Dậu, khiến cho kim không thể
khắc mộc, cho nên anh em là 7 người, đều liền học hành, hơn nữa anh yêu em kính. 

Quý Tị - Mậu Ngọ - Bính Ngọ - Canh Dần 
Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý
Tạo này Dương Nhận nắm quyền, lại phùng sinh vượng, càng thêm lo, Mậu hợp Quý hóa hỏa, Tài lại
bị nhiều chỗ Kiếp đoạt, anh em 6 người, đều không thành tài, vất vả kinh khủng. Tôi tạo năm tháng
ngày đều giống nhau, đổi một giờ Nhâm Thìn, Sát nhược không thể tương chế, cũng có 6 em trai, được
lực nhưng chết sớm, còn lại đều chẳng ra gì, dẫn đến liên lụy phá nhà. Tóm lại Kiếp Nhận thái vượng,
Tài Quan vô khí, anh em lại ít, dẫu có, không bằng không có. Nhưng Quan Sát thái vượng, anh em cũng
thương tàn, bí mật cần phải Thân và Tài cùng vượng, Quan Ấn thông căn, có thể anh em trung hậu



nghĩa tình.
 



Chương 5. Hà Tri Chương
Sao biết người giàu? Tài khí thông môn hộ.
Nguyên chú : Tài vượng thân cường, Quan tinh hộ Tài, kỵ Ấn mà Tài có thể phá Ấn, hỉ Ấn mà Tài có
thể sinh Quan, Thương quan trọng mặt Tài thần lưu thông, Tài thần trọng mà Thương quan có hạn,
không có Tài mà ám thành Tài cục, Tài lộ mà Thương quan cũng lộ, chỗ này đều là Tài khí thông môn
hộ, cho nên giàu vậy. Nói phép luận Tài và luận thê, có thể tương thông vậy, nhưng có vợ hiền mà tài
suy, cũng có tài phú mà có hại vợ, xem hình xung hội hợp. Nếu Tài thần thanh mà thân vượng thì vợ
đẹp, Tài thần trọc mà thân vượng là nhà giàu.
Nhâm thị viết: Thân vượng Tài nhược mà không có Quan, tất cần có Thực Thương; thân vượng Tài
vượng không có Thực Thương, tất cần có Quan có Sát. Thân vượng Ấn vượng Thực Thương khinh, Tài
tinh đắc cục; thân vượng Quan suy Ấn thụ trọng, Tài được nắm lệnh; thân vượng Kiếp vượng, không có
Tài Ấn mà có Thực Thương; thân nhược Tài trọng, không có Quan Ấn mà có Tỉ Kiếp đều là Tài khí
thông môn hộ vậy. Tài tức là Thê, có thể luận thông vậy. Nếu Tài thanh thì vợ đẹp, Tài trọc thì giàu, lý
dù là đúng, nhưng chưa luận sâu vậy. 
Như thân vượng có Ấn, Quan tinh tiết khí, tứ trụ không thấy Thực Thương được Tài tinh sinh Quan,
không có Thực Thương thì Tài tinh cũng kém, chủ vợ đẹp mà Tài kém vậy; Thân vượng không có Ấn,
Quan nhược gặp Thương, được Tài tinh hóa Thương quan sinh Quan, thì cũng thông căn, Quan cũng
được trợ giúp, chẳng những được vợ đẹp, mà còn đại phú; Thân vượng Quan nhược, thấy Thực
Thương nhiều, Tài tinh không cùng Quan thông nhau, tuy nhà giàu mà có vợ xấu vậy; Thân vượng
không có Quan, Thực Thương có khí, Tài tinh không cùng nối liền với Kiếp, không có Ấn mà thê (vợ)
tài (tiền của) đều tốt, có Ấn thì Tài vượng mà vợ bị tổn thương. 
Bốn chỗ này đều cần phải suy xét cho kĩ.

Giáp Thân - Bính Tý - Nhâm Dần - Tân Hợi 
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ 
Nhâm thủy sinh vào giữa mùa đông, Dương Nhận nắm quyền, năm tháng mộc hỏa vô căn, chi ngày
Thực thần bị xung phá, tựa như bình thường. Nhưng hỉ có ngày Dần giờ Hợi, chính là đất mộc hỏa
sinh; Dần Hợi hợp, thì khí mộc hỏa càng nối nhau, Thân Tý hội, thì Thực thần được sinh phù, chỗ gọi
là Tài khí thông môn hộ vậy. Giàu có hơn trăm vạn. Phàm mệnh cự phú, Tài tinh không nhiều, chỉ cần
sinh hóa có tình, tức là Tài khí thông môn hộ, nếu Tài lâm vượng địa, không nên thấy Quan, nhật chủ
thất lệnh, tất phải cần Tỉ Kiếp trợ thân, là đẹp vậy.

Nhâm Thân - Bính Ngọ - Quý Hợi - Mậu Ngọ 
Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý
Quý thủy sinh vào giữa mùa hạ, lại gặp giờ Ngọ, Tài Quan thái vượng. Hỉ là nhật nguyên đắc địa, càng
hay can năm có Kiếp tọa trường sinh, Tài tinh có khí, nhất là ngũ hành không có mộc, Tài bị thổ tiết
mà hỏa lại không có mộc trợ giúp, có thể dụng Nhâm thủy. Đến vận tây bắc, kim thủy đắc địa, sản
nghiệp không dồi dào, tự lập nghiệp có 40, 50 vạn, có một vợ 4 thiếp 8 con.



 
Sao biết người quý? Quan tinh hữu lý hội.
Nguyên chú: Quan vượng thân vượng, Ấn thụ hộ Quan, kỵ Kiếp mà Quan có thể khử Kiếp, hỉ Ấn mà
Quan có thể sinh Ấn, Tài thần vượng mà Quan tinh thông đạt, Quan tinh vượng mà Tài thần có khí,
không có Quan mà ám thành Quan cục, Quan tinh tàng mà Tài thần cũng ẩn, chỗ này đều là Quan tinh
hữu lý hội, cho nên là quý vậy. Phép nói luận dân và luận con, có thể tương thông vậy, nhưng cũng có
con nhiều mà không có quan, thân hiển mà không có con, cũng phải xem hình xung hội hợp. Nếu Quan
tinh thanh mà thân vượng thì tất quý; Quan tinh trọc mà thân vượng tất nhiều con; về phân đắc tượng,
đắc khí, đắc cục, đắc cách, vợ con phú quý lưỡng toàn.
Nhâm thị viết: Thân vượng Quan nhược, Tài có thể sinh Quan, Quan vượng thân nhược, Quan có thể
sinh Ấn, Ấn vượng Quan suy, Tài có thể phá Ấn, Ấn suy Quan vượng, Tài không hiện, Kiếp trọng Tài
khinh, Quan có thể khử Kiếp, Tài tinh phá Ấn, Quan có thể sinh Ấn, dụng Quan, Quan tàng Tài cũng
tàng, dụng Ấn, Ấn lộ Quan cũng lộ, đều là Quan tinh hữu lý hội, cho nân là quý hiển vậy. 
Như thân vượng Quan vượng Ấn cũng vượng, cách cục rất thanh, mà tứ trụ Thực Thương, không có
một chút hỗn tạp, Tài tinh lại không xuất hiện, tình Quan tinh dựa vào ở Ấn, tình Ấn dựa vào nhật chủ,
chỉ có sinh bản thân nhật chủ, cho nên có quan mà không có con vậy; dẫu có khiến hơi tạp Thực
Thương, cũng bị chỗ Ấn tinh khắc, con cũng gian nan. Như thân vượng Quan vượng Ấn nhược, Thực
Thương ám tàng, không hại Quan tinh, không bị chỗ Ấn thụ khắc, tự nhiên quý mà còn có con; nhất
định thân vượng Quan suy, Thực Thương có khí, có Ấn mà có Tài phá Ấn, không có Tài mà ám thành
Tài cục, không quý mà con tất giàu có; như thân vượng Quan suy, Thực Thương vượng mà không có
Tài, có con nhưng chắn chắc nghèo túng; như thân nhược Quan vượng, Thực Thương vượng mà không
có Ấn, bần mà không có con, hoặc có Ấn gặp Tài, cũng nói giống như vậy. 

Quý Mão - Quý Hợi - Đinh Mão - Tân Hợi 
Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị 
Tạo này Quan Sát nắm quyền, vốn là đáng sợ vậy; nhưng hỉ có chi củng Ấn cục, khéo mượn Tài bồi,
lưu thông thế thủy, là Quan tinh hữu lý hội. Ngại là đầu vận Canh Thân, Tân Dậu, sinh Sát phá Ấn,
công danh trở ngại; vận Kỷ Mùi chi toàn Ấn cục, can thấu Thực thần, công danh thẳng tiến, làm quan
đến Thượng Thư. Nhưng có mệnh được vận, nếu không được vận, cũng chỉ là giới hàn nho mà thôi. 

Quý Dậu - Đinh Tị - Bính Ngọ - Nhâm Thìn 
Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi 
Bính hỏa sinh vào đầu mùa hạ, tọa lộc lâm vượng, hỉ gặp Tị Dậu củng kim cục, Tài sinh Quan, Quan
chế Kiếp, càng đẹp có giờ thấu Nhâm thủy, trợ khởi Quan tinh, lấy thành Ký tế. Ngoài 30 tuổi vận đến
phương bắc thủy địa, đăng khoa phát giáp, danh lợi song huy. Chớ lấy Quan Sát hỗn tạp mà lo, thân
vượng, tất cần Quan Sát hỗn tạp mà phát vậy. 

Giáp Ngọ - Bính Dần - Tân Dậu - Kỷ Sửu 
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân 



Mệnh này Tài lâm vượng địa, Quan gặp trường sinh, nhật chủ tọa lộc, Ấn thụ thông căn, 4 chữ thiên
can, địa chi đều lâm lộc vượng, ngũ hành không có thủy, thanh mà thuần túy. Mùa xuân kim tuy nhược,
hỉ có giờ Ấn thông căn đắc dụng, Canh vận trợ thân. Quý Dậu được đăng khoa; Ngọ vận Sát vượng,
bệnh gặp hình tang; Tân vận năm Kỷ Mão phát giáp vào Từ lâm; hậu vận kim thủy trợ thân, công danh
thăng tiến không thể nói hết vậy. 

Ất Tị - Tân Tị - Canh Thìn - Giáp Thân 
Canh Thìn/ Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi 
Canh kim sinh vào trước Lập Hạ 5 ngày, thổ nắm lệnh, hỏa chưa nắm quyền, Canh kim sinh tọa Thực,
mà chi Thìn thân vượng, cùng sinh phù vượng, thân cường Sát kém. Ngại là Tài lộ vô căn lại gặp
Kiếp, cho nên xuất thân bần hàn; vừa giao vận Đinh, Quan tinh nguyên thần phát lộ, 2 năm Mậu Dần
Kỷ Mão, Tài tinh đắc địa, hỉ thần dụng thần cùng đến, liền bước lên khoa giáp, lại nhập Từ lâm. 
Sách nói: "Dĩ Sát hóa quyền, định hiển lộ hàn môn quý khách", là chỗ này vậy.
 
Sao biết người bần? Tài bần thần phản bất chân.
Nguyên chú: Tài thần bất chân, chẳng những tiết khí cũng bị Kiếp đoạt, Thực Thương khinh Tài trọng
Thực Thương tiết, Tài khinh Quan trọng Tài khí tiết, Thương trọng Ấn khinh thân nhược, Tài trọng lại
khinh thân nhược, đều là Tài bất chân vậy. Ở giữa có một vị thanh khí, là không hàn. 
Nhâm thị viết: Tài thần bất thì có 9 trường hợp, như: Tài trọng mà Thực Thương nhiều, là 1 bất chân;
Tài khinh hỉ Thực Thương mà Ấn vượng, là 2 bất chân; Tài khinh Kiếp trọng, Thực Thương không
hiện là 3 bất chân; Tài nhiều hỉ Kiếp, mà Quan tinh chế Kiếp là 4 bất chân; Hỉ Ấn mà Tài tinh phá Ấn
là 5 bất chân; Kỵ Ấn mà Tài tinh sinh Quan là 6 bất chân; Hỉ Tài mà Tài hợp Nhàn thần mà hóa, là 7
bất chân; Kỵ Tài mà Tài hợp Nhàn thần hóa Tài, là 8 bất chân; Quan Sát vượng hỉ Ấn, Tài tinh lại đắc
cục, là 9 bất chân. 
9 trường hợp này đều là chính lý Tài bất chân vậy, như vậy là bần nhiều mà phú ít, cho nên bần cũng
có vài loại bần, phú cũng có mấy loại phú, không thể định đại khái. Có bần mà quý, có bần mà chính
trực, có bần mà đê tiện, nên phân biệt rõ. 
Như Tài khinh Quan suy, phùng Thực Thương mà gặp Ấn, hoặc hỉ Ấn, Tài tinh phá Ấn, được Quan
tinh cứu giải, chỗ này là quý mà bần vậy; Quan Sát vượng mà thân nhược, Tài tinh sinh trợ Quan Sát,
có Ấn Tài thì một vạc dây lưng dễ có, không có Ấn thì là lão nho quan, chỗ này là cách thanh bần; chỗ
đều là đúng vậy. Tài nhiều mà cõi lòng muốn tham lam liền chết, Quan vượng mà tâm chí tất muốn cầu,
không hợp mà hợp, không theo mà theo, hợp mà không hóa, là theo không đúng, mệnh như thế, thấy phú
quý mà sinh nịnh bợ, thấy tài lợi mà quên ân nghĩa, gọi là bần mà tiện vậy, tức là may mắn làm giàu,
cũng không đủ quý vậy; phàm mệnh bại nghiệp phá gia, mới nhìn tựa cho là tốt, không phải Tài Quan
song mỹ, tức là can chi đều thanh, không phải Sát Ấn tương sinh, tức là Tài lâm vượng địa, không biết
Tài Quan tuy có thể dưỡng mệnh vinh thân, trước tiên tất phải cần nhật chủ phải vượng tướng, nhật chủ
có thể gánh nhận Tài Quan, nếu thái quá hay bất cập, đều là bất chân (không thật), thì cũng có thể tán
có thể hao, cuối cùng không thể đạt được phú quý vậy, cách cục như thất rất nhiều, khó mà đưa ra cho
hết, nên nghiên cứu tường tận. 



Nhâm Tý - Mậu Thân - Mậu Tuất - Tân Dậu 
Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần 
Mậu thổ sinh vào đầu mùa thu, chi ở phương tây, tú khí lưu hành, cách cục vốn tốt, xuất thân đại phú.
Ngại là can năm thấu ra Nhâm thủy có thể hội cục, thì Tài tinh lại bất chân vậy. Kiêm vận hành tây bắc
đất kim thủy vượng, cho nên trọng nghĩa khinh tài, hao tán dị thường, duy chỉ có Tuất vận vào trường
có con. Vận Tân Hợi, Nhâm Tý bần khổ không kham nỗi.
 
Quý Mão - Giáp Dần - Đinh Tị - Kỷ Dậu 
Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân 
Tạo này Tài tàng Sát lộ, là Sát Ấn tương sinh, lại tương sinh nối liền, tựa như quý cách, cho nên tổ
nghiệp có hơn 20 vạn; không biết là can năm vô căn, tinh hoa đều bị Ấn thụ cướp tiết khí hết, tất dụng
Tài Dậu kim. Cái đầu Kỷ thổ che đậy. Tưởng rằng có tình, nhưng mộc vượng thổ hư, giúp hỏa phùng
sinh, nên Tị Dậu không hội, là Tài bất chân vậy. Vừa giao vận Nhâm Tý, tiết kim sinh mộc, thất bại
như tro; đến Hợi vận, Ấn gặp trường sinh, mắc bệnh chết đói. 

Canh Ngọ - Nhâm Ngọ - Bính Dần - Canh Dần 
Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý 
Tạo này hỏa mùa hạ gặp kim, Tài sinh Sát nhược, hai chi không tạp, Sát Nhận thần thanh, tất nhiên
danh lợi song toàn. Chẳng biết địa chi mộc hỏa, không sinh trợ kim thủy, Nhâm thủy chẳng những
không thể chế hỏa mà trái lại tiết khí Tài tinh, mùa hạ Canh kim bại tuyệt, dễ thấy Tài thần bất chân
vậy. Vận Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, thổ kim cường vượng, cơm áo đầy đủ; giao vận Bính Tuất, chi
toàn hỏa cục, hình thê khắc tử, phá hao dị thường, gia nghiệp mấy vạn trôi theo dòng nước; vận Đinh
Hợi, Đinh hợp Nhâm, Hợi hợp Dần mà hóa mộc, cô khổ không chịu nổi mà chết.

Ất Mão - Ất Dậu - Canh Dần - Nhâm Ngọ 
Giáp Thân/ Quý Mùi/ Nhâm Ngọ/ Tân Tị/ Canh Thìn/ Kỷ Mão 
Thu kim thừa lệnh, Tài Quan cùng vượng, Thực thần thổ tú, xem đại tượng, là mệnh phú quý. Ngại là
Tài tinh thái trọng, Quan tinh hợp cục, nhật chủ lại thành nhược, không gánh nỗi Tài Quan, hoàn toàn
dựa vào Kiếp Nhận trợ thân, Dậu bị mão xung Ngọ khắc; can giờ Nhâm thủy không thể khắc hỏa,
ngược lại còn tiết khí nhật nguyên, là Tài tinh bất chân vậy. Đầu vận Giáp Thân lộc vượng, cuộc sống
đầy đủ, các vận sau thuộc phương nam, nghèo khổ bất kham. 

Tân Sửu - Bính Thân - Quý Tị - Canh Thân 
Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần 
Tạo này Tài tinh tọa lộc, nhất Sát độc thanh, tựa như tốt đẹp, ngại là Ấn tinh thái trọng, Sửu thổ sinh
kim tiết hỏa, Bính hợp Tân hóa thủy, lấy Tài là dụng, Thân lại hợp Tị, là Tài bất chân vậy. Đầu vận Ất
Mùi, Giáp Ngọ, mộc hỏa đều vượng, tổ nghiệp thịnh vượng; vừa giao vận Quý Tị, đều theo Thân hợp,



thất bại như tro, cuối cùng làm ăn mày. 

Canh Thìn - Ất Dậu - Đinh Sửu - Ất Tị 
Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão
Nhật nguyên Đinh hỏa, giờ gặp vượng địa, 2 Ấn sinh thân. Hỏa vượng kim cường, tựa như phú cách.
Chẳng biết can tháng Ất mộc hợp Canh mà hóa, chi hội kim cục, tứ trụ toàn là Tài, trái lại thành Tài
thần bất chân vậy. Tổ nghiệp cũng thịnh vượng, đầu vận Bính Tuất, Đinh hợi, Tỉ Kiếp trợ thân, tiền bạc
dư dả; vận Mậu Tý Kỷ Sửu, sinh kim hối hỏa, người vong nhà phá, rốt cuộc mùa đông đói mà chết.
 
Sao biết người tiện? Quan tinh vẫn không thấy.
Nguyên chú: Quan tinh không thấy, không những thất lệnh mà bị thương vậy. Thân khinh Quan trọng,
Quan khinh Ấn trọng, Tài trọng không có Quan, Quan trọng không có Ấn, đều là Quan tinh không thấy
vậy. Ở giữa có một trọc tài, thì không bần; về phần dụng thần vô lực mà kỵ thần thái quá, địch mà
không chịu hàng, trợ vượng khi nhược, chủ tòng không thích hợp, tuế vận bất giúp, thì vừa bần còn
tiện.
Nhâm thị viết: Đoạn này nguyên chú nói quá sơ lược, nhưng trong phú quý, không phải không có tiện,
trong bần tiện, không phải không có quý, cho nên một chữ tiện, không dễ biết vậy. 
Như thân nhược Quan vượng, không dụng Ấn thụ hóa, trái lại lấy Thương quan cưỡng chế; như thân
nhược Ấn khinh không lấy Quan tinh sinh Ấn, ngược lại lấy Tài tinh phá Ấn; như Tài trọng thân khinh,
không lấy Tỉ Kiếp trợ thân, lại lấy Tỉ Kiếp đoạt Tài, hợp cách này, quên mất Thánh hiền đã dạy rõ,
không nghĩ tổ phụ tổ phụ tích đức, dẫn đến họa sinh bất trắc, vạ lây con cháu. Như thân nhược Ấn
khinh, Quan vượng không có Tài, hoặc thân vượng Quan nhược, Tài tinh không hiện, hợp cách này, dẫn
đến không đổi bần khốn, ý chí gặp phú quý không dễ, không thể không lễ nghĩa, không lấy đại nghĩa.
Cho nên biết tham tài đổi lụa mà không quên hố tiền, mà cuối cùng một thời làm mang nhục vinh hiển,
vui cái giỏ bầu mà cam chịu theo vết chân, cuối cùng phải chịu tải đủ điều, lý là lấy có 3 loại Quan
tinh không thấy: Quan khinh Ấn trọng mà thân nhược, hoặc Quan trọng Ấn khinh mà thân nhược; Quan
Ấn cân bằng mà nhật chủ hưu tù, chỗ này là Thượng đẳng Quan tinh không thấy vậy; Như Quan vượng
hỉ Ấn, mà Tài tinh phá Ấn, hoặc Quan Sát trọng mà không có Ấn, Thực Thương cưỡng chế, hoặc Quan
nhiều kỵ Tài, Tài tinh lại đắc cục, hoặc hỉ Quan tinh mà Quan tinh hợp thần khác hóa Thương quan.
Hoặc là kỵ Quan tinh, thần khác hợp Quan tinh mà hóa Quan, chỗ này là loại Hạ đẳng Quan tinh không
thấy vậy. 
Nên nghiên cứu tường tận vậy. 

Đinh Sửu - Nhâm Tý - Đinh Hợi - Giáp Thìn 
Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ 
Đinh hỏa sinh vào giữa mùa đông, can thấu Nhâm thủy, chi hội đủ Hợi Tý Sửu thủy cục, Quan tinh quá
vượng; Thìn thuộc thấp thổ, không thể chế thủy, ngược lại làm hối hỏa, gọi là tượng thanh khô, Quan
tinh lại không chân vậy. Hỉ không có kim, khí thế thuần thanh, là người học vấn chân xác, xử thế không
bạc, dạy ngu qua ngày, thủ khổ thanh bần, là thượng đẳng Quan tinh không thấy vậy. 



Bính Thìn - Canh Dần - Bính Ngọ - Nhâm Thìn 
Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân 
Tạo này Tài tuyệt vô căn, Quan lại vô khí, thêm chi vận đến đất đông nam, tuổi thơ mất cha, theo mẹ
tái giá; mẫu tử mấy năm, chăn trâu kiếm ăn qua ngày, lâu ngày thì ra sức làm thuê, sau đôi mắt bị mù,
không thể làm mướn, ăn mày kiếm sống. 

Đinh Mão - Giáp Thìn - Tân Hợi - Quý Tị 
Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất 
Tạo này xuân kim phùng hỏa, lý là cần Ấn hóa Sát, Tài tinh phá Ấn, Quý thủy khắc Đinh, Hợi xung Tị,
tựa như chế Sát hữu tình. Chẳng biết xuân thủy hưu tù, mộc hỏa cùng vượng, chẳng những không thể
khắc hỏa, ngược lại đi sinh mộc tiết kim; Tài Quan vốn có thể làm vinh thân, nhưng nhật chủ không thể
gánh vác, tuy là tâm chuyên nhất định muốn cầu. Sao lại che đậy chứ! Xuất nhân không nghèo hèn, đầu
tiên học âm nhạc, sau do mất tiếng mà theo quan; người vô cùng lanh lợi, mà lại rất gặp thời cơ, theo
được mấy năm, phát tài phản chủ, lại cống nạp ra làm quan cửu phẩm, tác oai tác phúc, không từ bất
kể chuyện xấu nào; về sau phạm tội bị cách chức, nghèo khó như cũ.
 
Sao biết người cát? Hỉ thần là phụ trợ.
Nguyên chú: Chỗ hỉ thần ở trong trụ, tả hữu chung thủy, đều đắc lực thì tất cát, song tình thế chung
thuận lợi, nội thể vững chắc, chủ tòng được thích hợp, dẫu có 1, 2 kỵ thần, thích đến công kích, cũng
không hung hiểm, giống như trong một quốc gia an hòa, không sợ giặc ngoại bang.
Nhâm thị viết : Hỉ thần, là phụ dụng thần trợ chủ. Phàm bát tự trước tiên cần phải có hỉ thần, cả đời
hữu cát vô hung, cho nên hỉ thần chính là cát thần vậy. Nếu trong trụ có dụng thần và hỉ thần, tuế vận
không gặp kỵ thần thì vô hại, lỡ gặp kỵ thần tất hung, như Mậu thổ sinh vào tháng Dần, lấy Giáp mộc
trong Dần làm dụng thần, kỵ thần nhất định là Canh Tân Thân Dậu kim, nguyên thần nhật chủ dày, lấy
Nhâm Quý Hợi Tý làm hỷ thần, thì kim gặp thủy ma tham sinh, không đến khắc mộc vậy; nguyên thần
nhật chủ hư nhược, lấy Bính Đinh Tị Ngọ hỏa làm hỷ thần, thì kim sợ gặp thủy, cũng không đến khắc
mộc vậy. Như thân nhược lấy Bính hỏa trong Dần làm dụng thần, hỉ thấy thấu ra thiên can, lấy thủy là
kỵ thần, lấy Tỉ thổ là hỉ thần, cho nên dụng Quan dụng Ấn có phân biệt; Dụng Quan, nếu thân vượng có
thể lấy Tài làm hỉ thần; thân nhược dụng Ấn, rồi sau đó lấy Quan làm hỉ thần, không có hỉ thần mà dụng
thần đắc lệnh hùng tráng, đại thế kiên cố, tứ trụ an hòa, dụng thần đứng cạnh, không tranh không đố, tức
gặp kỵ thần cũng không hung hiểm. Như nguyên cục không có hỷ thần, có kỵ thần (hoặc ám phục hoặc
xuất hiện), hoặc đứng sát bên dụng thần, hoặc tranh hoặc đố, hoặc dụng thần không nắm lệnh, hoặc tuế
vận dẫn xuất kỵ thần, trợ khởi kỵ thần, giống như quốc gia có gian thần, tư thông giặc ngoại bang, hai
mặt giáp công thì hung họa lập tức đến. Luận về thổ như thế, còn lại đều luận giống vậy. 

Giáp Tý - Bính Dần - Mậu Dần - Kỷ Mùi
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu/ Giáp Tuất. 
Đầu xuân thổ hư, Sát vượng phùng Tài, lấy Bính hỏa làm dụng, hỉ Tài cùng Ấn cách nhau, sinh sinh



không nghịch; kỳ diệu là giờ Mùi trợ thân là hỉ thần; tứ trụ thuần túy, chủ tòng được thích hợp. Cho nên
cả đời có cát không có hung, làm quan đến Quan Sát, sau lui về ở ẩn an nhàn, sinh 6 người con đều
đăng khoa giáp, vợ chồng hòa thuận yên vui, thọ hơn 80 tuổi. 

Bính Thân - Kỷ Hợi - Canh Thìn - Mậu Dần 
Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị 
Mệnh này hàn kim hỉ hỏa, được chi giờ Dần sinh, thì hỏa có lửa, nhưng có Tài Sát, trước tiên thân
phải vượng. Hay là tọa lộc ở chi năm, có 3 Ấn kề gần sinh, Hợi thủy nắm quyền, Thân kim tham sinh
vong xung. Không có hỏa thì thổ đóng băng kim hàn lạnh, không có mộc thì thủy vượng hỏa hư, lấy hỏa
làm dụng thần, lấy mộc làm hỉ thần, hai tự mộc hỏa, không thể thiếu một. Cho nên cả đời không có hung
hiểm, đăng khoa giáp bảng, quan trường không có phong ba, con cháu phát quang, thọ ngoài 80 tuổi.
 
Làm sao biết người hung? Kỵ thần triển chuyển công.

Nguyên chú: Tài Quan vô khí, dụng thần vô lực, chẳng qua không thể phát đạt được mà thôi, cũng
không có hình hung vậy. Về phần kỵ thần quá nhiều, hoặc hình hoặc xung, tuế vận trợ giúp. Triển
chuyển (Gián tiếp) công kích, trong cục không có thần chế ngự, lại không có chủ để tòng, không khỏi
hình thương phá bại, phạm tội chịu khổ, đến già vẫn như xưa. 

Nhâm thị viết: Kỵ thần, là thần làm tổn hại dụng thần. Cho nên bát tự trước tiên phải có hỉ thần, thì kị
thần không có thế. Lấy kỵ thần là bệnh, hỉ thần là dược, bệnh có dược chữa là cát, có bệnh mà không
có dược là hung; cả đời ít cát nhiều hung, đều là do kỵ thần đắc thế vậy. 
Như người sinh tháng Dần, không dụng Giáp mộc mà dụng Mậu thổ, thì Giáp mộc nắm lệnh là kỵ thần,
xem ý hướng của nhật chủ, hoặc là hỉ hóa mà hóa, hoặc là dụng kim để chế, dàn xếp thật tốt, lại gặp tuế
vận phù hỉ ức kỵ, cũng có thể chuyển hung thành cát; nếu tuế vận lại không đến phù hỉ ức kỵ, lại không
cùng kỵ thần kết thành bè đảng, bất quá cả đời là bình thường, không có chỗ phát đạt mà thôi; nếu
không có hỏa hóa mộc, kim chế, lại gặp thủy sinh mộc, tuế vận lại bè đảng sinh trợ kỵ thần, hại hỉ thần
của ta, gián tiếp công nhau, thì hung họa đủ điều, đến già cũng không cát, luận mộc như vậy, còn lại
tương tự mà suy luận. 

Ất Hợi - Mậu Dần - Bính Tý - Giáp Ngọ 
Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân 
Bính hỏa sinh tháng Dần, Ấn tinh nắm lệnh, giờ gặp Nhận vượng, Giáp Ất cùng vượng thấu ra, tứ trụ
vô kim; Dần Hợi hợp hóa mộc, Tý thủy bị xung phá, Quan tinh vô dụng, tất lấy can tháng Mậu thổ làm
dụng thần. Kỵ thần Giáp mộc, Hợi Tý thủy, lại sinh mộc vượng, chỗ gọi là Kỵ thần triển chuyển công
vậy. Đầu vận Đinh Sửu, sinh trợ dụng thần, tổ nghiệp có hơn 10 vạn; vừa giao vận Bính Tý, hỏa không
thông căn, cha mẹ đều mất, hết lộc; vận Ất Hợi thủy mộc đều vượng, lại hết lộc lần nữa, khắc 3 vợ 4
con, nhảy sông tự tử. 

Tân Tị - Canh Dần - Bính Thìn - Kỷ Sửu 



Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu/ Giáp Thân 
Bính hỏa sinh tháng Dần, mộc non hỏa tướng, không là vượng vậy, sinh giờ Sửu, cướp đi nguyên thần
nhật chủ, lấy Dần mộc làm dụng thần. Chỗ ngại là Canh kim thấu xuất là kỵ thần, Dần mộc phùng kim,
hỏa hư thoát khí. Đầu vận Kỷ Sửu, Mậu Tý, sinh kim tiết hỏa, mồ côi cha mẹ, cô khổ bất kham; vận
Đinh Hợi, Bính Tuất, hỏa tại phương tây bắc, không thể khử hết kỵ thần, cho nên nhiều lần phong
sương, hơi thành gia nghiệp; vừa giao vận Ất Dậu, can chi đều hợp hóa kỵ thần, hình thê khắc tử, gặp
nạn thủy mà chết.
 
Sao biết người thọ? Tính định Nguyên thần dày
Nguyên chú: Tĩnh là thọ, trong trụ không có xung không có hợp, không có khuyết không có tham, thì
tính định vậy. Nguyên thần tồn tại, không chỉ nói là tinh khí thần khí đều đầy đủ vậy, Quan tinh không
tuyệt, Tài thần không diệt, Thương quan có khí, thân nhược Ấn vượng, đề cương phụ trợ chủ, dụng thần
có lực, thời thượng sinh căn, vận không có tuyệt địa, đều là xứ nguyên thần kiên cố. Nghiên cứu kĩ, nói
chung khí Giáp Ất Dần Mão, không gặp xung chiến tiết thương, thiên vượng phù phiếm mà dàn xếp
được ổn thỏa thì tâm thọ. Mộc thuộc Nhân, Nhân là thọ, mỗi lần đều nghiệm, cho nên mới dám đặt bút
viết. Nếu người bần tiện mà cũng có thọ, bẩm lấy được một thân vượng, hoặc là thân nhược mà hành
vận sinh địa, cho nên thực lộc không khuyết vậy.
Nhâm thị viết: Nhân, Tĩnh, Khoan, Đức, Hậu, 5 cách này, đều là dấu hiệu thọ vậy. Tứ trụ đắc địa, ngũ
hành cân bằng, chỗ hợp đều là nhàn thần, chỗ hóa đều là dụng thần, xung khử đều là kỵ thần, lưu tồn
đều là hỉ thần, không khuyết không hãm, không thiên không khô, thì là tính định vậy. Tính định không
sinh lén vụn trộm lưu luyến, là người bao gồm đầy đủ khoan hậu bình hòa, nhân đức, không hề không
có phú quý phúc thọ vậy. Nguyên thần dày, như Quan nhược gặp Tài, Tài khinh gặp Thực, thân vượng
mà Thực Thương phát túh, thân nhược mà Ấn tinh nắm quyền, chỗ hỉ đều là thần ở đề cương, chỗ kỵ
đều là vật thất lệnh, đề cương đều là cùng chi giờ có tình, vận hành cùng hỉ dụng thần không nghịch,
đều là chỗ Nguyên thần dày, nên nghiên cứu cho tường tận. Thanh mà thuần tuý, tất phú quý mà thọ;
trọc mà hỗn tạp, tất bần tiện mà thọ.

Tân Sửu - Quý Tị - Giáp Tý - Bính Dần 
Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu. 
Tạo này khởi nguyên đầu từ Tị hỏa, sinh Sửu thổ, Sửu thổ sinh Tân kim, Tân kim sinh Quý thủy, Quý
thủy sinh Giáp mộc, Giáp mộc sinh Bính hỏa; Giáp lộc cư ở Dần, Quý lộc cư ở Tý, Bính lộc cư ở Tị,
Tân kim Quan tinh tọa Tài địa, Tài gặp Thực thần sinh, nguyên lưu ngũ hành đều dày, tứ trụ thông căn
sinh vượng, hai bên trên dưới đều có tình, làm người cương nhu hòa hợp, nhân đức đều có đủ, làm
quan tam phẩm, giàu có hơn trăm vạn, con cái 13 người, thọ đến trăm tuổi, không bệnh mà chết. 

Kỷ Dậu - Ất Hợi - Bính Dần - Mậu Tý 
Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn 
Tạo này Dậu kim là nguyên đầu, sinh Hợi thủy, Hợi thủy hợp Dần mà sinh Bính hỏa, Bính hỏa sinh
Mậu thổ, nguyên thần đều dày. Xuất thân hương bảng, làm quan chức Quan Sát, là người khoan hậu



chính trực, có 9 người con 24 người cháu, giàu có hơn trăm vạn, thọ đến 120 tuổi, không bệnh mà chết.
 
Kỷ Dậu - Tân Mùi - Nhâm Dần - Nhâm Dần 
Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi
Tạo này Mùi thổ là nguyên đầu, sinh Tân kim, Tân kim sinh Nhâm thủy, Nhâm thủy sinh Dần mộc, tứ
trụ sinh hóa hữu tình, nguyên thần dày mà thuần túy. Hỉ hỏa tàng không lộ. Sớm đăng khoa giáp, làm
quan tam phẩm, là người phẩm hạnh đoan chính, hòa nhã nhân hậu; có 8 con 19 cháu, thọ đến 96 tuổi. 

Đinh Mùi - Canh Tuất - Canh Thìn - Bính Tý 
Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ/ Ất Tị/ Giáp Thìn
Tạo này Đinh hỏa là nguyên đầu, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, tàng hai Tài khố, thân vượng dụng Quan.
Trung niên hành vận không nghịch, cho nên sớm đăng hương bảng, danh lợi song toàn. Là người cương
quyết, công tư phân minh, không có hà khắc bạc đãi. Tiếc là ở không có mộc, nguyên thần hỏa không
đủ, nhánh cháu tuy vượng, nhưng con trưởng khó tránh bị nhiều lo phiền tổn hại. 

Ất Mùi - Mậu Dần - Ất Mão - Canh Thìn 
Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ. 
Tạo này chi hội đông phương, đúng Khúc Trực Nhân Thọ cách, nói chung Tài Quan có khí, danh lợi
song toàn. Nhưng ngũ hành hỏa không hiện, nguyên thần Tài hư thoát, Dần Mão phương đông mộc
vượng, căn Quan tinh cũng nhược. Cho nên cả đời giữ gìn thanh sạch, túi tiền chưa đầy đã hết, mà cả
đời khinh tài trọng nghĩa; là người không kiêu căng xu nịnh, giữ gìn đạo lý, thanh bần thủ khổ; sinh 4
con đều có năng lực, thọ đến 94 tuổi.

Quý Sửu - Giáp Dần - Mậu Tuất - Canh Thân 
Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân 
Ngày Mậu Tuất gặp giờ Canh Thân, Thực thần có lực, Sát vượng không có Ấn, đủ để cưỡng chế. Sinh
8, 9n người con đã có đến 3, 4 người quý hiển mà nhận lệnh phong quan nhất phẩm, hay là ở thổ kim
có tình vậy. Là người đủ tính tham ác, là do không thể hóa Sát vậy, dâm đãng hoang phí vô lễ, hỏa
không hiện, là do thủy đắc địa vậy. Bởi do Dần xung Thân, nên tất phá Bính hỏa, Sửu hình Tuất Đinh
hỏa cũng bị thụ thương, thêm thấu ra Quý thủy, thì nhật chủ tất nhớ hợp, không quan tam mà cầu; chi
Dần Tuất tàng hỏa, âm thầm khắc hết, nói hỏa chủ lễ, sao là người có thể vô lễ? Vô lễ thì không từ bất
cứ việc gì vậy. Giả sử can năm Quý thủy, đổi thành Đinh hỏa, thì không có không nhân đức vậy. Phú
quý phúc thọ, đều do lực ở giờ Thân, cũng nhờ công đức tổ tiên vậy. Hậu sinh bị ung nhọt đầu mà chết,
đều do tích ác quá nhiều, mà trời tru diệt vậy.

Mậu Thìn - Canh Thân - Kỷ Mão - Mậu Thìn 
Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần 
Mệnh này là thổ kim Thương quan, Quý thủy trong thìn, là Thiên Tài quy khố, Nhâm thủy trong Thân,



là Chính Tài phùng sinh, Kiếp tuy vượng nhưng không thể đoạt Tài; lại thêm thổ khí sinh kim, là
Thương quan hóa Kiếp, ám sinh Tài tinh, kiêm đôc Sát vi quyền, cho nên là người có quyền mưu xuất
chúng, địa chi toàn là khí âm thấp, việc làm quỷ quyệt đa đoan, cả đời chỉ coi trọng tài, mà thiếu nhân
nghĩa, đến 40 tuổi vẫn không con cái, cưới 2 vợ vẫn không có con; Thọ ngoài 90 tuổi, đặc biệt tài như
mệnh, sau cuối cùng gia nghiệp có hơn 40 vạn, cướp đoạt mà hết. Nghiên cứu kĩ, đều là do Tài tinh thủ
ở ẩn tàng, cho nên không được lưu hành vậy, tài không lưu hành, thu kim gặp thổ mà càng cứng, sức
sống liền bị đoạn tuyệt mà thôi, nói chung tài dày mà không có con, đều giống như cách này, cho nên
người không có con, tính tình tất nhiều bỉ lận, không biết tài tán thì dân tụ, giả sử người giàu mà không
có con có thể khinh tài ở trong thân tộc, chia nhiều lợi ích, sao sợ không có con chăng? Giống như tạo
này, kim khí quá kiên, thủy không lộ đầu, không được sinh sôi kỳ diệu, có thể tán tài, thì kim tự lưu
hành, thì tất có con vậy. Nhưng tán cũng có ưu và khuyết, tán tài ở tăng đạo, thì là vô công; tán tài ở
thân tộc, thì có công. Tu đức được báo đáp, chuyện đời vốn có thể xoay chuyển; làm thiện nhiều thì
cát, thiên tâm nào khó cảm hóa, thọ vốn là đứng đầu Ngũ phúc ( Ngũ phúc là bao gồm: 1 là giàu, 2 là
yên lành, 3 là Thọ, 4 là có đức tốt, 5 là vui hết tuổi trời), thọ mà không có con, cuối cùng cũng vô ích;
cùng phú thọ mà không có con, không bằng bần thọ mà có con vậy.
 
Sao biết người yểu? Do khí trọc thần khô.
Nguyên chú: Mệnh khí trọc thần khô, là Ấn thụ thái vượng, nhật chủ không có chỗ dựa, Tài Sát thái
vượng, nhật chủ không có nơi nương tựa, kỵ thần cùng hỉ thần tạp mà lo, tứ trụ và dụng thần trái lại
tuyệt, xung mà bất hòa, vượng mà không có chế, thấp mà không tông, táo mà nồng, tinh lưu khí tiết,
tháng nghịch giờ thoát, chỗ này đều là người đoản thọ.
Nhâm thị viết: Mệnh khí trọc thần khô, ở trong dễ mà khó xem, 4 chữ "Khí trọc thần khô", có thể phân
ra mà nói, chữ trọc giống như luận một chữ nhược. Khí trọc, là nhật chủ thất lệnh, dụng thần kém cỏi,
kỵ thần thâm dày, đề cương và chi tháng không chiếu cố nhau, chi năm và chi ngày bất hòa, hỉ xung mà
không xung, kỵ hợp mà lại hợp, hành vận cùng hỉ dụng thần vô tình, lại cùng kỵ thần kết bè đảng, tuy
không thọ mà có con. Thần khô, là thân nhược mà Ấn thụ quá vượng; thân vượng mà hoàn toàn không
có khắc tiết; nhưng trọng dụng Ấn mà Tài tinh phá Ấn; thân nhược không có Ấn mà Thực Thương trùng
điệp; hoặc kim hàn thủy lạnh mà thổ thấp; hoặc hỏa viêm thổ táo mà mộc khô, đều là yểu mệnh và
không có con. 

Ất Sửu - Ất Dậu - Bính Thìn - Tân Mão 
Giáp Thân/ Quý Mùi/ Nhâm Ngọ/ Tân Tị/ Canh Thìn/ Kỷ Mão
Mệnh này có 3 Ấn phù thân, Thìn Dậu hợp mà không xung, tứ trụ không có thủy, dường như là trung
cách. Nhưng chi đều là thấp thổ, hối hỏa sinh kim, Thìn cùng dư khí mộc, cùng Dậu hợp Tài, mộc
không thể nhờ căn, cùng Dậu hóa kim, thì mộc lại bị tổn hại, thiên can có 2 Ất, địa chi không tải, thì là
có thể biết tàn héo vậy, suy từ chỗ này, nhật nguyên hư nhược. Đến Ngọ vận, phá Dậu bảo vệ Mão,
được duy nhất 01 đứa con; vận Tân Tị, hoàn toàn hội kim cục phá Ấn, thì nguyên khí thụ thương nặng,
hội Tài thì Tài vật cực tất phản, vợ chồng đều mất. 

Kỷ Sửu - Mậu Thìn - Tân Hợi - Mậu Tuất 



Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất 
Mệnh này thổ dày trùng trùng, chôn lấp kim non giòn, ngũ hành không có mộc; không có lợi khai
dương, một chút Hợi thủy bị khắc tuyệt, chi tàng Giáp Ất, không thể nào dẫn trợ; nhưng mùa xuân khí
thổ hư, Tài tàng có thể làm dụng thần; đầu vận phương đông mộc địa, được che chở có dư; Dần vận
sinh được một con. Ất Sửu vận, thổ lại thông căn mà chết yểu. 

Nhâm Dần - Nhâm Dần - Giáp Dần - Nhâm Thân 
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân
Xuân mộc trọng phùng lộc, chi đượ giờ Thân, tựa như giờ Sát lưu thanh, chẳng biết mộc vượng kim
khuyết, tất phải cần có hỏa mới đẹp; can có 3 Nhâm, trong Dần có Bính hỏa bị khắc, có thể biết là
Thần khô vậy. Đến vận Bính hỏa, gặp 3 Nhâm hồi khắc, gia nghiệp phá tán, yểu mà không có con.
Phàm thủy mộc cùng vượng mà không có thổ, tối kỵ là hỏa vận, tức là thân không bị hại, thì cũng phá
hao dị thường. Nếu theo tục luận tất dụng Thân kim, là do 2 hỏa khắc kim vậy, như Bính hỏa khắc kim
là hại, thì trước đó vận Ất Tị, khẩn khắc Thân kim, mà còn bị tam hình, sao lại đẹp chứ? 

Tân Sửu - Tân Sửu - Quý Dậu - Quý Sửu 
Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi
Mệnh này thấp thổ trùng trùng, trùng điệp kim hàn, Quý thủy trọc mà còn băng hàn, chỗ gọi là âm dày,
rất hàn lạnh vậy. Nói không có sinh phát, là khí trọc thần khô, cho nên là người ngu muội quá mức,
không làm nên việc gì. Đến vận Mậu Tuất, sinh kim khắc thủy mà chết yểu. Theo tục luận, là Lưỡng
can bất tạp, kim thủy song thanh, địa chi tam sát, Sát Ấn tương sinh là đẹp, định là quý cách, trước thì
xuân mộc mang kim non, mài dủa thành đại khí, đều lấy là cách danh lợi song toàn. Chẳng biết yểu
mệnh, đều là giống như cách này, học giả nên nghiên cứu cho tường tận.
 



Chương 6. Nữ Mệnh Chương
Luận chồng luận con phải yên ổn, 
Khí tĩnh hòa bình phụ nữ chương, 
Tam Kỳ Nhị Đức nói tốt hư, 
Hàm Trì Dịch Mã nửa rõ suy.
Nguyên chú: Trong cục Quan tinh thuận theo rõ, chồng quý mà cát, lý lẽ là tự nhiên vậy. Nếu Quan
tinh thái vượng, lấy Thương quan làm chồng, Quan tinh quá bé, lấy Tài làm chồng; Tỉ kiên vượng mà
không có Quan, lấy Thương quan làm chồng; Thương quan vượng mà không có Tài Quan, lấy Ấn làm
chồng, cục đầy Quan tinh bắt nạt nhật chủ, hỉ Ấn thụ mà nó không khắc thân vậy; cục đầy Ấn thụ tiết khí
Quan tinh, hỉ Tài mà thân không khắc mất vậy. 
Nói chung, luận con luận quý cùng với nam mệnh là giống nhau. Trong cục Thương quan thanh hiển,
con quý mà thân, không cần phải nói vậy. Nếu Thương quan quá vượng, lấy Ấn làm con; Thương quan
quá bé, lấy Tỉ kiên làm con, Ấn thụ vượng mà không có Thương quan, lấy Tài làm con vậy; Tài thần
vượng mà tiết Thực Thương, lấy Tỉ kiên làm con vậy. Không cần phải chuyên lấy Quan tinh mà luận
chồng. Chuyên lấy Thương Thực mà luận con. Chỉ lấy yên ổn là cát, thuận tĩnh là quý, Nhị Đức Tam
Kỳ không đáng luận, Hàm Trì Dịch Mã dù có nghiệm, nói chung ở lý lẽ là không bền. Trong đó nghiên
cứu mà luận, thì không thể không biết.
Nhâm thị viết : Nữ mệnh, trước tiên xem Phu tinh thịnh suy, thì cùng biết quý vậy. Kế đến khảo sát
cách cục thanh hay trọc, thì biết tài hay ngu vậy. Dâm tà hay tật hại, tình không rời tứ trụ; trinh tĩnh
đoan chính, chung quy cũng ở lý ngũ hành. Đều cần phải thẩm tra tinh thông, trinh tiết phụ nữ không bị
sai bậy; nghiên cứu kỹ càng nên xác thực, luận đúng dâm ô khó thoát. Nhị Đức Tam Kỳ, là ngông
cuồng tạo ra chuyện tốt; Hàm trì Dịch mã, là hậu nhân nói sai. Không có hiếu với cha mẹ chồng, chỉ vì
Tài khinh Kiếp trọng; bất kính với chồng, đều do Quan nhược thân cường. Quan vượng hiện rõ, chồng
chủ tài hoa; khí tĩnh ôn hòa, là phụ nữ nhu thuận. Nếu là Quan tinh thái vượng, không có Tỉ Kiếp lấy
Ấn làm phu tinh; Có Tỉ Kiếp mà không có Ấn thụ, lấy Thực Thương làm chồng. Nếu Quan tinh quá
nhược, có Thương quan, lấy Tài làm chồng, không có Tài tinh mà Tỉ Kiếp vượng, cũng lấy Thực
Thương làm phu tinh; toàn bàn đêu là Tỉ mà không có Quan Ấn, lấy Thực Thương làm chồng; toàn cục
Ấn thụ mà không có Quan không có Thương lấy Tài làm chồng; Thương quan vượng, nhật chủ suy, lấy
Ấn làm chồng; Nhật chủ vượng, Thực thương nhiều, lấy Tài làm chồng; Quan tinh khinh, Ấn thụ trọng,
cũng lấy Tài làm chồng.
Tài là Thiên ân tinh, nữ mệnh thân vượng không có Quan, Tài tinh đắc lệnh đắc cục, là thượng cách
vậy. Nếu luận hình thương, lại có thêm lý sinh khắc tồn tại ở chỗ này. Quan tinh suy, Tài tinh ẩn, nhật
chủ cường, Thương quan trọng, thì khắc phu; Quan tinh suy, không có Tài tinh, Tỉ Kiếp vượng, thì bắt
nạt chồng; Quan tinh suy, không có Tài tinh, nhật chủ vượng, Ấn thụ trọng, tất là bắt nạt chồng mà khắc
phu; Quan tinh nhược, Ấn thụ nhiều, không có Tài tinh, tất khắc phu; Tỉ Kiếp vượng, không có Quan
tinh, Ấn vượng không có Tài, tất khắc phu; Quan tinh vượng, Ấn thụ khinh, tất khắc phu; Tỉ Kiếp
vượng, không có Quan tinh, có Thương quan, Ấn thụ trọng, tất khắc phu; Thực thần nhiều, Quan tinh
suy, có Ấn thụ, gặp Tài tinh, tất khắc phu.
Phàm Phu tinh nữ mệnh, tức là dụng thần, Tử tinh nữ mệnh tức là hỉ thần, không thể chuyên luận



Quan tinh là chồng, Thực Thương là. Nhật chủ vượng, Thương quan vượng, không có Ấn thụ, có Tài
tinh, con nhiều mà quý; Nhật chủ vượng, Thương quan vượng, không có Tài Ấn, con nhiều mà mạnh
mẽ; Nhật chủ vượng, Thương quan khinh, không có Tài Ấn, con nhiều mà giàu có; Nhật chủ vượng, ắt
phải không có Thực, Quan tinh đắc cục, con nhiều mà hiền; Nhật chủ vượng, không có Thực Thương,
có Tài tinh, không có Quan Sát, con nhiều mà tài năng; Nhật chủ nhược, Thực Thương trọng, có Ấn
thụ, không có Tài tinh, tất có con; Nhật chủ nhược, Thực Thương khinh, không có Tài tinh, tất có con;
Nhật chủ nhược, Tài tinh khinh, Quan Ấn vượng, tất có con; Nhật chủ nhược, Quan tinh vượng, không
có Tài tinh, có Ấn thụ, tất có con; Nhật chủ nhược, không có Quan tinh, đều có Thương quan, tất có
con; Nhật chủ vượng, có Ấn thụ, không có Tài tinh, tất hiếm con; Nhật chủ vượng, Tỉ kiên nhiều, không
có Quan tinh, có Ấn thụ, tất hiếm con; Nhật chủ vượng, Ấn thụ trọng, không có Tài tinh, tất không có
con; Nhật chủ nhược, Thương quan trọng, Ấn thụ khinh, tất không có con; Nhật chủ nhược, Tài tinh
trọng, gặp Ấn thụ, tất không có con; Nhật chủ nhược, Quan Sát vượng, tất không có con; Nhật chủ
nhược, Thực Thương vượng, không có Ấn thụ, tất không có con; Hỏa viêm thổ táo, không có con; Thổ
kim thấp không thông, không có con; Thủy phiếm mộc phù, không có con; Kim hàn thủy lạnh, không có
con; Ấn thụ trùng điệp, không có con; Tài Quan thái vượng, không có con; đầy cục toàn là Thực
Thương, không có con. 
Trên đây là cách không có con, nếu có con tất khắc phu, không khắc phu cũng chết yểu.
Về phần thuyết dâm tà, cũng nghiên cứu tứ trụ. Nhật chủ vượng, Quan tinh suy, không có Tài tinh, nhật
chủ đủ để đối địch; Nhật chủ vượng, Quan tinh suy, Thực Thương trọng, không có Tài tinh, nhật chủ đủ
để bắt nạt; Nhật chủ vượng, Quan tinh nhược, khí nhật chủ, đi sinh trợ thần khác; Nhật chủ vượng,
Quan tinh nhược, khí Quan tinh hợp nhật chủ mà hóa; nhật chủ vượng, Quan tinh nhược, khí Quan tinh,
dựa vào thế nhật chủ; nhật chủ nhược, không có Tài tinh, có Thực Thương, gặp Ấn thụ, nhật chủ là
chuyên quyền; nhật chủ vượng, không có Tài tinh, Quan tinh khinh, Thực Thương trọng, Quan tinh
không có hỗ nương tựa; nhật chủ vượng, Quan vô căn, nhật chủ không thuận Quan tinh, mà đi hợp Tài
tinh; nhật chủ nhược, Thương Thực trọng, Ấn thụ khinh; nhật chủ nhược, Thực Thương trọng, không có
Ấn thụ, có Tài tinh; Thực Thương nắm lệnh, Tài Quan thất thế; Quan không có Tài sinh, Tỉ Kiếp sinh
Thực Thương; cục toàn Thương quan mà không có Tài; cục đầy Quan tinh không có Ấn; cục đầy Tỉ
Kiếp không có Thực Thương; cục đầy Ấn thụ không có Tài, đều là mệnh dâm tiện vậy. 
Tóm lại, Thương quan không nên trọng, trọng tất xinh đẹp lẳng lơ mà đa dâm vậy; Thương quan thân
nhược có Ấn, thân vượng có Tài, tất xinh đẹp thông minh mà trinh khiết vậy. Phàm xem nữ mệnh, quan
hệ không nhỏ, không thể khinh đoán dâm tà, lấy xúc phạm phẫn nộ. Nhưng cũng không tể một mực mà
nói, hoặc là do tổ tông khiến cho gây ra tội lỗi; hoặc là do vận mệnh gia môn, hoặc là do chồng chẳng
ra gì, hoặc là do mẹ chồng bất lương, lúc nhỏ không dạy bảo cẩn thận, hoặc là do thói quen không tốt,
không có cẩn thận phận gái, mặc cho kỷ cương phép tắc, vào chùa đốt hương, nghe lời du ngoạn mua
vui, nam nữ hỗn tạp, lúc đầu thì chỉ có nói đùa chưa có việc gì, lâu ngày thì trong tâm nảy sinh tà ý
quan hệ bất chính, sao nói là không động tâm chứ? Cho nên sự kiện thứ nhất là phải ở nhà, nghiêm túc
giữ gìn khuê môn. Trong khuê phòng, không có những lời nói đùa, thì hình phạm được hóa vậy; trong
nhà, không nghe tiếng cười đùa, thì sẽ tôn kính nhau vậy. Chủ nhà không thể không cẩn thận vậy. 

Mậu Thân - Giáp Dần - Nhâm Dần - Đinh Mùi 
Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ. 



Nhâm thủy sinh vào đầu xuân, thổ hư mộc thịnh. Chế Sát thái quá. Dần Thân xung nhau, vốn là khắc
mộc, chẳng biết mộc vượng kim khuyết, kim lại bị thương, thì Mậu thổ vô căn để theo chăm sóc, mà
nhật chủ Nhâm thủy, có thể tùy hứng mà đi, thấy Tài tinh có thế, tự nhiên tòng Tài mà đi, dẫn đến hại
chồng bại nghiệp, bỏ con cái mà đi theo người khác vậy.
 
Đinh Mùi - Ất Tị - Giáp Ngọ - Đinh Mão 
Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu. 
Nhật nguyên Giáp Ngọ, sinh vào tháng Tị, chi thuộc nam phương, can thấu 2 Đinh, thế hỏa mãnh liệt.
Tiết khí nhật chủ quá mức, trong cục không có thủy, chỉ có thể dụng Kiếp. Đầu vận lại gặp hỏa địa,
sớm hình thương chồng. Là người cực thông minh xinh đẹp, mà lẵng lơ dị thường, không thể thủ tiết.
Đến vận Mậu Thân, cùng mộc hỏa tranh chiến, không nói nổi vậy.

Mậu Tuất - Kỷ Mùi - Bính Thìn - Mậu Tuất 
Mậu Ngọ/ Đinh Mùi/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi. 
Cục đầy Thương quan, ngũ hành không có mộc, Ấn tinh không hiện, thành cách thuận cục, cho nên là
người thông minh xinh đẹp. Nhưng tứ trụ không có kim, thổ quá khô dày, Tân kim phu tinh nhảy vào
Tuất mộ, người này dâm loạn quá mức. Chồng sớm chết thảm. Lại đi theo người, không quá hai đến ba
năm lại khắc, đến vận Ất Mão, phạm thổ vượng, tự vẫn mà chết. 

Mậu Ngọ - Ất Sửu - Mậu Tuất - Bính Thìn 
Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị. 
Mậu thổ sinh vào tháng Sửu, thổ vượng, mộc đúng khô héo, mà Sửu là kim khố, Tân kim phục tàng,
không thể nhờ căn, lại thêm Thìn Tuất xung Quan tàng, mà trung vận phương tây kim địa, dâm tiện
không nói nỗi. 

Kỷ Hợi - Bính Dần - Đinh Hợi - Canh Tuất 
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu 
Đinh hỏa sinh tháng Dần, mộc nắm quyền, hỏa gặp vượng tướng, tất lấy Hợi thủy Quan tinh làm phu
tinh là rõ ràng vậy. Chi năm Hợi thủy hợp Dần hóa mộc, mà chi ngày Hợi thủy, tất cần sinh phù mộc;
can giờ Canh kim ngăn cách, không có ý sinh phù. Lại gặp Tuất thổ kề gần khắc, thì tình của nhật chủ,
tất hướng về Canh kim vậy. Cho nên vô cùng dâm tiện vậy. 

Đinh Mùi - Quý Sửu - Canh Tý - Đinh Hợi 
Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân 
Hàn kim hỉ hỏa, ngại là chi toàn Hợi Tý Sửu. Phương bắc thủy vượng, lại có can Quý khắc Đinh, Sửu
Mùi xung khử Đinh hỏa dư khí, ngũ hành không có mộc, không có tình sinh hóa. Can giờ Đinh hỏa hư
thoát vô căn, làm sao có thể quản nỗi Canh kim chứ? Mà tình nhật chủ, cũng biết không để ý đến Đinh
hỏa, cho nên tính lẳng lơ vậy.



Đinh Sửu - Quý Sửu - Canh Tý - Ất Dậu 
Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu
Canh kim sinh vào cuối mùa đông, không chỉ hàn kim hỉ hỏa, mà còn gặp mùa Dương Nhận Ấn thụ
nắm quyền, đủ để dụng hỏa địch hàn; can tháng Quý thủy thông căn chi lộc, khắc tuyệt Đinh hỏa, đủ để
đi lừa dối Quan; can giờ Ất mộc, mừng đến hợp, tình tất hướng về Tài vậy. Cho nên bỏ chồng mà đi,
dâm ô không chịu nổi vậy.

Đinh Sửu - Nhâm Tý - Tân Tị - Bính Thân 
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân
Nhâm thủy đi hợp khử Đinh hỏa Sát, Bính hỏa Quan tinh đắc lộc ở chi ngày Tị, tựa như tốt đẹp, cho
nên xuất thân gia đình trước đây, vì xinh đẹp mà quyến rũ. Nhiều người thường lấy danh hiệu là so với
Dương Phi. Lúc 4, 5 tuổi, mắt tú mi đẹp, đến 13, 14 tuổi càng thêm đẹp đẽ, trở thành người đẹp như
tranh. Năm 18 tuổi, gả con thuộc người có học, trai tân vốn trinh trắng cẩn thận hiếu học, bị mê hoặc
mà phế bỏ việc học, cuối cùng vì bệnh lao mà chết. Từ đấy về sau, dâm ô không chịu nổi, về sau thân
bại danh liệt. Không có chỗ nương tựa, tự vẫn mà chết. Tạo này nguyên nhân là do bị nhiều hợp. Lấy
Quan hợp hóa Thương quan, gọi là Tham hợp vong Quan, mà Tị Thân hợp cũng hóa Thương quan,
Đinh Nhâm hợp hóa Tài tinh, rõ ràng có chủ ý gạt bỏ Bính hỏa ra ngoài. Tình tất hướng về bên cạnh
Đinh Nhâm, huống chi can chi đều hợp, không hướng tới thì không đáng là ý trung nhân vậy.
 
Mậu Tý - Mậu Ngọ - Quý Dậu - Mậu Ngọ 
Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất
Quý thủy sinh vào tháng Ngọ, Tài quan cũng vượng, tọa dưới Ấn thụ, chi năm tọa lộc, chưa hẳn là
không trung hòa. Thiên can thấu 3 Mậu thổ, tranh hợp Quý thủy, thì tình nhật chủ, càng không có định
kiến; địa chi 2 Ngọ phá Dậu, mà thế Tài Quan, không phân cường nhược, tình nhật chủ hiển nhiên dựa
theo thế Tài mà đi. Chỉ có can năm chính phu không có thế Tài. Cho nên lực không địch lại Quan ở can
tháng và giờ, cho nên không quan tâm không dàn xếp đến chính vậy. Đến vận Ất Mão, mộc sinh hỏa
vượng, 2 can thổ giờ và tháng, vẫn được sinh phù, can thổ ở năm không hóa mà bị khắc, cho nên chồng
lâm bệnh mà chết, về sau dâm ố dị thường, lầm lỗi hại người, đáng tin!
 
Ất Mùi - Tân Tị - Ất Hợi - Bính Tuất 
Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu. 
Ất mộc sinh tháng Tị, Thương quan nắm lệnh, hỉ nhất là tọa dưới Hợi Ấn xung Tị chế Thương, không
chỉ nhật chủ hỉ được sinh phù, mà ức chế Tân kim được bảo hộ nên đẹp, đúng chỗ gọi là Thương quan
dụng Ấn, độc Sát lưu thanh, chẳng những xinh đẹp mà còn tài cao, thư hoạ đều tinh thông. Chỉ ngại giờ
Tuất gần bên khắc Hợi thủy, Bính dương thấu lộ, Tân kim thụ thương, bất lợi cung chồng con, kiêm tính
cách mà phá hư cả đời vậy. 



Đinh Tị - Mậu Thân - Quý Sửu - Ất Mão 
Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn. 
Tạo này Quan tinh Thực thần tọa lộc, Ấn thụ nắm lệnh phùng sinh, Tài sinh Quan vượng, không hại Ấn
thụ, Ấn thụ nắm lệnh, đủ để phù thân, Thực thần đắc địa, nhất khí tương sinh, ngũ hành quân bình, thuần
túy khoan thai. Chồng vinh con quý, được phong hai đời nhất phẩm.

Ất Hợi - Quý Dậu - Giáp Thìn - Bính Dần 
Giáp Tuất/ Ất Hợi/ Bính Tý/ Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Ất Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị 
Tháng 8 Quan tinh Tài tinh trợ kim, sinh vào giờ Dần, hai chi năm giờ phùng sinh đắc lộc, can thấu
hỏa thủy, thế không tương khắc, có tình sinh hóa. Tài tinh đắc địa, tứ trụ thông căn, ngũ hành không
nghịch, khí tĩnh ôn hòa thuần túy. Chồng vinh con quý, được phong nhất phẩm. 

Tân Dậu - Nhâm Thìn - Đinh Tị - Giáp Thìn 
Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý
Thương quan tuy vượng, hợp Dậu hóa kim, thì nguyên thần Quan tinh càng dày vậy. Tị hỏa củng kim,
Thìn thổ dẫn, thì nguyên thần Tài càng thêm kiên cố. Giờ thấu Ấn tinh, trợ ánh sáng cho nhật chủ, chế
Thìn thổ Thương quan, chỗ gọi là mộc không khô, hỏa không mãnh liệt, thủy không khô cạn, thổ không
táo, kim không giòn, khí tĩnh an hoà. Chồng vinh con quý, được phong nhất phẩm phu nhân. 

Kỷ Tị - Quý Dậu - Nhâm Thìn - Giáp Thìn 
Giáp Tuất/ Ất Hợi/ Bính Tý/ Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị
Mùa thu thủy thông nguyên, Ấn tinh nắm lệnh, Quan Sát tuy vượng, chế hóa hợp tình, càng đẹp giờ thấu
Giáp mộc, chế Sát thổ tú, nhất khí tinh khiết, cho nên nhân phẩm đoan chính, tinh thông thi thư. Hỉ vận
trình không có hỏa. Quan không được trợ, Ấn không thụ khắc, phu tinh quý hiển, con cái xinh giỏi,
được phong nhị phẩm phu nhân.

Canh Thìn - Nhâm Ngọ - Ất Hợi - Quý Mùi 
Tân Tị/ Canh Thìn/ Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất
Mộc sinh tháng Ngọ, mùa thế hỏa mãnh liệt mà kim giòn yếu, hỉ có Nhâm Quý thông căn chế hỏa, Thìn
thổ tiết hỏa sinh kim, thì hỏa thổ không quá táo, thủy mộc không khô cạn, liên tục tương sinh, thanh mà
thuần túy. Là trung nữ tài hoa, sinh ba con, chồng làm quan kinh thành, gia đạo thanh hàn. Ở nhà dạy
con đọc sách, hai con đăng khoa, một con đăng khoa, một con phát Giáp, chồng làm quan Lang Trung,
con làm quan Ngự Sử, được phong nhị phẩm phu nhân.

Canh Thìn - Mậu Dần - Ất Dậu - Nhâm Ngọ 
Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ. 
Ất mộc sinh vào đầu xuân, mộc non kim cứng, hỉ nhất có giờ Ngọ chế Sát hộ thân, là Hàn Mộc hướng



dương, Quan Ấn song thanh, Tài tinh sinh Quan, không phá Ấn thụ, thuần túy trung hòa. Chồng làm
quan nhị phẩm, 5 con 23 cháu, cả đời không bệnh tật, vợ chồng yêu nhau, thọ hơn 80 tuổi, không bệnh
mà chết, hậu duệ đều hiển quý.
 
Bính Thìn - Quý Tị - Đinh Sửu - Giáp Thìn 
Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu. 
Đinh hỏa sinh tháng Tị, Quý thủy phu tinh thanh thấu, can giờ Giáp mộc, Ấn thụ độc thanh. Cách này
phẩm chất đoan trang, giữ thân trinh khiết. Tiếc bính hỏa thái vượng, sinh trợ Thương quan, dẫn đến
phá tổn tiển của. Tuy nhiên hỉ có Tị Sửu trợ kim, Tài tinh đắc dụng, thân vượng lấy Tài làm con, dạy
con thành danh, hai con đều quý, được phong tam phẩm phu nhân. 

Bính Dần - Tân Mão - Quý Dậu - Mậu Ngọ 
Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu/ Giáp Thân/ Quý Mùi
Quý thủy sinh vào giữa mùa xuân, tiết khí nhật chủ, thêm Tài Quan cùng vượng, nhật chủ nhu nhược,
lấy Ấn làm phu tinh, thanh mà đắc dụng, là người giữ vững đức tính đoan trang, cần cù dệt vải. Đến
Sửu vận, tiết hỏa trợ kim, sinh liền hai con; vận Mậu Tý, xung khử Ngọ hỏa, không thương Dậu kim,
chồng đăng khoa giáp bảng; giao vận Đinh Hợi, Dậu quay về vậy. Bệnh của tạo này, thật ra là do Tài
vượng. Thiên can Tân kim, Bính hỏa hợp Tân, địa chi Dậu kim, Ngọ hỏa phá Dậu, thêm Dần Mão nắm
quyền sinh hỏa, vận Đinh Hợi hợp Dần hóa mộc, trợ khởi vượng thần, lại còn Đinh hỏa khắc mất Tân
kim, hết lộc vậy.

Tân Sửu - Tân Mão - Bính Tý - Quý Tị 
Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi. 
Bính hỏa sinh vào giữa xuân, là mùa hỏa tướng mộc vượng, đúng được tượng trung hòa, hai trụ năm
tháng thấu Tài tinh, địa chi Tị Sửu trợ kim, Tài vượng sinh Quan, Quan tinh đắc lộc, lấy Ấn làm phu
tinh, gọi là Chân Thần đắc dụng. Vốn tính cần kiệm, dệt vải giúp chồng đi học, cam chịu phụng sự làm
cho bố mẹ chồng vui lòng. Đến vận Giáp Ngọ, trợ thân hộ Ấn, chồng đăng khoa giáp bảng, phong làm
quan; thọ đến vận Dậu, hội kim cục xung phá Mão mộc, hết lộc.

Đinh Dậu - Quý Mão - Bính Thìn - Bính Thân 
Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi
Bính hỏa sinh vào giữa xuân, Quan thấu Tài tàng, Ấn tinh nắm lệnh, Tỉ Kiếp trợ thân, tựa là như
vượng. Ngại là Mão Dậu xung phá, Quý Đinh tương khắc, mộc hỏa tổn hại mà kim thủy sinh tồn, tuy
dựa vào can giờ Bính hỏa trợ thân, nhưng Bính tọa Thân kim, cũng tự thân không lo xong. Hỉ trong
Thìn xúc tàng dư khí, còn một chút mầm gốc, hãy còn mùa xuân, còn có thể dự trữ, so với tạo trước
nhược hơn, cũng lấy Ấn làm phu tinh, là người đoan trang thùy mị, có tri thức hiểu lễ nghĩa; vận Bính
Ngọ, phá Dậu kim, chồng đăng khoa, sinh hai con, phong làm tứ phẩm phu nhân; đến ngoài 40 tuổi, vận
Mậu Thân, tiết hỏa sanh kim, hết lộc.



Quý Sửu - Canh Thân - Mậu Ngọ - Kỷ Mùi 
Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần 
Mậu thổ sinh vào đầu mùa thu, trụ có Kiếp Ấn trùng điệp, được Thực thần nắm lệnh, tiết kỳ tinh anh,
mừng Quý thủy nhuận thổ dưỡng kim, tú khí lưu hành. Là người nhân phẩm đoan trang, biết đại nghĩa,
tuy xuất thân nông gia, an bần dệt vải nuôi chồng, hiếu lễ cha mẹ chồng. Đến vận Quý Hợi, chồng thi
hương, đăng giáp bảng, làm quan Hoàng đường, tuy chồng quý hiển, chồng thường thấy quý mà tự phụ
kiêu căng, ở nhà vẫn dệt vải. Sinh 4 con, đều thông minh xinh đẹp, thọ đến vận Bính, đoạt Thực hết
lộc. 

Quý Mùi - Canh Thân - Mậu Tuất - Kỷ Mùi 
Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn. 
Tạo này cùng trụ trước, chỉ có khác hai chữ Mùi Tuất, còn lại đều giống nhau. Mùi Sửu đều là thổ,
Ngọ Tuất thay nhau, nên dụng kim khử hỏa. Tình thế xem qua thắng hơn trụ trước, sao kim lại không
bằng vậy? Nói đến Sửu thuộc phương bắc thấp thổ, có thể hối hỏa sinh kim, lại có thể chứa thủy, Mùi
thuộc nam phương thổ táo, có thể làm kim giòn trợ hỏa, lại có thể làm khô thủy; Ngọ tuy là hỏa, gặp
Sửu thổ mà tham sinh, Tuất tuy là thổ, tàng hỏa mà càng khô táo. May mắn thu kim dụng sự, cho nên là
quý vậy. Tuy xuất thân bần hàn, mà nhân phẩm đoan trang, giữ gia đạo cần kiệm. Chồng đăng trung
hương bảng. Làm huyện lệnh, sinh hai con.
 
Kỷ Dậu - Tân Mùi - Mậu Thìn - Nhâm Tuất 
Nhâm Thân/ Quý Dậu/ Giáp Tuất/ Ất Hợi/ Bính Tý/ Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão. 
Thổ sinh mùa hạ hưng thịnh, hỉ là không có mộc, phú quý vậy. Cho nên xuất thân con nhà quan thế,
thông thi thư, đạt lễ giáo. Đến Dậu vận, phu tinh lộc vượng, sinh một con, chồng đăng khoa. Vận Giáp
Tuất, hình xung xuất Đinh hỏa, gia đạo chia lìa, tuổi xuân thủ tiết, khổ hạnh chí nguyện dạy con thành
danh. Đến Tý vận, con đăng khoa, làm quan tri huyện, thọ đến Dần vận phương kim tuyệt địa.

Đinh Hợi - Nhâm Tý - Quý Sửu - Giáp Dần 
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân
Quý thủy sinh vào giữa đông, chi toàn Hợi Tý Sửu, một khí phương bắc hàn lạnh, khí thế lan tràn, một
chút Đinh hỏa vô căn, hỉ nhất giờ Dần, nạp thủy mà tiết kỳ tinh hoa. Giáp mộc phu tinh tọa lộc, cho nên
là người thông minh xinh đẹp, đoan trang thùy mị; hỉ vận trình đông nam, nơi chỗ mộc hỏa, chồng vinh
con tú, phúc trạch có thừa.

Ất Mão - Bính Tuất - Ất Mão - Đinh Hợi 
Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ
Ất mộc sinh vào cuối thu, trong trụ tọa hai lộc vượng, Hợi Mão lại hợp trợ mộc, tứ trụ không có kim,
nhật nguyên vượng. Hỉ có Bính Đinh cùng thấu lộ, tiết mộc sinh thổ. Tài tinh làm phu tinh, là người



đoan trang hòa thuận, chồng đăng trúng hương bảng, xuất thế làm quan. Sinh 3 con, thọ đến Nhâm vận.

Mậu Dần - Giáp Dần - Đinh Mùi - Tân Sửu 
Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ. 
Đinh hỏa sinh vào đầu xuân, Ấn thụ quá trọng, hỉ nhất có giờ Sửu, tọa dưới Tài khố, xung khử Ấn tàng
trong Mùi, khởi sinh Tài tinh, tất lấy Tân kim làm phu tinh; Sửu thổ là Tử tinh vậy. Đầu vận phương
bắc thủy địa, tiết kim sinh mộc, xuất thân hàn vi; đến vận Canh Tuất, Kỷ Dậu, Mậu Thân 30 năm là nơi
đất thổ kim, chồng phát tài dư dả, sinh 3 con đều quý, được người cung kính. Chỗ gọi là Khí Ấn tựu
Tài, mà chồng được con giúp. Cho nên về sau con cháu phát vinh hiển vậy. 

Nhâm Thìn - Kỷ Dậu - Tân Sửu - Quý Tị 
Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ/ Kỷ Tị/ Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần 
Tân kim sinh vào giữa mùa thu, chi toàn kim cục, ngũ hành không có mộc, Tị hỏa hợp trở thành trợ
kim, tất không lấy Quan làm dụng. Hỉ có Nhâm Quý cùng thấu, tiết kỳ tinh anh, là người thông minh
đoan trang, hiểu biết khá nhiều thi lễ. Đáng tiếc, 19 tuổi vận trình Đinh Mùi, nam phương hỏa địa, sinh
thổ làm suy thủy, lưu niên Canh Tuất, chi toàn khắc thủy, không con mà chết. 

Giáp Ngọ - Bính Dần - Ất Mão - Kỷ Mão 
Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ
Mộc vượng phùng hỏa, tượng thông minh, càng đẹp là không có kim thủy, thuần thanh không tạp, là
người đoan trang. Lấy Bính hỏa làm phu tinh, tiếc là vận trình phương bắc thủy địa, cũng không thọ
vậy, sinh 3 con chỉ còn một, đến vận Nhâm, khắc Bính hỏa mà trở ngại vậy. Nếu so sánh hai tạo vận đồ
đều thuận hành, không chỉ trường thọ, nếu là nam mệnh thì danh lợi lưỡng toàn, nữ mệnh tất chồng vinh
con quý vậy. 

Đinh Mùi - Nhâm Dần - Ất Mão - Kỷ Mão 
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất. 
Xuân mộc dày đặc, là cực vượng vậy. Can giờ Kỷ thổ vô căn, lấy Đinh hỏa làm phu tinh. Đinh Nhâm
hợp hóa, khử thủy nhưng lại hay, không nên hóa mộc, cho nên xuất thân bần hàn. Mừng vận trình nam
phương hỏa địa, chẳng những trợ chồng hưng gia, mà còn con cái cũng nhiều. Thọ đến Thân vận, Nhâm
thủy phùng sinh mà gặp trở ngại. Tạo này so với tạo trước, tạo này không bằng, nhưng do mệnh tốt
không bằng vận tốt. Nam nữ đều đúng vậy.
 



Chương 7. Tiểu Nhi
Luận Tài luận Sát luận Tinh thần, 
Tứ trụ hòa bình dễ nuôi dưỡng, 
Khí thế đi dài không đoạt mất, 
Cửa Sát dù có không hại thân.
Nguyên chú: Tài thần không bè đảng Thất Sát, chủ vượng tinh thần đủ thông, can chi yên ổn hòa bình.
Lại phải xem khí thế, như khí thế ở nhật chủ, mà nhật chủ hùng tráng; khí thế ở Tài Quan, mà Tài Quan
không nghịch với nhật chủ; khí thế ở đông nam, mà trước 5,7 tuổi, không hành tây bắc; khí thế ở tây
bắc, mà trước 5, 7 tuổi, không hành đông nam. Hành vận không gặp mất trước, chỗ này là khí thế xa
dài, dù có cửa Sát, cũng không hại thân.
Nhâm thị viết : Mệnh tiểu nhi, thường thấy rõ là dễ thương thì khó nuôi, xấu xí khó nhìn thì lại dễ lớn,
tuy là cửa vận khí gia môn, cũng cần xem xét căn nguyên là nông hay sâu. Mà mệnh Tiểu nhi, thì giống
như mầm quả ban đầu, cần phải bồi bổ thật tốt, là tất nhiên không cần phải nói. Nhưng trước khi chưa
thành hình, cha mẹ không kiềm chế việc phòng the, trong chất độc thụ thai, sau khi vừa sinh ra, quan
tâm quá mức, hoặc là không có kiêng kỵ ăn uống, hoặc là không có điều hòa ấm lạnh, mang theo nhiều
loại tật bệnh, thậm chí không kể hết nỗi. Còn có gia đình tích ác, mà không lo sợ, dù mệnh tiểu nhi, là
rõ ràng thuần túy, cho nên khó nuôi dưỡng vậy. Kế đến liên quan đến kỵ âm dương mộ phần, di dời sửa
chữa làm tổn hại, dẫn đến chết yểu. Cho nên mệnh tiểu nhi, là không dễ xem vậy. Ngoại trừ những điều
đã kể ra, tiếp theo luận mệnh, tất cần tứ trụ yên bình, không bị thiên khô, không bị xung khắc, thông căn
nguyệt lệnh, khí thông giờ sinh, Sát vượng có Ấn, Ấn nhược có Quan, Quan suy có Tài, Tài khinh có
Thực Thương, sinh hóa hữu tình, lưu thông không nghịch, hoặc có một thần đắc dụng, thủy chung không
xấu, hoặc hai ý tương thông, che chỡ lẫn nhau, chưa giao vận mà lưu niên bình thuận, vừa giao vận thì
vận đồ an tường, chỗ này gọi là khí thế xa dài, tự nhiên dễ dàng thành người, trái lại chỗ này tất là khó
nuôi vậy. Còn lại cửa sát nhiều loại, tất cả đều sai lầm xằng bậy, tất nên loại bỏ toàn bộ, chấm dứt sai
lầm về sau.
 
Tân Sửu - Quý Tị - Bính Tý - Đinh Dậu 
Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi 
Bính hỏa sinh vào tháng Tị, tuy nói là kiến lộc, nhưng ngũ hành không có mộc sinh trợ. Thiên can lại
thấu Tài Quan, địa chi không nên lại thấy Dậu Tý, lại càng không nên hội kim cục. Tuy Đinh hỏa có thể
trợ thân, Quý thủy làm tổn hại, gọi là Tài đa thân nhược, lại thêm có Quan tinh vượng, nhật chủ cực hư
nhược vậy. Vả lại đầu vận giao Nhâm phùng Sát, năm Tân Hợi, thiên can gặp Nhâm Quý khắc Bính
Đinh, địa chi Hợi xung Tị phá lộc, nhổ hết căn vận, mắc bệnh cam tích vàng da mà chết. 

Quý Sửu - Kỷ Mùi - Bính Dần - Tân Mão 
Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu 
Tạo trước bởi vì Tài Quan thái vượng, dẫn đến yểu mệnh, tạo này nhật chủ tọa trường sinh, lại sinh



mùa hạ, Tài Quan là dụng thần, Thương Quan là hỉ thần, Thương sinh Tài, Tài lại sinh Quan, tựa như
là sinh hóa hữu tình. Chẳng biết tạo trên là Tài đa thân nhược, lấy Quan thành Sát, tạo này Tài tuyệt
Quan hưu tù, e rằng khó hưởng hậu hỷ. Quý thủy Quan tinh sinh tháng Mùi, hỏa thổ táo khô, dư khí ở
Sửu, tàng kim chứa thủy, nhưng Kỷ thổ phủ đầu làm tổn thương Quý thủy, Sửu Mùi xung mất căn gốc
kim thủy, can giờ Tân lại lâm tuyệt địa, tuy có mà như không, cách xa làm sao có thể sinh Quý thủy
chứ? Thì Kỷ thổ cũng không thể sinh kim xa cách. Mà vận trình lại chạy đến đông nam đất mộc hỏa,
nhất định không thể là người kế thừa gia nghiệp vậy. 

Canh Tuất - Nhâm Ngọ - Bính Dần - Kỷ Hợi 
Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý
Bính dụng Nhâm Sát, thân cường Sát yếu, lấy Sát hóa quyền. Hỉ Tài sinh Sát nhược, tất nhiên là danh
lợi song toàn. Tiếc là chi toàn hỏa cục, Dần Hợi lại hợp hóa mộc mà sinh hỏa, can năm tháng Nhâm
Canh vô căn mà thiếu sinh phù, đến năm Đinh Tị, Tị xung Hợi khử mất lộc Nhâm thủy, Đinh hỏa hợp
khử Nhâm thủy dụng thần, chết do bệnh cam tích vàng da. 

Nhâm Thân - Mậu Thân - Nhâm Thân - Mậu Thân 
Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần 
Nhâm thủy sinh vào mùa thu, địa chi đều tọa đất trường sinh, thiên can thấu hai Mậu, nhìn qua xu
hướng, địa chi toàn là nhất khí, là Lưỡng can bất tạp, mà lại là Sát Ấn tương sinh, là đại quý cách.
Chẳng biết kim đa thủy trọc, mẫu đa tử bệnh, tứ trụ không có hỏa khắc kim, kim lại không thể sinh thủy,
tinh hoa Mậu thổ tiết hết ở kim, gọi là tượng thiên khô, tất nhiên khó nuôi dưỡng, danh lợi đều hư, quả
nhiên chết vào năm 3 tuổi năm Giáp Tuất. 

Nhâm Thân - Giáp Thìn - Nhâm Thân - Mậu Thân 
Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất
Nhâm thủy sinh vào cuối mùa xuân, tựa như Sát Ấn tương sinh, địa chi gặp 3 Thân kim trường sinh,
Thực thần chế Sát thành quyền, định là quý cách. Chẳng biết xuân thổ hư khí, tháng thấu Giáp mộc,
chẳng những Thìn thổ bị chế, mà can giờ Mậu thổ, cũng bị khắc. Ngũ hành không có hỏa, không được
may mắn sinh sôi, cũng là mẫu đa tử bệnh, là tượng thiên khô, tất nhiên khó nuôi dưỡng. Về sau chết
do bệnh đậu mùa. 

Quý Sửu - Nhâm Tuất - Đinh Hợi - Nhâm Dần 
Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn 
Tạo này Đinh hỏa âm nhu, sinh vào cuối thu, Quan Sát trùng điệp, tất không thể nuôi dưỡng. Chẳng
biết Quan Sát tuy vượng, hay là ở tháng Tuất, thân thông căn khố, đủ để chế thủy, càng hay là không có
kim, chi giờ Dần mộc không tổn thương, khí thông ở giờ sinh, đủ để nạp thủy, chẳng những dễ nuôi, mà
còn có thể toại chí họa hành. Nhưng mà một loại Quan Sát, chớ nên lấy Quan là hỉ, Sát là ghét, thân
nhược thì Quan đều là Sát, thân vượng thì Sát đều là quan, chỉ cần không có Tài mà có Ấn, liền là tạo
tốt. Như nói Đinh hỏa tử ở Dần, là cực kỳ sai lầm vậy. Dần tàng Giáp mộc, chính là mẫu của Đinh, cớ



sao lại tử? Phàm can âm lấy sinh địa làm tử, tử địa là sinh, là không phải chính luận vậy. Quả nhiên
lúc nhỏ không có bệnh tật, thông minh hơn người, sau đến năm Giáp Tuất nhập học. Vận đến nam
phương hỏa thổ, chế Sát phù thân, không thể hạn chế số lượng thành công vậy. 

Nhâm Tuất - Giáp Thìn - Đinh Dậu - Kỷ Dậu 
Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất 
Tạo này đại thể nói thấu mộc ở can tháng, xuân mộc đủ để sinh hỏa, can năm Nhâm thủy sinh mộc,
ngày giờ tọa hai trường sinh, đều luận lấy vượng. Tiếc rằng địa chi thổ kim thái trọng, tất là căn thiên
can thủy mộc yếu, thủy mộc vô khí, thì mái ấm của Đinh hỏa không được kiên cố. Giáp mộc sinh vào
cuối mùa xuân, mộc đang thoái khí, Thìn Dậu hợp mà hóa kim, thì dư khí Giáp mộc lâm tuyệt địa. Tuất
thổ ngăn cách, khiến cho kim không thể sinh thủy, Tuất thổ đủ để chế thủy, Nhâm thủy thụ khắc mà
không thể sinh mộc. Thìn Dậu hóa kim, tất có thể khắc mộc, cũng biết căn gốc nhật chủ không kiên cố.
Nếu như nói Dậu là nơi Đinh hỏa trường sinh, là ngũ hành đảo nghịch vậy. Trong Dậu thuần có Tân,
không có tạp khí, kim sinh thủy, lý là không có sinh hỏa. Hỏa đến Dậu kim, đất tử tuyệt, càng sợ can
giờ có Kỷ thổ, lấy mất đi nguyên thần nhật chủ, sinh kim tiết hỏa, mà 3 chữ thủy mộc hỏa đều hư nhược
vậy. Hậu quả chết yểu ở năm Quý Dậu. Bởi vậy luận mệnh tiểu nhi, là không dễ nhìn vậy.
 



Chương 8. Tài Đức
Đức thắng Tài, cục hợp phong cách quân tử; Tài thắng Đức, dụng tượng hiển lộ đa năng.
Nguyên chú: Thanh hòa thuận lợi, chủ phụ trợ được thỏa đáng, chỗ hợp đều là chính thần, chỗ dụng
đều là chính khí, không nên phức tạp, không nên làm giả hóa thật, Tài Quan hỉ thần, đều theo cả đời;
tâm không sinh ham mê, độ lượng khoan dung, hành động tất chính, đều là phong độ quân tử vậy. Tài
yếu mà thân vượng đủ để tham lam, Quan khinh mà tâm chí tất theo mà cầu, nhơ bẩn mà bị hại, chủ
nhược phụ giúp cường, tranh hợp tà thần, 3, 4 dụng thần, nỗi lòng gian tham, việc làm gặp may, đều là
tượng đa năng. Đại để dương ở trong, âm ở ngoài, không kích không kháng là đức thắng tài, như tháng
ngày là Bính Dần Mậu Thìn, năm giờ Kỷ Mão Quý Mão là đúng; dương ở ngoài, âm ở trong, sợ thế xu
lợi, là tài thắng đức, như tháng ngày Kỷ Mão Kỷ Tị, năm giờ Bính Dần Mậu Dần là đúng.
Nhâm thị viết: Thiện ác chính tà, không ngoài lý lẽ ngũ hành; quân tử tiểu nhân, cũng không tách khỏi
tình của tứ trụ. Dương khí động ích, nghĩa đáng xem là thuận lợi có ích; âm khí thuận tĩnh, lý lẽ bao
hàm sâu xa. Hòa bình thuần túy, là cách chính cục thanh, không tranh không đố, hợp khử đều là khí
thiên lệch, hóa xuất đều là chính thần, hỉ Quan mà Tài có thể sinh Quan; hỉ Tài mà Quan có thể khắc
chế Kiếp, kỵ Ấn mà Tài có thể phá Ấn; hỉ Ấn mà Quan có thể sinh Ấn, dương thịnh âm suy, dương khí
nắm quyền, chỗ dùng đều là dương khí, chỗ hỉ đều là loại dương, ở trên dưới đều không kiêu nịnh, đều
là phong cách quân tử vậy. Khí thiên lệch tạp loạn, bỏ nhược dụng cường, nhiều tranh nhiều hợp, hợp
khử đều là chính khí, hóa ra đều là tà thần, hỉ Quan mà lâm Kiếp địa, hỉ Tài mà cư nơi Ấn, kỵ Ấn mà
Quan tinh sinh Ấn, hỉ Ấn mà Tài phá Ấn, âm thịnh dương suy, âm khí nắm quyền, chỗ dùng đều là âm
khí, chỗ hỉ đều là là loại âm, xu thế Tài ở xung quanh, đều là tượng đa năng vậy. Nhưng được khí thế
hòa bình, dụng thần rõ ràng, hành động nhất định cũng chân chính vậy.

Quý Dậu - Mậu Ngọ - Canh Dần - Đinh Sửu 
Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý
Canh kim sinh vào giữa mùa hạ, Chính Quan đắc lộc, thông căn ở năm giờ Dậu Sửu, khí đúng trung
hòa. Dần Ngọ Tài Quan củng hợp, Tài không phá Ấn, Quan có thể sinh Ấn, 3 chữ Tài Quan Ấn, sinh
hóa không nghịch, Quý theo Mậu hợp, khử đi khí âm trọc, cho nên phẩm chất đoan chính, giữ gìn đạo
lý truyền thống. Sớm nhập học, tự mình dạy ngu; Đinh Dậu đăng khoa, về sau không nhận chức tri
huyện, tình nguyện dạy học, sống thanh bần đạo hạnh. Có người nói nhỏ rằng: Công danh, sừng sững
không chọn khoa đăng ngôi cao mà cũng thành công danh, công thành danh được, huống hồ ta không có
tài lợi hại, thì dạy học bất tất y không đủ áo cơm, được ta đi chí nguyện của ta, thì không phụ ân đức
của bậc cha ông vậy! 
 
Bính Dần - Canh Tý - Kỷ Hợi - Giáp Tuất 
Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ 
Kỷ thổ sinh vào giữa mùa đông, thể thấp hàn, thủy lạnh mộc héo, Canh kim lại khắc mộc sinh thủy, hầu
như là hỗn trọc. Hay là ở can năm thấu Bính, là Nhất dương giải hàn, được sưởi ấm ngày đông rét, khử
trọc Canh kim, không những bản thân mừng được sưởi ấm, mà Giáp mộc cũng mừng được phát vinh;



càng hay có thêm giờ Tuất là táo thổ, ngăn khối thủy trọc, bồi dưỡng mộc khô héo, mà nhật chủ cũng có
căn nguyên. Huống hồ Giáp Kỷ hợp trung hòa, cho nên xử thế đứng đắn, giữ gìn đạo lý truyền thống,
liêm khiết đứng đắn thuận hòa, có phong cách quân tử ngày xưa. Chỉ sợ thế thủy thái vượng, công danh
chỉ có cử nhân. 

Bính Tuất - Tân Sửu - Kỷ Mão - Giáp Tý 
Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi 
Tạo này thủy lạnh kim hàn, thổ lạnh mộc héo, được can năm thấu Bính, là Nhất dương giải hàn, hầu
như là tốt. Nhưng mà Bính Tân hợp hóa thủy, là lấy dương biến thành âm, lại gia tăng hàn khí. Tượng
chính dương lại biến thành loại tà âm, cho nên là loại người tham lam không chán, chồng chất gian
mưu, xu tài nhận thế, gặp phú quý mà tham siểm nịnh, kiêu căng nịnh hót, chỗ gọi là tượng đa năng vậy.
 



Chương 9. Phấn Ức
Trong cục hiển lộ cơ phấn phát, là thần ý thông suốt; tượng bên trong nhiều khí chôn nặng, là tâm
uất chí hôi.
Nguyên chú: Dương minh dụng sự, dụng thần đắc lực, thiên địa giao thái, thần hiển tinh thông, tất
nhiều phấn phát; âm hối dụng sự, tình nhiều sinh luyến, chủ nhược thần cường, thần tàng tinh tiết, người
nhiều buồn khốn. Nếu thế thuần dương, thân vượng mà Tài Quan vượng, tất là phấn phát; cục thuần âm,
thân nhược mà Quan Sát nhiều là nhiều khốn đốn.
Nhâm thị viết: Không uất ức mà nhiều dễ chịu, trong cục không thái quá, không khuyết hãm, chỗ dụng
đều đắc khí, hỉ thần đều đắc lực, kỵ thần đều thất thế, nhàn thần không kết đảng kỵ vật, lại có ích cho hỉ
dụng, kỵ hợp mà gặp xung, kỵ xung mà gặp hợp, thể âm dụng dương, cho nên Nhất dương sinh ở
phương bắc, âm sinh thì dương thành, giống như Giáp mộc tàng trong Hợi vậy. Tuế vận lại cần giúp
cách trợ dụng, tất nhiều cơ phấn phát. Thiếu thông suốt, mà nhiều uất ức, trong cục hoặc là thái quá,
hoặc là khuyết hãm, chỗ dụng đều là thất lệnh, chỗ hỉ đều là vô lực, chỗ kỵ đều là đắc thế, nhàn thần
chiếm đoạt, hỉ thần lại đi trợ kỵ thần, hỉ hợp mà gặp xung, kỵ hợp mà gặp hợp, thể dương dụng âm, cho
nên Nhị âm sinh ở phương nam, dương sinh thì âm thành, giống như Kỷ thổ tàng trong Ngọ vậy. Chi
Tuế lại không bổ hỉ khử kỵ, tất nhiều buồn khốn. Nhưng cục dù âm hối, mà vận đồ phối hợp dương
minh, cũng có thể thông suốt; tượng tuy là dương minh, mà vận đồ phối hợp âm hối, cũng bị uất ức
khốn đốn, cho nên vận đồ cần phải xem xét thận trọng. Như dụng Giáp tàng ở trong Hợi, thiên can có
Nhâm Quý, thì vận thích hợp Mậu Dần Kỷ Mão; thiên can có Canh Tân, thì vận thích hợp Bính Dần,
Đinh Mão; thiên can có Mậu Kỷ, thì vận thích hợp Giáp Dần Ất Mão. Như dụng Kỷ thổ tàng ở trong
Ngọ, thiên can có Nhâm Quý, thì vận thích hợp Canh Ngọ Tân Mùi. Chỗ này theo tàng thần mà luận,
minh cũng luận giống như vậy. Như dụng thiên can thuộc mộc, địa chi thủy vượng, thì thích hợp vận
Bính Dần Đinh Mão; thiên can có thủy, thì thích hợp vận Mậu Dần Kỷ Mão; địa chi nhiều kim, thì thích
hợp vận Giáp Tuất Ất Hợi; thiên can có thổ, thì thích hợp vận Giáp Tý Ất Sửu; địa chi nhiều hỏa, thì
thích hợp vận Giáp Thìn Ất Tị; thiên can có hỏa, thì thích hợp vận Nhâm Tý Quý Sửu. Phối hợp như
thế, thứ đến không có họa tranh chiến, mà trái lại có tình chế hóa, chỗ này nhất định là không tốt vậy.
Nghiên cứu kĩ càng, tự có thâm cơ vậy. 

Mậu Thìn - Giáp Tý - Nhâm Tý - Tân Hợi 
Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ
Nhâm thủy sinh vào giữa mùa đông, gặp lộc vượng, chỗ gọi là nước Côn Lôn, thì có thể thuận mà
không thể nghịch vậy. Hỉ Tý Thìn củng thủy, thì căn Mậu thổ không kiên cố, can tháng Giáp mộc làm
dụng, tiết hóa thủy phiếm loạn, tức chỗ này trong cục hiển lộ cơ phấn phát vậy. Đến vận Bính Dần,
Đinh Mão, hàn mộc được hỏa mà phát phồn vinh, khử đi kim thổ âm hàn, sớm đăng khoa giáp, danh
cao Hàn uyển; đến vận Mậu Thìn, nghịch thủy thế, dẫn đến mất mạng.

Giáp Thân - Bính Tý - Quý Hợi - Quý Hợi 
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ 
Quý thủy sinh vào giữa mùa đông, gặp 3 chi vượng, xu thế chảy tràn lan, hỉ có Giáp Bính cùng thấu,



chi gặp tuyệt xứ phùng sinh, mộc thổ cùng nhau hộ vệ, kim được lưu hành, thủy được ôn hòa, mộc
được phát vinh, hỏa được sinh phù, dụng thần nhất định là Giáp mộc, là có cơ phấn phát. Giao vận
Mậu Dần, một đường thẳng tiến. Vận Kỷ Mão sớm toại công danh. Vận Canh Thìn, Tân Tị tuy có chế
hóa hữu tình, nhưng không có ý sinh phù, dẫn đên đường quan lận đận, không thể hiển đạt vậy. 

Giáp Thân - Canh Ngọ - Đinh Hợi - Nhâm Dần 
Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu/ Giáp Tuất/ Ất Hợi/ Bính Tý 
Tạo này 4 chữ thiên can, địa chi đều tọa lộc vượng, duy chỉ nhật chủ tọa lộc nắm lệnh, vốn đủ đảm
nhận Tài Quan. Thanh mà còn dày. Thanh đủ thần vượng, cho nên vận đông tây nam bắc, đều an bình.
Xuất thân sản nghiệp hơn trăm vạn, sớm đăng khoa giáp, nhân từ bốn phương, ngoài 60 tuổi hồi hương.
Một vợ bốn thiếp, 13 con, nhàn hạ tuổi già, thọ đến 90 tuổi. 

Quý Sửu - Ất Sửu - Quý Sửu - Quý Sửu 
Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi
Tạo này thiên can có 3 Quý, địa chi nhất khí, Thực thần thanh thấu, Sát Ấn tương sinh, đều nói cách
danh lợi lưỡng toàn. Ta nói: Quý thủy chí âm, lại sinh cuối mùa đông, đều là thấp thổ, thấp thổ thủy
nhược, gọi là cống rãnh vậy. Mà thủy thổ hàn đóng băng, là âm hối thấp trệ, không có khí sinh phát,
danh lợi đều hư, phàm mệnh phú quý, hàn noãn vừa phải, tinh thần phấn phát, không có mang âm hàn
ẩm ướt, là tượng thiên khô mà có thể phú quý vậy. Đến năm Nhâm Thân, cha mẹ đều mất, học hành
không thông, lại không có lấy nghề nghiệp, người lại hư nhược, không có thành tựu gì, cuối cùng trở
thành một tên khất cái.
 



Chương 10. Ân Oán
Hai ý tình thông có mai mối, 
Mặc dù xa dàn ý truy tìm; 
Có tình lại bị người ly gián, 
Khởi oán trong ân chết không nản.
Nguyên chú: Hỉ thần hợp thần, hai tình tương thông, lại có chỗ dẫn dụng sinh hóa, giống như có người
môi giới vậy, tuy là phân chia cách xa, mà tình cảm tự nhiên hòa hợp tốt với nhau, thì có ân mà lại oán,
hợp thần hỉ thần dù có tình, mà có kỵ thần ly gián, cầu hợp không được, cuối cùng nhiều ai oán. Về
phần thần đángn ghét, may mắn là ở xa; còn thần yêu thích, gần thì càng thân thiết. Lại có một loại
không hẹn mà gặp, không bằng gặp vui, lén hợp tư tình, đủ là cũng bỏ đi.
Nhâm thị viết: Ân oán, là Hỉ Kỵ vậy. Chỗ hỉ thần Nhật chủ xa cách, được hợp thần hóa mà thành gần
vậy. Gọi là hai ý tình thông, giống như có người trung gian mai mối vậy. Hỉ thần xa cách, được thần
bên cạnh dẫn mà có thể hòa hợp với nhau, thì có ân mà không có oán vậy. Chỉ có nhàn thần kỵ thần mà
không có hỉ thần, được nhàn thần kỵ thần hợp hóa hỉ thần, chỗ gọi là không hẹn mà gặp vậy. Hỉ thần xa
cách, tuy có tình cùng nhật chủ, bị nhàn thần kỵ thần ngăn cản, nhật chủ cùng hỉ thần mỗi bên cùng
không chiếu cố nhau, được nhàn thần kỵ thần hợp hội, hóa làm hỉ thần, gọi là dắt hợp tư tình vậy. Càng
có tình, hỉ thần cùng nhật chủ gần kề, hầu như là vô tình, gặp hợp hóa thành kỵ thần, hỉ thần cùng nhật
chủ tuy không gần kề, lại có tình với nhật chủ, trong có kỵ thần ngăn cách chiếm giữ, hoặc là hỉ thần
cùng nhàn thần hợp trợ kỵ thần, giống như bị người ly gián, lấy oán trả ân, đến chết không hồi tâm.
Như nhật chủ hỉ Bính hỏa ở can giờ, tháng thấu Nhâm thủy là kỵ thần, nếu như can năm Đinh hỏa hợp
Nhâm hóa mộc, không những khử đi can Ất mộc hợp Canh kim mà kề gần, chỗ này là nhàn thần hóa
thành hỉ thần, giống như có người trung gian mai mối; nhật chủ hỉ hỏa, trong cục không có hỏa, trái lại
Quý thủy là kỵ thần, được Mậu thổ hợp Quý thủy, hóa thành hỉ thần, gọi là tình cờ mà gặp nhau vậy.
Nhật chủ hỉ kim, duy chỉ có chi năm gặp Dậu, cùng nhật chủ xa cách, nhật chủ tọa Tị, kỵ thần kề bên,
được chi Sửu hội cục, thành kim cục hỉ thần, gọi là dắt hợp tư tình vậy. Còn lại có thể suy ra.

Đinh Dậu - Giáp Thìn - Mậu Tuất - Mậu Ngọ 
Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất
Tạo này trùng trùng thổ dày, Giáp mộc thoái khí, không thể khơi thông thổ, thì tình thổ không thể thiếu
chi năm Dậu kim, phát tiết tinh hoa. Kim gặp hỏa, bởi có ý muốn sinh nhật chủ, mặc dù cách xa, vẫn
có ý tương hợp, mừng hai Thìn Dậu hợp mà kề gần nhật chủ, giống như có người làm mai mối dẫn dắt
vậy. Đầu vận Quý Mão Nhâm Dần, ly gián hỉ thần, công danh khó đạt. Gian nan khốn khổ hình thương;
vận Tân Sửu, hối hỏa hội kim nhập học, đăng liền khoa giáp; Vận Canh Tý Kỷ Hợi Mậu Tuất, Dậu
vận, phương bắc đất thổ kim, làm quan đến chức Thượng Thư. 

Đinh Dậu - Ất Tị - Đinh Sửu - Bính Ngọ 
Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi 
Đinh hỏa sinh vào tháng Tị giờ Ngọ, Tỉ Kiếp cùng vượng, lại gặp mộc trợ giúp, xu thế mãnh liệt, chi



năm Dậu kim, vốn là hỉ thần của nhật chủ, xa cách nhật chủ, lại bị Đinh hỏa khắc chế Dậu, Tị hỏa cướp
đoạt, tựa như vô tình. Mừng nhất là tọa dưới Sửu thổ, liệt hỏa gặp thấp thổ, thì sinh tâm yêu mến, mời
Tị Dậu hợp kim, quy về trong khố, tình ý tựa như hòa thuận nhau, không những có tài đến theo ta, mà
còn có thể tiết hỏa thổ tú, cho nên có thể phát giáp, làm quan Bố Chính, danh lợi song toàn. 

Quý Dậu - Mậu Ngọ - Bính Thìn - Giáp Ngọ 
Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý
Bính hỏa sinh vào tháng Ngọ giờ Ngọ, vượng cũng biết vậy. Một chút Quý thủy, vốn không trọc loạn,
Mậu thổ hợp Quý, lại trợ hỏa thêm mãnh liệt; chi năm Dậu kim, có ý hợp với Thìn thổ, lại bị Ngọ hỏa
ly gián, cầu hợp không được, gọi là trong ân có oán vậy. Thêm vận đến đông nam đất mộc hỏa, cả đời
chỉ gặp hình thương phá hao. Khắc 2 vợ 7 con, bị 4 lần tan vỡ, đến Dần vận mất mạng.
 



Chương 11. Nhàn Thần
Một hai Nhàn thần sao bỏ dùng, 
Không dùng sao ngại chớ động nó; 
Nửa cục Nhàn thần dù nhàn rỗi, 
Một cơ khẩn yếu lấy tự hào.
Nguyên chú: Hỉ thần chẳng nên nhiều vậy, một hỉ mà được 10 hỉ; Kỵ thần cũng chẳng nên nhiều vậy,
một kị mà bị 10 hại vậy. Từ ở ngoài hỉ kị, không đủ để là hỉ, không đủ để là kị, đều là Nhàn thần. 
Như lấy thiên can làm dụng thần, thành khí thành hợp, mà thần địa chi hư thoát vô khí, xung hợp thoải
mái, thăng giáng vô tình; như lấy địa chi làm dụng, thành trợ thành hợp, mà thần thiên can, tản đi trôi
nổi, không trở ngaại nhật chủ, chủ dương trợ dương, mà dương khí lưu lại, không xung không động,
không hợp không trợ; ngày tháng có tình, năm giờ không quan tâm, nhật chủ vô hại, nhật chủ khí vô
tình; được chỗ ngày giờ, năm tháng không quan tâm, nhật chủ vô hại, nhật chủ không xung không hợp,
tuy có nhàn thần, chỉ cần không động đến nó, nhưng chỗ quan trọng, tự kết doanh trại. Về phần vận
mệnh, chỉ có giới hạn nhà mình, cũng là đủ. 
Nhâm thị viết: Có dụng thần nhất định phải có hỉ thần, hỉ thần là thần trợ cách phụ dụng vậy, như vậy
có có hỉ thần cũng nhất định sẽ có kỵ thần, kỵ thần, là thần phá cách tổn dụng vậy. Trong tứ trụ ngoài
dụng thần, hỉ thần, kỵ thần đều là Nhàn thần. 
Riêng Nhàn thần chiếm đa số, cho nên có xưng là một hai nửa cục, Nhàn thần không hại thể dụng,
không làm trở ngại hỉ thần, cũng không nên động đến nó vậy. Cho dù nhàn rỗi, đến lúc chi tuế gặp phá
cách tổn dụng, mà lúc hỉ thần không thể phụ cách hộ dụng, gọi là sân trường khẩn yếu, được nhàn thần
chế hóa hung thần kỵ vật của tuế vận, phụ giúp hỉ dụng cách cục; hoặc được nhàn thần hợp thần chi tuế,
hóa thành hỉ dụng mà phụ cách trợ dụng, là người một nhà của ta vậy. Chỗ bản văn chương này, chỗ
trọng ở câu cuối “Sân trường khẩn yếu, là nhà mình vậy”, nguyên chú không khỏi có sai lầm vậy, về
phần tuy có Nhàn thần, chỉ cần không động đến nó, sân trường khẩn yếu, tự kết doanh trại, về phần vận
mệnh, chỉ có giới hạn nhà mình, luận đúng như thế, không chỉ không làm nhà mình, lại lấy trộm cướp
đề phòng vậy, chỗ lý này là không chính xác. Như dụng mộc, mộc có dư, lấy hỏa làm Hỉ thần, lấy kim
làm Kỵ thần, lấy thủy làm Cừu thần, lấy thổ làm Nhàn thần; mộc không đủ, lấy thủy làm hỉ thần, thổ làm
kỵ thần, lấy kim làm cừu thần, lấy hỏa làm nhàn thần, là lấy dụng thần tất được hỉ thần phò tá, nhàn thần
trợ giúp thì dụng thần có thế, không nhớ kỵ thần vậy, luận về mộc như thế, còn lại cũng biết vậy.
 
Canh Dần - Mậu Tý - Giáp Dần - Bính Dần 
Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi
Giáp mộc sinh tháng Tý, hai dương tiến khí, vượng Ấn sinh thân, chi tọa 3 Dần, thân thể Tùng Bách,
vượng mà còn cứng, một chút Canh kim lâm tuyệt, không thể khắc mộc, lại là kỵ thần, hàn mộc hướng
dương, can giờ Bính hỏa thấu thanh, kháng lại hàn lạnh, tiết kỳ tinh anh, mà làm dụng thần, mùa đông
khí hàn hỏa hư, lấy Dần mộc làm hỉ thần, can tháng Mậu thổ có thể chế thủy, lại có thể sinh kim, cho
nên là nhàn thần, lấy thủy làm cừu thần, hỉ Bính hỏa thanh thuần. Đến Mão vận tiết thủy sinh hỏa, sớm
đăng khoa Giáp; Nhâm Thìn, Quý Tị, được nhàn thần chế hợp, quan đồ bằng phẳng; Giáp Ngọ, Ất



Mùi, nơi đất hỏa vượng, làm quan đến Thượng Thư. 

Giáp Tý - Đinh Mão - Giáp Dần - Canh Ngọ 
Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu 
Giáp mộc sinh tháng Mão, chi phùng lộc vượng, can thấu Tỉ kiên, là cực vượng vậy, can giờ Canh
kim, vô căn là kỵ thần, can tháng Đinh hỏa làm dụng thần, khí thông sáng chói. Cho nên sớm đăng
khoa, làm quan đến Quan Sát, tiếc không có thổ nhàn thần, đến vận Nhâm Thân, kim thủy hợp lại làm
tổn hại thể dụng, cho nên không tránh được họa vậy.

Ra cửa phải hướng nơi chân trời, 
Việc gì quần thoa phải lưu lại.
Nguyên chú: Ý là muốn hăng hái đầy hứa hẹn vậy, mà nhật chủ có hợp, không quan tâm đến dụng thần,
dụng thần có hợp, không quan tâm đến nhật chủ, không muốn quý mà gặp quý, không muốn lộc mà gặp
lộc, không muốn hợp mà gặp hợp, không muốn sinh mà gặp sinh, đều có tình mà lại vô tình, giống như
lộc thoa cài tóc muốn lưu mà không bỏ vậy.
Nhâm thị viết: Đoạn này ý nói về tham hợp mà không thay đổi vậy, đã hợp thì nên hóa, hóa thành hỉ, tự
nhiên danh lợi; hóa thành kỵ, tai họa hung dữ cùng đến. Hợp mà không hóa, thì giống như bị lưu luyến
ràng buộc, tham cái kia mà kỵ cái này, mà không có chí lớn hứa hẹn vậy, mà kị chí lớn vậy; dụng thần
có hợp, không có hứa hẹn quan tâm đến nhật chủ, mà không phụ giúp thành công vậy; Lại có chân hợp
thần, vốn có thể hóa, trái lại trợ theo thần hợp mà không hóa vậy; Lại có nhật chủ hưu tù, vốn có thể
tòng, lại gặp hợp thần trợ giúp mà không tòng vậy. Chỗ này đều là có tình mà lại vô tình, giống như lưu
lại lộc thoa cài tóc bừa bải vậy. 

Ất Mùi - Canh Thìn - Mậu Thìn - Bính Thìn 
Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất 
Mậu thổ sinh vào cuối mùa xuân, Ất mộc Quan tinh thấu lộ, có gốc ở Mùi, dư khí ở thìn, vốn có thể
làm dụng. Sợ là Ất hợp Canh, là tham hợp kỵ khắc, không thích quan tâm đến nhật chủ của ta, hợp mà
không hóa. Canh kim cũng không có tác dụng, lại có Bính hỏa phủ đầu, đến 21 tuổi, do thi cử không
thành, tức là bỏ thi cử, không quan tâm đến chuyện sanh con, lấy rượu giải sầu; mà nói: cao xa đại đạo
không thành vinh, gắn bó ruộng bờ, ta không làm giàu, duy chỉ có tính tình vui vẻ, ta nói cười thoải
mái, để cuối cùng thân ta, là đủ vậy!

Đinh Sửu - Quý Mão - Bính Tuất - Tân Mão 
Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu
Bính hỏa sinh vào giữa mùa xuân, Ấn chính Quan thanh, nhật nguyên sinh vượng, đủ để dụng Quan.
Ngại là có Bính Tân hợp, không quan tâm giúp dụng thần của ta, Tân kim nhu nhuyễn, Bính hỏa gặp mà
sợ, nhu có thể chế cương, lưu luyến không rời, kị hứa hẹn chí lớn; Bính sợ Mão Tuất hợp mà hóa kiếp,
cho nên tuổi trẻ xem qua là thuộc, sau vì lưu luyến ái tình, bỏ học mất tư cách, lại là vì tửu sắc vong
thân, một chuyện không thành. 



Bất kể tuyết trắng cùng trăng sáng, 
Cho dù thúc ngựa hướng thiên cung.
Nguyên chú: Nhật chủ cưỡi dụng thần mà phi nhanh, là ý riêng tư không có kiềm chế vậy; dụng thần
theo nhật chủ mà phi nhanh, là không có tư tình trói buộc vậy. Đủ để thành chí lớn, là vô tình mà hữu
tình vậy.
Nhâm thị viết: Đoạn này chính là đắc dụng phùng xung vậy. Xung thì động, động thì chạy nhanh vậy.
Trong cục ngoài dụng thần hỉ thần, mà nhật chủ lưu luyến cùng với thần khác, được dụng hỉ thần xung
khử đi, thì nhật chủ không có ý riêng bị kềm chế, thế cưỡi hỉ thần mà chạy nhanh vậy. Trong cục dụng
thần hỉ thần cùng lưu luyến với thần khác, nhật chủ có thể xung khắc nó mà khử đi, thì hỉ thần không có
bị ràng buộc, thuận theo nhật chủ mà phi nhanh vậy. Loại này tưởng vô tình mà lại hữu tình, lấy ý chí
của chồng, mà không luyến tư tình để thành chí lớn vậy.

Đinh Mão - Tân Hợi - Bính Dần - Bính Thân 
Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ/ Ất Tị 
Tạo này Sát tuy nắm lệnh, mà Ấn thụ cũng vượng, thêm có Tỉ Kiếp cùng thấu, thân vượng đủ để dụng
Sát. Dụng Sát không nên hợp Sát, hợp thì không vinh hiển, hơn nữa Tân kim kề bên, mà nhật chủ có
tình ý, lưu luyến ràng buộc. Mừng Đinh hỏa Kiếp khử đi Tân kim, khiến cho nhật chủ không có lưu
luyến tình riêng, Thân kim xung động Dần mộc, ý là khiến cho nhật chủ không có kềm chế. Càng hay là
Thân kim sinh Sát, nhật chủ dựa vào hỉ dụng thần mà chạy nhanh vậy. Đến vận Mậu Thân, đăng khoa
phát giáp, chí lớn đầy hứa hẹn vậy. 

Tân Tị - Bính Thân - Nhâm Dần - Canh Tuất 
Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần 
Nhâm thủy sinh tháng Thân, tuy mùa thu có thuỷ thông nguyên, mà Tài Sát đều vượng, lấy Thân kim
làm dụng. Nhưng thiên can Bính Tân, địa chi Thân Tị đều hợp, hợp có thể hóa, cũng có thể sinh thân,
hợp mà không hóa, trái lại là bị ràng buộc, không quan tâm nhật chủ, hỉ là dụng của ta vậy, mà kim nắm
lệnh, hỏa thông căn, chỉ có một mình lưu luyến, mà không có ý hóa hợp. May là ở nhật chủ tự khắc
Bính hỏa, khiến cho Bính hỏa không có rỗi mà đi hợp Tân kim, Dần xung động Thân kim, khiến cho
kim khắc mộc, thì căn gốc của Bính hỏa bị nhổ bật, còn nhật chủ Nhâm thủy, kiên cố không có ý kiềm
chế, dụng thần theo nhật chủ mà chạy nhanh vậy, đến vận Quý Tị, đăng khoa giáp bảng, làm đến quan
tuần phủ, mà chí lớn thành đạt vậy.
 



Chương 12. Tòng Tượng
Nguyên chú: Nhật chủ cô lập vô khí, không có địa nhân nguyên, ý là tuyệt không có một chút sinh phù,
Tài Quan cường thậm, chính là chân tòng vậy.
Vậy đã tòng, nên luận chỗ thần tòng. Như Tòng Tài, chỉ lấy Tài là chủ; Tài thần là mộc mà vượng, lại
xem ý hướng, hoặc là cần hỏa, cần thổ, cần kim, mà hành vận được chỗ là cát, nếu không thì hung,
ngoài ra đều theo chỗ này mà suy, kim không thể khắc mộc, khắc mộc Tài suy vậy.
Nhâm thị viết: Tòng tượng là không giống nhau, không phải chuyên luận Tài Quan mà thôi vậy. Nhật
chủ bị cô lập vô khí, ý là tứ trụ không sinh phù, toàn cục là Quan tinh, thì gọi là Tòng Quan; toàn cục
là Tài tinh, gọi là Tòng Tài. Như nhật chủ là kim, Tài thần là mộc, sinh vào mùa xuân, lại có thủy sinh,
gọi là thái quá, hỉ hỏa để đi; sinh vào mùa hạ, hỏa vượng tiết khí, hỉ thủy để sinh; sinh vào mùa đông,
thủy đa mộc phù, hỉ lấy thổ bồi đắp, hỏa để sưởi ấm là cát lợi, ngược lại thì hung họa, chỗ nói tòng
thần thì có cát và hung vậy. Lý ở trên là có Tòng Vượng, Tòng Cường, Tòng Khí, Tòng Thế, so với
Tòng Tài Quan thì càng khó suy đoán, đặc biệt cần phải xem xét kỹ lưỡng 4 cách tòng này, chỗ nhiều
sách không ghi lại, ta giới thiệu, thử nghiệm chính xác, không phải là hư ngôn vậy. 
+ Tòng vượng, tứ trụ đều là Tỉ Kiếp, không có Quan Sát chế, có Ấn thụ sinh, là cực vượng vậy, là
Tòng Vượng thần vậy. Vận hành Tỉ Kiếp Ấn thụ chế thì cát; như trong cục Ấn khinh, hành vận Thực
Thương cũng tốt; vận Quan Sát là phạm vượng, hung họa lập tức đến ngay; gặp Tài tinh, thì quần Kiếp
tranh Tài, là cửu tử nhất sinh.
+ Tòng cường, tứ trụ có Ấn thụ, Tỉ Kiếp trùng điệp, nhật chủ lại nắm lệnh. Tuyệt đối không có một
chút khí Tài Quan, gọi là Nhị nhân đồng tâm, là cực cường vậy, chỉ có thể thuận mà không thể nghịch
vậy. Tài thuần hành Tỉ Kiếp vận Tài là cát, vận Ấn thụ cũng tốt, vận Thực Thương có Ấn thụ xung khắc
tất hung, vận Tài Quan là chọc giận cường thần, đại hung. 
+ Tòng khí, bất luận là loại Tài Quan, Ấn thụ, Thực Thương, nếu như khí thế ở mộc hỏa, phải hành
vận mộc hỏa; khí thế ở kim thủy, phải hành vận kim thủy, trái lại chỗ này tất hung họa. 
+ Tòng thế, nhật chủ vô căn, tứ trụ Tài Quan Thực Thương cùng vượng, chẳng cần phân biệt cường
nhược, lại không có Kiếp Ấn sinh phù nhật chủ, lại không thể tòng theo một thần mà đi, duy chỉ có thể
hoà giải vậy. Là trong Tài Quan Thực Thương, độc vượng ở đâu, thì theo thế vượng. Như cả ba bằng
nhau, chẳng cần phân biệt cường nhược, cần phải hành Tài vận để hòa thuận, dẫn thông khí Thực
Thương, trợ thế Tài Quan thì cát lợi; thứ là hành vận Quan Sát; thứ nữa là hành vận Thực Thương; như
hành Tỉ Kiếp Ấn thụ, tất hung họa là không nghi ngờ. Đã thử nghiệm nhiều lần.

Mậu Tuất - Bính Thìn - Ất Mùi - Bính Tuất 
Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất 
Ất mộc sinh vào cuối xuân, có gốc ở Mùi, dư khí ở Thìn, tựa như Tài đa thân nhược, nhưng tứ trụ đều
là Tài, thế tất phải tòng. Xuân thổ hư khí, được Bính hỏa thực phát, mà hỏa chính là mộc tú khí, thổ
chính là hỏa tú khí, cả ba đều đầy đủ, không có kim để tiết, không có thủy để đẹp. Hỉ vận đến đất nam
phương hỏa địa, tú khí lưu hành, cho nên phát khoa thềm son, thành tích bút hồng tấu tham thiên, danh
ghi bảng vàng, làm thần tiên đội trăm nghìn mũ quan, ý chí đầy hứa hẹn vậy. 



Nhâm Dần - Nhâm Dần - Canh Dần - Mậu Dần 
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân 
Canh kim sinh vào đầu xuân, chi tứ trụ đều là Dần, Mậu thổ tuy sinh nhưng giống như chết. Hỉ có 2
Nhâm thấu can năm tháng, dẫn thông Canh kim, sinh phù mộc còn non mà tòng theo Tài vậy. Cũng là tú
khí lưu hành, hỉ vận đến đông nam không nghịch, mộc cũng được phồn vinh, cho nên sớm đăng khoa
giáp, làm quan hoàng triều.
 
Bính Dần - Canh Dần - Nhâm Ngọ - Ất Tị 
Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân 
Nhâm thủy sinh vào đầu xuân, mộc nắm lệnh, mà hỏa phùng sinh, duy nhất chỉ có Tân kim lâm tuyệt
địa, Bính hỏa đủ để luyện kim, cách chân tòng Tài. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, tú khí lưu hành, đăng
khoa phát giáp, làm quan đến chức Thị Lang.
Phàm Tòng Tài cách, cần phải chỗ Thực để tiết ra tinh hoa, chẳng những công danh hiển đạt, mà cả
đời cũng không xảy ra hung tai. Tòng Tài tối kỵ nhất là Kiếp vận, trong trụ có Thực Thương, có thể
hóa Tỉ Kiếp sinh Tài là tốt nhất. Nếu không có Thực Thương thổ tú, học hành khó thành, một khi gặp
Tỉ Kiếp, không có tình sinh hóa, tất sẽ xảy ra hình thương vậy.

Đinh Mão - Nhâm Dần - Canh Ngọ - Bính Tuất 
Tân Sửu/ Canh Tý/ Ất Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân 
Canh kim sinh tháng Dần, chi đều là hỏa cục, Tài sinh Sát vượng, tuyệt không có một chút sinh phù;
can tháng Nhâm thủy, Đinh Nhâm hợp mà hóa mộc, lại tòng thế hỏa, đều là bè đảng với Sát, tượng này
là chân tòng, được hương bảng, làm tri huyện, Dậu vận có đại tang, Bính vận liên tiếp thăng quan,
Thân vận bị liên lụy mắc tội mất chức. 

Tân Tị - Tân Sửu - Ất Dậu - Ất Dậu 
Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi
Ất Dậu sinh vào cuối đông, chi toàn là kim cục, can thấu 2 Tân, là chân Tòng Sát. Vận Mậu Tuất đăng
liền khoa Giáp, vào cung Hàn uyển. Vận Đinh Dậu, Bính Thân, hỏa tiệt cước mà kim đắc địa, liên tục
thăng quan. Vận Ất Mùi, phá tan kim cục, mộc đắc căn, hết lộc.

Quý Mão - Ất Mão - Giáp Dần - Ất Hợi 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu 
Giáp mộc sinh vào giữa xuân, chi phùng 2 Mão vượng, Dần lộc, Hợi sinh, can có Ất mộc trợ, Quý Ấn
cực vượng vậy, là tòng theo vượng thần. Đầu vận Giáp mộc, sớm nhập học; vận Quý Sửu phương bắc
thấp thổ, cũng lấy thủy luận, đăng khoa phát giáp. Vận Nhâm Tý, Ấn tinh chiếu lâm. Vận Tân Hợi, kim
không thông căn, chi phùng sinh vượng, làm quan Hoàng đường. Vừa giao vận Canh Tuất, thổ kim đều
vượng, chọc giận vượng thần, nên không thể miễn tội vậy. 



Bính Ngọ - Giáp Ngọ - Bính Ngọ - Giáp Ngọ 
Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý
Bính sinh giữa mùa hạ, tứ trụ toàn là Ngọ, thiên can cùng thấu Giáp Bính, là rất cường vượng vậy, chỉ
có thể thuận mà không thể nghịch. Đầu vận Ất Mùi, sớm đi học, Bính vận đăng khoa, Thân vận bệnh
nặng nguy hiểm. Đinh vận phát giáp. Dậu vận gặp đại tang. Mậu Tuất vận, quan đồ bình thản. Hợi vận
phạm vượng thần, chết trong chiến trận. 

Quý Dậu - Quý Hợi - Canh Thân - Đinh Hợi 
Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị 
Canh kim sinh vào đầu mùa đông, thế thủy nắm quyền, kim phùng lộc vượng, can giờ Đinh hỏa vô căn,
trong cục khí thế kim thủy, cũng là tòng kim thủy mà luận, Đinh hỏa lại là bệnh. Giao đầu Quý Hợi,
loại trừ Đinh hỏa, vui vẻ như thường. Vận Nhâm Tuất nhập học, mà tang phục liên tiếp, là do Tuất thổ
chế thủy vậy, vận Tân Dậu Canh Thân, quý khoa phát giáp, làm quan cầm đường. Chuyển vận Kỷ Mùi,
nam phương hỏa thồ cùng đến, bị liên lụy mắc tội mất chức. Mậu Ngọ vận, phá hao quá nhiều mà
chết. 

Bính Tuất - Nhâm Thìn - Quý Tị - Giáp Dần 
Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất 
Quý thủy sinh vào cuối xuân, trong trụ có Tài Quan Thương ba thần đều vượng, Ấn tinh tàng mà vô
khí, nhật chủ hưu tù vô căn, duy chỉ có Quan tinh nắm lệnh, cần phải tòng thế Quan tinh. Mừng nhật chủ
tọa Tài tinh, dẫn thông khí Thương quan, đến vận Giáp Ngọ, hội thành hỏa cục sinh Quan, thẳng tiến
đường mây. Vận Ất Mùi ra làm quan. Thân Dậu vận có Bính Đinh cái đầu, quan đồ bình hòa. Mậu Tuất
vận, làm quan tuần phủ. Đến Hợi vận trợ thân, xung phá Tị hỏa, hết lộc. Chỗ nói cực nhược thì không
thể ích ( tăng thêm) vậy.

Quý Dậu - Ất Sửu - Bính Thân - Bính Thân 
Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi
Bính hỏa sinh tháng Sửu tọa dưới Thân kim, suy tuyệt vô khí, Dậu Sửu củng kim, can tháng Ất mộc tàn
héo vô căn, Quan tinh tọa Tài, Thương gặp Tài hóa, tòng hóa thế kim thủy. Vận Quý Hợi, nhập học
đăng khoa. Vận Tân Dậu, Canh Thân, khử Ấn sinh Quan, từ quan huyện mà thăng quan một châu, tiền
của làm quan dư dật đầy đủ. Vận Kỷ Mùi, nam phương thổ táo, Thương quan trợ Kiếp, hết lộc.
 



Chương 13. Hóa Tượng
Hóa đắc chân thì chỉ luận hóa, 
Hóa thần còn có vài cách nói.
Nguyên chú: Như nhật chủ Giáp mộc sinh vào tứ quý, chỉ gặp một vị Kỷ thổ, ở trên tháng giờ hợp gặp
Nhâm Quý, Giáp, Ất, Mậu mà có một chữ Thìn, chính là được chân hóa. Lại như Bính Tân sinh vào
mùa Đông, Mậu Quý sinh vào mùa Hạ, Canh Ất sinh vào mùa Thu, Đinh Nhâm sinh vào mùa Xuân, tự
mình tương hợp, lại được Long lấy vận, chỗ này là chân hóa vậy. Vậy đã hóa, thì luận hóa thần. Như
Giáp Kỷ hóa thổ, thổ âm hàn, cần hỏa khí phải hưng vượng; thổ thái vượng thì lại cần lấy thủy làm Tài,
mộc làm Quan, kim là Thực thần. Tuỳ theo chỗ tiếp cận, luận hỉ kỵ, lại thấy Giáp Ất, cũng không lấy
tranh hợp đố hợp mà luận. Bởi vì là chân hóa vậy, giống như cô gái chính trực không đổi hai chồng,
tuế vận gặp đều là Nhàn thần vậy.
Nhâm thị viết: Gốc hợp hóa, xưa kia Hòng đế tế trời ở Viên Khâu, trời giáng xuống thập can, thương
mệnh lớn khuất phục làm thập nhị địa chi để phối thành. Cho nên nhật can viết thiên can, là từ chỗ này.
Nghĩa hợp tức là thiên 1, địa 2, thiên 3, địa 4, thiên 5, địa 6, thiên 7, địa 8, thiên 9, địa 10. Dựa theo
số mà suy, thì Giáp 1, Ất 2, Bính 3, Đinh 4, Mậu 5, Kỷ 6, Canh 7, Tân 8, Nhâm 9, Quý 10 vậy. Như
“Lạc Thư” lấy số 5 ở giữa, 1 được 5 là 6, cho nên Giáp hợp với Kỷ; 2 được 5 là 7, cho nên Ất hợp
Canh; 3 được 5 là 8, cho nên Bính hợp Tân; 4 được 5 là 9, cho nên Đinh hợp Nhâm; 5 được 5 là 10,
cho nên Mậu hợp Quý.
Hợp thì hóa, hóa cũng được thổ 5 mà sau đó thành, 5 là Thìn thổ vậy. Thìn thổ ở mùa Xuân, mùa ở
Tam Dương, là thể sinh vật, khí thông mà động, động thì biến, biến thì hóa vậy. Còn thập can hợp, mà
đến vị trí 5 Thìn, thì nguyên thần hóa khí phát lộ. Cho nên Giáp Kỷ khởi Giáp Tý, đến 5 vị gặp Mậu
Thìn mà hóa thổ; Ất Canh khởi Bính Tý, đến 5 vị gặp Canh Thìn mà hóa kim; Bính Tân khởi Mậu Tý,
đến 5 vị gặp Nhâm Thìn mà hóa thủy; Đinh Nhâm khởi Canh Tý, đến 5 vị gặp Giáp Thìn mà hóa mộc;
Mậu Quý khởi Nhâm Tý, đến 5 vị gặp Bính Thìn mà hóa hỏa. Chỗ này là chân nguyên của tương hợp
tương hóa, thời cận đại ít được truyền, chỉ biết gặp Rồng mà hóa, không biết gặp 5 mà hóa. Thuyết
Rồng là Thìn, ý là tạo điều kiện để dẫn tới, nếu như Thìn là đúng Rồng, thì người sinh năm Thìn là con
Rồng, có thể làm mưa, còn người sinh năm Dần là Hổ, tất là hại người vậy.
Về phần tác dụng của hóa tượng, cũng có cái lý phối hợp hỉ kỵ, cho nên “Hóa thần còn có vài cách
nói” vậy. Không phải hóa thần này, hỉ thấy thần này, chấp nhất mà luận vậy, là hóa tượng cũng cần
nghiên cứu suy vượng, xem xét hư thực, khảo sát hỉ kỵ, thì cát hung mới có ứng nghiệm, hiểu rõ tốt xấu
vậy. Như hóa thần vượng mà có dư, cần tiết thần hóa thần làm dụng thần; Hóa thần suy mà không đủ,
cần thần sinh trợ hóa thần làm dụng. Như Giáp Kỷ hợp hóa thổ, sinh tháng Mùi Tuất, thổ táo mà
vượng, can thấu Bính Đinh, chi tàng Tị Ngọ, gọi là quá dư, lại gặp vận hỏa thổ, tất thái quá mà không
tốt vậy. Cần phải theo ý hướng, trong trụ có thủy, cần hành vận kim; trong trụ có kim, cần hành vận
thủy; không có kim không có thủy, thế thổ quá vượng, bí quá phải cần kim tiết; hỏa thổ quá táo, vận kim
cần mang thủy để nhuận. Sinh vào tháng Sửu Thìn, thấp thổ là nhược, hỏa tuy có hư, thủy mộc không có
mà đầy, hoặc can chi hỗn tạp kim thủy, gọi là khâng đủ, cũng cần phải theo ý hướng. Trong trụ có kim,
cần hành vận hỏa; trong trụ có thủy, cần hành vận thổ; kim thủy cùng thấy, quá ở hư thấp, thổ vận cần
mang hỏa để đầy đủ, trợ khởi hóa thần là cát vậy.



Về phần thuyết tranh hợp đố hợp, là luận điệu hoang đường vậy, đã hợp mà hóa, giống như trinh phụ
phối với nghĩa phu, từ đầu đến cuối, không sinh hai lòng, thấy Mậu Kỷ là cùng loại Tỉ kiên, gặp Giáp
Ất là bản khí của ta, có nghĩa với nhau. Hợp mà không hóa, có ý miễn cưỡng, tất không thành vợ
chồng. Thấy Mậu Kỷ nhiều mà khởi bệnh tranh giành đố kỵ, gặp Giáp Ất nhiều mà tính càng mạnh mẽ.
Giáp hợp Kỷ như vậy, còn lại các loại cứ thế suy ra.
 
Ất Sửu - Giáp Thân - Giáp Thìn - Kỷ Tị 
Quý Mùi/ Nhâm Ngọ/ Tân Tị/ Canh Thìn/ Kỷ Mão/ Mậu Dần
Hai can Giáp Ất ở năm tháng, có Thân kim đắc lệnh cùng Tân kim trong Sửu chế hóa, không khởi bệnh
tranh đố. Can giờ Kỷ thổ lâm bệnh, cùng nhật chủ thân thiết mà hợp, là chân thực hợp thần, chính là
chân hóa. Nhưng thu kim nắm lệnh, tiết khí hóa thần không đủ. Đến Ngọ vận trợ hóa thần, được Hương
bảng; vận Tân Tị kim hỏa cùng vượng, nhập cung vua, làm quan trong triều; vận Canh Thìn hợp Ất chế
hóa Tỉ Kiếp, làm quan Bố chính. 

Mậu Thìn - Nhâm Tuất - Giáp Thìn - Kỷ Tị 
Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn 
Giáp mộc sinh vào cuối thu, thổ vượng thừa quyền, khắc khử Nhâm thủy, lại không có Tỉ Kiếp, càng
đúng hợp thần, hóa khí có thừa. Tiếc là vận đến đông bắc đất thủy mộc, công danh làm quan, không
bằng mệnh trên, đến Sửu vận năm Đinh Dậu, ám hội kim cục, tiết hóa thần mà thổ tú, đăng khoa; năm
Mậu Tuất phát Giáp, làm quan một châu. 

Kỷ Mão - Đinh Mão - Nhâm Ngọ - Giáp Thìn 
Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu
Nhâm thủy sinh vào giữa mùa xuân, hóa tượng này thật, hỉ nhất là nguyên thần Giáp mộc thấu lộ, hóa
khí có thừa. Dư thì nên tiết, vì thế hóa thần thổ tú, hỉ Nhâm thủy tọa Ngọ, Ngọ sinh Thìn thổ, tú khí lưu
hành. Thiếu niên khoa giáp, danh tiếng Hàn Uyển, tiếc là trung vận đất thủy vượng, không thể vinh
hiển, cuối cùng làm quan huyện.

Kỷ Mão - Đinh Mão - Nhâm Ngọ - Quý Mão 
Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu
Tạo này cùng tạo trên khác chỉ có một chữ Mão, hóa tượng là thật, hóa thần quá vượng. Ngại có Quý
Kiếp tranh Tài, can năm Kỷ thổ, thấu cách xa lại không căn gốc, không thể khử mất Quý thủy. Ngọ hỏa
không thể lưu hành. Trụ này Quý thủy, đúng là khách đoạt giải vậy. Tuy đạt Hương bảng, cuối cùng
không thể làm quan.

Bính Tuất - Mậu Tuất - Quý Tị - Nhâm Tuất 
Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn 
Quý thủy sinh vào cuối thu, Bính hỏa thấu mà thông căn, là chân hóa. Ngại là can giờ thấu Nhâm thủy



khắc Bính hỏa, chỉ đạt Hương bảng, đến Mão vận, Nhâm thủy lâm tuyệt địa, được chọn làm Tri huyện,
trải qua ba lần đảm nhiệm mà không thăng chức, nguyên nhân cũng là do Nhâm thủy đoạt tài vậy.
 



Chương 14. Giả Tòng
Tượng chân tòng là có mấy người, 
Thân giả tòng cũng có thể phát.
Nguyên chú: Nhật chủ nhược, Tài Quan cường, thì không thể không tòng; bên trong có Tỉ Kiếp ám
sinh, là Tòng không chân. Về phần tuế vận Tài Quan đắc địa, tuy là Giả tòng, cũng có thể thủ phú quý,
nhưng người không thể miễn họa, hoặc mưu kế bất chính mà thôi.
Nhâm thị viết: Giả tòng, như người có căn cạn lực yếu, không thể tự lập, trong cục tuy có Kiếp Ấn,
cũng tự lo thân mình chưa xong, mà nhật chủ cũng khó mà nương tựa, đành phải gửi thân theo người
vậy. Tượng không giống nhau, không phải chuyên luận Tài Quan mà thôi, so với chân Tòng thì na ná
giống nhau. Tứ trụ Tài Quan đắc thời nắm lệnh, nhật chủ hư nhược vô khí, tuy có Tỉ Kiếp Ấn thụ sinh
phù, mà trong trụ có Thực thần sinh Tài, Tài vẫn phá Ấn; hoặc có Quan tinh chế Kiếp, thì nhật chủ
không thể nương nhờ được, chủ có thể dựa vào thế của Tài Quan, thế Tài vượng, thì Tòng Tài; thế
Quan vượng, thì Tòng Quan. Tòng Tài, hành vận đến đất Thực Thương Tài vượng; Tòng Quan, hành
vận đến đất Tài Quan vượng, cũng có thể hưng phát, phải xem ý hướng, phối với hành vận là đúng.
Nhưng tượng Giả tòng, chỉ cần hành vận yên ổn, giả mà hành vận chân, cũng có thể phú quý. 
Tại sao gọi là chân vận? Như Tòng Tài có Tỉ Kiếp phân tranh, thì hành vận Quan Sát tất quý, gặp
vận Thực Thương tất phú; có Ấn thụ ám sinh phải hành Tài vận; có khí Quan Sát tiết khí, cần gặp hành
vận Thực Thương. Như Tòng Quan Sát, có Tỉ Kiếp trợ thân, gặp Quan vận mà danh cao; có Thực
Thương phá Quan, hành Tài vận mà lộc trọng; có Ấn thụ tiết Quan, cần Tài vận để phá Ấn, gọi là
hành Chân vận, không phú cũng quý, ngược lại thì hung họa, hoặc xu thế kỵ nghĩa, mưu tính không
đứng đắn. Nếu có tuế vận không trái nghịch, ức giả phù chân, dù cho xuất thân thấp bé, cũng có thể
quật khởi thanh danh gia đình, chỗ này nhất định là thỏa đáng vậy. Chỗ này chính là tượng Nguyên trọc
lưu thanh, nên nghiên cứu tỉ mĩ.
 
Quý Tị - Ất Mão - Kỷ Hợi - Quý Dậu 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu 
Xuân thổ hư thoát, thế Sát nắm quyền, Tài gặp vượng, mừng Tị Hợi gặp xung phá Ấn, thành cách Tòng
Sát. Nhưng mà Mão Dậu xung Sát, Tị Dậu bán hội kim cục, không luận là chân tòng vậy. Cho nên xuất
thân hàn vi. Hay là ở giữa có Hợi thủy, gọi là nguyên trọc lưu thanh, do đó có thể quật khởi thanh danh
gia tộc, sớm vào nhập học. Vận Nhâm Tý, đăng liền khoa giáp, bước vào Hoàng đường, giữ chức
Quan sát ( Tuần phủ). Vận Tân Hợi, kim hư thủy thực, tương sinh không nghịch, quan trường bằng
phẳng. Vận Canh Tuất, thổ kim cùng vượng, thủy mộc cùng thụ thương, e rằng không tránh được phong
ba vậy. 

Đinh Sửu - Nhâm Dần - Bính Thân - Nhâm Thìn 
Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân 
Bính hỏa sinh đầu mùa xuân, hỏa hư mộc nộn (non yếu), mộc nộn gặp kim, kề gần tương xung, gốc rễ
bị nhổ tận cùng, Thân kim lại gặp thổ sinh, thế Sát càng vượng, thành cách Tòng Sát, dụng Tài là tuyệt



diệu. Chi năm Sửu thổ, sinh kim hối hỏa, cho nên xuất thân nhà quan, sớm đăng khoa giáp. Vận đến tây
bắc kim thủy, làm quan tuần phủ, tuy gặp thổ vận, nhưng vẫn được kim để hóa, cho nên không có hung
hiểm vậy. 

Ất Mão - Kỷ Mão - Mậu Thìn - Quý Hợi 
Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu 
Mậu thổ sinh vào giữa mùa xuân, mộc nắm quyền, nhật chủ tọa Thìn, Thìn chứa thủy dưỡng mộc, tứ trụ
không có kim. Lại được giờ Hợi thủy, thủy vượng sinh mộc, lại không có hỏa để sinh hóa, dụng cách
Tòng Quan. Không luận thân suy vậy. Tuy không xuất thân khoa giáp, vận đến Bính Tý, Ất Hợi, liền
đăng bảng quan, vị trí đến tướng soái. Đến vận Quý Dậu, mất chức vong mạng.

Đinh Mão - Bính Dần - Tân Hợi - Canh Dần 
Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân 
Tân kim sinh vào đầu mùa xuân, thiên can Bính Đinh Canh Tân âm dương tương khắc, mà kim tuyệt
hỏa sinh, địa chi Dần mộc nắm lệnh, ngày giờ Dần Hợi hóa mộc, dụng cách Tòng Sát. Vận đến thủy
địa, sinh mộc trợ hỏa, hoàn toàn không có hung hiểm, đăng liền Giáp bảng, từ quan huyện đến quan
quận, sinh ba đứa con, đều thanh tú.

Quý Hợi - Ất Mão - Kỷ Mùi - Đinh Mão 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu 
Kỷ thổ sinh vào giữa mùa xuân, xuân mộc nắm lệnh lại hợp mộc cục, can giờ Đinh hỏa bị can năm
Quý thủy khắc khử, Mùi thổ lại hợp mộc cục, không thể không Tòng Sát vậy. Xuất thân khoa giáp, làm
quan tuần phủ.
 



Chương 15. Giả Hóa
Người Giả hóa cũng có nhiều quý, 
Cô nhi dị tính cũng như nhau.
Nguyên chú: Nhật chủ cô nhược mà gặp hợp chân thần, không thể không hóa, nhưng ám phù nhật chủ,
hợp thần lại hư nhược, cùng vận không có lấy Long, thì không phải chân hóa. Về phần tuế vận phù khởi
hợp thần, chế phục kỵ thần, tuy là Giả hóa, cũng có thể lấy phú quý, tuy là cô nhi dị tính, cũng có thể
nổi tiếng, nhưng người đa số gặp trì trệ khó khăn, làm việc không tiến, cốt nhục không được như ý.
Nhâm thị viết: Cục Giả hóa, tượng không giống nhau, có chân hợp thần mà nhật chủ cô nhược, sinh ra
hóa thần có dư mà nhật chủ mang căn mầm; có hợp thần không chân mà nhật chủ là gốc, có hóa thần
không đủ mà nhật chủ vô khí, có đã hợp hóa thần mà nhật chủ được Kiếp Ấn sinh phù, có đã hợp hóa
mà nhàn thần đến làm tổn thương hóa khí, cho nên Giả hóa so với Chân hóa là càng khó, cần phải
nghiên cứu kỹ càng, để nắm được Giả hóa. 
Như Giáp hợp Kỷ, sinh ở tháng Sửu Tuất, hợp thần tuy là chân, mà nhật chủ cô nhược không có trợ
giúp, không thể không hóa, nhưng mùa Thu Đông khí thấp mà hàn, lại có khí kim ám tiết, tuế vận tất
cần gặp hỏa, khử khí hàn thấp, thì trung khí ấm áp vậy. Sinh vào tháng Thìn Mùi, hóa thần tuy có thừa,
mà Thìn chính là dư khí của mộc, Mùi là thân thông căn khố, mộc không hẳn là vô căn, nhưng khí Xuân
Hạ khí ích mà ấm áp, lại có thủy mộc tàng căn, tuế vận nhất định cần đất thổ kim, khử đi mầm gốc
mộc, thì không có phân tranh vậy. Như Ất hợp Canh, nhật chủ là mộc, sinh vào mùa Hạ, hợp thần tuy
không chân, mà nhật chủ tiết khí vô căn, thổ táo lại không thể sinh kim, tuế vận nhất định cần thổ, thì có
thể tiết hỏa dưỡng kim vậy. Sinh vào mùa Đông, kim gặp tiết khí mà không đủ, mộc không nạp thủy mà
vô khí, mặc dù có thổ mà đóng băng, vẫn không thể sinh kim ngăn thủy, tuế vận nhất định thổ cần mang
theo hỏa, thì giải khí hàn mà khí trung hòa, kim được sinh mà không hàn lạnh vậy. 
Như Đinh hợp Nhâm, nhật chủ là Đinh, sinh vào mùa Xuân, Nhâm thủy vô căn, tất theo Đinh mà hợp,
không biết mộc vượng tự có thể sinh hỏa, thì Đinh hỏa lại không theo Nhâm hóa mộc, hoặc có Tỉ Kiếp
trợ giúp, tuế vận nhất định cần gặp thủy, thì hỏa bị chế mà mộc được thành vậy. Như Bính hợp Tân,
nhật chủ là hỏa, sinh vào mùa đông, kim thủy trùng điệp, đã hợp mà hóa, sợ trong trụ có thổ, ám đến
tổn hại hóa thần của ta, thấp thổ tuy không thể ngăn thủy, mà cuối cùng thủy vẩn đục không trong, tuế
vận nhất định phải cần gặp kim thổ, thì khí lưu hành mà sinh thủy, hóa thần tự chân vậy. Phối hợp như
vậy, lấy Giả thành Chân, cũng có danh lợi song toàn, rạng rỡ tổ tông vậy. 
Tóm lại, cách tượng không chân, khó tránh lúc nhỏ cô khổ, dễ bị lam lũ, bằng không thì cũng là người
kiêu ngạo không cương quyết. Nếu tuế vận không ức Giả phù Chân, cả đời một việc cũng không tiến,
danh lợi không thành vậy.
 
Kỷ Mão - Giáp Tuất - Giáp Tý - Kỷ Tị 
Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn 
Thiên can 2 Giáp gặp 2 Kỷ, từng đôi tương hợp, địa chi Mão Tuất hợp, tuy không thể hóa hỏa sinh thổ,
nhưng không có tranh đố, tuy là giả hóa, nhưng có tình không tranh đố. Mùi vận phá Tý thủy, đăng
Hương bảng; vận Canh Ngọ Kỷ Tị, sinh trợ hóa thần, làm quan cầm đường. 



Giáp Tý - Bính Tý - Giáp Thân - Kỷ Tị 
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ
Giáp mộc sinh vào giữa mùa đông, Ấn thụ nắm quyền, vốn là Sát Ấn tương sinh, đáng tiếc là nhật chủ
tọa dưới Thân kim lâm tuyệt địa, cực hư nhược không được thủy sinh, thấy Kỷ thổ mà tham hợp, hợp
thần tuy chân mà thất lệnh, cần phải nhờ vào Bính hỏa sinh, giải khí hàn lạnh. Ngại là thủy vượng nắm
lệnh, thì hỏa cũng hư thoát, không thể sinh phù, hóa thần giả mà không thanh, là người có nhân phẩm
không chân chính, đến vận Canh Thìn năm Giáp Ngọ, khắc mộc sanh thổ, đăng Hương bảng mà không
làm quan. 

Giáp Dần - Đinh Sửu - Giáp Tuất - Kỷ Tị 
Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi
Giáp mộc sinh tháng Sửu, Kỷ thổ thông căn lâm vượng, chi năm lộc vượng, thấy Đinh hỏa mà có tình
tương sinh, không có ý tranh đố, tuy là giả hóa, có tình động mà không nghịch. Đến vận Canh Thìn, liền
đăng khoa Giáp; vận Tân Tị Nhâm Ngọ, nam phương hỏa địa, sinh trợ hóa thần, làm quan hoàng triều. 

Giáp Dần - Tân Mùi - Quý Hợi - Mậu Ngọ 
Nhâm Thân/ Quý Dậu/ Giáp Tuất/ Ất Hợi/ Bính Tý/ Đinh Sửu
Quý thủy sinh vào mùa cuối hạ, mộc hỏa cũng vượng, can tháng Tân kim vô khí, không có sinh thủy,
nhật chủ tuy vượng địa, nhưng vẫn bị mang hai hỏa thổ, can giờ Mậu thổ, hợp thần chân mà còn vượng,
nhật chủ không thể hợp theo vậy. Đầu vận Nhâm Thân Quý Dậu, kim thủy đều vượng, cô khổ quá mức;
đến vận Giáp Tuất, chi hội hỏa cục, xuất ngoại gặp được cơ hội lớn; vận Ất Hợi thủy gặp mộc tiết, chi
được hội cục, thành danh bất ngờ, tài bạch giàu có sung túc; vừa giao Bính Tý, hỏa không thông căn,
bị liên luỵ mà mất chức, đến năm Nhâm Tý hết lộc. 

Giáp Thìn - Đinh Mão - Nhâm Thìn - Tân Hợi 
Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu 
Nhâm thủy sinh vào giữa mùa xuân, tuy giờ gặp lộc Ấn, mà hóa thần nắm lệnh, lại can năm có nguyên
thần thấu lộ, can giờ Tân kim vô căn lâm tuyệt, Đinh hỏa hợp thần, đủ để khắc Nhâm thủy. Tân kim
không thể sinh thủy, thì Hợi thủy không phải lộc vượng của Nhâm, chính là đất trường sinh của Giáp,
nhật can không thể không tòng mà hóa vậy. Vận đến nam phương hỏa địa, được nhập trường ăn lộc,
chiến thắng làm quan; đến vận Nhâm Thân Quý Dậu, kim thủy phá cục, chẳng những không còn làm
quan, mà còn bị hình thương hao tán.
 



Chương 16. Thuận Cục
Vừa ra khỏi cửa chỉ thấy Nhi, 
Nhi ta thành khí thành cửa ngõ: 
Tòng Nhi bất kể thân cường nhược, 
Chỉ cần Nhi ta lại được Nhi.
Nguyên chú: Chỗ này cùng thành tượng, tòng tượng, không giống Thương quan, chỉ lấy Ta sinh là Nhi.
Như mộc gặp Hỏa, thành khí tượng, như ngày Mậu Kỷ gặp Thân Dậu Tuất thành khí Tây phương, hoặc
đủ Tị Dậu Sửu hội kim cục, bất luận nhật chủ cường nhược, mà còn xem kim có thể sinh khí thủy,
chuyển thành ý sinh dục. Chỗ này là lưu thông, tất nhiên phú quý.
Nhâm thị viết: Thuận, là ta sinh vậy. Chỉ thấy Nhi, là nhiều Thực Thương vậy; thành cửa ngõ, là
nguyệt kiến gặp Thực Thương vậy, tháng là môn hộ, không thể thiếu Thực Thương ở đề cương vậy; bất
luận thân cường hay thân nhược, tứ trụ tuy có Tỉ Kiếp vẫn loại đi để sinh trợ Thực Thương vậy; Nhi ta
lại được Nhi, trong cục không thể thiếu có Tài, ý lấy thanh sinh dục vậy. Như bản thân bình thường,
không làm không có ý chí, được con cháu hưng thịnh, chấn hưng danh tiếng gia đình, lại cần phải vận
hành Tài địa, mà lại sinh cháu, có thể hưởng vinh con cháu vậy. Cho nên gọi là Thuận cục. 
Tòng Nhi và Tòng Tài Quan là khác nhau vậy. Nhưng Thực Thương sinh tài, chuyển thành sinh dục, tú
khí lưu hành, danh lợi đều toại nguyện. Cho nên lấy Thực Thương là con, Tài là cháu, cháu không thể
khắc ông bà, thì có thể an hưởng vinh hoa. Như thấy Quan tinh, nói cháu lại sinh Nhi, thì ông cụ tổ lại
bị thụ thương, cho nên thấy Quan Sát tất là thôi hại vậy. Như thấy Ấn thụ, là cha của ta, cha có thể sinh
ta, ta tự có, sao có thể cho con? Con tất gặp tai ương, ý là không có sinh dưỡng. Tai họa lập tức đến,
là lấy Tòng Nhi cách tối kỵ Ấn vận, kế đến là Quan vận. Quan có thể tiết khí Tài, lại có thể khắc nhật
chủ, còn Thực Thương lại cùng Quan tinh là bất hòa, ý là mất sinh dục, khởi họa tranh chiến, không
hại người thì cũng tán tài vậy. 
 
Đinh Mão - Nhâm Dần - Quý Mão - Bính Thìn 
Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân 
Quý thủy sinh vào đầu xuân, chi đủ Dần Mão Thìn phương đông nhất khí, cách thành thủy mộc Tòng
Nhi, lấy can giờ Bính hỏa làm dụng, chỗ gọi là Nhi lại sinh Nhi. Ngại ở can tháng Nhâm thủy là bệnh,
hỉ Đinh hỏa hợp Nhâm hóa mộc, lại sinh Bính hỏa, chuyển thành ý sinh dục, cho nên sớm đăng khoa
Giáp, thân đến Hàn Uyển, làm quan tướng soái. Thân vận, mộc hỏa tuyệt địa, hết lộc. 

Đinh Tị - Quý Mão - Quý Mão - Bính Thìn 
Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu 
Quý thủy sinh vào giữa mùa xuân, mộc vượng thừa quyền, tứ trụ không có kim, cũng là thủy mộc Tòng
Nhi cách. Dần vận, chi hội đông phương, năm Giáp Tuất nhập học, năm Bính Tý đăng Hương bảng,
không bằng tạo ở trên, can tháng Quý thủy tranh Tài, không có chế hợp cho đẹp vậy. Mừng Tài tinh có
thế, đường quan chắc chắn là hanh thông.



 
Kỷ Mùi - Đinh Sửu - Bính Tuất - Mậu Tuất 
Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi
Bính hỏa sinh vào cuối mùa đông, toàn cục là thổ, thành cách hỏa thổ, là Tòng Nhi cách. Tân Tài tàng
trong Sửu là dụng, gọi là “Nhất cá huyền cơ ám lý tồn” vậy. Chỗ sợ là Đinh hỏa cái đầu, thông căn
Mùi Tuất, kỵ thần nghiêm trọng, không thể hiển đạt. May là trung vận Quý Dậu, Nhâm Thân, hỉ dụng
cùng đến, đường quan thuận lợi. 

Kỷ Mùi - Tân Mùi - Bính Tuất - Mậu Tuất 
Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần 
Bính hỏa sinh vào cuối mùa hạ, toàn cục đầy thổ, là Tòng Nhi cách, can tháng Tân kim độc phát, gọi là
Tòng Nhi lại thấy Nhi vậy. Xem đại tượng thì thắng hơn tạo trước, công danh phú quý lại không bằng
phẳng là sao vậy? Tạo trước tuy kim không hiện, mà Sửu xúc tàng tam đông thấp thổ, có thể làm mờ
hỏa dưỡng kim, tạo này Tân kim hiển lộ, mà mùa hạ kim nóng chảy, căn khí không kiên cố, Mùi Tuất
Đinh hỏa nắm quyền, chỗ gọi là “Hung vật thâm tàng” vậy. Cộng thêm vận đến Đông Nam đất mộc
hỏa, tuy được Hương bảng, cuối cùng chỉ là một thầy giáo.

Giáp Ngọ - Đinh Sửu - Giáp Ngọ - Bính Dần 
Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi
Giáp mộc sinh vào cuối mùa đông, hỏa hư mà may mắn thông căn có lửa, cách thủ Tòng Nhi. Mộc tuy
tiến khí, lại phùng Lộc Tỉ trợ thân, là chỗ nói Tòng Nhi bất luận thân cường nhược, cho nên không luận
thân nhược vậy. Tạo trước quá ở khô táo. Tạo này thì thấp thổ gặp táo, là địa nhuận thiên hòa, sinh
dưỡng không nghịch. Liền đăng khoa Giáp, làm quan Thị Lang. 

Tân Sửu - Tân Sửu - Mậu Thân - Nhâm Tý 
Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi
Mậu thổ sinh vào cuối mùa đông, Tân kim cùng thấu thông căn tọa dưới Thân kim Nhâm thủy, vượng
mà phùng sinh, cũng biết là thuần túy, sớm nhập học, đến Hợi vận, loại tụ phương bắc, được trúng Thi
Hương. Giao vận Mậu Tuất, thông căn táo thổ, khử mất Nhâm thủy, đến năm Bính Dần, xung khử Thân
kim căn gốc Nhâm thủy, thể dụng đều thụ thương, hết lộc. 

Canh Tý - Canh Thìn - Mậu Thân - Tân Dậu 
Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất 
Tạo này Mậu thổ sinh cuối mùa xuân, trong cục trùng điệp Canh Tân, cách thủ Tòng Nhi, hỉ chi hội Tài
cục, sinh dưỡng có tình, cùng tạo trước là gần như nhau, tạo này trung niên vận thổ kim, sinh trợ Tài
tinh, cho nên liền đăng khoa Giáp, làm quan Huyện lệnh. Tạo trước không có lộc không làm quan, thực
tế là do vận trình nghịch phản vậy.



Nhâm Dần - Tân Hợi - Tân Hợi - Nhâm Thìn 
Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị 
Tân kim sinh vào đầu mùa đông, Nhâm thủy nắm quyền, Tài phùng sinh vượng, chứa hai khí kim thủy,
cách thủ Tòng Nhi vậy. Đi học luôn thành công, đến vận Giáp Dần, đăng khoa Giáp bảng. Vận Ất Mão,
từ quan Thị Lang tiến đến Hoàng triều. Vừa giao vận Bính Thìn, Quan Ấn cùng đến, lại gặp năm Mậu
Tuất xung động Ấn thụ, phá kỳ Thương quan, hết lộc.

Nhâm Tý - Tân Hợi - Tân Mão - Tân Mão 
Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị 
Tân kim sinh vào đầu mùa đông, thế thủy nắm quyền, dù thiên can thấu 3 Tân kim, mà địa chi lâm
tuyệt, cách thủ Tòng Nhi, đi học xem qua là nhớ, tuổi trẻ nhập học, Giáp Dần làm quan Tri huyện. Vận
Ất Mão, đường quan thuận lợi. Vận Bính Thìn bị liên lụy mắc tội, đến năm Tuất thổ vượng khắc thủy
mà qua đời.
Phàm Tòng Nhi cách, hành vận không nghịch, gặp Tài không thể không có phú quý vậy; mà tú khí lưu
hành, người tất thông minh xuất chúng, học vấn tinh thông.
 



Chương 17. Phản Cục
Quân dựa Thần sinh lý rất tinh, 
Lộ thiên cơ Nhi có cứu Mẫu, 
Mẫu từ diệt Tử vì cửa khác, 
Nam khỏe vì sao lại sợ thê.
Nguyên chú: Mộc là Quân, thổ là Thần vậy. Thủy phiếm mộc phù, thổ ngăn thủy thì sinh mộc, mộc
vượng hỏa sí, kim phạt mộc thì sinh hỏa, hỏa vượng thổ tiêu, thủy khắc hỏa lthì sinh thổ; thổ trọng kim
mai, mộc khắc thổ thì sinh kim, kim vượng thì thủy trọc, hỏa khắc kim thì sinh thủy, đều là Quân dựa
vào Thần sinh vậy, lý này là rất huyền diệu.
Nhâm thị viết : Quân dựa vào Thần sinh, ý nói Ấn thụ quá vượng vậy. Chỗ này nhắm nhật chủ mà luận,
như nhật chủ thuộc mộc là Quân, thổ trong cục là Thần, tứ trụ gặp nhiều Nhâm Quý Hợi Tý, thế thủy
tràn lan, khí mộc lại hư, chẳng những không thể sinh mộc, ức chế mà mộc cũng không thể nạp được
thủy, mộc tất trôi nổi vậy; tất cần dụng thổ ngăn thủy, thì nhờ căn ở trong mộc, thủy mới có thể sinh mộc
mà cũng nhận được thủy vậy. Phá Ấn mà tựu Tài, là ý phạm thượng, cho nên gọi là Phản cục vậy. Tuy
nhắm vào nhật chủ mà luận, tứ trụ cũng luận giống như thế. Như thủy là Quan tinh, mộc là Ấn thụ, thế
thủy quá vượng, cũng làm cho mộc trôi nổi, mộc cần thấy thổ mà có thể nhận thủy, để thành diệu dụng
phản sinh. Cho nên lý này rất thâm thúy vậy. Hỏa thổ kim thủy, đều luận giống như vậy. 

Nhâm Thìn - Nhâm Tý - Giáp Dần - Mậu Thìn
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ
Giáp mộc sinh vào giữa mùa đông, tuy nhật chủ tọa lộc, không đến nỗi phù phiếm, còn thế thủy thái
vượng; Thìn thổ tuy có thể tích thủy, hỉ Mậu thổ thấu lộ, Thìn là mộc dư khí. Đủ để ngăn thủy gửi căn,
gọi là Quân dựa vào Thần sinh vậy. Cho nên sớm đăng khoa Giáp, danh cao Hàn uyển; càng đẹp là
vận một mạch nam phương hỏa thổ, lộc vị là không thể giới hạn vậy.

Nhâm Tuất - Nhâm Tý - Giáp Tý - Mậu Thìn
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ
Giáp mộc sinh vào giữa mùa đông, tạo trước tọa Dần mà thực, tạo này thì tọa Tý mà hư, cho nên chi
năm mang hỏa Tuất thổ, so với Thìn thổ lực lượng quá lớn vậy. Bởi do căn Mậu thổ kiên cố, đủ để bổ
hư cho nhật chủ, hành vận cũng vậy, công danh cũng vậy, làm quan đến chức Thượng Thư.

Kỷ Tị - Mậu Thìn - Tân Dậu - Kỷ Hợi
Đinh Mão/ Bính Dần /Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất
Tạo Trần Đề đốc, Tân sinh tháng Thìn, thổ tuy trùng điệp, xuân thổ cuối cùng thuộc khí loại bỏ mà
buông; mộc có dư khí, trong Hợi có Giáp mộc phùng sinh, Thìn Dậu gián tiếp tương sinh, lại trợ căn
nguyên cho mộc, xung xa Tị hỏa, khiến cho không sinh thổ Mậu Kỷ, cũng là Quân dựa vào Thần sinh
vậy. Thi Hương không thành, là do nguyên thần mộc không thấu vậy, nhưng hỉ sinh hóa không nghịch,



vận đến đông bắc đất thủy mộc, cho nên là vũ chức siêu quần.

Mậu Ngọ - Đinh Tị - Kỷ Mão - Canh Ngọ
Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi
Kỷ thổ sinh vào đầu mùa hạ, trong cục Ấn tinh nắm lệnh, hỏa vượng thổ tiêu, lại có thể đốt mộc, đến
năm Canh Tý kỳ thi mùa xuân chiến thắng, thủy mang kim đủ để chế hỏa mãnh liệt, nhuận táo thổ vậy.
Kỳ không thể hiển đạt, đường quan lận đận, là do trong cục không có thủy vậy.
Nguyên chú: Mộc là Mẫu, Hỏa là Tử. Mộc bị kim tổn thương, hỏa khắc kim thì sinh mộc; hỏa gặp thủy
khắc, thổ khắc thủy thì sinh hỏa; thổ gặp mộc tổn thương, kim khắc mộc thì sinh thổ; kim phùng hỏa
luyện, thủy khắc viêm thì sinh kim; thủy do thổ tắc, mộc khắc thổ thì sinh thủy, đều là ý Nhi có thể sinh
Mẫu. Ý này có thể đoạt thiên cơ.
Nhâm thị viết: Ý là Nhi có thể sinh Mẫu, cần phân ra mùa mà luận vậy. Như thổ sinh mùa đông, hàn
mà còn tàn lụi, gặp kim thủy tất đóng băng, không chỉ kim có thể khắc mộc, mà thủy cũng có thể khắc
mộc vậy; tất cần hỏa để khắc kim, giải thủy đóng băng, mộc được dương hòa mà phát sinh vậy. Hỏa
gặp thủy khắc, sinh ở đầu mùa xuân cuối mùa đông, thì mộc nộn hỏa hư, không những hỏa kỵ thủy, mà
mộc cũng kỵ thủy, tất cần thổ đến ngăn thủy, bồi mộc sinh sôi, thì hỏa được sinh, cmà mộc cũng vinh
vậy. Thổ gặp mộc tổn thương, sinh ở cuối đông đầu xuân, mộc kiên thổ hư, dẫu có hỏa, cũng không thể
sinh thấp thổ, tất cần phải dụng kim phạt mộc, thì hỏa có lửa mà thổ được sinh vậy. Kim gặp hỏa luyện,
sinh ở cuối xuân đầu hạ, mộc vượng hỏa thịnh, tất cần thủy đến khắc hỏa, lại có thể thấp mộc nhuận
thổ, mà kim được sinh vậy. Thủy do thổ hàn, sinh ở mùa thu đông, kim đa thủy nhược, thổ nhập phương
Khôn, mà có thể tắc thủy, tất cần mộc để khai thông thổ, thì thế thủy thông đạt mà không có trở ngại
vậy. Thành tình Mẫu Tử dựa vào nhau. Nếu mộc sinh ở mùa hạ thu, hỏa ở mùa thu đông, kim sinh mùa
đông xuân, thủy sinh mùa xuân hạ, chính là vị trí hưu tù, bản thân không có dư khí, làm sao có thể dụng
thần sinh ta chứ, chẳng lẻ lấy thần chế khắc ta ư? Tuy nhìn nhật chủ mà luận, thần trong tứ trụ, đều luận
giống như vậy.

Giáp Thân - Bính Dần - Giáp Thân - Canh Ngọ
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân
Đầu xuân mộc nộn, 2 Thân xung Dần lộc, giờ lại thấu ra Canh kim, là mộc nộn kim kiên, hoàn toàn dựa
vào Bính hỏa phùng sinh lâm vượng; càng đẹp là ngũ hành không có thủy. Gọi là Nhi có cứu Mẫu,
khiến cho Canh Thân kim, không tổn thương Giáp mộc. Đến Tị vận, lộc địa của Bính hỏa, trúng Hương
bảng, vận Canh Ngọ phát giáp, vận Tân Mùi làm quan huyện. Nói chung là sợ Canh kim cái đầu, không
thể thăng thiên, vận Nhâm Thân không những làm quan lận đận, lại còn sợ hết lộc.

Giáp Thân - Bính Tý - Ất Dậu - Bính Tuất
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ
Ất mộc sinh ở giữa mùa đông, tuy gặp vị trí tướng, cuối cùng mùa đông điêu tàn không tươi tốt, chi lại
là loại tây phương, Tài Sát tung hoành, hỉ có Bính hỏa cùng thấu, thì kim không hàn lạnh, thủy không
đóng băng, là hàn mộc hướng dương, Nhi có thể cứu Mẫu. Là người tính tình khảng khái. Tuy ở kinh



doanh, quy mô tầm thường, lập nghiệp hơn thập vạn. Bất lợi ở thi Hương, là do Tuất thổ sinh Sát phá
Ấn vậy.

Bính Thìn - Ất Mùi - Nhâm Thìn - Giáp Thìn
Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu / Nhâm Dần/ Quý Mão.
Nhâm thủy sinh ở cuối mùa hạ, đất hưu tù, hỉ gặp 3 chi Thìn, thân thông căn khố, Thìn thổ có thể tích
thủy dưỡng mộc, Giáp Ất cùng thấu, thông căn chế thổ, là Nhi có thể sinh Mẫu. Ngại là Bính hỏa tiết
mộc sinh thổ, công danh bất quá chỉ là một học trò; may là ở trung vận đến già vận đến đông bắc đất
thủy mộc, quyên nạp mà làm quan, địa vị làm quan Bố chính, giàu có hơn trăm vạn.

Quý Mão - Ất Mão - Kỷ Mão - Tân Mùi
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu
Kỷ thổ sinh ở giữa mùa Xuân, tứ Sát nắm lệnh, nhật nguyên cực hư thoát vậy, vẫn hỉ có thấp thổ có thể
sinh mộc, không lo mộc thịnh, dường như nhất định Mậu thổ không thể chống nỗi vậy. Càng hay là có
Mùi thổ, thông căn có dư, đủ để dụng Tân kim chế Sát, mà Nhi có thể sinh Mẫu. Đến năm Quý Dậu,
Tân kim đắc lộc, trúng Hương bảng, Canh Tuất làm quan huyện lệnh. Chỗ ngại là can năm Quý thủy,
sinh mộc tiết kim, làm quan không vinh hiển, tài sản như vôi. Là giới thanh quan, nhân phẩm rất đoan
chính.
Nguyên chú: Mộc là Mẫu, hỏa là Tử vậy, thái vượng gọi là Từ mẫu, trái lại khiến cho hỏa sí mà thiêu
diệt, thì gọi là Diệt tử. Hỏa thổ kim thủy cũng như vậy.
Nhâm thị viết: Lý lẽ Mẫu từ diệt Tử, ý cùng Quân dựa vào Thần sinh là tương tự vậy, cứu giúp, đều là
Ấn vượng, cửa khác, là Quân dựa Thần sinh, trong cục Ấn thụ tuy vượng, trong trụ Tài tinh có khí, có
thể dụng Tài phá Ấn vậy. Mẫu từ diệt Tử, dẫu có Tài tinh mà vô khí, không thể lấy Tài tinh phá Ấn
vậy. Chỉ được tính thuận mẫu, trợ giúp cho Tử vậy. Tuế vận vẫn hành đất Tỉ Kiếp, để Mẫu từ mà Tử
an; một khi thấy loại Tài tinh Thực Thương, nghịch tính mẫu, ý là không có sinh dục, tai họa tất khó
tránh vậy.

Quý Mão - Giáp Dần - Đinh Mão - Giáp Thìn
Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ.
Tạo này tục gọi là Sát Ấn tương sinh, là thân cường Sát thiển, kim thủy vận danh lợi song thu, không
biết khí Quý thủy, quy về hết chỗ Giáp mộc, địa chi đủ Dần, Mão, Thìn, là mộc đa hỏa tức, đầu vận
Quý Sửu Nhâm Tý, sinh mộc khắc hỏa, hình thương phá hao; Tân Hợi, Canh Tuất, Kỷ Dậu, Mậu Thân,
thổ sinh kim vượng, xúc nộ vượng thần Mão mộc, hoạn nạn khác thường, nói đất sinh tồn, là lấy ở
trước 60 tuổi, một việc cũng không thành. Vận Đinh Mùi trợ khởi nhật nguyên, thuận tính mẫu, được
gặp nhiều sự giúp đỡ, cưới thiếp sinh liền hai con. Cùng Bính Ngọ 20 năm, phát tài đếm bạc vạn, thọ
đến ngoài 90 tuổi.

Mậu Tuất - Bính Thìn - Tân Sửu - Mậu Tuất
Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất



Tân kim sinh cuối xuân, tứ trụ đều là thổ, Bính hỏa Quan tinh, tiết hết nguyên thần, là thổ trọng vùi kim,
là Mẫu đa diệt Tử. Đầu vận hỏa thổ, hình tang phá bại, rửa sạch chỗ này không còn. Vừa giao vận
Canh Thân, trợ khởi nhật nguyên, thuận tính mẫu, được nhiều sự giúp đỡ; cùng Tân Dậu, củng bảo thần
Sửu, quyên nạp làm quan; vận Nhâm Tuất, thổ lại đắc địa, bị liên lụy mắc tội mất chức.

Bính Tuất - Mậu Tuất - Tân Sửu - Mậu Tuất
Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn
Chỗ này cùng với tạo trước chỉ có đổi một chữ Tuất, do đầu vận Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu là kim
thủy, Sửu thổ dưỡng kim, xuất thân phú quý, Tân vận giàu thêm; vừa giao Nhâm vận, thủy mộc cùng
đến, phạm tính mẫu, so với lấy thổ trọng phùng thì mộc tất tốt, mạnh là làm quan, phạm sự thì mất
chức.

Nhâm Tý - Nhâm Dần - Giáp Tý - Nhâm Thân
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân
Tạo này tục luận mộc sinh đầu xuân, giờ Sát độc thanh. Hứa là danh cao lộc trọng, không biết đầu xuân
mộc nộn, khí lại ngưng hàn, không thể nạp thủy; chi giờ Thân kim, là sinh địa Nhâm thủy, lại có Tý
Thân củng thủy, là Mẫu đa diệt Tử vậy. Tiếc là vận không có mộc trợ, gặp hỏa vận cùng thủy chiến, e
rằng danh lợi không thành vậy. Hành đầu Quý Mão Giáp Thìn, đông phương mộc địa, thuận Mẫu trợ
Tử. Trên có che chở rất tốt; vừa giao Ất Tị, vận chuyển nam phương, cha mẹ cùng mất. Tài tán người
tan; Bính vận thủy hỏa giao chiến, gia nghiệp phá hết mà chết.
Nguyên chú: Mộc là phu, Thổ là thê vậy. Mộc tuy kiện vượng, thổ có thể sinh kim mà khắc mộc. Gọi
là Phu kiện phạ Thê ( chồng khỏe mà sợ vợ). Hỏa thổ kim thủy hòa thuận, có thủy gặp liệt hỏa mà sinh
thổ, hỏa gặp hàn kim mà sinh thủy. Thủy sinh kim, là nhuận táo địa; hỏa sinh mộc, là giải băng hàn.
Hỏa thiêu mộc mà thủy khô, thổ thấm thủy mà mộc khô đều là phản cục, học được huyền diệu cần phải
suy xét cho kĩ.
Nhâm thị viết: Mộc là chồng, thổ là vợ vậy. Mộc vượng thổ nhiều, không có kim không sợ, một khi
thấy chữ Canh Thân Tân Dậu, kim khắc mộc, gọi là chồng khỏe mà sợ vợ vậy. Tuế vận gặp kim, cũng
luận như vậy. Như nhật nguyên Giáp Dần Ất Mão, gọi là chồng khỏe, tứ trụ nhiều thổ, trong cục lại có
kim, hoặc là ngày Giáp tháng Dần, ngày Ất tháng Mão, năm giờ có nhiều thổ, can thấu Canh Tân kim.
Chỗ gọi là chồng khỏe mà sợ vợ, như mộc vô khí mà thổ trọng, tức là không thấy kim. Chồng suy vợ
vượng, cũng là sợ vợ, ngũ hành đều luận giống vậy. Có thủy sinh thổ, chế hỏa mãnh liệt; hỏa sinh thủy,
địch kim hàn; thủy sinh kim, nhuận táo thổ; hỏa sinh mộc, giải thủy đóng băng. Hỏa vượng gặp táo thổ
mà thủy khô, là hỏa có thể khắc thủy vậy; thổ táo gặp kim trọng mà thủy ngấm, là thổ có thể khắc mộc
vậy; kim trọng thấy thủy phiếm mà mộc héo khô, là kim có thể khắc mộc vậy; thủy cuồng được mộc
thịnh mà hỏa tắt, thủy có thể khắc thổ vậy; mộc nhiều gặp hỏa mãnh liệt mà thổ khét, mộc có thể khắc
kim vậy. Chỗ này đều là thâm cơ ngũ hành đảo nghịch, cho nên gọi là phản cục, học giả nên suy xét cho
kĩ lý lẽ huyền diệu. Mệnh học hết sức áo diệu, đều lộ ra hết ở đây vậy.

Kỷ Hợi - Mậu Thìn - Giáp Dần - Tân Mùi
Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất



Nhật nguyên Giáp Dần, sinh ở cuối xuân. Tứ trụ thổ nhiều, giờ thấu Tân kim, thổ sinh kim, kim khắc
mộc gọi là Phu kiện phạ thê. Đầu vận mộc hỏa, khử thổ kim, sớm nhập học, liền đăng khoa Giáp; Giáp
Tý Quý Hợi, Ấn vượng phùng sinh, nhật nguyên đủ để đảm nhận Tài Quan, nhảy cao làm quan.

Kỷ Tị - Mậu Thìn - Giáp Tý - Tân Mùi
Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất
Giáp mộc sinh ở cuối xuân, mộc còn dư khí, tọa dưới Ấn thụ, là tượng trung hòa; Tài tinh trùng điệp
nắm lệnh, giờ thấu Quan tinh, thổ vượng sinh kim, là Phu kiện phạ Thê. Đầu vận mộc hỏa, khử đi thổ
kim, sớm nhập học, liền đăng khoa Giáp. Làm quan không thể hiển vinh, chỉ vì thổ là bệnh vậy. Tạo
trước có Hợi, lại tọa - Lộc, chi lại khỏe hơn tạo này, tạo này thì Tý Mùi tương xuyên phá Ấn, tạo
trước thì có Dần chế thổ hộ Ấn vậy.
 
Ất Hợi - Tân Tị - Đinh Tị - Canh Tuất
Canh Thìn/ Ất Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi
Tạo của Đới thượng thư. Nhật nguyên Đinh Tị, sinh ở đầu mùa hạ, hai trụ tháng giờ thấu ra Canh Tân,
địa chi lại phùng sinh trợ, Tị Hợi phùng xung, khử hỏa tồn kim, là phu kiện phạ thê. Hỉ kỳ vận đến đất
đông phương mộc, trợ Ấn phù thân, là trạng nguyên thiên hạ, quan trường không có phong ba; vừa giao
Tý vận, 2 Tị dễ bị chế, hết lộc.

Quý Hợi - Giáp Tý - Mậu Tuất - Quý Sửu
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ
Nhật nguyên Mậu Tuất, sinh ở năm Hợi tháng Tý, tháng thấu Giáp mộc phùng sinh, thủy sinh mộc, mộc
khắc thổ, là phu kiện phạ thê, tối hỉ tọa dưới Tuất là táo thổ, trong ám tàng Đinh hỏa Ấn thụ, Tài tuy
vượng, không thể phá Ấn, chỗ gọi là "Huyền cơ ám lý tồn" vậy. Sợ là chi loại bắc phương, thế Tài
thái vượng, vật cực tất phản, tuy vị trí bá chủ một phương, nhưng làm quan không lớn.

Quý Hợi - Quý Hợi - Mậu Ngọ - Giáp Dần
Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/Mậu Ngọ/ Đinh Tị
Tạo của Thương Đề đốc. Nhật nguyên Mậu Ngọ, sinh ở năm Hợi tháng Hợi, gặp giờ Giáp Dần Sát
vượng, Tài Sát tung hoành, Tài tinh đủ để phá Ấn, dẫn đến thi Hương khó thành. May mà Dần củng
Ngọ Ấn, là khắc xứ phùng sinh, lấy Sát hóa Ấn, cho nên là vũ chức siêu quần.
Nhâm thị viết: Tôi xem mệnh Phu kiện phạ thê, rõ ràng rất nhiều quý hiển, lý ít nghiên cứu, trọng ở
một chữ "Kiện" kỳ diệu vậy. Nếu như nhật chủ không kiện, gọi là Tài đa thân nhược, cuối cùng là thân
khốn khổ vậy. Phu kiện phạ thê, sợ mà không sợ, khởi tùy theo lý đúng vậy. Vận gặp sinh vượng đất
phù thân, tự nhiên trở nên nổi bật. Nếu Phu không kiện mà sợ vợ, vợ tất buông thả mà vượt qua đạo lý.
Nam muốn dục mà mất tính cương, nữ ham vui mà quên tính thuận, làm sao có thể phú quý chứ?
 



Chương 18. Chiến Cục
Thiên chiến còn có thể, Địa chiến gấp như hỏa.
Nguyên chú: Can đầu gặp Canh Giáp Ất Tân gọi là Thiên chiến, mà được địa chi thuận là không có
hại; địa chi Dần Thân Mão Dậu, gọi là Địa chiến, thì thiên can không thể làm lực. Xu thế nhanh hung,
là bởi vì thiên chủ động, địa chủ tĩnh vậy. Tất cả đều thấy gọi là Thiên Địa giao chiến, tất gặp hung là
không nghi ngờ, gặp tuế vận hội hợp, là thắng hay bại, cũng có thể tồn mà cũng có thể phát. Có 1 xung
2 xung, chỉ được 1 hợp thần có lực, hoặc không có khố thần quý thần, để thu khí động, tức là tranh khí,
cũng có tốt đẹp. Về phần Hỉ thần phục tàng tử tuyệt, lại cần xung động dẫn dụng khí sinh phát.
Nhâm thị viết : Thiên can khí chuyên, mà được địa chi an tĩnh, dễ dàng chế hóa, cho nên “Thiên chiến
vẫn còn được” vậy. Địa chi khí tạp, thiên can dù là thuận tĩnh, vẫn khó mà chế hóa, cho nên “Địa
chiến gấp như hỏa” vậy. Mà thiên can nên động không nên tĩnh, động thì hữu dụng, còn tĩnh thì càng
chuyên; địa chi nên tĩnh mà không nên động, tĩnh thì hữu dụng, động thì căn bị nhổ. Cần phải hợp thần
có lực, hội thần thành cục, tức là khí động, hoặc nhận khố thần thì động thần, tĩnh thần yên ổn, gọi là
trong động trợ tĩnh, là lấy hung hóa cát. Như các loại Giáp Dần, Canh Thân, Ất Mão, Tân Dậu, Bính
Dần, Nhâm Thân, Đinh Mão, Quý Dậu. 
Thiên địa giao chiến, tuy có hợp thần hội thần, cũng không ngừng động khí, xu thế nhanh hung. Như nói
2 không xung 1, chỗ này là nói sai vậy. Như 2 Dần 1 Thân, xung khử 1 Dần, tổn mất 1 Dần vậy; như 2
Thân gặp 1 Dần, cho dù không xung, kim nhiều mộc ít, cũng có thể khắc hết vậy. Cho nên thiên can
luận là khắc, địa chi nói xung, xung tức là khắc vậy, lý rất rõ ràng, sao lại nghi ngờ chứ? Về phần dụng
thần phục tàng hoặc là dụng thần bị hợp, trong nguyên cục không có thần dẫn dụng, trái lại cần xung mà
động, mới có thể phát dụng. Cho nên hợp cũng có nên và không nên, xung cũng có cần và không cần,
cần nghiên cứu kỹ càng.

Quý Dậu - Ất Mão - Đinh Mùi - Tân Hợi 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu
Tạo của Lý Đô Tư. Đinh hỏa sinh vào giữa xuân, chi toàn mộc cục, Quý tọa chi Dậu, tựa như Tài sinh
nhược Sát, Sát Ấn tương sinh, chẳng biết là Mão Dậu xung nhau, phá mất Ấn cục; thiên can Ất Tân
giao chiến, lại tổn hại nguyên thần Ấn, thì Tài Sát tung hoành. Đến vận Tân năm Nhâm Tý, lại gặp Tài
Sát, gặp hình phạm pháp. 

Quý Dậu - Tân Dậu - Ất Mão - Kỷ Mão 
Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão 
Thiên can Ất Tân Kỷ Quý, địa chi 2 Mão 2 Dậu, kim bén mộc tàn, thiên địa giao chiến. Kim nắm lệnh,
lại có Kỷ thổ sinh, mộc hưu tù, Quý thủy không thể sinh phù. Trung vận nam phương, hỏa vận chế Sát,
đường xuất thân đặc biệt, thăng tri huyện. Đến vận Thìn sinh kim trợ Sát, liền vướng quốc pháp.
 
Nhâm Thân - Nhâm Dần - Nhâm Ngọ - Giáp Thìn 



Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân 
Nhâm thủy sinh vào tháng Dần, hai trụ năm tháng thấu ra 2 Tỉ kiên, tọa Thân phùng sinh, thế thủy thông
gốc. Mà đầu xuân mộc nộn (non yếu), gặp xung tựa như không đẹp, mừng tọa dưới Ngọ hỏa, có thể
giải cứu khí hàn, mộc được phát sinh, kim cũng có chế. Càng đẹp can giờ có Giáp mộc, phát lộ nguyên
thần, thiên can Nhâm thủy, cũng có chỗ quy về. Vận hành mộc địa, có tình sinh hóa, không có họa tranh
chiến vậy. Là lấy chiến thắng làm quan, ra chủ trì một khu nổi tiếng, đến Thân vận, hai Thân xung một
Dần mộc, hết lộc. 

Nhâm Thân - Nhâm Dần - Nhâm Thân - Tân Sửu 
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân 
Thiên can 3 Nhâm, địa chi 2 Thân, đầu xuân mộc nộn, không chịu nỗi 2 Thân kẹp xung, ngũ hành không
có hỏa, thiếu tình chế hóa, sợ Sửu thấp thổ sinh kim, tượng gọi là khí trọc thần khô. Đầu vận Quý Mão,
Giáp Thìn, không đủ trợ mộc, có thừa sự che chở. Vận Ất Tị cùng thấy hình xung, hình tang phá bại.
Vận Bính Ngọ, bầy Tỉ tranh Tài, thiên can không có mộc hóa, nhà phá mạng vong. 

Ất Hợi - Tân Tị - Mậu Thân - Giáp Dần 
Canh Thìn/ Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi 
Thiên can Ất Tân Giáp Mậu, địa chi Dần Thân Tị Hợi, thiên địa giao chiến, tựa như không đẹp. Nhưng
hỉ thiên can Ất Tân khử Quan tinh hỗn Sát, địa chi Dần Thân, chế Sát tung hoành. Tị Hợi gặp xung, phá
Ấn vốn là không hỉ, hỉ là sinh sau Lập Hạ 10 ngày, Mậu thổ nắm lệnh, thì Hợi thủy bị chế mà Tị hỏa
không tổn thương. Vận trình trung niên, mộc hỏa trợ Ấn phù thân, liền đăng khoa Giáp, làm quan thủ
Quận; đến Tý vận, trợ khởi Hợi thủy, sinh Sát phá Ấn, hết lộc.

Ất Hợi - Tân Tị - Giáp Tý - Canh Ngọ 
Canh Thìn/ Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi 
Thiên can Giáp Ất Canh Tân, địa chi Tị Hợi Tý Ngọ, là thiên địa giao chiến, trong cục hỏa vượng thủy
suy, Ấn thụ không hẳn là không thích Quan Sát sinh. Chẳng biết Canh Tân ở trên Tị Ngọ, cùng Hợi Tý
không có quan hệ thân thiết, chính là gọi Khắc Tiết giao gia. Kiêm vận đồ không gặp thủy địa, hình hao
khác thường, khắc ba vợ bốn con. Đến vận Đinh Sửu, hợp khử Tý thủy, hối hỏa sinh kim, một chuyện
không thành mà chết.
 



Chương 19. Hợp Cục
Hợp có nên và không nên, không nên hợp nhiều.
Nguyên chú: Hỉ thần có thể có hợp mà trợ giúp, như lấy Canh là hỉ thần, được Ất hợp mà trợ kim;
hung thần có thể có hợp mà khử đi, như lấy Giáp là hung thần, được Kỷ tới hợp đi; động cục có thể có
hợp mà tĩnh, như Giáp sinh ở Hợi, được Dần mà thành việc, là êm đềm vậy. Như hợp trợ khởi hung
thần, như Kỷ là hung thần, thì Giáp hợp trợ giúp thổ; hợp trói buộc hỉ thần, như Ất là hỉ thần, thì Canh
hợp trói buộc; hợp che đậy động cục, Sửu là hỉ thần, thì Tý Ngọ là hợp bế, tránh sinh họa là hợp,
không hỉ Giáp mộc, thì Dần Hợi hợp là trợ giúp mộc, đều là không nên vậy. Nói chung, hợp nhiều thì
không lưu thông, không phấn phát, tuy có tú khí, cũng không được vậy. 
Nhâm thị viết: Hợp vốn là chuyện đẹp, nhưng thích hợp mà hợp thì đẹp nhất, nếu kỵ hợp mà hợp, so
với xung thì càng hung, là sao vậy? Xung được hợp mà tĩnh thì dễ dàng, hợp được xung mà biểu hiện
rõ thì khó khăn, giấy thông hành hỉ thần có thể có hợp mà trợ giúp là đẹp, như Canh là hỉ thần, là được
Ất hợp đi vậy. Nhàn thần hung thần có thể có hợp mà hóa hỉ vậy, như Quý thủy là hung thần Mậu là đầu
thần, Mậu Quý hợp mà hóa hỏa thành hỉ thần; Nhàn thần Kỵ thần có thể hợp mà hóa hỉ, như Nhâm là
thần, Đinh là Kỵ thần, Đinh Nhâm hợp mà hóa mộc thành hỉ thần vậy.
Như Tý Ngọ phùng xung, hỉ thần ở Ngọ được Sửu hợp; Dần Thân phùng xung, hỉ thần ở Dần, được
Hợi hợp, đều là thích hợp. Như kỵ thần được hợp mà trợ giúp, lấy Kỷ là kỵ thần, Giáp hợp, thì là hợp
trợ cho kỵ; lấy Ất là hỉ thần, Tân là nhàn thần, Bính Tân hợp hóa là không thành kỵ thần vậy. Có Nhàn
thần Kỵ thần hợp hóa Hung thần, lấy Nhâm thủy là đầu thần, Đinh là kỵ thần, Đinh Nhâm hợp hóa mộc
là thành hung thần vậy. Như Mão Dậu phùng xung, hỉ thần ở Mão là hợp phong thần, hóa kim thì khắc
hỏa, đều là không nên vậy. Nói chung, kỵ thần hợp hóa mà chưa có khử, hỉ thần đến mà hợp hóa. Nếu
kỵ thần hợp mà không khử, không đủ là hỉ; hỉ thần không đến bách hợp, là không đủ đẹp, trái lại ham
mêê trói buộc mà vô dụng vậy. Có đến hay không, tức là hóa và không hóa vậy, nên xem xét kỹ.
 
Tân Hợi - Canh Dần - Bính Tý - Ất Mùi 
Kỷ Sửu/ Mậu Tý/ Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu/ Giáp Thân 
Tạo của Chu Trung đường, nhật nguyên Bính Tý, sinh vào đầu xuân, hỏa hư mộc nộn, dụng thần ở mộc,
kỵ thần ở kim, hỉ nhất Hợi thủy nhờ kim lưu thông, hợp Dần sinh mộc là không nghi ngờ. Chi giờ Mùi
thổ, lại được Ất mộc chế đắp căn, khử trọc lưu thanh, trung hòa thuần túy. Là người khoan hậu, hoà
nhã, cả đời làm quan yên ổn. 

Mậu Tý - Canh Thân - Nhâm Dần - Tân Sửu 
Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần
Nhật nguyên Nhâm Dần, sinh vào đầu thu, mùa thu thủy thông nguyên, trùng điệp Ấn thụ, Mậu Sửu thổ,
có thể sinh kim, không thể chế thủy, khỏi cần thiết lập, chỉ là không thuận tính, lấy Dần mộc làm dụng.
Đến Quý vận, tiết kim sinh mộc, nhập học; Hợi vận chi thuộc phương bắc, nói Sửu thổ ẩm ướt là bệnh,
lại sinh hợp khơi thông mộc, liền đăng khoa giáp, danh cao hàn uyển,. Chỉ ngại là, Dần Thân xung
nhau, tú khí bị tổn thương, rớt Tri huyện. Giáp Tý vận, thủy mộc ngang nhau, một đường nhân ái yên
bình. Ất vận, Ất cõng hợp Canh trợ Hổ, bãi chức về nhà; Sửu vận sinh kim, hết lộc. 



Đinh Hợi - Nhâm Dần - Bính Ngọ - Đinh Dậu 
Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân
Nhật nguyên Bính Ngọ, sinh vào tháng Dần, thiên can vừa đủ có hai Đinh. Nhâm thủy thông căn chi
Hợi, Sát Ấn tương sanh. Chỗ ngại là Nhâm Dần chi Hợi, chính xác dạng Ấn tương sinh, chỗ ngại là
Đinh Nhâm cùng Dần Hợi hợp, dẫn đến Kiếp Nhận tung hoành, bầy Kiếp tranh Tài. Đầu vận phương
bắc kim thủy, sản nghiệp hưng thịnh; Mậu Tuất vận lại hội hỏa cục, khắc hại kim tận cùng, gia phá
mạng vong. 

Kỷ Hợi - Giáp Tuất - Mậu Dần - Bính Thìn 
Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn 
Tạo của Tạ Thị lang, sinh vào cuối thu, thổ nắm lệnh, động thường không vượng, nhưng Giáp mộc tiến
khí, chi được trường sinh lộc vượng, chi Thìn là dư khí của mộc, tiết hỏa dưỡng mộc, không có kim để
chế, thế Sát vượng vậy. Hỉ Giáp hợp Kỷ là thích hợp, thì nhật chủ không bị khắc; càng đẹp ở trung vận
thổ kim, chế hóa phù hợp, danh cao được lộc. 

Kỷ Mùi - Giáp Tuất - Mậu Dần - Bính Thìn 
Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn 
Tạo này cùng với tạo trước chỉ hoán đổi một chữ Hợi, thì thổ không có thủy nhuận, không thể dưỡng
mộc, Giáp hợp Kỷ là không nên, Sát không có khí thế, Kiếp mặc sức tung hoành vậy. Vận Nhâm Thân
sinh hóa, tuy được nhập học mà không thi đậu; trung vận lại gặp thổ kim, hình thê khắc tử, gia nghiệp
tiêu dần; đến Tị vận mà chết. Cách chỉ được một chút lót ở bên trong vậy.

Đinh Hợi - Nhâm Dần - Giáp Tuất - Nhâm Dần
Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân
Giáp mộc sinh ở tháng Dần giờ Dần, mộc nộn khí hư, lấy Bính hỏa giải băng địch hàn làm dụng, lấy
Nhâm thủy khắc Bính là kỵ, hỉ nhất là Đinh hợp Nhâm hóa mộc, lại sinh Bính hỏa. Năm Quý Dậu vốn
là không cát, hỉ kỳ đại vận ở Kỷ, có thể khắc Quý thủy, tin chiến thắng làm quan. Tiếc là vận Mậu năm
Mão không cát, không thể trọng dụng.

Đinh Hợi - Nhâm Dần - Giáp Tuất - Giáp Tý
Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi/ Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân
Giáp sinh tháng Dần, đắc thời nắm lệnh, như dụng Đinh hỏa, Nhâm thủy hợp khử, như dụng Mậu thổ,
Dần Hợi sinh hợp khắc Tuất, cả đời thành bại không đều, hình háo đa đoan. Vẫn hỉ trung vận, ấm no
mà thôi. Cho nên cần hợp, danh lợi như áo giáp; không cần hợp thì hình thương phá bại.
 



Chương 20. Quân Tượng
Quân không thể kháng. Quý ở tổn trên ích dưới.
Nguyên chú: Nhật chủ là Quân, thần phòng ngự là Thần. Như nhật chủ Giáp Ất, đầy cục đều là mộc,
bên trong có 1,2 khí thổ, là Quân thịnh Thần suy, xu thế phải nhiều mới lấy trợ thần, hỏa sinh, thổ đầy,
kim bảo vệ, để ở dưới bảo toàn mà ở trên yên ổn.
Nhâm thị viết: Quân không thể làm, lý là không có phạm thượng vậy.Tổn trên là tiết ở trên, là không
khắc chế vậy, ở trên tiết thì ở dưới nhận khí mà ích lợi. 
Như lấy ngày Giáp Ất nhật chủ là Quân, bên trong cục toàn là mộc, chỉ có một hai khí thổ, là Quân cực
thịnh mà Thần cực suy vậy, vậy chỉ có phải thuận theo tính Quân, lấy hành hỏa, hành hỏa thì mộc bị
tiết, thổ được sinh phù, gọi là Tổn trên để Ích dưới, thì ở trên vua không làm, mà ở dưới được an ổn.
Nếu lấy vạn kim, là đối kháng với vua vậy; mà mộc thịnh thì có thể làm cho kim khuyết, vua vẫn không
thể kháng lại, trái lại là gây phẫn nộ, mà Thần càng tiết khí, chẳng những vô ích, mà còn có hại, sao có
thể ở trên yên mà ở dưới đầy đủ chứ? 

Giáp Tuất - Bính Dần - Giáp Tuất - Ất Hợi 
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân 
Giáp sinh tháng Dần, lại được Hợi sinh, Tỉ Kiếp trợ, hai chi năm và ngày Tuất thổ hư nhược, gọi là
Quân thịnh Thần suy, hỉ nhất là can tháng thấu ra Bính hỏa, thuận theo thế mộc, Tuất được tình củng
sinh, thì ở trên yên mà ở dưới bảo toàn. Vận Kỷ Tị, hỏa thổ cùng vượng, liền đăng khoa Giáp. Canh
Ngọ Tân Mùi, hỏa đắc địa, kim vô căn, lại có hai hỏa hồi khắc, Canh Tân không thể đối kháng vua,
Ngọ Mùi đủ để Ích cho thần, làm đến quan Bố Chính. Vận Nhâm Thân xung khắc Bính Dần, là nghịch
tính vua, hết lộc. 

Giáp Tý - Giáp Tuất - Giáp Dần - Ất Hợi 
Ất Hợi/ Bính Tý/ Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn 
Nhật nguyên Giáp Dần, sinh ở cuối mùa thu, thổ vượng nắm quyền, không thể so với mùa xuân thổ hư,
cho nên một Tuất ở chỗ này, đủ để chống hai Tuất của đối phương. Sinh giờ Hợi, lại thiên can đều là
mộc, là Quân thịnh Thần suy, cho nên, trong cục hỏa không có lấy được, bầy Tỉ tranh Tài, không thể
Ích Thần, thì ở trên yên mà ở dưới không bảo toàn vậy. Vận đầu phương bắc chủ thủy vượng, trợ thế
cho Quân, hình tang hao phá, tổ nghiệp không tốt. Vận Đinh Sửu, hỏa thổ cùng đến, gia nghiệp hơi
thành tựu. Vận Mậu Dần Kỷ Mão, thổ vô căn, mộc lâm vượng, hủy bỏ ba lần, khởi lên đảo nghịch khác
thường, hình thê khắc tử, đến vận Mão vong mạng.
 



Chương 21. Thần Tượng
Thần không thể quá, Quý ở Tổn dưới mà Ích trên.
Nguyên chú: Nhật chủ là Thần, Quan tinh là Quân. Như nhật chủ Giáp Ất, toàn cục đều là mộc, bên
trong có 1,2 kim khí, là Thần thịnh Quân suy, xu thế phải nhiều mới lấy trợ kim. Dụng hỏa mang thổ, để
tiết mộc khí; dụng thổ mang hỏa, để sinh kim thần, để mà Quân yên mà Thần bảo toàn. Nếu mộc hỏa lại
thịnh, không thể tránh được thì Thần nên giữ gìn Quân, khí không thiếu dùng, một đường hành đất hỏa,
mới có thể phát phúc.
Nhâm thị viết: Thần không thể vượt quá, phải lấy đức hóa vậy, sau là Thần thuận mà Quân an. Như
nhật nguyên Giáp Ất, toàn cục là mộc, trong cục chỉ có 1,2 kim, Thần thịnh mà Quân cực suy vậy. Nếu
kim vận chế Thần, gọi là thế suy mà ra oai, tất có ý kháng trên, tất thổ cần mang vận hỏa; mộc gặp hỏa
mà tương sinh, tâm Thần thuận theo vậy. Kim gặp thổ mà được Ích, tâm của Quân yên ổn vậy. Nếu mộc
vượng, mà không thấy hỏa thổ, nhất lộ hành vận thủy mộc, cũng có thể an Quân. Nếu không mộc cùng
vượng, không thấy hỏa thổ, Thần nên bảo vệ Quân vậy, một đường hành vận thủ mộc, cũng có thể làm
Quan yên. Nếu mộc hỏa cùng vượng, thì nân thuận theo tâm của Thần. Một đường hành hỏa, chỗ gọi là
Thần thịnh mà tính thuận. Quân suy mà nhân từ, cũng là trên an ổn mà dưới bảo toàn. Nếu đơn thuần
dụng thổ kim để kích động, ý là ở trên không yên mà dưới cũng không bảo toàn vậy. 

Mậu Dần - Giáp Dần - Giáp Dần - Canh Ngọ 
Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân 
Nhật nguyên Giáp Dần, năm tháng đều là Dần, toàn cục là mộc, can giờ Canh kim vô căn, là Thần
thịnh mà Quân cực suy vậy. Hỉ giờ Ngọ lưu thông tính mộc, thì Mậu thổ nhược mà có căn, tâm Thần
thuận theo vậy. Lại gặp vận Bính Thìn, Đinh Tị, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi hỏa mang thổ, sinh hóa không
nghịch, Thần thuận Quân yên. Sớm đăng khoa giáp, làm quan Thị Lang. Vận Canh Thân, không thể hòa
với Thần, hết lộc. 

Quý Mão - Ất Mão - Giáp Dần - Tân Mùi 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu 
Nhật nguyên Giáp Dần, năm tháng đều là Mão, lại thấu Ất Quý, Mùi thuộc nam phương táo thổ, là căn
khố mộc, thổ không sinh kim, cho nên Quân Tân kim, không có năng lực vậy. Nên Thần phải giữ gìn
Quân, lấy Quý thủy làm dụng, vận gặp Giáp Dần, Quý Sửu, sản nghiệp đầy đủ. Nhâm Tý, Tân Hợi,
danh lợi đầy đủ. Vừa giao vận Canh Tuất, thổ kim cùng vượng, không thể dung thần, phạm việc mất
chức, phá hao khắc con mà chết. 
 
Mậu Ngọ - Mậu Ngọ - Mậu Ngọ - Giáp Dần 
Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý
Trụ này gặp 3 Mậu Ngọ, giờ Sát tuy tọa lộc, trong cục không có thủy, hỏa thổ quá khô táo, là Thần
thịnh Quân suy, mà Dần Ngọ củng hội, mộc tòng thế hỏa, chuyển sinh nhật chủ, ơn Quân tuy trọng, mà ý



hướng nhật chủ, lại không lấy đến Giáp mộc, cho nên vận đến tây phương kim địa, công danh hiển
hách, rất nặng tình riêng, không nhớ đến ơn Quân vậy. Vận gặp thủy vượng, lại không giữ gìn Quân,
mắc tội mà mất chức. 

Giáp Dần - Bính Tý - Kỷ Dậu - Kỷ Tị 
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ 
Nhật nguyên Kỷ Dậu, sinh vào giữa mùa đông, Giáp Dần Quan tinh tọa lộc, Tý thủy Tài tinh nắm lệnh,
là Tài vượng sinh Quan, giờ gặp Ấn thụ, trụ này gọi là Quân Thần đều thịnh. Càng đẹp là can tháng
thấu một Bính hỏa, là Hàn thổ hướng dương, chuyển sinh nhật chủ, ơn Quân trọng vậy. Sớm đăng khoa
Giáp, danh cao Hàn Uyển. Là do tọa dưới Dậu kim, được chi giờ Tị củng, hỏa sinh, kim bảo vệ, thủy
dưỡng, mà lực lượng nhật chủ, đủ để khắc Tài, là do cùng là Quan trọng Tài, mà quên ơn vua vậy.
 



Chương 22. Mẫu Tượng
Biết Mẫu từ là đạo cứu tế, 
Mới có mừng ngọn Dưa vô tận.
Nguyên chú: Nhật chủ là Mẫu, chỗ ngày sinh ra là Tử. Như nhật chủ Giáp Ất, toàn cục đều là mộc, ở
trong có 1,2 hỏa khí, là Mẫu vượng Tử cô, xu thế phải nhiều mới lấy sinh con cháu, mới trở thành ngọn
Dưa kéo dài, rồi sau đó lưu truyền đi ở nghìn đời.
Nhâm thị viết : Mẫu nhiều Tử cô, không những Tử phục theo thế Mẫu, mà tình Mẫu cũng dựa vào Tử,
cho nên Mẫu Tử hai người, đều không nên tổn ức. Đành phải trợ giúp thế cho Tử, thì Mẫu từ mà Tử
ích hưng vượng vậy. Như nhật chủ Giáp Ất mộc là Mẫu, bên trong chỉ có một hai khí hỏa, còn lại đều
là mộc, Mẫu nhiều là bệnh. Một là, không thể thấy thủy, thấy thủy thì Tử ắt bị tổn thương; Hai là, không
thể thấy kim, thấy kim thì ắt phải động đến tính Mẫu. Mẫu Tử bất hòa, thế của Tử càng cô, duy chỉ có
hành vận mang hỏa thổ, thì tính Mẫu trở nên hiền từ, tất hướng về Tử. Tử mới có thể thuận theo ý của
Mẫu mà sinh cháu, ghép thành ngọn dưa kéo dài, mừng phát huy ở dưới nghìn đời, nếu hành vận thổ
mang thủy, thì tình cảm Mẫu có thay đổi, trái lại mà không tha thứ cho Tử vậy. 

Mậu Ngọ - Giáp Dần - Ất Mão - Kỷ Mão 
Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân 
Nhật nguyên Ất Mão, sinh vào tháng Dần giờ Mão, toàn cục đều là mộc, chỉ có chi năm Ngọ hỏa, là
Mẫu vượng Tử cô. Hỉ kỳ hội Tử, Dần Ngọ bán hội hỏa cục, tính Mẫu từ mà hướng về Tử, Tử cũng
thuận theo ý Mẫu, mà sinh cháu là Mậu thổ. Lại hỉ trong vận hỏa thổ, cho nên thiếu niên sớm đăng bảng
Hổ, thân nhập Phượng trì, làm quan Thị Lang. Giao vận Canh Thân, chạm đến tính Mẫu, hết lộc. 

Quý Mão - Bính Thìn - Giáp Dần - Ất Hợi 
Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất
Nhật nguyên Giáp Dần, sinh vào cuối mùa xuân, chi toàn phương đông, một điểm Bính hỏa hư nhược,
là Mẫu nhiều Tử cô. Thìn là thấp thổ, hối hỏa dưỡng mộc, kiêm thấu can Quý thủy, gặp giờ Hợi
vượng, Mẫu không có tâm từ ái cứu giúp, lại có ý tiêu diệt. Vận đầu Ất Mão Giáp Dần, trên có tình
sinh phù ái Tử, tự nhiên vui vẽ. Giao vận Quý Sửu thổ mang thủy, tâm Mẫu tất thay đổi, Tử không thể
an ổn, phá bại dị thường. Đến vận Nhâm Tý, khắc tuyệt Tử, tan nhà nát cửa, tự vẫn mà chết.
 



Chương 23. Tử Tượng
Con biết hiếu mới dưỡng người thân, 
Mới hòa hợp xuôi thành đại thuận.
Nguyên chú: Nhật chủ là Tử, sinh ra ngày là Mẫu. Như Giáp Ất toàn cục đều là mộc, bên trong có 1,2
khí thủy, nhiều là Mẫu suy. Xu thế phải nhiều mới để an Mẫu. Dụng kim để sinh thủy, dụng thổ để sinh
kim, thì thành tình Mẫu Tử, là đại thuận vậy, giả sử không có kim, thì thần thủy phải dựa vào mộc, mà
hành đất mộc hỏa kim thịnh cũng được.
Nhâm thị viết: Tử đa Mẫu suy, Mẫu dựa vào Tử, tâm cần phải yên lòng Mẫu, cũng không thể nghịch
tính của Tử. Như ngày Giáp Ất là chủ, toàn cục đều là mộc, ở trong có 1,2 khí thủy, gọi là Tử nhiều
Mẫu cô, tình của Mẫu dựa vào ở Tử, nhất định tâm phải an Mẫu. Một là, không thể thấy thổ, thấy thổ
thì Tử lưu luyến phụ nữ mà quên chiếu cố đến Mẫu, thì Mẫu bất an vậy. Hai là, không thể thấy kim,
thấy kim thế Mẫu cường mà không dung thứ cho Tử, Tử tất phản nghịch vậy. Duy chỉ có hành vận kim
mang thủy, khiến cho kim không khắc mộc mà sinh thủy, thì tình Mẫu tất dựa vào Tử, tình của Tử cũng
thuận theo Mẫu vậy, để thành đại thuận. Nếu hành vận kim mang thổ, tính Mẫu nhất định hung hãn, Mẫu
Tử đều không thể an, việc đời ai cũng như vậy cả, bốn chương này tuy lấy mộc luận, hỏa thổ kim thủy
cũng đều suy ra như vậy. 

Quý Hợi - Ất Mão - Giáp Dần - Ất Hợi 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu 
Nhật nguyên Giáp Dần, sinh vào giữa mùa xuân, Mão Hợi Dần Hợi củng hợp, toàn cục đều là mộc, thì
can năm Quý thủy không có thế, là Tử vượng Mẫu cô, tình dựa vào ở mộc, tính mộc cũng dựa vào ở
thủy. Vận đầu Giáp Dần Quý Sửu, nhận được bề trên che chỡ, sớm nhập học. Vận Nhâm Tý được bảng
Hương, vận Tân Hợi kim thủy tương sinh, từ huyện lệnh mà thăng cấp tỉnh. Đến vận Canh Tuất, thổ kim
cùng vượng, là Mẫu Tử bất an, do mắc tội mất chức mà chết. 

Ất Hợi - Kỷ Mão - Giáp Dần - Giáp Tý 
Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu 
Nhật nguyên Giáp Dần, sinh vào giữa xuân, toàn cục là mộc, Hợi củng Mão, chi giờ Tý thủy cực suy,
tình càng dựa vào ở mộc. Nhật chủ lưu luyến tư tình Kỷ thổ, mà không nhớ đến Mẫu. Vận Đinh Sửu,
hỏa thổ cùng đến, lại không dung tha Mẫu. Ngạn ngữ có câu “Phụ nữ không hiền thì gia đình bất hòa”,
hình thương hao phá. Vận Bính Tý, hỏa không thông căn, bình an không hung. Vận Giáp Tuất lại gặp
thổ vượng, phá hao dị thường. Vận Ất Hợi, Quý Dậu sinh hóa không nghịch, liên tiếp cưới vợ sinh
con, chấn hưng gia đình. Vận Nhâm Thân, cảnh về già càng tốt, là do kim thủy tương sinh vậy.
 



Chương 24. Tính Tình
Ngũ khí không hung, 
Tính tình trung hòa; 
Trọc loạn thiên khô, 
Tính tình lại nghịch.
Nguyên chú: Ngũ khí ở trên trời, chính là Nguyên Hanh Lợi Trinh; trao ở người, là tính Nhân, Nghĩa,
Lễ, Trí, Tín, đau buồn, căm giận, khiêm tốn, tình ý thành thực thị phi, 5 chỗ này không ác, thì tồn tại mà
thành tính, phát mà thành tình, ai cũng trung hòa, chỗ này lại thành trái tính trái nết.
Nhâm thị viết: Ngũ khí, là khí Tiên thiên “Lạc Thư” vậy. Dương ở Tứ chính, âm cư Tứ ngung, thổ
vừa cư ở Cấn Khôn, chỗ này ứng với định vị Hậu thiên. Phương Đông thuộc mộc, ở mùa vào mùa
Xuân, ở người là Nhân; Nam phương thuộc hỏa, ở mùa là vào mùa Hạ, ở người là Lễ; Phương Tây
thuộc kim, ở mùa là vào mùa Thu, ở người là Nghĩa; Phương Bắc thuộc thủy, ở mùa là vào mùa Đông,
ở người là Trí. 
Khôn Cấn là chủ, Khôn ở Tây Nam, lấy hỏa sinh thổ, lấy thổ dưỡng kim vậy; Cấn cư Đông Bắc, vạn
vật đều là ở thổ, Đông qua Xuân đến, không có thổ không thể ngăn thủy, không có thổ không thể trồng
cây; tính giống như Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, không có Tín thì không thể thành. Cho nên Thánh nhân dịch
Cấn ở Đông Bắc, tức là ý chỉ Tín đã thành. Trao ở con người, ngũ hành cần phải không ác, trung hòa
thuần túy, thì có tình trắc ẩn, khiêm tốn, thành thật; nếu thiên khô hỗn trọc, thái quá hay bất cập, thì có
tính thị phi, trái nghịch, kiêu ngạo vậy. 

Kỷ Sửu - Bính Dần - Giáp Tý - Mậu Thìn 
Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân
Nhật nguyên Giáp Tý, sinh vào đầu xuân, mộc nắm lệnh mà không thái quá, hỏa cư vị trí tướng không
gắt, thổ tuy nhiều mà không khô, thủy tuy thiếu mà không cạn, kim vốn không có mà âm thầm tích trữ,
thì không bị hỏa khắc, mà được thổ sinh, không có bệnh tranh chiến, có tương sinh là đẹp. Là người
không tùy tiện, hành động không kiêu căng xiểm nịnh hà khắc, có phong cách trong sạch, cung kính
nhân hậu. 

Kỷ Dậu - Đinh Mão - Kỷ Mão - Ất Sửu 
Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu
Nhật nguyên Kỷ Mão, sinh vào giữa xuân, thổ hư ít tín, mộc đa kim khuyết, âm hỏa không thể sinh thấp
thổ, Tín Nghĩa đều hư. Mà bát tự thuần âm, một mực nịnh hót, tâm tồn tại việc hại người ích ta, ý manh
nha cười trên nỗi đau người khác. 

Bính Tuất - Ất Mùi - Bính Tý - Giáp Ngọ 
Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu
Bính sinh cuối mùa hạ, là hỏa viêm thổ táo, thiên can Giáp Ất, khô mộc trợ hỏa thêm gay gắt, lại sợ Tý



thủy xung kích mạnh, tượng thiên khô hỗn loạn. Tính tình quái đãn, xử thế nhiều kiêu ngạo, lại thêm
tranh giành nóng nảy như gió lửa, tính thuận theo ngàn vàng không tiếc, tính nghịch một hạt cải cũng
phải chia, bởi vậy gia nghiệp phá bại không còn tồn tại.
 
Hỏa liệt mà tính táo, gặp kim thủy là kích động.
Nguyên chú: Hỏa mãnh liệt mà có thể thuận tính, tất phải rõ thuận, duy chỉ có kim thủy kích động, táo
tranh chấp không thể chống lại vậy.
Nhâm thị viết: Hỏa táo mà liệt, biểu thị tính Viêm thượng, chỉ có thể dụng thấp thổ để nhuận, thì biết
Lễ mà thành đức nhân từ; nếu gặp kim thủy kích động, thì tính hỏa càng mạnh mẽ mà không biết giữ Lễ,
tất sinh tai họa vậy. Thấp thổ, là Sửu Thìn vậy, biểu thị làm mờ ánh sáng, hạn chế sự mãnh liệt, thì
sáng vậy. 

Bính Tuất - Giáp Ngọ - Bính Ngọ - Kỷ Sửu 
Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Ất Hợi/ Canh Tý
Nhật nguyên Bính Ngọ, sinh ở tháng Ngọ, năm tháng lại gặp Giáp Bính, là rất mãnh liệt vậy. Hỉ nhất
giờ Sửu, can chi đều là thấp thổ, có thể khống chế Bính hỏa mãnh liệt, có thể làm mờ ánh sáng của Ngọ
hỏa, là tính thuận, là đẹp tình, không xâm phạm dưới vậy. Là người có uy mà không mạnh mẽ, nghiêm
mà không ác, danh lợi song toàn. 

Tân Tị - Giáp Ngọ - Bính Tý - Giáp Ngọ 
Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý
Bính hỏa sinh ở tháng Ngọ giờ Ngọ, mộc tòng thế hỏa rất mãnh liệt vậy, không có thổ để thuận tính,
kim vô căn, thủy không gốc, kích tính mãnh liệt, cho nên lúc nhỏ mất cha mẹ, dựa vào chỗ ở anh chị.
Khoẻ mạnh dũng cảm không yên phận, năm 16 , 17 tuổi, vóc dáng khỏe mạnh to lớn, sức khỏe hơn
người, thích luyện võ thuật, giao du kẻ vô lại vui cùng bè đảng ở địa phương, phóng đãng không đố kỵ,
anh chị không thể ngăn cấm, sau vì đanh nhau với cọp, mà bị cọp cắn. 

Thủy bôn mà tính nhu, nhận thần hỏa thổ.
Nguyên chú: Thủy thịnh mà bôn, tính rất cương rất gấp, chỉ có kim để đi, mộc để tiết, thì nhu hòa vậy.
Nhâm thị viết: Tính thủy vốn nhu, thế xung chạy, nhất là cương gấp, nếu gặp hỏa xung, thổ kích, nghịch
tính mà càng cương vậy. Bôn, là thế cực vượng vậy, dụng kim để thuận thế, dụng mộc để khơi thông ứ
tắc, chỗ gọi là Tòng theo thế vượng, tiếp nạp cuồng thần, tính lại nhu hòa. Đức ở trong cương, ý là dễ
tiến khó thoái, tuy là trí xảo đa năng, mà không mất tình nhân nghĩa vậy. 

Quý Hợi - Giáp Tý - Nhâm Thân - Canh Tý 
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ
Nhật nguyên Nhâm Thân, sinh ở tháng Tý, năm giờ là Hợi Tý, can thấu Quý Canh, xu thế xung vượng,
không thể cản trở vậy. Can tháng Giáp mộc héo khô, lại bị kim đốn, không thể nạp thủy, trái lại dụng



Canh kim thuận theo khí thế. Là người cương nhu thành công, gồm đủ nhân đức, một lòng ăn học, không
cầu danh dự. Vận đầu Quý Hợi, tòng theo vượng thần, cơm no áo ấm. Vận Nhâm Tuất thủy không thông
căn, Tuất thổ kích động, hình tang phá hao. Vận Tân Dậu, Canh Thân, vào trường bỗ túc, lại sinh bốn
con, gia nghiệp ngày càng tăng. Giao vận Kỷ Mùi, kích thế xung vượng, liên tiếp khắc ba con, phá hao
dị thường, đến vận Mậu qua đời. 

Nhâm Dần - Nhâm Tý - Nhâm Thìn - Nhâm Dần 
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ 
Thiên can 4 Nhâm, sinh vào tháng tý, xu thế xung vượng. Hỉ nhất giờ Dần, khơi thông chỗ Thìn thổ ứ
tắc, nạp vượng thần Nhâm thủy, cho nên không kiêu không ngạo, trời phú thông minh hơn người, đọc
sách xem qua một lần là nhớ. Vận Giáp Dần nhập học, Ất Mão đăng khoa, làm sao nói số không thể
thành tựu chỗ học? Đến vận Bính Thìn, xung kích vượng thủy, bầy Kiếp tranh Tài, hết lộc.

Quý Mùi - Quý Hợi - Nhâm Tý - Mậu Thân 
Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Ất Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị
Nhật nguyên Nhâm Tý, sinh vào tháng Hợi giờ Thân, năm tháng thấu 2 Quý thủy, chỉ có thể thuận theo
khí thế, không thể chảy nghịch. Ngại là hai chữ Mùi Mậu, kích động tính thủy, là đối địch giới không
phải đảo nghịch, gây nên chuyện không hợp, không có kiêng nể. Vận đầu Nhâm Tuất, chi gặp thổ
vượng, cha mẹ đều mất. Vận Tân Dậu Canh Thân, tiết thổ sinh thủy, tuy đường đi không chính đáng vô
lại, may mắn tránh khỏi hung tai. Giao vận Kỷ Mùi, trợ thổ kích thủy, một nhà năm mạng, bị thiêu chết
cháy.
 
Mộc chạy phương Nam mà sợ hãi yếu đuối.
Nguyên chú: Tính Mộc thấy hỏa là hiền lành, chạy phương Nam thì tính nhân ái mà hành lễ, tính sợ hải
yếu đuối. Được trong đó, mà cảm thông khiêm tốn, vẫn là nhân nhượng, là rắc rối vậy.
Nhâm thị viết: Mộc chạy phương Nam, tiết khí thái quá, trong trụ có kim, tất được thủy để thông, thì
hỏa không mãnh liệt; như không có kim, cần phải lấy Thìn thổ thu hỏa khí, được ở trong đó vậy, là
người cung kính mà có lễ, hòa thuận mà trung tiết. Nếu như không có thủy để cứu thổ, lấy thổ làm mờ
hỏa, phát tiết thái quá, thì thông minh tự phụ, lại thay đổi bất thường, mà thành lòng dạ đàn bà vậy. 

Canh Thìn - Nhâm Ngọ - Giáp Ngọ - Bính Dần 
Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý
Nhật nguyên Giáp Ngọ, sinh vào tháng Ngọ, là mộc chạy phương năm, tuy giờ gặp lộc vượng, Bính
hỏa phùng sinh, Dần Ngọ củng hỏa. Hỉ nhất là can tháng thấu ra Nhâm Thủy để cứu hỏa, nhưng mà
Canh kim sinh Nhâm thủy, không thể khắc Bính là dụng, Canh kim không có Thìn thổ, cũng không thể
sinh thủy. Trụ này chỗ đẹp là Thìn thổ, hối hỏa, dưỡng mộc, chứa thủy, sinh kim, khiến cho hỏa không
mãnh liệt, mộc không khô, kim không chảy, thủy không cạn, hoàn toàn nhờ vào một chữ Thìn, tượng
được trung hòa. Thân vận Nhâm thủy phùng sinh, dụng Ất Dậu kim vượng sinh thủy, bổ túc nhập học
mà trúng thi Hương. Vận Bính Tuất hỏa thổ cùng vượng, tang chế chồng chất. Vận Đinh Hợi Nhâm thủy



đắc địa, làm quan tỉnh Phúc Kiến, đức giáo song hành, thay đổi dân hóa. Gọi là Cương Nhu tương tế,
kiêm cả nhân đức vậy. 

Bính Tuất - Giáp Ngọ - Giáp Thân - Bính Dần 
Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý
Nhật nguyên Giáp Thân, sinh vào tháng Ngọ, thấu 2 Bính hỏa, chi hội hỏa cục, mộc chạy nam phương,
táo thổ không thể hối hỏa sinh kim, không có thủy thì Thân kim khắc hết, rất yếu mềm vậy. Bởi vì tư
thông thân thiết, chẳng biết đạo lý, việc làm hồ nghi, thiếu quyết đoán, gây ra tâm tính đa nghi, tham lợi
nhỏ, bỏ đại nghĩa, một chuyện không thành.

Kim thấy thủy để lưu thông.
Nguyên chú: Tính kim, rất chính trực, có tính quyết đoán, thấy thủy là tính Nghĩa mà thành được Trí,
Trí thì nguyên thần không trì trệ, cho nên lưu thông. Gặp chính khí, là không cẩu thả lôi thôi, có biến
hóa; gặp thiên khí, tất phiếm lưu.
Nhâm thị viết: Kim, vốn là cương kiện chính trực, có thể đảm đương đại sự, có thể quyết định mưu
lớn, gặp thủy thì lưu thông chỉ có phía trước, có thể dụng trí vậy. Gặp chính khí, là kim vượng gặp thủy
vậy, bên trong chính trực bên ngoài chu đáo, tài năng trí tuệ quyền biến, xử thế không làm tổn thương
tính liêm khiết nhân ái, hình thái tự nhiên bình thường; thiên khí, là kim suy thủy vượng, việc làm
hoang đường, ăn ở hai lòng, ý là có cậy thế ép buộc người ngoài. 

Giáp Thân - Quý Dậu - Canh Tý - Ất Dậu 
Giáp Tuất/ Ất Hợi/ Bính Tý/ Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão
Canh sinh tháng Dậu, thêm năm giờ là Thân Dậu, mùa thu kim bén nhọn, hỉ tọa dưới Tý thủy, thấu lộ
nguyên thần Quý thủy, tính kim lưu thông, tiết kỳ tinh hoa. Làm người đảm đương đại sự mà bốt trí việc
làm có phương pháp, chỗ phức tạp mà chủ trương không hoang phí, mà khảng khái thi hành tốt, tự kiềm
chế làm lợi cho người vậy. 

Nhâm Thân - Nhâm Tý - Canh Thìn - Bính Tý 
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ
Canh sinh giũa mùa đông, thiên can thấu 2 Nhâm thủy, chi hội thủy cục, là kim suy thủy vượng, vốn là
thuộc tượng thiên lệch, càng lo giờ thấu Bính hỏa hỗn cục. Kim chủ Nghĩa mà ngay thẳng, thủy chủ Trí
mà chu toàn, kim nhiều thủy ít, tài trí chu toàn mà hành động ngay thẳng, thủy phiếm kim suy, phương
chính khí hết, tâm trí đủ thịnh. Trung niên gặp vận hỏa thổ, xung kích tính Nhâm thủy, hình thương hao
phá, tài tán người ly biệt, nửa đời gian trá, dụ dỗ lừa tiền hại người, vẫn cứ trôi theo dòng nước. Phàm
người nghèo hiểu rõ phú quý, số đã định trước, quân tử vui vẻ vẫn là quân tử, tiểu nhân phí công vẫn
là tiểu nhân.
 
Khó nhất là Tây thủy trở về Nam.



Nguyên chú: Thủy ở Tây phương, phát nguyên rất dài, xu thế là tối vượng, không có thổ để chế, mộc
để nạp, giống như thế cuồn cuộn mênh mông. Không thuận hành, lại hành Nam phương, thì tính nghịch,
không suông sẻ khó mà chế chứ?
Nhâm thị viết: Thủy ở Tây phương, bắt nguồn từ núi Côn Lôn, thế chảy cuồn cuộn mạnh mẽ, là không
thể cản trở vậy. Cũng có thể thuận tính, dụng mộc nạp thủy, thì tính trí tuệ được ở lòng nhân ái. Như
dụng thổ chế, nếu không được tình, lại có họa xung bôn, tính vẫn nghịch mà cường bạo.

Quý Hợi - Canh Thân - Nhâm Thân - Giáp Thìn 
Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần
Nhật nguyên Nhâm Thân, sinh vào năm Hợi tháng Thân, Hợi là Thiên Môn, Thân là Thiên quan, tức là
cửa Thiên Hà, thủy ở chính tây, khởi nguồn rất dài. Chỗ hỉ là can giờ Giáp mộc được Thìn thổ, thông
căn dưỡng mộc, đủ để nạp thủy, thì tính trí mà được thành nhân ái, lễ cũng đầy đủ vậy. Là người có
phẩm chất tụ hội kỳ lạ, không có xảo trá làm lợi mà tài hoa. Trung niên nam phương hỏa vận, được
giáp mộc sinh hóa, danh lợi song toàn. 

Quý Hợi - Canh Thân - Nhâm Tý - Bính Ngọ 
Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần
Nhật nguyên Nhâm thủy, sinh vào tháng Thân năm Hợi, thủy ở phương tây, thế chảy cuồn cuộn mãnh
liệt, không có chỗ quy nạp, giờ phùng Bính Ngọ, xung kích mà nghịch tính. Là người hung bạo vô lễ,
kiêm vận đến nam phương hỏa thổ, gia nghiệp phá bại không còn. Đến vận Ngọ, cưỡng bức vợ ngưòi,
bị người đánh chết. Tục lấy Bính hỏa làm dụng, gặp vận hỏa thổ là tốt, không biết là kim thủy đồng
tâm, chỉ có thể thuận mà không thể nghịch. Cần gặp vận mộc, có tình sinh hóa, có thể tránh được hung
tai, mà là người cũng biết lễ vậy. 

Chí cương là đông hỏa chuyển bắc.
Nguyên chú: Hỏa ở phương đông, lửa khí muốn viêm thượng, trong cục không có thổ để thu, thủy để
chế, xu thế sao yên mà có thể đốt cháy mạnh mẽ? Nếu không thuận hành mà lại hành phương bắc, thì
tính nghịch vậy, không thể cường bạo chăng?
Nhâm thị viết: Hỏa phương Đông, hỏa đồng lõa với thế mộc, thành thế Viêm thượng, không thể chống
lại vậy, chỉ có thể thuận theo tính manh liệt, dụng thấp thổ để thu, thì tính mãnh liệt hoá thành đức nhân
từ vậy. Một khi chuyển phương Bắc, thì chế thế đốt mãnh liệt? Tất là hung bạo vô lễ. Nếu không có thổ
để thu, vẫn hành vận mộc hỏa, thuận theo khí thế, khiến cho lòng trắc ẩn mà không mất tính nhân từ. 

Bính Dần - Giáp Ngọ - Bính Ngọ - Kỷ Sửu 
Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý
Nhật nguyên Bính Ngọ, sinh vào tháng Ngọ năm Dần, năm tháng lại thấu Giáp Bính, hỏa mãnh liệt
thành thế viêm thượng, không thể cản trở. Hay nhất là ở giờ Sửu, là thấp thổ thu hỏa mãnh liệt, là
người có dung có dưỡng, không kiêu ngạo nịnh bợ. Vận gặp thổ kim, vẫn được Sửu thổ hóa, liền đăng
khoa Giáp, cai quản một quận. 



Đinh Mão - Bính Ngọ - Bính Ngọ - Canh Dần 
Ất Tị/ Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý
Nhật nguyên Bính Ngọ, sinh vào tháng Ngọ, năm giờ Dần Mão, Canh kim vô căn, bỏ qua không cần,
cách thành Viêm thượng. Trong cục không có thổ để thổ tú, thi hương bất lợi, xuất thân binh nghiệp.
Đến vận Mão làm quan, vận Nhâm mất chức; vận Dần được quân công, bỗng nhiên thăng chức quản lý
một Đô (cơ quan hành chính giữa xã và huyện ở một số vùng trước đây). Vận Tân Sửu cơ sinh hóa vô
khí, giao vận Canh Tý, xung kích Ngọ Dương Nhận, lại gặp năm Giáp Tý, lưỡng xung Dương Nhận,
chết ở trong quân đội.
 
Cơ thuận sinh, gặp kích thần mà kháng.
Nguyên chú: Như mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, một đường thuận theo thứ tự tính tình, hiển nhiên hòa
bình: Giữa gặp kích thần, mà không được toại nguyện tính thuận sinh, mà dũng mãnh kháng lại.
Nhâm thị viết: Thuận thì nên thuận, nghịch thì nên nghịch, thì hòa bình mà tính thuận vậy. Như mộc
vượng được hỏa để thông, là thuận vậy; thổ để đi, là sinh vậy, không nên gặp kim thủy kích động vậy.
Mộc suy, được thủy để sinh, lại thuận vậy; lấy kim trợ thủy, sinh ở trong nghịch vậy, không nên gặp hỏa
thổ kích động vậy. Ta sinh là thuận, sinh ta là nghịch. Vượng thì nên thuận, suy thì nên nghịch, thì tính
chính mà tình hòa vậy. Như gặp kích thần, vượng thì hùng dũng nóng tính, suy thì nhu nhược hèn nhát.
Như cách cục được thuận nghịch theo thứ tự, tính tình vốn hòa bình, gặp tuế vận kích thần, cũng có thể
biến thành mạnh mẽ. Nên nghiên cứu kỹ càng. 
 
Kỷ Hợi - Bính Dần - Giáp Dần - Nhâm Thân 
Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân
Nhật nguyên Giáp Dần, sinh vào tháng Dần, mộc vượng được Bính hỏa thấu ra, là cơ thuận sinh, tượng
thông minh sáng suốt, đọc sách xem qua là thuộc. Chỉ sợ giờ gặp kim thủy kích động, can năm Kỷ thổ
hư thoát, không chế thủy được. Thêm vận đầu phương bắc thủy địa, chẳng những công danh khó thành,
lại còn hình thương hao phá. Giao vận Tân Dậu, trợ thủy kích hỏa, hợp mất Bính hỏa mà mất mạng. 

Canh Dần - Mậu Dần - Giáp Ngọ - Nhâm Thân 
Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân 
Nhật nguyên Giáp Ngọ, sinh vào tháng Dần, thấu ra Mậu thổ, Dần Ngọ củng hỏa, là cơ thuận sinh, đức
tính khẳng khái, tính tình lỗi lạc. Cũng ngại gặp giờ kim thủy kích động, đọc sách không được, phá hao
đủ điều; thêm trung vận không trợ giúp, có chí mà không thành. Mừng xuân kim không vượng, hỏa thổ
thông căn, thể dụng không tổn thương, về sau con cháu tiếp tục phát. 

Thứ tự Nghịch sinh, thấy Nhàn thần mà cuồng.
Nguyên chú: Như mộc sinh ở Hợi, thấy Tuất Dậu Thân thì khí nghịch, không phải là chỗ tính ổn định,
một khi gặp Nhàn thần như Tị Dậu Sửu là nghịch, thì tất phát mà thành điên cuồng.



Nhâm thị viết: Nghịch thì nên nghịch, thuận thì nên thuận, thì tính chính mà tình hòa, như mộc cực
vượng lại được thủy để sinh, là nghịch vậy; kim để thành, trợ sinh nghịch vậy, không nên gặp nhàn thần
Tị Sửu vậy. Như mộc cực suy, được hỏa để đi, là phản nghịch vậy; thổ để hóa, là thuận ở trong nghịch
vậy, không nên thấy nhàn thần Thìn Mùi vậy. Chỗ này là cực vượng cực suy, lý chính là tòng vượng
tòng nhược, ý là không phải nói vượng suy trước đó. Như cực vượng mà thấy nhàn thần, tất là điên
cuồng; cực suy mà thấy nhàn thần, tất là thế cô nhu nhược. Gặp tuế vận cũng giống vậy, hỏa thổ kim
thủy cũng như thế. 

Nhâm Tý - Tân Hợi - Giáp Dần - Giáp Tý 
Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị 
Nhật nguyên Giáp Dần, sinh vào tháng Hợi, thủy vượng mộc cứng, là cực vượng vậy. Một chút Tân
kim, tòng theo thế thủy, tính không nghịch, chẳng những an ổn mà còn hài hòa, thứ tự nghịch sinh, càng
đẹp là không có thổ, không nghịch tính thủy. Vận đầu phương bắc, nhập học đăng khoa. Vận Giáp Dần,
Ất Mão, tòng theo vượng thần, làm quan quản một khu. Vận Bính Thìn, trên có tình củng hợp, tuy mất
chức mà tránh được hung họa. Vận Đinh Tị gặp nhàn thần xung kích, nghịch tính mà mất.

Nhâm Dần - Tân Hợi - Giáp Dần - Kỷ Tị 
Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị
Nhật nguyên Giáp Dần, sinh năm Dần tháng Hợi, Tân kim thuận theo thế thủy, không nghịch mộc, thứ tự
nghịch sinh. Chỗ ngại là giờ Tị nhàn thần, hỏa thổ nghịch tính xung khắc, lại không thể chế thủy. Vận
đầu Nhâm Tý, sản nghiệp hưng thịnh; vận Quý Sửu địa chi nhàn thần kết đảng, hình háo đủ điều. Vận
Giáp Dần, Ất Mão, người của cùng gia tăng. Giao vận Bính Thìn, trợ khởi hỏa thổ, thê tử đều tổn
thương, lại gặp hồi lộc, bản thân mắc chứng điên cuồng, nhảy sông tự tử. 

Mậu Tuất - Đinh Tị - Giáp Dần - Kỷ Tị 
Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi 
Nhật nguyên Giáp Dần, sinh vào tháng Tị, Bính hỏa nắm lệnh, tuy tọa lộc, mà tinh hoa bị tiết quá mức,
hỏa vượng mộc phần, hỉ có thổ để đi, lý này là cực suy tòng nhược. Vận đầu Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, thuận
tính hỏa thổ, tổ nghiệp hưng thịnh, lại được vạt áo học trò; vận Canh Thân nghịch tính hỏa, tiết khí thổ;
đến năm Quý Hợi xung kích hỏa thế mà mất mạng.
 
Dương minh gặp kim, uất ức mà nhiều phiền phức
Nguyên chú: Dần Ngọ Tuất là Dương Minh, có khí kim phục ở bên trong, thì thành uất ức mà gặp
nhiều phiền muộn.
Nhâm thị viết: Khí Dương minh, vốn là nhiều thông suốt như ý, nếu như gặp thấp thổ tàng kim, tất hỏa
không thể khắc kim, kim lại không thể sinh thủy, mà thành uất ức. Cả đời ít được đắc ý, mà gặp nhiều
thất ý, thì tâm uất ức mà chí thành tro bụi, mà nhiều phiền muộn vậy. Tất cần hành thuần vận âm trọc,
dẫn thông kim thủy, mới toại nguyện vậy. 



Ất Sửu - Bính Tuất - Bính Ngọ - Canh Dần 
Ất Dậu/ Giáp Thân/ Quý Mùi/ Nhâm Ngọ/ Tân Tị/ Canh Thìn 
Nhật chủ Bính hỏa, chi đủ Dần Ngọ Tuất, Thực thần sinh vượng, là Chân Thần đắc dụng, cách cục tốt
nhất. Vận đầu Ất Dậu, Giáp Thân, dẫn thông Sửu trong có tàng kim, gia nghiệp khá phong phú, lại
được một vạt áo học trò. Chỉ ngại là chi hội hỏa cục, can giờ Canh kim lâm tuyệt, lại có Tỉ kiên tranh
đoạt, không có tác dụng. Sửu có Tân kim phục bên trong uất ức, lại thi Hương không đạt; mà thiếu niên
vận đến phương nam, gặp ba lần hồi lộc, hại 4 vợ, khắc 5 con, đến già một thân cô độc nghèo túng. 

Nhâm Tuất - Bính Ngọ - Bính Dần - Kỷ Sửu 
Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý
Nhật nguyên Bính Dần, sinh tháng Ngọ, chi toàn hỏa cục, khí dương minh, chỗ này là do Kiếp Nhận
nắm quyền, Nhâm thủy vô căn, không thể dùng, không bằng tạo trước nhiều vậy. Sửu có Tân kim phục
ẩn ức, chỗ hỉ là, vận đến tây bắc đất âm trọc. Xuất thân quan lại, phát tài hơn mười vạn, bất ngờ làm
quan, thăng chức một Châu, danh lợi lưỡng toàn, mà nhiều thông suốt vậy. 

Dương trọc tàng hỏa, bao mà không thông.
Nguyên chú: Dậu, Sửu, Hợi là âm trọc, có hoả khí tàng ở bên trong, thì không phát sáng mà không
thông vậy.
Nhâm thị viết: Khí âm hối, vốn khó phấn phát, như gặp thấp mộc tàng hỏa, âm khí quá thịnh, hãm mà
không thể sinh hỏa, mà thành họa ứ đọng ẩm ướt. Do tâm dục tốc mà không đuổi chí, lâm việc mà
không quyết đoán, cho nên tâm tính đa nghi. Tất cần phải thuần hành vận dương minh, dẫn thông khí
mộc hỏa, thì mở rộng mà thông đạt vậy.

Quý Hợi - Tân Dậu - Quý Sửu - Nhâm Tuất 
Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão
Tạo của Trần Bảng nhãn, Quý thủy sinh ở giữa mùa thu, chi đủ Dậu, Hợi, Sửu là âm trọc, thiên can có
3 thủy 1 Tân, gặp giờ Tuất, là âm trọc tàng hỏa, trong Hợi tàng thấp mộc, không thể sinh hỏa không có
ánh sáng. Hỉ vận đến đông nam là đất Dương minh, dẫn thông khí bao tàng, thân cư đỉnh Giáp, phát
huy chí nguyện vậy. 

Đinh Sửu - Tân Hợi - Quý Hợi - Quý Hợi 
Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ/ Ất Tị
Địa chi 3 Hợi 1 Sửu, thiên can 2 Quý 1 Đinh, rất âm trọc, can năm Đinh hỏa, không thể bao tàng (chứa
đựng), hư mà không sáng, Hợi tàng Giáp mộc, không thể dẫn trợ, hỉ vận đến nam phương đất Dương
minh, lại gặp năm Bính Ngọ, Đinh Mùi, liền đăng khoa Giáp, làm quan đến chức Quan Sát. 

Tân Sửu - Kỷ Hợi - Tân Dậu - Quý Tị 



Mậu Tuất/ Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị
Chi toàn Sửu, Hợi, Dậu, can tháng thấp thổ gặp can Tân Quý khí âm trọc, chi giờ Tị hỏa, vốn có thể
sưởi ấm cục, đại tượng so ra đẹp hơn tạo trước, chẳng biết Tị Dậu Sửu đủ kim cục, thì Giáp mộc ở
trong Hợi bị thương khắc; Tị hỏa Sửu thổ là Tài Quan, lại hóa Kiêu mà sinh Kiếp vậy. Dù cho vận hỏa
thổ, không thể dẫn ra, xuất gia thành tăng.
 
Cục Dương Nhận, chiến thì ra oai, nhược thì gây sự; Thương quan cách, thanh thì khiêm hòa,
trọc thì cương mãnh. Dụng thần nhiều, tình tính bất thường; chi giờ là Chá, là đầu voi đuôi
chuột.
Nguyên chú: Cục Dương Nhận, phàm lục dương, như là Ngọ hỏa, can đầu thấu Bính, chi lại hội Tuất
hội Dần, hoặc là được Mão để sinh, đều là vượng. Thấu Đinh là lộ Nhận, Tý xung là chiến, Mùi hợp
là tàng, lại gặp Hợi thủy khắc, Nhâm Quý thủy chế, Sửu Thìn thổ tiết, là nhược vậy. Thương quan cách,
như chi hội Thương cục, can hóa sao Thương, không xuất hiện trùng lắp, không có Thực hỗn, thân
vượng có Tài, thân nhược có Ấn, gọi là Thanh, trái lại là Trọc, mùa hạ mộc thấy thủy, mùa đông kim
gặp hỏa, thanh mà còn tú, là hết sức phú quý.
Nhâm thị viết: Cục Dương Nhận, vượng thì tâm cao chí ngạo; chiến thì dựa thế ra oai; nhược thì đa
nghi nhút nhát; hợp thì già mồm lập dị. Như nhật chủ Bính hỏa, lấy Ngọ là Dương Nhận, can thấu Đinh
hỏa là lộ Nhận. Chi hội Dần Tuất, hoặc gặp Mão sinh, can thấu Giáp Ất, hoặc gặp Bính trợ giúp, đều
gọi là vượng. Chi gặp Tý là xung, gặp Thân Hợi là chế, được Sửu Thìn là tiết, can thấu Nhâm Quý là
khắc, gặp Kỷ thổ là tiết, đều gọi là nhược. Chi được Mùi là hợp, gặp Tị là giúp, thì là trung hòa vậy.
Thương quan cần phải phân ra Chân, Giả. Chân, thân nhược có Ấn, không thấy Tài là thanh; Giả, thân
vượng có tài, không thấy Ấn là quý. Chân, nguyệt lệnh là Thương quan, hoặc chi hội Thương cục, lại
thấu ra ở thiên can; Giả, là toàn cục Tỉ Kiếp, không có Quan tinh để chế, tuy có Quan tinh, khí lực
không thể đối địch. Trong trụ bất luận Thực Thương, đều có tác dụng, dẫu không có cũng tốt đẹp, chỉ
không nên thấy Ấn, thấy Ấn phá Thương là hung. Phàm Thương quan cách, thanh mà đắc dụng, là
người cung kính mà có lễ, hòa nhã trung tiết, nhân tài trác việt, học vấn uyên thâm, trái lại chỗ này thì
là người kiêu ngạo, cương mà vô lễ, lấy mạnh hiếp yếu, nịnh bợ xu lợi. Dụng thần nhiều, là thiếu ý chí,
tâm dễ thay đổi; chi giờ là Chá, hồ nghi mà không quyết đoán, lúc đầu siêng năng cuối cùng lại biếng
nhác; mùa Hạ mộc kiến thủy, trước tiên cần phải có kim, thì thủy có nguồn; mùa Đông, kim gặp hỏa,
cần thân vượng có mộc, thì hỏa có thể cháy, phú quý không nghi ngờ. Nếu mùa Hạ thủy không có kim,
mùa Đông hỏa không có mộc, danh lợi đều hư vậy. 

Bính Dần - Giáp Ngọ - Bính Thân - Nhâm Thìn 
Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý
Bính hỏa sinh tháng Ngọ, cục Dương Nhận gặp Dần Thân, sinh củng lại gặp Tỉ trợ giúp, có thể biết là
vượng vậy. Hỉ nhất giờ Thìn, Nhâm thủy thấu lộ càng đẹp, Thân Thìn tiết hỏa sinh kim mà củng thủy,
đúng là Ký tế, cho nên sớm đăng Khoa giáp, liên tục thăng quan, chấp chưởng binh hình, nắm đại
quyền sinh sát.
 
Bính Thân - Giáp Ngọ - Bính Dần - Nhâm Thìn 



Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý
Tạo này cùng trạo trước giống nhau, tạo trước Bính tọa Thân kim, có tình sinh củng Nhâm thủy, tạo này
Thân kim cách xa tở trụ năm, lại bị Tỉ Kiếp đoạt, đến Thân vận sinh Sát, lại gặp năm Giáp Tý, hội
thành Sát cục, xung khử Dương Nhận, được Hương bảng, về sau vận trình trở ngại, cùng tạo trước
cách xa một trời một vực, là do Thân kim không tiếp nhận khí Nhâm thủy vậy. 

Mậu Tý - Mậu Ngọ - Bính Thìn - Mậu Tuất 
Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý
Ngày Bính sinh tháng Ngọ, cường Nhận nắm lệnh, Tý xung Ngọ, Thìn tiết Ngọ, cũng biết là nhược vậy.
Thiên can thấu 3 Mậu, cướp mất tinh hoa nhật chủ; thêm vận đến tây bắc đất kim thủy, thì Dương Nhận
càng bị đối địch, công danh lận đận không thuận lợi, mà còn thiếu thốn tài sản. Đến năm Giáp Dần, hội
hỏa cục, khơi thông thổ, ân khoa phát bảng. 

Canh Ngọ - Ất Dậu - Canh Ngọ - Nhâm Ngọ 
Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão
Mệnh của Hòa Trung Đường, Canh sinh vào giữa mùa thu, chi thấy 3 Ngọ Quan tinh, thì Dậu kim là
Dương Nhận bị chế, ngũ hành không có thổ, cũng biết là nhược vậy. Hỉ có can giờ Nhâm thủy trợ giúp,
nảy ra tú khí, cho nên thông minh, là đứng đầu quyền thế. Nhưng can tháng thấu ra Ất mộc, luyến Tài
mà tranh hợp, cả đời tham tài của không biết dừng. Nhưng Tài lâm đất Nhận, nhật chủ tọa Quan, Quan
có thể chế Nhận, thì Tài sinh Quan, Quan là quân tượng, cho nên đến vận Canh Dần, kim phùng tuyệt
địa, Quan được sinh củng, Tài vẫn thuộc về Quan vậy. Bởi vậy xem, Tài là vật hại người, chỗ nói
không muốn, giống như con thiêu thân bay vào đèn, tự đốt thân, giống như con Tinh Tinh rơi vãi, rơi
máu mới ngưng, hối không kịp vậy. 

Kỷ Sửu - Bính Tý - Nhâm Thìn - Mậu Thân 
Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ
Mệnh của Ấn Đề Đài, Nhâm không sinh ở tháng Tý, Quan Sát cùng thấu thông căn, chi toàn hội thủy
cục, trợ khởi Dương Nhận, gọi là Sát Nhận lưỡng vượng. Tiếc là trụ không có mộc, không phát tú khí ,
xuất thân hàn vi. Hỉ có Bính hỏa địch hàn giải băng, làm người khoan hậu hòa nhã, xuất thân binh
nghiệp. Vận Quý Dậu trợ Nhận sinh thân, ra làm quan; vận Nhâm Thân, đúng gọi là Nhất Tuế cửu
thiên, làm quan đến hàng cực phẩm. Giao vận Mùi chế Nhận, đến năm Đinh Sửu hỏa thổ cùng vượng,
lại khắc hợp Tý thủy, hết lộc. 

Tân Mão - Ất Mùi - Giáp Tý - Canh Ngọ 
Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần/ Kỷ Sửu
Mệnh của Kê Trung đường, nhật nguyên Giáp Tý, sinh vào tháng Mùi giờ Ngọ, gọi là Hạ Mộc phùng
thủy, là Thương quan bội Ấn. Hỉ Mão mộc khắc Mùi thổ, thì Tý thủy không bị thương, đủ sức xung
Ngọ, là có bệnh có dược, khử trọc lưu thanh. Thiên can Giáp Ất Canh Tân, đều lập môn hộ, tất nhiên
không luận hỗn tạp, chính là hỉ thần sinh Ấn. Càng đẹp vận đến đông bắc đất thủy mộc, cả đời làm



quan an bình thuận lợi. 

Canh Ngọ - Nhâm Ngọ - Giáp Tuất - Canh Ngọ 
Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý
Giáp mộc sinh tháng ngọ, chi tàng 3 Ngọ 1 Tuất, hỏa viêm thổ táo, Thương quan tung hoành, can tháng
Nhâm thủy vô căn, hoàn toàn dựa vào Canh kim sinh thủy, cho nên tụ hội khoa Giáp. Làm quan gian
khó, chỉ vì địa chi toàn hỏa, không có liên quan kim thủy, mộc không có đất sinh rễ, là do thần có dư
mà đủ vậy. 

Giáp Tý - Bính Tý - Canh Thìn - Canh Thìn 
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ
Mệnh cuả Chu Thị lang, Canh kim sinh vào giữa mùa đông, là kim hàn thủy lạnh rất rét, can tháng Bính
hỏa, được can năm Giáp mộc sinh phù, giải trừ hàn khí, gọi là Đông kim đắc hỏa. Nhưng Tý Thìn song
củng, nhật nguyên tất là hư, dụng thần không ở Bính hỏa mà ở Thìn thổ, Tỉ kiên phó tá, cho nên đến vận
Canh Thìn, Tân Tị, liên tục thăng quan. 

Đinh Tị - Nhâm Tý - Tân Tị - Đinh Dậu 
Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ
Mệnh học sĩ Hùng Trung thừa, Tân kim sinh vào giữa mùa đông, kim hàn nhưng không lạnh, gặp ở tiết
hết, hoàn toàn dựa vào giờ Dậu phù thân, Tị Dậu củng mà phò tá. Thiên can Đinh hỏa, chẳng qua thủ
để địch hàn giải rét, không dụng Đinh hỏa vậy. Dụng thần tất ở Dậu kim, cho nên đến đất vận thổ kim,
thân lộ hiển hách, giao vận Đinh Mùi bại sự vậy. Phàm đông kim hỉ hỏa ý là sưởi ấm cục, mà không
làm dụng thần vậy.
 



Chương 25. Bệnh Tật
Ngũ hành hòa thuận, cả đời không họa.
Nguyên chú: Ngũ hành hòa thuận, không chỉ đầy đủ mà không khuyết, sinh mà không khắc. Nhưng mà
đủ thì nên đủ, khuyết thì nên khuyết, sinh mà nên sinh, khắc mà nên khắc, thì thuận hòa vậy. Chủ cả đời
không có họa.
Nhâm thị viết: Ngũ hành trên trời là ngũ khí gồm khí xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Ở dưới đất ngũ hành
là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy. Ở con người là ngũ tạng tim, bụng, tỳ, phổi, thận. Con người là linh hồn của
vạn vật, có đầy đủ ngũ hành, biểu thị ở đầu mặt, tượng thiên là ngũ cảm, bao lấy ở tạng phủ, tượng địa
là ngũ hành, cho nên là một tiểu thiên địa vậy. Chỗ này là lấy thuộc từng tạng phủ mà phục dương ở ngũ
địa, phàm một tạng phối với một phủ, phủ đều thuộc dương, cho nên là Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm.
Tạng đều thuộc âm, cho nên là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý. Hoặc là bất hòa, hoặc thái quá hay bất cập, thì
có bệnh phong, nhiệt, thấp, táo, hàn vậy. Ngũ vị cần phải điều hòa, cũng có thể giải được. Ngũ vị gồm
chua, đắng, ngọt, cay, mặn vậy. Chua thuộc mộc, ăn nhiều là hại gân; Đắng thuộc hỏa, ăn nhiều thì hại
xương; Ngọt thuộc thổ, ăn nhiều hại thịt; Cay thuộc kim, ăn nhiều hại khí; Mặn thuộc thủy, ăn nhiều hại
máu, tương khắc là so với ngũ vị vậy. 
Cho nên viết “Ngũ hành thuận hòa, một đời không họa”. Không chỉ ngũ hành bát tự cần phải hòa, mà
tạng phủ ngũ hành cũng nên hòa vậy. Bát tự ngũ hành hòa, để hòa với tuế vận; tạng phủ ngũ hành hòa,
để ngũ vị hòa. Hòa, ý là giải trừ. Nếu ngũ địa hòa, ngũ vị điều, thì không có bệnh tật vậy. Cho nên ngũ
hành hòa, là không sinh không khắc, đầy đủ mà không khuyết gọi là hòa vậy. Cần quý ở tiết vượng thần,
có dư nguồn chảy, vượng thần chảy có dư, nhược thần không đủ mà nhận ích vậy, chỗ này gọi là hài
hòa. Nếu cưỡng ép vượng thần, yếu không địc lại mạnh, thì làm tức giận, vượng thần không thể tổn, lại
làm tổn thương nhược thần vậy. Là lấy vượng thần thái quá mà tiết, không thái quá thì nên khắc; nhược
thần có căn thì nên phù trợ, vô căn thì nên tổn đi. Phàm bát tự chỉ cần một thần có lực, chế hóa phù
hợp, thì một đời không tai họa. Không phải đầy đủ mà không khuyết là tốt, sinh mà không khắc là hòa
vậy. 

Quý Mùi - Giáp Dần - Mậu Tuất - Canh Thân 
Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ. 
Mậu sinh tháng Dần, mộc vượng thổ hư, hỉ Mậu tọa Tuất thổ thông căn, đủ sức dụng kim chế Sát. So
với Canh kim tọa lộc, có đủ lực khắc mộc, chỗ gọi là không thái quá thì nên khắc vậy. Tuy can năm
Quý thủy sinh Sát, được Mùi thổ chế, khiến cho không thể sinh mộc, hỉ mà có phù, ghét mà có khử, thì
ngũ hành hòa vậy. Mà một đường vận trình cùng thể dụng không nghịch, thọ đến 90, thông minh hiểu
biết, đi đứng tự nhiên. Con thịnh cháu nhiều, danh lợi phúc thọ đều đủ, một đời không tai họa không
bệnh tật. 

Giáp Dần - Canh Ngọ - Mậu Dần - Giáp Dần 
Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu/ Giáp Tuất/ Ất Hợi/ Bính Tý
Trong cục Thất Sát có 5, 1 Canh kim tọa Ngọ vô căn, gọi là nhược thần vô căn, nên khử đi, vượng thần



thái quá, nên tiết khí vượng thần vậy. Mà Ngọ hỏa là hòa vậy. Hỉ Ngọ hỏa nắm lệnh, không có thủy, tuy
vận gặp kim thủy, không thể phá cục là không cần thiết. Vận đến mộc hỏa, danh lợi đều có. Người này
thần dồi dào, tinh khí tự sinh, mà phú quý phúc thọ đầy đủ, một đời không có họa, con cháu đông đúc,
con cháu đều phát triển. 

Giáp Tý - Bính Tý - Quý Hợi - Ất Mão 
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ
Nhật nguyên Quý Hợi, năm tháng tọa Tý, có thể biết vượng vậy. Hỉ nhất giờ Mão tiết kỳ tinh anh, mộc
khí có thừa, hỏa hư đắc dụng, gọi là tinh đủ thần vượng. Hỉ không có thổ kim hỗn tạp, có thổ thì hỏa
tiết, không thể ngăn thủy, lại cùng mộc bất hòa, có kim thì mộc bị tổn thương, càng giúp nhau chảy
cuồn cuộn mệnh mông. Cả đời không tai họa, nguyên do là không có thổ kim hỗn tạp. Tuổi già đến tám
mươi, mà ăn uống càng khỏe, thông minh hiểu biết, đi đứng vững vàng, người gặp nghi ngờ chỉ là 50
tuổi, danh lợi song toàn, con cháu đông đúc.
 
Huyết khí loạn, cả đời nhiều bệnh tật.
Nguyên chú: Khí huyết loạn, không chỉ có hỏa thắng thủy, thủy khắc hỏa; ngũ khí phản nghịch, trên
dưới không thông, qua lại không thuận, gọi là Loạn, chủ người nhiều bệnh tật.
Nhâm thị viết: Khí huyết loạn, là nói ngũ hành bội nghịch mà không thuận vậy. Luận về ngũ hành, thủy
là máu huyết, luận về thân thể mạch tức là máu huyết vậy. Màng tim chủ về máu huyết, cho nên thông
tay chân kinh quyết âm, Tim thuộc Đinh hỏa, màng tim chủ máu huyết, bàng quang thuộc Nhâm thủy.
Đinh Nhâm tương hợp, cho nên tim có thể xuống dưới giao tiếp qua lại với thận, Đinh Nhâm thì hóa
mộc, mà thần khí tự đủ, tương sinh thích hợp Ký tế, máu chạy lưu thông mà không có bệnh tật vậy. Cho
nên bát tự quý ở Xứ khắc phùng sinh, trong nghịch được thuận mà thành đẹp vậy. Nếu hai bên tương
chiến, trên dưới tương khắc, hỉ nghịch gặp thuận, thì hỏa vượng thủy khô, hỏa có thể đốt mộc; thủy
vượng thổ rửa sạch, thủy có thể làm chìm kim; thổ vượng mộc gãy, thổ có thể làm mờ hỏa; kim vượng
hỏa hư, kim có thể phá thổ; mộc vượng kim khuyết, mộc có thể ngấm thủy. Lý này là ngũ hành đảo điên
tương khắc, phạm chỗ này, tất nhiều tai họa bệnh tật. 

Bính Thân - Ất Mùi - Đinh Mùi - Canh Tuất 
Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu 
Đinh sinh cuối hạ, Mùi Tuất táo thổ, không thể hối hỏa sinh kim, Bính hỏa đủ để đốt mộc khắc kim, thì
thổ càng táo khô mà không tiết. Trong Thân có Nhâm thủy khô cạn mà tinh nhất định khô, cho nên ban
đầu mắc bệnh đàm hỏa. Hợi vận, thủy không địch lại hỏa, lại có thể sinh mộc trợ hỏa, đúng như đem
muối bỏ biển, thế hỏa càng mãnh liệt, thổ huyết mà chết. 

Nhâm Dần - Đinh Mùi - Bính Thân - Giáp Ngọ 
Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu 
Bính hỏa sinh tháng Mùi giờ Ngọ, can năm Nhâm thủy vô căn, cách xa Thân kim, vốn không thể sinh
thủy, lại bị Dần xung, thì khí phổi càng kém. Thêm Đinh Nhâm tương hợp hóa mộc, tòng hỏa thì tim



hỏa càng vượng, thận thủy tất khô cạn, cho nên mắc bệnh về bài tiết, lại có đàm ở miệng. Đến vận Tuất
đủ hội hỏa cục, phổi càng tuyệt, thận thủy quá khô, thổ huyết mà chết.

Giáp Thìn - Bính Dần - Bính Dần - Nhâm Thìn 
Đinh Mão/ Mậu Thìn/ Kỷ Tị/ Canh Ngọ/ Tân Mùi/ Nhâm Thân 
Mộc nắm lệnh, hỏa phùng sinh, Thìn vốn là thấp thổ, có thể chứa thủy, bị chỗ Bính Dần khắc, tỳ vị bị
thương, phổi kim bị tuyệt, mộc nhiều ngấm thủy, mà thận thủy cũng khô. Đến vận Canh, mộc vượng kim
khuyết, kim thủy cùng thấy, mộc hỏa kim tung hoành vậy, thổ huyết mà chết. Tạo này mộc hỏa đồng
tâm, chỉ có thể thuận mà không thể nghịch, trái lại lấy Nhâm thủy là kỵ, cho nên vận đầu gặp Đinh
Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tị, trái lại không có ngại.
 
Kỵ thần nhập ngũ tạng mà bệnh hung.
Nguyên chú: Trong trụ chỗ kỵ thần, không chế không hóa, không xung không tán, ẩn phục thâm sâu,
tương khắc ngũ tạng, thì là bệnh hung. Kỵ mộc mà nhập thổ thì tỳ bệnh, kỵ hỏa mà nhập kim thì phế
bệnh, kỵ thổ mà nhập thủy thì thận bệnh, kỵ kim mà nhập mộc thì gan bệnh, kỵ thủy mà nhập hỏa thì tim
bệnh. Lại xem hư thực, như mộc nhập thổ, thổ vượng, thì bệnh tỳ tự có dư, phát ở tháng tứ quý; thổ suy,
thì bệnh tỳ có không đủ, lấy ở tháng đông xuân. Còn lại cứ loại suy.
Nhâm thị viết: Kỵ thần nhập ngũ tạng, là khí âm trọc, mai tàng ở địa chi vậy. Âm trọc phục sâu, khó
chế khó hóa, là bệnh rất hung. Như là hỉ, một đời không họa; như là kỵ, cả đời nhiều bệnh. Thổ là tỳ vị,
tỳ thích chậm, vị thì thích hòa, kỵ mộc mà nhập thổ, thì không hòa hoãn mà bệnh vậy. Kim là phổi và
đại tràng, phổi cần thu, đại tràng cần thông, kỵ hỏa mà nhập kim, thì khí phổi nghịch lên trên, đại tràng
không thông mà bệnh vậy. Thủy là bàng quang và thận, bàng quang cần nhuận, thận cần chắc, kỵ thổ mà
nhập thủy thì quá khô, bàng quang táo mà bệnh vậy. Mộc là gan mật, gan cần thông mật cần ổn định, kỵ
kim mà nhập mộc, thì gan nóng mà sinh hỏa, mật hàn mà bệnh vậy. Hỏa là khoang tim ruột, tim cần mở
rộng, tiểu tràng cần thu vào, kỵ thủy mà nhập hỏa, thì tim không mở rộng, tiểu tràng kéo dài mà bệnh
vậy. Lại cần xem có dư hay không đủ, như thổ thái vượng, mộc không thể nhập thổ, là bệnh tỳ vị tự có
dư. Tỳ vốn kỵ thấp, Vị vốn kỵ hàn, nếu thổ thấp mà có dư, bệnh phát ở mùa đông xuân, lại kỵ hỏa để
táo; thổ táo mà có dư, bệnh phát ở mùa hạ thu, lại kỵ thủy để nhuận. Như thổ hư, nếu mộc đủ để khai
thông thổ, nếu thổ thấp mà không đủ, bệnh phát ở mùa hạ thu; thổ táo mà không đủ, bệnh phát ở mùa
đông xuân. Bởi vì thổ hư thấp, gặp mùa hạ thu táo, thổ hư thấp, gặp mùa đông xuân ẩm thấp, làm cho
mộc bén căn mà càng xanh tốt, thổ bị khắc mà càng hư. Nếu thổ hư thấp, lại gặp mùa hư thấp, thổ hư
táo, lại gặp mùa hư táo, mộc tất hư phù, không thể bén căn, thổ lại không sợ khắc vậy. Còn lại loại suy.

Canh Dần - Kỷ Sửu - Bính Tý - Ất Mùi
Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi
Bính hỏa sinh ở cuối đông, tọa dưới Tý thủy, là hỏa hư không cháy, dụng thần ở mộc. Mộc vốn héo
vàng, tuy chỗ hai dương, manh nha chưa động, Canh thấu lâm tuyệt, là bệnh rất kém, chỗ lo là chi tháng
Sửu thổ, khiến cho Canh kim thông căn, trong Sửu tàng Tân, đúng kỵ thần thâm nhập ngũ tạng, Kỷ thổ
lại là mẹ của Canh kim, hối hỏa sinh kim, đủ để phá Dần. Tý thủy là thận, Sửu hợp không thể sinh mộc,
hóa thổ lại có thể trợ kim, Sửu thổ là bệnh, không chỉ sinh kim, ức mà còn di dời chồng lên thủy, là lấy



bệnh dạ dày cùng thận đều suy. Đến vận Mão, có thể phá Sửu thổ, danh liệt tường cung; vận Ất hợp
Canh, Tị Sửu củng kim, chứng hư tổn, không giữ mà chết.

Đinh Hợi - Tân Hợi - Tân Mùi – Mậu Thìn
Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ/ Ất Tị
Tân kim sinh ở đầu mùa đông, Đinh hỏa khắc khử Tỉ kiên, nhật chủ cô lập không có trợ giúp, Thương
quan thấu mà nắm lệnh, thiết khử nguyên thần mệnh chủ, dụng thần ở thổ không ở hỏa vậy. Mùi là căn
khố của mộc, Thìn là dư khí của mộc, đều tàng kỵ Ất mộc; năm tháng có 2 Hợi, là là đất mộc sinh, Hợi
Mùi củng mộc, kỵ thần này nhập ngũ tạng quy về lục phủ. Như vậy luận, nói tỳ hư thận tiết, bệnh hoạn
đầu hoa di tiết, lại thêm nặng ở dạ dày cổ tay đau nhức, không có ngày nào yên. Đến vận Kỷ Dậu, nhật
chủ phùng lộc, vào tràng nhập học có con, vận Mậu khắc khử Nhâm thủy được ăn lương thực; vận
Thân Nhâm không phùng sinh, thế bệnh càng nặng, vận Đinh nhật chủ thụ thương mà chết.
Xem hai tạo ở trên, chứng bệnh và trong ngũ hành bát tự, hiển nhiên ứng nghiệm, kết quả có thể nghiên
cứu tỉ mĩ, thọ yểu cùng thông, sao không thể tham dự chứ?
 
Khách thần du lục kinh mà họa ít
Nguyên chú: Khách thần so với kỵ thần nhẹ hơn, lý không thể không có, du hành lục đạo, thì tất có họa.
Như mộc du hành ở đất thổ mà dạy dày không may. Hỏa du hành ở đất kim mà đại tràng không may, thổ
du hành đất thủy mà bàng quang có họa, kim du hành đất mộc mà mật không may. Thủy du hành đất hỏa
mà đường ruột gặp họa.
Nhâm thị viết: Khách thần du hành lục kinh, là chỗ dương hư, là di động ở thiên can vậy. Dương mà
hư lộ, dễ chế dễ hóa, là họa tất nhỏ, do bệnh ở bên ngoài, bên ngoài dễ phát tán, không đến nỗi là đại
họa, cho nên là nhỏ vậy. Nghiên cứu gốc bệnh, vẫn từ âm dương ngũ hành, lấy phân ra tạng phủ, mà
phép luận ngũ tạng, chớ cũng lấy thiên can làm khách thần luận hư, địa chi là kỵ thần luận thực. Nhất
định phải nghiên cứu có liên quan đến hư trung, lý là xứ Thực lại Hư, họa hay cát rõ ràng có ứng
nghiệm vậy.

Nhâm Thìn - Giáp Thìn - Canh Ngọ - Bính Tuất
Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi
Nhật nguyên Canh Ngọ, sinh ở tháng Thìn giờ Tuất, xuân kim Sát vượng, dụng thần ở thổ. Can tháng
Giáp mộc, vốn là Khách thần, được 2 thổ, cho nên tỳ vị không có bệnh, vận thủy khô luyện kim, mà
bệnh chứng nhược. Đến vận Mậu Thân, thổ kim cùng vượng, cục lấy mộc là bệnh, mộc chủ phong, kim
có thể khắc mộc; liên tiếp cùng 30 năm vận Kỷ Dậu Canh, phát tài hơn 10 vạn, vận Tân Hợi kim không
thông căn, mộc được trường sinh, chợt mắc bệnh phong mà chết.

Quý Sửu - Mậu Ngọ - Nhâm Dần - Canh Tuất
Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý
Nhật nguyên Nhâm Dần, sinh ở tháng 5 giờ Tuất, Sát vượng lại gặp Tài cục, Sát càng tung hoành, cho



nên Khách thần không ở Ngọ hỏa, lại ở Dần mộc, trợ cho thế hỏa; Khách thần lại hóa kỵ thần, Mậu
Quý hóa hỏa, thì kim thủy đều tổn thương. Đến vận Ất Mão, kim thủy lâm tuyệt, mắc chứng phế thận
đều suy, mà ho mất tiếng, ở tháng giêng năm Giáp Tuất mộc hỏa cùng vượng mà chết.

Ất Hợi - Canh Thìn - Bính Tý - Canh Dần
Kỷ Mão/ Mậu Dần/ Đinh Sửu/ Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất
Nhật nguyên Bính Tý, sinh ở cuối mùa xuân, thấp thổ nắm lệnh, tích thủy dưỡng mộc, dụng thần ở mộc,
được Hợi sinh, Thìn là dư khí, Dần trợ giúp. Ất mộc tuy cùng Canh kim hợp mà không hóa, Canh kim
di động thiên can là Khách thần, không thể thâm nhập tạng phủ, mà du hành lục kinh vậy. Thủy là tinh,
thấy 2 Hợi Tý, Thìn lại củng mà tích trữ, mộc là dư khí, xuân lệnh có dư, Dần Hợi sinh hợp hỏa là
vượng thần, mùa ở ngũ dương tiến khí, thông căn năm tháng, khí nối giờ sinh, tinh khí thần cả ba đều
đầy đủ, thì tà khí không theo mà vào. Hành vận lại không nghịch, cả đời không tật bệnh, danh lợi đầy
đủ. Duy chỉ có thổ hư thấp, kim lại lấy tiết, cho nên tỳ vị hư hàn, khó mà miễn bệnh tiêu chảy mà thôi.
 
Thổ không nhận hỏa là tổn thương khí.
Nguyên chú: Thổ gặp xung mà hư thoát, thì không nhận hỏa, tất chủ bệnh về khí, bởi vì tỳ thộc thổ mà
nạp hỏa, không nạp thì bệnh vậy.
Nhâm thị viết: Thổ táo thực không nhận hỏa, hỉ thủy nhuận vậy; thổ hư thấp không nhận hỏa, kỵ thủy
khắc vậy; mùa xuân thổ có căn mà nhận hỏa, giải băng hàn lạnh, mà khử đi ẩm thấp vậy; mùa thu thổ
đắc địa mà nhận hỏa, chế kim còn dư, bổ sung thổ bị tiết khí vậy. Quá táo thì đất không nhuận, quá thấp
thì trời không thuận hòa, là không nhận hỏa, không nạp mộc. Quá táo tất khí suy, quá thấp tất tỳ hư,
nhông nạp thì bệnh vậy.

Kỷ Tị - Tân Mùi - Mậu Tuất - Kỷ Mùi
Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu
Mậu thổ sinh ở tháng Mùi, thổ dày chồng chất, hỉ thiên can không có hỏa, thấu ra Tân kim, gọi là ở
trong phát ra bên ngoài, tinh hoa đều ở Tân kim. Vận đến Kỷ Tị Mậu Thìn, có tình sinh kim, danh lợi
sung túc. Vận Đinh Mão Tân kim thụ thương, địa chi hỏa thổ cùng vượng, không thể khai thông thổ, lại
tòng theo thế hỏa, thì thổ càng vượng, Tân thuộc phổi, phổi thụ thương, huyết mạch không thể lưu
thông, mắc bệnh khí huyết đều suy mà chết.

Canh Thìn - Kỷ Sửu - Kỷ Hợi - Nhâm Thân
Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi
Nhật nguyên Kỷ Hợi, sinh vào tháng Sửu đất hư thấp, Thìn Sửu tích thủy tàng kim, thấu Canh Nhâm mà
còn thông căn, chỉ vì khí Nhâm hư thấp, trái lại thủy là dụng mà Tòng Tài vậy. Vận đầu Canh Dần Tân
Mão, thiên can gặp kim sinh thủy, địa chi gặp thủy khắc thổ, sưởi ấm có dư; Nhâm Thìn Quý Tị, không
những tài nghiệp ngày càng tăng, mà còn thanh danh vang vọng; Tị vận khắc thê phá tài. Tạo này tứ trụ
không có hỏa, được giờ Nhâm thủy phùng sinh, cách thành Giả Tòng Tài, cho nên sản nghiệp phong
phú, có học thức, vợ con đều tốt, một khi thấy hỏa, là Tài đa thân nhược, một việc cũng không thành.



Đến vận Giáp Ngọ, mộc vô căn mà tòng hỏa, năm Kỷ Tị hỏa thổ cùng vượng, khí huyết tất tổn thương,
mắc bệnh xuất huyết dạ dày mà chết.
 
Kim thủy Thương quan, hàn thì thấu lạnh, nhiệt thì đàm hỏa; hỏa thổ Ấn thụ, nhiệt thì phong
đàm, táo thì da ngứa. Luận đàm nhiều mộc hỏa, lo rầu sinh độc hỏa kim, kim thủy khô thương
mà thận kinh hư, thủy mộc tương thắng mà tỳ vị tiết.
Nguyên chú: Phàm chỗ này đều là ngũ hành không thuận hòa mà có bệnh, mà biết bệnh, biết người, thì
có thể đoán ra cát hung. Như mộc bệnh như thế nào, lại xem mộc là thần nào của nhật chủ, nếu mộc là
Tài mà có thể phát ra thổ bệnh, thì đoán Tài suy vượng, vợ tốt xấu, cha hưng suy. Cũng không cần
nghiệm rõ, nhưng có thể ứng với lục thân cùng sự thể lại không tương xứng, đợi bệnh ngúy mà miễn
xấu vậy.
Nhâm thị viết: Kim thủy Thương quan, khí hàn quá lạnh, khí cay lạnh, chân khí có suy, tất chủ lạnh mà
ho; quá nhiệt, thủy không thắng hỏa, hỏa tất khắc kim. Thủy không thắng hỏa, tim thận không giao nhau
vậy; hỏa có thể khắc kim, phổi bị thương vậy. Mùa đông hư hỏa thượng viêm, cho nên chủ đàm hỏa.
Hỏa thổ Ấn thụ, là quá nhiệt, mộc tòng hỏa vượng vậy. Hỏa vượng thiêu mộc, mộc thuộc phong, cho
nên chủ phong đàm; quá táo, hỏa viêm thổ cháy vậy. Thổ nhuận thì huyết mạch lưu hành, mà được điều
hòa giữ gìn. Da thuộc thổ, thổ hỉ ấm, ấm tức là nhuận vậy, cho nên quá táo thì da ngứa, quá thấp thì
sinh lở loét. Hạ thổ cần thấp, đông thổ cần táo, thì người không có bệnh, thì vật phát sinh. Nói chung,
hỏa nhiều chủ đàm, thủy nhiều chủ ho.
Mộc hỏa nhiều đàm, là hỏa vượng gặp mộc, mộc tòng theo thế hỏa, thì kim không thể khắc mộc, thủy
không thể thắng hỏa, hỏa tất khắc kim mà tổn thương phổi, dưới không thể sinh thận thủy, mộc lại tiết
khí thủy, thận thủy tất táo, âm hư hỏa viêm, thì sinh đờm vậy.
Lo buồn sinh độc hỏa kim, là hỏa mạnh mà thủy khô, hỏa tất đốt mộc; mộc bị hỏa đốt, thổ tất khô cháy;
táo thổ có thể làm giòn kim, kim thuộc ở bên trong, gặp hỏa kim giòn, khí phổi thượng nghịch; khí phổi
nghịch Tài gan thận cùng suy, gan thận suy Tài huyết mạch không lưu thông, hơn nữa vì thất tình đau
buồn mà sinh u độc vậy.
Thổ táo không thể sinh kim, hỏa mãnh liệt thì có thể làm khô thủy, thận kinh tất hư; thổ hư không thể
chế thủy, mộc vượng tự có thể khắc thổ, tỳ vị tất tổn thương. Phàm chỗ này ngũ hành bệnh mà không
trung hòa, nghiên cứu kĩ càng thì rất ứng nghiệm vậy. Nhưng cùng nhân sự có thể tương thông vậy,
không thể chuyên chấp mà luận, như bệnh không tương phù, có thể nghiên cứu lục thân bị cát hung, sự
thể tốt xấu, tất có ứng nghiệm. Như nhật chủ là kim, mộc là Tài tinh, trong cục hỏa vượng, nhật chủ
không thể gánh nỗi Tài, tất sinh hỏa mà trợ Sát, trái lại là kỵ thần của nhật chủ, đã hoặc là có thủy, thủy
vẫn sinh mộc, thì khí kim càng hư; kim là phổi đại tràng, phổi tổn thương thì đại tràng không thông,
dưới không thể sinh thận thủy, mộc tiết thủy mà sinh hỏa, tất chủ phổi thận cùng có bệnh. Nhưng chỗ
này cũng có cùng không có, Tất là Tài nhiều mà phá hao, không đủ áo cơm, là xấu vậy. Nhưng cũng có
hoặc không có bệnh mà tài nguyên vẫn vượng, vợ tất hung ác, con tất bất hiếu vậy. Đoán tất có một
chút nghiệm, trong đó cũng có vợ đau con mất mà không có bệnh, mà tài nguyên vượng, tuế vận một
mạch thổ kim là tốt vậy. Nhưng cũng có kim thủy ở trong cục, cùng mộc hỏa quân bình, mà mắc bệnh
phổi thận, hoặc là Tài đa phá hao, hoặc là vợ xấu con kém, cũng là do tuế vận một đường mộc hỏa, mà
kim thủy thụ thương vậy. Nêu suy xét cho kĩ càng, không thể chấp nhất mà luận vậy.



Nhâm Thìn - Nhâm Tý - Tân Dậu - Kỷ sửu
Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão/ Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ
Tân kim sinh vào giữa mùa đông, là kim thủy Thương quan, trong cục hoàn toàn không có khí hỏa, là
kim hàn thủy lạnh, thổ thấp mà thành băng, ban đầu mắc phải ho lạnh. Nhưng Thương quan bội Ấn,
cách cục thuần thanh, đi học xem qua là nhớ, sớm vào nhập phán. Giáp Dần Ất Mão, tiết khí thủy, gia
nghiệp tăng nhanh; đến vận Bính Thìn, thủy hỏa tương khắc mà mắc bệnh tật, năm Bính Dần hỏa kim
vượng, thủy càng kích động, càng thành chứng bệnh suy nhược mà chết.
 
Kỷ Sửu - Bính Tý - Tân Dậu - Nhâm Thìn
Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ
Kim thủy Thương quan, thấu ra Bính hỏa, khử mất hàn lạnh, cho nên không có bệnh ho lạnh; Quý Dậu
nhập học nhận kho lương, mà đạt được kỳ thi hương, hỏi đạp: Kim thủy Thương quan hỉ Quan tinh, sao
vận Quý Dậu thủy mà được công danh chứ? Tôi nói: Kim thủy Thương quan hỉ hỏa, chẳng qua là làm
sưởi ấm cục, không thủ lấy làm dụng vậy. Thủ hỏa là dụng, 10 không được 1,2, thủ thủy là dụng thì 10
phần có 8,9; thủ hỏa tất cần mộc hỏa cùng đến, lại cần nhật nguyên vượng tướng, tạo này nhật nguyên
tuy vượng, trong cục ít mộc, là hỏa hư vô căn, tất lấy thủy làm dụng thần vậy. Vận Nhâm Thân từ dạy
học mà được Tri huyện, Tân Mùi năm Đinh Sửu, hỏa thổ cùng vượng, hợp thủ Nhâm thủy, Tý thủy
cũng tổn thương, mắc bệnh mà chết.

Giáp Tuất - Bính Tý - Canh Tý - Bính Tuất
Đinh Sửu/ Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ
Canh kim sinh ở tháng Tý, cùng thấu 2 Bính hỏa, địa chi 2 Tuất là táo thổ, chính là căn khố của Bính,
lại được Giáp mộc sinh Bính, là quá táo nhiệt vậy. Vận đến Mậu Dần Kỷ Mão, mà mắc chứng bệnh
đờm hỏa; Canh Thìn Tỉ kiên trợ thân, chi gặp thấp thổ, bệnh không thuốc mà khỏi, thêm quyên góp ra
làm quan, Tân Tị đất trường sinh, danh lợi lưỡng toàn. Không dụng hỏa, là do thân suy vậy. Phàm kim
thủy Thương quan dụng hỏa, tất cần thân vượng gặp Tài, trung hòa dụng thủy, suy nhược dụng thổ vậy.

Kỷ Tị - Canh Ngọ - Kỷ Hợi - Bính Dần
Kỷ Tị /Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý
Kỷ thổ sinh ở giữa mùa hạ, là hỏa thổ Ấn thụ, vốn là thấp thổ, lại tọa dưới Hợi thủy, Bính hỏa thấu mà
phùng sinh, năm tháng lại gặp lộc vượng, chỗ này gọi là nhiệt, chứ không phải táo vậy. Dần Hợi hóa
sinh hỏa, đáng sợ mùa hạ; kiêm vận đến Đông Nam mộc địa, phong thuộc mộc, cho nên mắc bệnh
phong. Mà Tị Hợi vốn là âm dụng dương vậy, được Ngọ trợ giúp, tim và tiểu tràng càng vượng, Hợi
gặp Dần tiết, Canh kim không thể ra đời, khí thận càng suy, lại mắc chứng tiết hết, may mắn điều
dưỡng, mà thế bệnh không tăng, đến vận Ất Sửu chuyển bắc phương, bệnh trước đều khỏi, Giáp Tý
Quý Hợi thủy địa, già mà như thanh niên, lại nạp thiếp sinh con, phát tài bạc vạn.

Tân Mùi - Mậu Tuất - Mậu Tuất - Đinh Tị



Đinh Dậu/ Bính Thân/ Ất Mùi/ Giáp Ngọ/ Quý Tị/ Nhâm Thìn
Mậu thổ sinh ở tháng Tuất, Mùi Tuất đều mang hỏa táo thổ, gặp giờ Đinh Tị, hỏa thổ Ấn thụ, Tuất vốn
là táo thổ, lại càng hung, thời ở mùa thu, chỗ này gọi là Táo khô, không phải nhiệt vậy. Can năm Tân
kim, Đinh hỏa cướp, Tân thuộc phổi, táo thổ không thể sinh kim. Cho nên ban đầu mắc chứng đàm,
thêm phổi bị thương vậy. Không đến mức không hại, đến vận Bính Thân Đinh Dậu, đất tây phương
kim. Đến Ất Mùi Giáp Ngọ, mộc hỏa tương sinh, thổ càng táo, càng bị phải da rắn điên, chỗ gọi là da
ngứa vậy. Vận Quý Tị thủy vô căn, không thể khắc hỏa cùng kích cháy, bất ngời bệnh đến nhanh mà
chết. Chỗ này là hỏa thổ ép khô Quý thủy, thận tuyệt vậy.
 
Kỷ Sửu - Đinh Sửu - Kỷ Hợi - Ất Sửu
Bính Tý/ Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi
Kỷ thổ sinh ở cuối mùa đông, chi gặp 3 Sửu, nhật chủ vốn vượng, quá là hàn thấp, Đinh hỏa vô căn,
không thể khử khí hàn thấp. Ất mộc héo khô, dẫn đến không dùng, thi hương khó thành; Kỷ thổ thuộc tỳ,
hàn mà còn thấp, cho nên lúc nhỏ nhiều mụt độc lở loét. Vận Quý Dậu Nhâm Thân, tài tuy đại vượng,
hai chân hàn thấp lở loét. Hơn 10 năm không hết, trung khí lại đại suy, ý là Ất mộc cũng héo vậy.

Bính Tuất - Kỷ Hợi - Giáp Tuất - Canh Ngọ
Canh Tý/ Tân Sửu /Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị
Giáp mộc sinh vào tháng Hợi, Ấn tuy nắm lệnh, tứ trụ thổ nhiều khắc thủy, thiên can Canh kim vô căn,
lại cùng xa cách Hợi thủy, Tân kim trong Tuất uất ức, Ngọ Bính dẫn ra Đinh hỏa ở trong Tuất, Hợi thủy
bị Tuất thổ chế định, không thể khắc hỏa, chỗ gọi là lo buồn hỏa kim vậy. Canh là đại tràng, Bính hỏa
khắc; Tân là phổi, Ngọ hỏa công; Nhâm là bàng quang, Tuất thổ hại, gọi là hỏa độc công nội. Vận
Giáp Thìn mộc lại sinh hỏa, xung Tân kim ở trong Tuất, bị Ngọ khắc, sinh ung thư phổi mà chết.

Canh Dần - Quý Mùi - Giáp Ngọ - Giáp Tuất
Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu
Mộc hỏa Thương quan dụng Ấn, được Canh kim kề thân, sinh Ấn Quý thủy, thuần túy khả quan, đi học
đọc qua là nhớ. Tiếc là hai chữ Canh Quý, địa chi không tải, lại sợ giờ Tuất sẽ khởi hỏa cục, ví dụ
không đề cập đến kim không tổn thương, mà còn hỏa có thể làm nhiệt mộc, tiết hết nguyên thần mệnh
chủ. Lúc nhỏ thành chứng suy nhược, phổi thận đều suy, đến vận Bính Tuất, bức thủy khắc kim mà yểu
vong.

Quý Dậu - Ất Mão - Canh Tuất - Mậu Dần
Giáp Dần/ Quý Sửu /Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu
Xuân mộc nắm quyền, Mão Dậu tuy xung, mộc vượng kim khuyết, thổ cũng thụ thương; càng ngại Mão
Tuất Dần cùng củng hợp hóa Sát, mộc chủ mắc bệnh tỳ hư phế thương, nhưng cả đời lại không có bệnh.
Lại Dậu nhược Mão cường, tuy không khắc vợ, mà giữa thật khó tả. Sinh hai con, đều không ra gì, là
đồ cường đạo, cho nên miễn bệnh, tài cũng vượng vậy.



 



Chương 26. Xuất Thân
Lồng lộng khoa thi từng bước tiến, 
Một chút huyền cơ ám lý tồn.
Nguyên chú: Phàm xem mệnh xem xuất thân con người là rất khó, như xuất thân Trạng nguyên, cách
cục thanh là khác hẳn, lúc ẩn lúc lộ, khó mà quyết, tất có nguyên cơ, phải sưu tầm.
Nhâm thị viết: Chúng ta luận mệnh xuất thân là rất khó. Cho nên có huyền cơ tồn tại ở chỗ này. 
Huyền cơ, chẳng những cách cục thanh là khác hẳn, phân biệt dụng thần chân giả, trong đó phải nghiên
cứu thần tàng nắm mệnh, gồm dụng thần hỉ thần, khiến cho nhàn thần kỵ thần không thể tranh chiến, lại
có tình sinh củng. Lại có cách cục vốn không có chỗ xuất sắc, mà thanh danh vang dội, tất trước tiên
cần nghiên cứu thế hệ đức hạnh tốt hay xấu, kế đến luận phong thủy thanh tú. Đến từ thế hệ phúc đức,
mà không luận mệnh vậy. Cho nên tâm đức là số một, phong thủy là số hai, mệnh cách là thứ ba. 
Nhưng xem mệnh quan trọng ở chỗ nhất định Sát Ấn Tài Quan, Quan Ấn song thanh thì đẹp vậy. Nếu
như Sát Ấn Tài Quan rõ ràng, cảm động lòng người, tất là mệnh tốt. Nếu dụng thần quá nhược, hỉ thần
ám phục, tú cũng thâm tàng, mới nhìn cũng không có chỗ tốt, càng xem càng có sức sống, trong đó tất
có huyền cơ, nên sưu tầm cẩn thận. 

Nhâm Thìn - Nhâm Dần - Kỷ Mùi - Mậu Thìn 
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân 
Kỷ thổ sinh vào đầu xuân, Quan tinh nắm lệnh, thiên can bao phủ lấy Tài tinh, có tình sinh Quan.
Nhưng đầu xuân Kỷ thổ ẩm thấp mà còn hàn lạnh, năm tháng Nhâm thủy, thông căn thuỷ khố, hỉ có Bính
hỏa tàng trong Dần nắm lệnh làm dụng thần, phục mà phùng sinh, gọi là “Huyền cơ ám lý tồn” vậy.
Đến Bính vận, nguyên thần phát lộ, năm Mậu Thìn trợ giúp can giờ, khắc khử Nhâm thủy, thì Bính hỏa
không bị khắc, làm Trạng nguyên thiên hạ. Nếu theo tục luận, Quan tinh không hiện, Tài khinh Kiếp
sinh, nói là mệnh bình thường vậy. 

Nhâm Tuất - Giáp Thìn - Giáp Tuất - Bính Dần 
Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất 
Giáp mộc sinh vào cuối xuân, khí mộc có thừa, lại được Tỉ Kiếp lộc trợ giúp, can giờ Bính hỏa độc
thấu, thông sáng thuần túy. Can năm Nhâm thủy, tọa táo thổ chế thủy, lại phùng Tỉ Kiếp Giáp mộc hóa
tiết, gián tiếp tương sinh, thì Bính hỏa càng đắc thế. Đến Mậu vận, nguyên thần Mậu thấu ra chế Nhâm
thủy, anh hùng hội ngộ, đỗ đạt tam nguyên. Là do đường nhân quan không hiển đạt, đến vận phương tây
kim địa, tiết thổ sinh thủy vậy. 

Giáp Dần - Đinh Sửu - Đinh Mão - Canh Tuất 
Mậu Dần/ Kỷ Mão/ Canh Thìn/ Tân Tị/ Nhâm Ngọ/ Quý Mùi
Đinh hỏa sinh vào cuối đông, trong cục trùng điệp mộc hỏa, nhược biến thành vượng, đủ để dụng Tài.
Canh kim thấu lộ hư nhược, vốn không xuất sắc, hỉ có Sửu tàng Tân kim làm dụng, cũng là huyền cơ



ám lý tồn vậy. Sửu chính là tú khí của nhật nguyên, có thể dẫn Tỉ kiên đến sinh, lại gặp Mão Tuất hợp,
mà Sửu thổ không tổn thương, cho nên thân ở vương vị, đỗ đạt Thám hoa. 

Đinh Hợi - Nhâm Tý - Canh Tý - Tân Tị 
Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân/ Đinh Mùi/ Bính Ngọ 
Canh kim sinh vào giữa đông, Thương quan thái vượng, tiết khí quá mức, dụng thần ở thổ, không ở hỏa
vậy. Hỏa ở trong trụ, bất quá thủ làm ấm cục vậy. Tứ trụ không có thổ, lấy Mậu thổ tàng ở trong Tị,
không vượng khắc hỏa, hỏa có thể sinh thổ, cũng là huyền cơ ám lý tồn. Đến Mậu vận, năm Bính Thìn,
hỏa thổ tương sinh, nguyên thần trong Tị cùng phát, cũng cư vương vị.
 
Lúc được Thanh làm khách bảng vàng, 
Cho dù tồn trọc khí cũng đỗ.
Nguyên chú: Mệnh thiên hạ, không có không thanh mà phát khoa Giáp, được dùng thanh, tất từng cái
đều thành tượng, dù ra hết ngũ hành, mà có chỗ sắp đặt, sinh hóa hữu tình, thân thần không hỗn kỵ và
khách, quyết phát khoa Giáp. Tức là có 1,2 trọc khí, mà thanh khí có thể thành một đoàn thể, cũng có
thể phát đạt.
Nhâm thị viết: Chỉ được thanh, không thành một nhóm, lưỡng khí như nhau. Dù cho ngũ hành thấu xuất
hoàn toàn, mà khí thanh độc phùng sinh vượng, hoặc là chân thần đắc dụng, nhất định đề tên bảng vàng.
Nếu thanh khí nắm quyền, nhàn thần kỵ thần khách thần không nắm lệnh, không thâm tàng, cùng tuế vận
chế hóa, cũng phát khoa Giáp vậy. Thanh khí nắm quyền, tuy có trọc khí, mà được xếp theo thứ tự, tuy
không thể phát Giáp, cũng phát khoa vậy. Thanh tiến tuy không lo, thân gặp thần kỵ khách không kết bè
đảng khí trọc, phụ tá thanh khí, hoặc tuế vận yên ổn, cũng có thể thi đậu vậy. 

Mậu Thìn - Ất Mão - Kỷ Mão - Bính Thìn 
Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân Dậu 
Tạo Bình Truyền Lư. Kỷ thổ sinh tháng Mão, đề cương Sát vượng, nguyên Ất mộc thấu lộ, chi thuộc
phương đông, trong can giờ hỏa sinh vượng, trong cục không tạp kim thủy, được dùng thanh vậy. Nếu
một khi thấy kim, chẳng những không thể khắc mộc, mà kim tự bị thương, là động đến vượng thần, cùng
đường bất hòa, là không đầy đủ vậy. 

Quý Mùi - Kỷ Mùi - Canh Tý - Giáp Thân 
Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần/ Quý Sửu 
Canh kim sinh vào tháng Mùi, táo thổ vốn khó sinh kim, hỉ tọa dưới Tý thủy, năm thấu nguyên thần, gọi
là Tam phục sinh hàn, nhuận thổ dưỡng kim. Mặc dù thổ vượng thuỷ suy, may có giờ Thân củng Tý, tiết
thổ sinh thủy trợ thân là đẹp, càng đẹp hỏa không thấu lộ, được dùng thanh vậy. Đầu vận Mậu Ngọ,
Đinh Tị, Bính, sinh thổ bức thủy, công danh lận đận, gia nghiệp hao phá. Thìn vận đủ thành thủy cục,
đậu thi Hương. Giao vận Ất Mão, chế khử Kỷ Mùi thổ, đăng bảng vàng, nhập cung vua, lại nắm giữ
văn tự, đường quan hiển hách. 



Quý Mùi - Quý Hợi - Giáp Ngọ - Đinh Mão 
Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị 
Giáp mộc sinh vào tháng Hợi, cùng thấu 2 Quý thủy, khí thế tràn lan. Đông mộc hỉ gặp hỏa, hỉ nhất là
giờ Mão, không những Đinh hỏa thông căn, mà nhật chủ cũng lâm vượng, lại hội mộc cục, tiết mộc sinh
hỏa phù thân. Hay là không có kim, được dùng thanh vậy. Đến vận Kỷ Mùi, chế Quý thủy, năm Bính
Thìn, vào cung vua, giữ quan vị trọng yếu.
 
Nhâm Thìn - Kỷ Dậu - Quý Mão - Kỷ Mão 
Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão 
Nhật nguyên Quý Mão, Thực thần quá trọng, chẳng những tiết khí nhật nguyên, mà còn chế sát quá
mức. Hỉ thu thủy thông nguyên, độc Ấn đắc dụng, càng đẹp có Thìn Hợp mà hóa kim, khí kim càng
vững chắc, trong cục hoàn toàn không có hỏa, là được dùng thanh vậy. Cho nên bước lên quan vị, danh
cao hàn uyển. Tiếc là trung vận phùng mộc, e rằng đường quan khó mà hiển đạt.

Kỷ Hợi - Giáp Tuất - Canh Tý - Bính Tý 
Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn
Canh kim sinh vào tháng Tuất, địa chi có 2 Tý 1 Hợi, can thấu Bính hỏa, là khắc tiết giao gia. Hỉ có đề
cương Ấn vượng, tuy sợ Giáp mộc sinh hỏa khắc thổ, gặp Giáp Kỷ hợp mà hóa, là được dùng thanh
vậy. Đến vận Kỷ Tị, Ấn tinh được trợ, xung khử Hợi thủy, Giáp mộc trường sinh, ghi tên bảng vàng
vậy. 

Kỷ Hợi - Bính Tý - Canh Tý - Tân Tị 
Ất Hợi/ Giáp Tuất/ Quý Dậu/ Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ 
Canh kim sinh vào giữa mùa đông, địa chi có 2 Tý 1 Hợi, can thấu Bính hỏa, cũng là khắc tiết giao
gia. Hỉ có Kỷ thổ thấu lộ, tiết hỏa sinh kim, ngũ hành không có mộc, là được thanh khí vậy. Đến năm
Kỷ Tị, Ấn tinh được trợ, danh cao hàn uyển, chỗ không đủ, là Ấn tinh không nắm lệnh, kỷ thổ lại xa
đàn mà hư nhược, cho nên giáng xuống làm Tri huyện.

Bính Thân - Nhâm Thìn - Bính Tý - Nhâm Thìn 
Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất 
Bính hỏa sinh vào cuối xuân, hai Sát cùng thấu, chi hội Sát cục, hỉ Thìn thổ nắm lệnh chế Sát, có dư
khí mộc ở trong Thìn mà sinh nhật chủ, bệnh ở Thân kim, chỗ này không hết đẹp. Cho nên tư chất hơn
người. Năm Đinh Mão hợp Sát, mà Ấn tinh đắc địa, được đăng Hương bảng. Năm Tân Mùi khử Tý
thủy, mộc hỏa đều được dư khí, mùa xuân thi đậu. Kết quả là ngại Thân kim, không được điều động
trọng dụng. Càng kỵ vận đến phương tây, lấy rượu bầu bạn vậy. 

Mậu Ngọ - Nhâm Tuất - Nhâm Tý - Ất Tị 



Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn 
Nhâm thủy sinh vào tháng Tuất, thủy tiến khí, mà được tọa dưới Dương Nhận trợ thân, can năm là Sát,
Tỉ Kiếp ngăn cản, gọi là Thân Sát lưỡng đình, bệnh ở Ngọ, Tý Ngọ xung nhau, lại sợ Tị hỏa, Tý thủy
ngăn cách, khiến cho không thể sinh Sát, mà Tân kim ám tàng ở trong Tuất làm dụng, anh em sinh đôi,
đều được Tiến sĩ. 

Canh Tuất - Tân Tị - Ất Mão - Mậu Dần 
Nhâm Ngọ/ Quý Mùi/ Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi 
Ất mộc sinh vào tháng Tị, Thương quan nắm lệnh, đủ để chế Quan phục Sát, tọa dưới chi lộc phù thân,
giờ Dần lại là Đằng la hệ Giáp, đến năm Canh Thìn, chi thuộc phương đông, trúng Hương bảng, không
phát Giáp, chỉ vì tứ trụ không có Ấn, là do Tuất thổ tiết hỏa sinh kim vậy. Anh em sinh đôi, em sinh
vào giờ Mão, tuy cũng đắc lộc, không bằng Dần tàng Giáp mộc có lực, mà tàng là tốt, cho nên chậm ở
năm Kỷ Hợi, Ấn tinh sinh phù, mới được bảng tên vậy.

Quý Hợi - Ất Mão - Mậu Ngọ - Giáp Dần 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu 
Mậu thổ sinh vào giữa xuân, Quan Sát cùng vượng lâm lộc, lại được Hợi thủy sinh phù, tuy tọa dưới
Ngọ hỏa Ấn thụ, hư thổ không thể nạp hỏa, trở thành Tòng Sát, luận thủy làm hỗn, Tý vận xung khử
Ngọ hỏa, năm Canh Tý kim sinh thủy, xung khắc tuyệt hỏa khí, trúng Hương bảng. 

Mậu Tý - Nhâm Tuất - Canh Dần - Quý Mùi 
Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần/ Đinh Mão/ Mậu Thìn 
Canh kim sinh vào tháng Tuất, Ấn tinh nắm lệnh, kim cũng hữu khí, dụng thần ở thủy, không ở hỏa vậy.
Đến năm Canh Thân, Nhâm thủy phùng sinh, lại tiết khí thổ, thi đỗ. Chỗ phát, là nguyên thần Mậu thổ
thấu lộ, mùa xuân không lợi thi cử, thêm trong vận mộc hỏa, tất hao phá nhiều. 

Mậu Tý - Kỷ Mùi - Tân Hợi - Mậu Tý 
Canh Thân/ Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu 
Tân kim sinh vào cuối hạ, trong cục tuy nhiều táo thổ, hay là ở địa chi có Hợi Tý hội thủy cục, năm giờ
phùng Tý dưỡng kim, có thể mời Kỷ Mùi củng mộc làm dụng. Đến năm Đinh mão, hội đủ mộc cục, có
bệnh được dược, thắng lợi trường thi.
 
Tú tài không phải con trần tục, 
Thanh khí vẫn sợ Quan không khởi.
Nguyên chú: Mệnh tú tài, cùng khác mệnh người qua đường, người nghèo, người giàu, không có khác
nhiều, nhưng cuối cùng có một loại chỗ thanh khí, nhưng Quan tinh không khởi, cho nên không có tước
lộc.



Nhâm thị viết: Mệnh tú tài, cùng với mệnh người qua đường, giàu nghèo sẽ không có khác biệt nhau
nhiều, nên nghiên cứu tường tận, tất có thanh khí tồn tại ở chỗ này. Quan tinh không khởi, không phải là
nói Quan tinh không thấu; như Quan tinh thái vượng, nhật chủ không thể dụng Quan; như Quan tinh quá
nhược, Quan tinh trước đây không thể khắc nhật chủ. Như Quan vượng dụng Ấn lại thấy Tài, như Quan
suy dụng Tài lại gặp Kiếp, như nhiều Ấn tiết khí Quan tinh, như Quan nhiều không có Ấn, như Quan
thấu lại vô căn, địa chi không tải, như Quan tọa chỗ Thương quan, Thương quan tọa chỗ Quan, như kỵ
Quan lại phùng Tài, hỉ Quan lại gặp Thương quan, đều gọi là Quan tinh không khởi vậy. Dẫu có thanh
khí, chẳng qua chỉ là vạt áo học trò, có phú mà thanh tú, thân vượng Tài vượng, cùng Quan tinh không
thông vậy; hoặc là Thương quan săn sóc Tài mà không quan tâm đến Quan vậy; có nghèo mà thanh tú,
thân vượng Quan khinh, Tài tinh gặp Kiếp vậy. Hoặc là Tài Quan thái vượng, Ấn tinh không hiện, hoặc
Thương quan dụng Ấn, thấy Tài mà không thấy Quan vậy; có học vấn hơn người, lại không được một
vạt áo học trò, về già chỉ là một đày tớ nhỏ. Là thanh khí cũng tồn tại ở chỗ này, cách cục vốn có thể
phát tú, chỉ vì vận đồ không cứu giúp, phá mất thanh khí, cuối cùng dẫn đến không có chút nở mặt nở
mầy. Cũng có cách cục vốn có thể đăng khoa phát giáp, cũng vì vận đồ không cứu giúp, luôn gặp khó
khăn ở chốn tràng thi, cuối cùng cũng chỉ là một vạt áo học trò, không thể đạt đến quan vị. Có cách cục
vốn không xuất sắc, lại có thể liền bước đến khoa giáp, chỗ này vì vận đồ thích hợp, trợ khởi thanh khí
Quan tinh, cho nên khử được trọc khí kỵ khách thần vậy. 

Quý Tị - Nhâm Tuất - Ất Mão - Mậu Dần 
Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn
Nhật nguyên Ất Mão, sinh vào cuối thu, được giờ Dần phù trợ, nhật chủ không nhược, dụng Tị hỏa tú
khí, Tuất thổ là hỏa khố, Nhâm Quý khắc hỏa. Cách cục vốn không xuất sắc, mà Tân kim nắm lệnh,
Nhâm thủy tiến khí thông nguyên, may mắn đăược giờ thấu ra Mậu thổ, là khử trọc lưu thanh, tài văn
chương cao như thái sơn bắc đẩu, phẩm hạnh tựa như vàng ngọc đá quý, trung vận phùng hỏa, đỗ đạt
ưu tú. Tiếc là Tý thủy đắc địa, khó mà thành danh. 

Quý Mùi - Canh Thân - Giáp Thân - Ất Hợi 
Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ/ Đinh Tị/ Bính Thìn/ Ất Mão/ Giáp Dần 
Nhật nguyên Giáp Thân, sinh vào đầu thu, Canh kim tọa dưới 2 Thân đất lộc vượng, hỉ giờ Hợi đất
tuyệt xứ phùng sinh, hóa Sát hữu tình, Quý thủy nguyên thân thấu lộ, dùng hết thanh khí vậy. Nhưng
ngại là thế Sát thái vượng, nhật chủ suy yếu, không thể lấy Sát thành quyền, cho nên khởi mà không
khởi vậy. Cả đời làm quan giữ kho lương.

Nhâm Ngọ - Giáp Thìn - Đinh Tị - Kỷ Dậu 
Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất
Đinh hỏa sinh vào cuối xuân, Quan tinh tuy khởi mà tọa dưới Ngọ hỏa vô căn, thế khí thuộc về mộc.
Nhật chủ lâm vượng, giờ Tài có tình củng hội, nhưng lại cùng Quan tinh không thông; mà vận trung
niên đến thổ kim, gặp Tài đầy cục, Quan tinh bị tổn thươg, công danh chẳng hơn vạt áo học trò, sản
nghiệp hơn 10 vạn. Nếu hoán đổi năm Dậu giờ Ngọ, thì danh lợi song toàn vậy.
 



Quý Mùi - Ất Mão - Bính Ngọ - Đinh Dậu 
Giáp Dần/ Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu 
Nhật nguyên Bính Ngọ, sinh vào tháng Mão, trong cục mộc hỏa đều vượng, Quan tọa Thương quan,
một chút Tài tinh lại bị Kiếp khắc tận, gọi là Tài kiếp Quan thương. Nhâm vận tuy được làm học trò,
nhưng nghèo khổ không kham nỗi; vận Tý hồi xung, lại gặp Mùi khắc phá vợ; Tân vận Đinh hỏa hồi
Kiếp, khắc con; Hợi vận, hội mộc cục sinh hỏa mà chết.

Mậu Thân - Canh Thân - Nhâm Thân - Giáp Thìn 
Tân Dậu/ Nhâm Tuất/ Quý Hợi/ Giáp Tý/ Ất Sửu/ Bính Dần
Tạo này nhìn đại tượng, Sát sinh Ấn, Ấn sinh thân, Thực thần thanh thấu, liên tục tương sinh, thanh mà
thuần túy, học vấn hơn người, phẩm hạnh đoan chính, tiếc là chỗ không có hỏa, thanh mà thần thiếu,
dụng thổ tất kim nhiều tiết khí thổ, dụng mộc tất kim sắc bén mà mộc tàn, thêm vận đến tây bắc đất kim
thủy, học hành 60 năm, không thể giành được vạt áo học trò. Nhà nghèo ra ngoài dạy học trò hết 40
năm, học trò đều đăng khoa phát giáp, bản thân thì không lấy được vạt áo học trò, đúng là do mệnh
vậy. 

Kỷ Hợi - Quý Dậu - Nhâm Thân - Mậu Thân 
Nhâm Thân/ Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão
Tạo này Quan Sát cùng thấu mà vô căn, kim thủy thái vượng, thuần túy không bằng tạo rước vậy. Hỉ
vận đến nam phương hỏa thổ, tinh đủ thần vượng. Đến Mùi vận, sớm nhập phán ( tràng học của cung
vua ngày xưa), năm vận đăng khoa giáp; vận Kỷ Tị, Mậu Thìn, đường quan hanh thông vẻ vang, cùng
tạo trước cách xa một trời một vực, là do mệnh, đúng do vận tốt vậy.
 
Dị lộ công danh chớ nói khinh, 
Nhật can đắc khí gặp Tài tinh.
Nguyên chú: Đao bút được thành danh, cùng khác chỗ không thành danh, tất là Tài tinh được môn hộ,
thông được Quan tinh, trong đó có một loại thanh khí, cho nên được xuất thân, đến già văn bút không
thể xuất thân, cuối cùng là do Tài tinh cùng Quan tinh không thông vậy.
Nhâm thị viết: Dị lộ công danh, có đao bút thành danh, có quyên nạp mà xuất thân, tuy có phân biệt,
nói chung không ngoài nhật can có khí, Tài dân tương thông vậy. Hoặc Tài tinh đắc dụng, ám thành
Quan cục, hoặc Quan phục đất Tài, tình ý tương thông; hoặc là Quan suy phùng Tài, lưỡng thần hòa
hợp; hoặc Ấn vượng Quan suy, Tài tinh phá Ấn, hoặc thân vượng không Quan, Thực Thương sinh Tài;
hoặc thân suy Quan vượng, Thực thần chế Quan, tất có một loại khí thanh thuần, mới có thể xuất thân.
Đường quan cao thấp, cần nghiên cứu khí thế cách cục, mà có thể biết vận đồ tổn hay ích vậy. Không
thể xuất thân, nhật can thái vượng, Tài khinh mà không có Thực Thương, hỉ Quan mà Quan tinh không
thông, hoặc không có Quan vậy. Như nhật can quá suy, Tài tinh Quan tinh cùng vượng, có Tài Quan tuy
thông, mà Thương quan chiếm cướp, có Tài tinh đắc dụng, lại ám thành Kiếp cục, có hỉ Ấn lại phùng
Tài, kỵ Ấn lại phùng Quan, đều không thể xuất thân vậy.



Kỷ Tị - Nhâm Thân - Giáp Dần - Mậu Thìn 
Tân Mùi/ Canh Ngọ/ Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần
Giáp mộc sinh vào đầu thu, Thất Sát nắm lệnh, Tị hỏa Thực thần tham sinh Kỷ thổ, không khắc Thân
kim, thêm Mậu Kỷ cùng thấu, phá Ấn sinh Sát, dẫn đến tổ nghiệp khó khăn, không tiếp tục thi Hương.
Hỉ thu thủy thông nguyên, nhật tọa lộc vượng, Minh tuy xung khắc, Ám lại tương sinh. xuất thân từ Bộ
thư, đến vận Đinh Mão, Bính Dần, phù thân chế Sát, làm quan đến chức Quan Sát. 

Canh Ngọ - Bính Tuất - Ất Mão - Đinh Sửu 
Đinh Hợi/ Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn 
Nhật nguyên Ất Mão, sinh vào cuối thu, Bính Đinh cùng thấu thông căn, ngũ hành không có thủy, dẫn
đến không luận Canh kim, hỉ nhất là Tài thần quy khố, có mộc hỏa rực sáng. Tính có hiếu, nghĩa lại
phẩm chất thuần hậu, xuất thân từ Bộ thư, làm quan quản một Châu. Bất lợi ở thi Hương, do Canh kim
thông căn ở Sửu vậy.

Kỷ Sửu - Canh Ngọ - Mậu Thân - Quý Hợi 
Kỷ Tị/ Mậu Thìn/ Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý
Mậu thổ sinh vào tháng Ngọ, Ấn tinh nắm lệnh, gặp giờ Quý Hợi, nhật nguyên đúng đắc khí gặp Tài
tinh, nhưng khí kim quá vượng, lại có chi năm thấp thổ, làm hối hỏa sinh kim, nhật nguyên trái lại thành
nhược, tất Ấn thụ bị ám thương, thi Hương khó thành. Tổn nạp xuất thân, đến vận Đinh Mão, Bính Dần,
mộc tòng theo thế hỏa, sinh hóa không nghịch, làm quan hoàng triều. Hỉ Ngọ hỏa là chân thần đắc
dụng, là người trung hậu hòa nhã, hậu vận Ất Sửu hối hỏa sinh kim, hết lộc. 

Nhâm Tý - Giáp Thìn - Mậu Tuất - Bính Thìn 
Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất
Nhật nguyên Mậu Tuất, sinh vào cuối xuân, giờ gặp Bính Thìn hỏa thổ, nhật nguyên đắc khí, dù mùa
xuân thổ hư, mà Sát thấu thông căn, thêm chi Nhâm thủy đắc địa, kề sát tương sinh, chỗ này gọi là Thân
Sát lưỡng đình, không phải thân cường Sát thiển vậy. Thiên can Nhâm thủy khắc Bính, cho nên thi
Hương bất lợi, hỉ vận đầu đến nam phương, tổn nạp xuất thân. Làm quan một khu, cai quản một Ấp
lớn. Lại Tài lộ sinh Sát là bệnh, sợ tương lai vận đến phương tây, thủy sinh hỏa tuyệt, là do người tốt
xa xỉ mà không cần kiệm, nếu không chịu thoái lui, khó miễn bất trắc phong ba. 

Quý Tị - Giáp Dần - Bính Tuất - Canh Dần 
Quý Sửu/ Nhâm Tý/ Tân Hợi/ Canh Tuất/ Kỷ Dậu/ Mậu Thân
Bính hỏa sinh vào đầu xuân, Quan thấu là dụng, thanh mà thuần túy, tiếc là ở kim thủy xa cách, không
có ý tương sinh; mà mộc hỏa cùng vượng, kim thủy vô căn, không tiếp tục thi Hương, đi quyên góp làm
chức Huyện lệnh, rốt cuộc Tài Quan không thông môn hộ, đến Tuất vận năm Đinh Sửu, hỏa thổ nắm
quyền, mắc bệnh mà chết. 



Nhâm Thìn - Giáp Thìn - Tân Dậu - Đinh Dậu 
Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất
Tân kim sinh vào cuối xuân, chi gặp Thìn Dậu, can thấu Nhâm Đinh, hầu như là tốt đẹp, không biết địa
chi thấp thổ gặp kim, Đinh hỏa hư thấu vô căn, Giáp mộc tuy có sinh hỏa, địa chi Thìn Dậu hợp hóa
kim, nên thân mình còn lo chưa xong, quyên nạp thuộc hạ, chẳng những Tài đa phá hao, mà còn không
thể được chức. Tuy Nhâm thủy sinh Giáp, sản nghiệp hơn 10 vạn, nhưng do vận đến thổ kim, không
tránh gia nghiệp giảm sút mà con cháu cũng gian nan vậy.
 



Chương 27. Địa Vị
Công lao Đài các truyền trăm đời, 
Thiên nhiên thanh khí phát cơ quyền.
Nguyên chú: Như người có xuất thân, về phần địa vị có ít, cũng không dễ suy đoán. Nếu nói chỉ có
làm khanh, trong thanh lại có một loại quyền thế xuất nhập vậy, không nên cố chấp một mối mà luận.
Nhâm thị viết: Đảm nhận chủ trì đài các cùng chức vị tể tướng, thanh khí phát ra tự nhiên, Tú khí tiết
ra thuần thanh, bên trong tứ trụ, lại cùng hỉ thần có tình, trong cách cục cũng không có vật gây trở ngại.
Chỗ dụng là chân thần, chỗ hỉ là chân khí, chỗ này đều gọi là “Thanh khí phát cơ quyền” vậy. Độ
lượng khoan dung, có chứa vật, hành động thuần chính không tham lam, có đức nhuận trạch bao sinh,
dù tài nặng mà đạt đến nhiệm vụ vậy. 

Canh Thân - Canh Thìn - Mậu Thìn - Mậu Ngọ
Tạo này của Đổng Trung đường, thanh khí tự nhiên ở Canh kim. 
 
Giáp Tý - Bính Dần - Kỷ Sửu - Giáp Tý 
Tạo này của Lưu Trung đường, thanh khí tự nhiên ở Bính hỏa.

Nhâm Thân - Nhâm Dần - Bính Tý - Ất Mùi
Tạo này của Tiền Thượng thư, thanh khí tự nhiên ở Ất mộc. 

Kỷ Hợi - Đinh Mão - Canh Thân - Canh Thìn 
Tạo này của Tần Thị lang, thanh khí tự nhiên ở Đinh hỏa.

Binh quyền phải trái biện quan khách, 
Nhận Sát thần thanh khí thế đặc.
Nguyên chú: Nắm quyền sinh sát, ngoài tác phong khí thế, tất nhiên rất đặc biệt, thanh được tinh thần
từ chỗ đặc biệt hoặc là cả hai Nhận Sát đều hiển lộ ra vậy.
Nhâm thị viết: Nắm quyền sinh sát, đảm nhận binh hình, tinh thần thanh khí, tự nhiên siêu việt, tất lấy
Nhận vượng địch sát, khí thế xuất nhân vậy. Trong cục Sát vượng không có tài, Ấn thụ dụng Nhận, hoặc
không có Ấn mà có Dương Nhận, chỗ này gọi là Sát Nhận thần thanh vậy. Đặc biệt khí thế, là Nhận
vượng nắm quyền vậy, tất là quan văn mà đảm nhận quyền nắm sinh sát. Nhận vượng, là như Giáp ở
mùa xuân dụng Mão Nhận, Ất dụng Dần Nhận; mùa hạ Bính dụng Ngọ Nhận Đinh dụng Tị Nhận, mùa
thu Canh dụng Dậu Nhận, Tân dụng Thân Nhận, mùa đông Nhâm dụng Tý Nhận, Quý dụng Hợi Nhận
vậy. Nếu Nhận vượng địch Sát, trong cục không có Thực thần Ấn thụ, mà có Tài Quan, khí thế tuy
mạnh, mà thần khí không thanh, chính mà mệnh võ tướng vậy. Như Nhận không nắm quyền, tuy có thể
địch Sát, không những không thể nắm binh quyền, cũng không thể quý hiển vậy. Người ác tật quá



nghiêm, giống như Nhận vượng Sát nhược cũng vậy, tất kiêu ngạo mà kiêu căng vậy.
 
Nhâm Dần - Kỷ Dậu - Canh Ngọ - Bính Tuất
Canh Tuất/ Tân Hợi/ Nhâm Tý/ Quý Sửu/ Giáp Dần/ Ất Mão
Ngày Canh giờ Bính, chi phùng sinh vượng, Dần nạp Nhâm thủy, không thể chế Sát, hoàn toàn dựa vào
Dậu kim Dương Nhận nắm quyền làm dụng, Dần mộc ngăn cách, khiến cho không thể hội cục, chỗ này
đúng là " Đặc biệt khí thế là Nhận Sát thần thanh" vậy. Sớm đăng khoa giáp, thuộc loại đảm nhận nắm
binh hình sinh sát, làm quan đến chức Thượng thư Bộ Hình .

Canh Tuất - Nhâm Ngọ - Bính Tý - Nhâm Thìn
Quý Mùi / Giáp Thân/ Ất Dậu/ Bính Tuất/ Đinh Hợi/ Mậu Tý
Nhật nguyên Bính Tý, tháng giờ cùng thấu Nhâm thủy, nhật chủ thụ địch ba mặt, trong trụ không có mộc
tiết thủy sinh hỏa, lại có Canh kim sinh thủy tiết thổ, kim dựa vào Ngọ hỏa vượng Nhận nắm quyền là
dụng, lại hỉ Tuất là táo thổ, chế thủy hội hỏa. Xuất thân Hương bảng, vận Bính Tuất Đinh Hợi làm quan
đến chức Án sát.

Ất Mão - Mậu Tý - Nhâm Thìn - Mậu Thân
Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu/ Giáp Thân/ Quý Mùi/ Nhâm Ngọ
Nhật nguyên Nhâm Thìn, thiên can có 2 Sát, thông căn chi Thìn, can năm Ất mộc héo khô, có thể tiết
thủy mà không thể chế thổ, đúng là Khắc Tiết giao gia, hỉ nhất có Tý thủy nắm quyền hội cục, là Sát
Nhận thần tình. Đến vận Dậu sinh thủy khắc mộc, lại vừa co thể hóa Sát, liền đăng khoa Giáp; Giáp
Thân đăng vận, làm quan hanh thông, đến chức Án sát; vận Dương Nhận thụ chế, hết lộc.

Bính Thìn - Tân Mão - Giáp Thân - Canh Ngọ
Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi / Bính Thân/ Đinh Dậu
Nhật nguyên Giáp Thân, sinh ở giữa xuân, Quan Sát cùng thấu thông căn, lâm ở ngày giờ đất tử tuyệt,
tất dụng Mão Dương Nhận. Hỉ có Bính hỏa hợp Tân, không chỉ không sợ hỗn Sát, mà Mão mộc không
bị chế, là Nhận Sát thần thanh, còn vận đến Nam phương hỏa địa. Xuất thân khoa Giáp, làm quan lập
hiến.
 
Quan Ti Mục nắm Tài và Quan, 
Cách cục thanh thuần nhiều thần khí.
Nguyên chú: Phương diện làm quan, Tài Quan là trọng, tất thanh mà còn thuần túy, cách chính cục
toàn, tinh thần lại có một đoạn.
Nhâm thị viết: Phương diện đảm nhận cùng quan Châu Huyện, tuy lấy Tài Quan làm trọng, tất phải cần
cách cục thanh thuần, lại phải cần nhật nguyên sinh vượng, thần quán khí túc, sau đó Tài Quan hợp
tình, thì tinh khí thần cả ba đều đủ vậy. Lại thêm Quan vượng có Ấn, Quan suy có Tài, Ấn vượng có



Tài, hai bên tương thông, trên dưới không nghịch, căn thông năm tháng, khí quán ngày giờ, Thân Sát
lưỡng đình, Sát trọng phùng Ấn, Sát khinh gặp Tài, đều là đúng vậy, tất có tâm làm lợi dân cứu vật;
trái lại chỗ này đều là không thích hợp vậy.

Đinh Sửu - Ất Tị - Quý Dậu - Nhâm Tý
Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý/ Kỷ Hợi
Quý thủy sinh ở tháng Tị, hỏa thổ tuy vượng, hay là ở chi hội kim cục, Tài Quan Ấn cả ba đều được
sinh trợ; càng hay là có giờ Tý Tỉ Kiếp bang thân, tinh thần đủ vượng; càng hỉ vận trung niên đến bắc
phương. Xuất thân dị lộ, làm quan thủ Quận, danh lợi lưỡng toàn, sinh ra 7 con đều làm quan.

Bính Dần - Mậu Tuất - Đinh Dậu - Ất Tị
Kỷ Hợi/ Canh Tý/ Tân Sửu/ Nhâm Dần/ Quý Mão/ Giáp Thìn
Đinh hỏa sinh ở tháng Tuất, trong cục trùng điệp mộc hỏa, Thương quan dụng Tài, cách cục vốn tốt,
xuất thân bộ thư, làm quan Huyện lệnh. Tiếc là trong trụ không có thủy, Tuất là táo thổ, không thể sinh
kim hối hỏa, mộc sinh hỏa vượng, Tị Dậu không có tình củng hợp, cho nên thê thiếp sinh 10 con đều
khắc.

Bính Tý - Canh Dần - Tân Tị - Mậu Tý
Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị/ Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân
Tân kim sinh ở tháng Dần, Tài vượng phùng Thực, Quan thấu gặp Tài, lại gặp Kiếp Ấn tương phù,
trung hòa thuần túy, tinh thần đều đủ. Ban đầu tựa như xem nhược, nghiên cứu tỉ mĩ, là mộc nộn hỏa hư,
Ấn thấu thông căn, nhật nguyên đủ để dụng Quan. Trung niên nam phương hỏa vận, xuất thân dị lộ, làm
quan Hoàng triều.

Đinh Hợi - Bính Ngọ - Mậu Dần - Giáp Dần
Ất Tị/ Giáp Thìn/ Quý Mão/ Nhâm Dần/ Tân Sửu/ Canh Tý
Mậu thổ sinh ở tháng Ngọ, trong cục Thiên Quan tuy vượng, Ấn tinh thái trọng, mộc tòng theo thế hỏa,
hỏa tất đốt mộc, một điểm Hợi thủy, không thể sinh mộc khắc hỏa. Giao Quý vận, khắc Đinh sinh Giáp,
bắc cực liền đăng khoa Giáp, ra trấn giữ một khu; Tân vận hợp Bính, làm quan thuận toại; giao Sửu
vận, khắc thủy cáo bệnh, về hưu.

Kỷ Tị - Mậu Thìn - Giáp Tý - Tân Mùi
Đinh Mão/ Bính Dần/ Ất Sửu/ Giáp Tý/ Quý Hợi/ Nhâm Tuất
Nhật nguyên Giáp Tý, sinh ở cuối xuân, mộc có dư khí. Tọa dưới Ấn thụ, Quan tinh thanh thấu, mà Tý
Thìn có tình củng Ấn; càng đẹp là vận đến đông bắc đất thủy mộc, danh đăng Giáp bảng. Chỉ sợ Tý
Mùi phá Ấn, đường quan khó miễn có cản trở, về già làm thầy giáo.
 



Chính là cùng nắm nhiều thủ lĩnh, 
Cũng từ thanh trọc phân chia hình.
Nguyên chú: Đến quý chi bằng trời vậy, được một mà lấy thanh, mà vị trí ở trên, cho nên được một
mệnh vinh, không có gì bằng thanh khí. Cho nên quan chức tạp hoặc là phò tá hai thủ lĩnh, sao không
có một đoạn thanh khí? Mà cùng trọc khí là có phân biệt. Nhưng mà hình ảnh thanh trọc là khó giải
thích, không chỉ là ở trong Tài Quan Ấn thụ có thanh trọc; phàm cách cục, khí tượng, dụng thần, hợp
thần, nhật chủ hóa khí, tòng khí, thần khí, tinh khí, đều từ thu tàng mà phát sinh ý hướng, tiết độ tính
tình, lý thế nguyên lưu, giữa chính và phụ đều có. Đối với hình ảnh sống ở bề ngoài, được hình mà toại
ý có thể tìm ra tinh túy, là luận trên dưới cao thấp.

Nhâm thị viết: Mệnh, chỗ cuối cùng là ở bên ngoài trời đất vậy. Thanh là quý, trọc là tiện vậy. Cho
nên chức quan tạp là hai loại phò tá, cũng được một mệnh vinh, tuy không phải cách chính cục thanh,
chân thần đắc dụng, mà bên trong khí tượng cách cục, bên trong lý khí xung hợp, tất có một điểm thanh
khí, tuy hình ảnh khí thanh trọc khó giải thích, nói chung không ngoài chỗ lý thiên thanh địa trọc. Thiên
can tượng là trời, địa chi tượng là đất. Địa chi thăng lên ở thiên can, là khí nhẹ mà thanh vậy; thiên can
giáng xuống ở địa chi, khí nặng trọc vậy. Khí thiên can vốn thanh, không kỵ trọc vậy; khí địa chi vốn
trọc, tất phải thanh vậy, chỗ này mệnh lý quý ở biến thông vậy. Thiên can trọc, địa chi thanh là quý;
địa chi trọc, thiên can thanh là tiện vậy. Khí địa chi thăng lên là ảnh, khí thiên can giáng xuống là hình
vậy, ở hình ảnh thăng giáng, trong xung hợp chế hóa, phân ra thanh trọc, nghiên cứu khinh trọng, nhưng
cũng luận trên dưới vậy.

Nhâm Thìn - Nhâm Dần - Mậu Tuất - Bính Thìn
Quý Mão/ Giáp Thìn/ Ất Tị/ Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân
Mậu thổ sinh ở tháng Dần, mộc vượng thổ hư, thiên can 2 Nhâm khắc Bính sinh Dần, khí thiên can ở
đây là trọc, Tài tinh phá Ấn, cho nên thi hương không thành. Hỉ Dần có thể nạp thủy sinh hỏa, nhật chủ
tọa Tuất là táo thổ, khiến cho Nhâm thủy không dẫn đến xung chạy, xứ thanh ở Dần vậy. Xuất thân dị
lộ, vận Bính thăng Huyện lệnh.

Nhâm Ngọ - Quý Sửu - Giáp Dần - Đinh Mão
Giáp Dần/ Ất Mão/Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi.
Giáp mộc sinh ở tháng Sửu, thủy sinh băng hàn, vốn hỉ hỏa để địch hàn, càng hay là ngày giờ có khí
Dần Mão vượng, Đinh hỏa vượng tú, thanh là ở hỏa vậy. Chỗ ngại là thấu can Nhâm, Đinh hỏa phát ra
nước, thi Hương khó thành. Nhưng địa chi không có thủy, can tuy trọc, chi tòng Ngọ hỏa mà lưu thanh.
Xuất thân khác thường, đến vận Mậu Ngọ, hợp Quý chế Nhâm, thăng tri huyện.

Nhâm Thìn - Ất Tị - Bính Tý - Kỷ Sửu
Bính Ngọ/ Đinh Mùi/ Mậu Thân/ Kỷ Dậu/ Canh Tuất/ Tân Hợi
Bính hỏa sinh ở tháng Tị, thiên địa Sát Ấn lưu thanh, chỗ ngại là giờ Sửu hợp khử Tý thủy, thì Nhâm
thủy thất thế, hóa trợ Thương quan thì tiết khí nhật nguyên, một điểm Ất mộc, không thể khai thông thổ.
Xuất thân dị lộ, tuy là có công, mà không hợp ý trên, nên không thể thăng quan.



Ất Dậu - Bính Tuất - Quý Dậu - Đinh Tị
Ất Dậu/ Giáp Thân/ Quý Mùi/ Nhâm Ngọ/ Tân Tị/ Canh Thìn
Nhật nguyên Quý Dậu, sinh ở tháng Tuất, địa chi Quan Ấn tương sinh, có thể giống nhau. Chỗ ngại là,
bên trong có Tài Quan đắc địa, kiêm Ất mộc trợ hỏa khắc kim, cho nên thi hương khó thành. Hỉ thu
kim có khí, xuất thân dị lộ, đến Tị vận phùng Tài phá Ấn, có tang chế mà về nhà.

Giáp Thân - Mậu Thìn - Mậu Tý - Mậu Ngọ
Kỷ Tị/ Canh Ngọ /Tân Mùi/ Nhâm Thân/ Quý Dậu/ Giáp Tuất
Nhật nguyên Mậu Tý, sinh ở tháng Thìn giờ Ngọ, thiên can có 3 Mậu, có thể biết là vượng vậy. Giáp
mộc thoái khí lâm tuyệt, không những vô dụng, trái lại thành hỗn luận, tinh khí ở địa vận Thân, tiết kỳ
tinh anh, tiếc là xuân kim không vượng, may mắn Tý thủy xung Ngọ, nhuận thổ dưỡng kim, tuy quyên
nạp làm phò tá, đường quan thuận toại.

Quý Tị - Giáp Tý - Nhâm Tý - Canh Tuất
Quý Hợi/ Nhâm Tuất/ Tân Dậu/ Canh Thân/ Kỷ Mùi/ Mậu Ngọ
Nhật nguyên Nhâm Tý, sinh ở giữa đông, thiên can lại thấu Canh Quý, khí thế phiếm lạm. Giáp mộc vô
căn, không thể nạp thủy; Tị hỏa bị chỗ bầy thủy khắc, cũng khó tác dụng, cho nên nhiều lần quyên góp,
hao tài mà không được làm quan. Tuy là giờ Tuất, định ngăn nước chảy mênh mông, lại bị Canh kim
tiết, kiêm trung vận là Tân Dậu Canh Thân, tiết thổ sinh thủy, Kiếp Nhận tung hoành, dẫn đến có chí
khó thành.
 



Chương 28. Tuế Vận
Hưu tù trói ở vận, nhất là trói ở tuế, xung chiến là ai hàng, hòa thuận là ai hợp.
Nguyên chú: Nhật chủ ví như thân ta, thần ở trong cục, ví như con người dẫn theo thuyền ngựa, đại vận
ví như chỗ đất đến, cho nên coi trọng địa chi, chưa chắc là không có thiên can. Thái tuế ví như chỗ
người gặp, cho nên coi trọng thiên can, chưa chắc không có địa chi. Tất trước tiên phải rõ một nhật
chủ, phối hợp với 7 chữ, quyền lực khinh hay trọng, xem hành hỉ là hành vận nào, hành kỵ là hành vận
nào. Như ngày Giáp lấy khí thế xem ở mùa xuân, lấy tâm người xem người, lấy vật lý xem mộc, đại để
mà xem khí thế còn lại ở trong đó. Gặp mặt chữ Canh Tân Thân Dậu, như xuân mà hành ở mùa thu, thì
mới chặt đi cái sinh cơ này, lại xem hỉ và không hỉ, mà đất hành vận sinh Giáp phạt Giáp, đoạn nào là
tốt xấu vậy. Một khi đến Thái tuế, tốt xấu liền hiện ra, vì vậy tường luận xu thế xung chiến và hòa
thuận, mà được cơ thích ứng thắng bại, thì tốt xấu rõ ràng ở ngay trước mắt.
Nhâm thị viết: Phú quý tuy định ở cách cục, cũng phải gắn liền với vận đồ thuận lợi nữa, chỗ gọi
là Mệnh tốt không bằng vận tốt vậy. Nhật chủ là bản thân của ta, trong cục có hỉ dụng thần là chỗ
người sử dụng, vận đồ chính là chỗ đất ta đến. Cho nên lấy địa chi làm trọng. Yêu cầu thiên can không
nghịch, tương sinh tương phù là tốt, cho nên xem một vận gồm 10 năm không được ngăn ra trên dưới,
không thể khiến cho cái đầu tiệt cước. Bất luận cái đầu tiệt cước, thì cát hung không nghiệm vậy.
Như hỉ hành mộc vận, tất cần Giáp Dần Ất Mão, kế đến là Giáp Thìn Ất Hợi, Nhâm Dần Quý Mão; Hỉ
hành hỏa vận tất cần Bính Ngọ Đinh Mùi, kế đến là Bính Dần Đinh Mão, Bính Tuất Đinh Tị; Hỉ hành
thổ vận, tất cần Mậu Ngọ Kỷ Mùi, Mậu Tuất Kỷ Tị, kế đến là Mậu Thìn Kỷ Sửu; Hỉ hành kim vận, tất
cần Canh Thân Tân Dậu, kế đến là Mậu Thân Kỷ Dậu, Canh Thìn Tân Tị; Hỉ hành thuỷ vận, tất cần
Nhâm Tý Quý Hợi, kế đến là Nhâm Thân Quý Dậu, Tân Hợi Canh Tý. 
Thà rằng khiến cho thiên can sinh địa chi, không nên địa chi sinh thiên can; thiên can sinh địa chi mà
phúc dày, địa chi sinh thiên can mà khí tiết.
 
Sao gọi là Cái Đầu ? 
Như hỉ mộc vận mà gặp Canh Dần Tân Mão; hỉ hỏa vận mà gặp Nhâm Ngọ Quý Tị; hỉ thổ vận mà gặp
Giáp Tuất Giáp Thìn, Ất Sửu Ất Mùi; hỉ kim vận mà gặp Bính Thân Đinh Dậu; hỉ thủy vận mà gặp
Mậu Tý Kỷ Hợi. 

Sao gọi là Tiệt Cước ? 
Như hỉ mộc vận mà gặp Giáp Thân Ất Dậu, Ất Sửu Ất Tị; hỉ hỏa vận mà gặp Bính Tý Đinh Sửu, Bính
Thân Đinh Dậu, Đinh Hợi; hỉ thổ vận mà gặp Mậu Dần Kỷ Mão, Mậu Tý Kỷ Dậu, Mậu Thân; hỉ kim
vận mà gặp Canh Ngọ Tân Hợi Canh Dần, Tân Mão Canh Tý; hỉ thủy vận mà gặp Nhâm Dần Quý
Mão, Nhâm Ngọ Quý Mùi, Nhâm Thìn Quý Tị vậy.
Bởi do can đầu hỉ chi, mà vận quan trọng ở Chi, tiền tài cát hung giảm nửa; Tiệt cước thì hỉ Can, chi
không tải can, tất 10 năm đều xấu. Nếu như hỉ hành mộc vận, mà gặp Canh Dần Tân Mão, Canh Tân
vận là hung vận, mà kim tuyệt ở Dần Mão, gọi là kim vô căn, tuy có hung hiểm mười phần, thì cũng
giảm còn một nửa. Như nguyên cục thiên can có Bính Đinh thấu lộ, ngược lại vừa có thể chế kim, vừa



có thể giảm được một nửa, hoặc lại gặp Thái Tuế phùng Bính Đinh, chế khắc Canh Tân, tất không có
hung vậy. Dần Mão vốn là cát vận, bởi vì cái đầu có Canh Tân khắc địa chi, tuy cát lợi có 10 phần,
cũng giảm còn một nửa. Như nguyên cục địa chi có một chút Dậu kim xung, chẳng những không cát lợi,
mà lại hung họa vậy. 
Lại như hỉ mộc vận, gặp Giáp Thân Ất Dậu, mộc tuyệt ở Thân Dậu, gọi là chi không tải can, cho nên
vận Giáp Ất không cát lợi. Như nguyên cục thiên can lại thấu Canh Tân, hoặc thiên can Thái Tuế gặp
Canh Tân, nhất định là hung hiểm cho nên gặp 10 năm xấu. Như nguyên cục thiên can thấu Nhâm Quý,
hoặc thiên can Thái Tuế phùng Nhâm Quý, có thể tiết kim sinh mộc, tất an hòa không xấu vậy. Cho nên
vận phùng cát không thấy cát, vận phùng hung không thấy hung, nguyên cớ đều do Cái Đầu, Tiệt Cước
vậy. 
Thái tuế quản tốt xấu trong một năm, như chỗ con người gặp gỡ, cho nên lấy thiên can làm trọng, tuy
nhiên cũng không thể không xét địa chi, tuy có sinh khắc, không thể xung phá cùng nhật chủ vận đồ.
Xấu nhất là thiên khắc địa xung, thái tuế xung khắc, nhật chủ vượng tướng tuy hung nhưng không đáng
ngại, nhật chủ suy nhược tất gặp phải đại hung. Ngày phạm Tuế quân, nhật chủ vượng tướng không
hung, nhật chủ hưu tù tất hung; Tuế quân phạm ngày, cũng giống như vậy. Cho nên lúc giao nhau nên hài
hòa, không thể luận một mặt cùng đại vận vậy. Như vận phùng mộc là cát, ngược lại phùng mộc gặp
hung nguyên do đều là xung phá bất hòa vậy. Theo lý này mà suy ra, tất cát hung không thể không
nghiệm vậy.
 
Canh Thìn - Đinh Hợi - Canh Thìn - Đinh Sửu 
Mậu Tý/ Kỷ Sửu/ Canh Dần/ Tân Mão/ Nhâm Thìn/ Quý Tị 
Nhật chủ Canh Thìn, sinh vào tháng Hợi, thiên can Đinh hỏa cùng thấu lộ, Thìn Hợi tàng Giáp Ất, đủ
để dụng hỏa. Vận đầu Mậu Tý, Kỷ Sửu, hối hỏa sinh kim, không được toại nguyện như ý. Canh vận,
năm Bính Ngọ, Canh tọa Dần tiệt cước, thiên can 2 Đinh hỏa, đủ để đối địch 1 Canh, lại gặp năm Bính
Ngọ, chiến thắng. Đánh hạ Tri huyện, Dần vận bạc tiền tương đối; Tân Mão tiệt cước, trong cục Đinh
hỏa hồi khắc Tân kim, làm quan cấp Quận; vận Nhâm Thìn, thuỷ sinh căn khố, năm Nhâm Thân gặp
nguy, 2 Đinh đều bị thương khắc, hết lộc. 

Ất Mùi - Mậu Tý - Canh Thìn - Đinh Sửu 
Đinh Hợi/ Bính Tuất/ Ất Dậu/ Giáp Thân/ Quý Mùi/ Nhâm Ngọ 
Nhật nguyên Canh Thìn, sinh vào tháng Tý, Mùi thổ phá Tý thủy, thiên can mộc hỏa, đều được Thìn
Mùi dư khí, đủ để dụng mộc sinh hỏa. Bính vận nhập học. Vận Ất Dậu, năm Quý Dậu, Quý hợp Mậu
hóa hỏa, theo thuyết xưa Dậu là nơi Đinh hỏa trường sinh, không biết rằng Ất Dậu mộc bị tiệt cước,
không còn là mộc, mà thực ra là kim vậy. Năm Quý Dậu, thủy phùng kim sinh, lại sinh mùa đông, làm
sao mà có thể hợp Mậu hóa hỏa? Tất là khắc Đinh hỏa không còn nghi ngờ Dậu là thuần kim, chính là
nơi tử địa của hỏa, nói đến thuyết âm hỏa trường sinh ở Dậu, thật là sai lầm vậy; kim tháng 8 lại gặp
Tân Dậu, mộc hỏa trong cục đều bị thương, đề phòng sinh họa bất trắc. Cuối cùng chết ở trung nguyên.

Mậu Tý - Ất Mão - Bính Dần - Đinh Dậu 



Bính Thìn/ Đinh Tị/ Mậu Ngọ/ Kỷ Mùi/ Canh Thân/ Tân dậu 
Nhật nguyên Bính Dần, sinh vào tháng Mão, mộc hỏa đều vượng, thổ kim đều tổn thương, thủy cũng
hưu tù. Vận Bính Thìn, Đinh Tị, sản nghiệp tiêu tan không còn; vận Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, không thể sinh
kim tiết hỏa, kinh doanh mắc nợ vạn kim, xuất ngoại chạy trốn; giao vận Canh Thân, Tân Dậu 20 năm,
lại đầu cơ tích trữ được lợi, phát tài hơn 10 vạn.

Bính Thân - Quý Tị - Bính Ngọ - Giáp Ngọ 
Giáp Ngọ/ Ất Mùi/ Bính Thân/ Đinh Dậu/ Mậu Tuất/ Kỷ Hợi 
Nhật nguyên Bính Ngọ, sinh vào tháng Tị giờ Ngọ, bầy Kiếp tranh Tài, uy hiếp can Quý thủy. Vận đầu
Giáp Ngọ, Nhận Kiếp điên cuồng hung tàn, cha mẹ chết sớm; Ất Mùi trợ Kiếp, gia nghiệp thất bại
hoang tàn; giao Bính Thân, Đinh Dậu, nghèo khổ không chịu nổi; giao vận Mậu Tuất, hơi có chỗ đứng
chút ít.
 
Sao gọi là chiến?
Nguyên chú: Như vận Bính năm Canh, gọi là vận phạt tuế. Nếu nhật chủ hỉ Canh, cần Bính hàng, được
Mậu được Bính là cát; nhật chủ hỉ Bính, thì tuế không hàng vận, được Mậu Kỷ để hòa là tốt. Như Canh
tọa Dần Ngọ, lực lượng Bính lớn, thì tuế cũng không thể không hàng, hàng cũng bảo vệ mà không có
họa. Vận Canh năm Bính, gọi là tuế phạt vận, nhật chủ hỉ Canh, được Mậu Kỷ lấy Bính hòa là cát; nhật
chủ hỉ Bính, thì vận không hàng tuế, lại không thể sử dụng Mậu Kỷ tiết Bính trợ Canh. Nếu Canh tọa
Dần Ngọ, lực lượng Bính lớn, thì vận tự hàng tuế, cũng bảo vệ không có họa. 
Nhâm thị viết: Chiến là khắc vậy. Như vận Bính năm Canh, là vận khắc Tuế, nhật chủ hỉ Canh, đòi hỏi
Bính tọa Tý thủy, Canh tọa Thân kim, trong cục lại được Mậu Kỷ tiết Bính, được Nhâm Quý khắc Bính
thì cát; nếu như Bính Ngọ, Bính Dần, trong cục lại không có thủy chế hỏa, tất hung; như vận Canh năm
Bính, là Tuế khắc Vận, nhật chủ hỉ Canh tất hung; hỉ Bính tất cát; hỉ Canh đòi hỏi Canh tọa Thân kim,
Bính tọa Tý Thìn, trong cục lại gặp thủy thổ chế hóa là cát, ngược lại tất hung; nhật chủ hỉ Bính cũng
theo chỗ này mà suy. 

Tân Mão - Giáp Ngọ - Bính Thìn - Canh Dần 
Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý
Bính hỏa sinh tháng Ngọ, Dương Nhận nắm quyền, chi đủ Dần Mão Thìn, thổ tòng theo thế mộc; Canh
Tân lưỡng kim không thông căn. Vận đầu Quý Tị, Nhâm Thìn, kim phùng sinh trợ, gia nghiệp giàu có,
vui vẻ thoải mái. Vận Tân Mão kim tiệt cước, hình tang phá hao, gia nghiệp mười bại hết chín. Vận
Canh năm Bính Dần khắc vợ, Canh tọa Dần tiệt cước; năm Bính Dần là tuế khắc vận, Canh lại tuyệt mà
Bính sinh, trong cục không có thần chế hóa, ở tháng Giáp Ngọ mộc tòng theo thế hỏa, hung họa liên
miên, mắc bệnh mà chết. 

Tân Mão - Giáp Ngọ - Ất Mão - Ất Dậu 
Quý Tị/ Nhâm Thìn/ Tân Mão/ Canh Dần/ Kỷ Sửu/ Mậu Tý



Ất mộc sinh tháng Ngọ, Mão Dậu kề cận xung, can tháng Giáp mộc lâm tuyệt, ngũ hành không có thủy,
mùa hạ hỏa nắm quyền tiết khí mộc, Thương quan dụng Kiếp, kỵ kim vậy. Vận đầu Nhâm Thìn, Quý
Tị, Ấn thấu sinh phù, đắc thời thuận lợi. Vận Tân Mão, duy chỉ có năm Tân Dậu, xung phá Mão mộc,
hình tang khắc phá. Đến vận Canh Dần, năm Bính Dần, kỵ kim mà Bính hỏa khắc khử kim, trong cục
không có thủy tiết chế Bính hỏa, hỏa lại phùng sinh, kim tọa tuyệt địa, nhập học, thong thả thoải mái
vậy.
 
Sao gọi là Xung?
Nguyên chú: Như vận Tý năm Ngọ, chỗ này gọi là vận xung tuế, nhật chủ hỉ Tý, thì phải trợ giúp Tý,
lại được can năm, gặp thần chế Ngọ, hoặc Ngọ nhiều phe đảng, can đầu gặp chữ Mậu Giáp tất hung.
Như vận Ngọ năm Tý, chỗ này gọi là tuế xung vận, nhật chủ hỉ Ngọ, mà đảng Tý nhiều, can đầu trợ Tý
tất hung; nhật chủ hỉ Tý, mà đảng Ngọ ít, can đầu trợ Tý tất cát, nếu Ngọ trọng Tý khinh, thì không
hàng, cũng không có xấu.
Nhâm thị viết: Xung là phá vậy. Như vận Tý năm Ngọ, gọi là vận xung tuế. Nhật chủ hỉ Tý cần can
đầu gặp Canh Nhâm, can đầu Ngọ gặp Giáp Bính, cũng không có xấu; như can đầu Tý gặp Bính Mậu,
can đầu Ngọ gặp Canh Nhâm, cũng có xấu. Nhật chủ hỉ Ngọ, can đầu Tý gặp Giáp Mậu, can đầu Ngọ
gặp Giáp Bính, thì cát; như can đầu Tý gặp Canh Nhâm, can đầu Ngọ gặp Bính Mậu, can đầu Tý gặp
Giáp Bính, thì cát; như can đầu Ngọ gặp Bính Mậu, can đầu Tý gặp Canh Nhâm, tất hung. Còn lại dựa
theo chỗ này mà suy.

Sao gọi là Hòa?
Nguyên chú: Như vận Ất năm Canh, vận Canh năm Ất là hòa, nhật chủ hỉ kim thì cát, nhật chủ hỉ mộc
thì không cát, vận Tý năm Sửu, vận Sửu năm Tý, nhật chủ hỉ thổ thì cát, hỉ thủy thì không cát.
Nhâm thị viết: Hòa là Hợp vậy. Như vận Ất năm Canh, vận Canh năm Ất, hợp mà có thể hóa, hỉ kim
thì cát, hợp mà không hội, lại là hợp trói, không thích quan tâm đến nhật chủ của ta, thì không cát vậy.
Hỉ Canh cũng vậy, cho nên hỉ Canh tất cần mộc kim đắc địa, Ất mộc vô căn, thì hợp hóa là tốt vậy, nếu
Tý hợp Sửu, không hóa cũng là khắc thủy, hỉ thủy thì không cát vậy.

Sao gọi là Tốt?
Nguyên chú: Như vận Canh năm Tân, vận Tân năm Canh, vận Thân năm Dậu, vận Dậu năm Thân, thì
tốt. Nhật chủ hỉ dương, thì Canh và Thân là tốt, hỉ âm, thì Tân và Dậu là tốt, phàm chỗ này đều nên suy
ra.
Nhâm thị viết: Tốt, là loại tương đồng vậy. Như vận Canh năm Thân, vận Tân năm Dậu, nói là thật tốt,
là chi lộc vượng, tự quay trở về bản khí của ta, như người thân ở trong một nhà, như vận Canh năm
Tân, vận Tân năm Canh, là trợ giúp thiên can, như bằng hữu giúp nhau, cuối cùng không thân thiện
lắm, tất trước tiên cần phải thông căn vận vượng, dựa vào tự nhiên là tốt. Như vận không có căn khí,
thấy thế suy mà không có tình dựa vào, thì không phải tốt vậy.
 



Chương 29. Trinh Nguyên
Tạo hóa khởi ở Nguyên, cũng dừng ở Trinh. Lại sẽ khởi ở Trinh Nguyên, là mấu chốt hình thành
thế hệ con cháu.
Nguyên chú: Tam nguyên đều có Trinh Nguyên. Như lấy Bát tự mà xem, lấy năm là Nguyên, tháng là
Hanh, ngày là Lợi, giờ là Trinh. Năm tháng tốt, ½ cuộc đời ở trước là tốt, còn ngày giờ tốt thì ½ cuộc
đời còn lại là tốt. Lấy đại vận xem, lấy 15 năm đầu là Nguyên, 15 năm tiếp theo là Hanh, 15 năm giữa
là Lợi, 15 năm sau là Trinh. Vận Nguyên Hanh là cát thì ½ đời người phía trước là tốt; vận Lợi Trinh
tốt thì ½ đời người còn lại là tốt, đều là đạo Trinh Nguyên. Nhưng mà hay là có Trinh Nguyên tồn tại ở
chỗ này, không chỉ là Tuyệt xứ phùng sinh, ý là hết Bắc đến Đông vậy. 
Về phần sống thọ con người, mà sau khi đã hết, chỗ hành vận, kết quả chỗ hỉ là sao? Thì gia đình tất
hưng thịnh; còn kết quả chỗ kị thì sao? thì gia đình tất suy tàn. Bởi vì lấy cha là Trinh lấy con là
Nguyên vậy. Hay là chỗ Trinh hạ khởi Nguyên, là then chốt sinh sôi không ngừng. Còn luận theo chỗ
này, không muốn người biết xem năm, mà thiên hạ muôn đời, cho nên thực tế là dấu hiệu thời đại
nghiệm Dịch, mà biết số không thể nào trốn được vậy. Học giả hãy cố gắng!
Nhâm Thị viết: Lý lẽ Trinh Nguyên, ý chỉ Hà Đồ Lạc Thư vậy. Ý nghĩa của Hà Đồ Lạc Thư là ghi vị
trí quẻ dịch của Tiên Hậu Thiên vậy. Quẻ Tiên Thiên, thì Càn Nam Khôn Bắc, cho nên Tây Bắc nhiều
núi, nên Côn Lôn là núi; Đông Nam nhiều nước, biển cả là chỗ nước quay về. Là lấy nước từ núi ra,
nước gặp núi là dừng vậy. Nói đến chín sông mà chảy cuồn cuộn, xu thế đỉnh điểm của đại dương
mênh mông, là ngọn nguồn, đều là tinh tú vậy; Nói đến Ngũ Nhạc chọc trời, hình dáng cao ngút hùng
vĩ, nơi tận cùng chính là núi Côn Lôn vậy. 
Riêng con người có tổ phụ là hiển nhiên, mặc dù là gánh chịu một phần phát huy, ai cũng xuất phát từ
một chỗ mà ra cả. Cho nên ban đầu nhất âm sinh tại quẻ Khôn, nhất dương sinh tại quẻ Càn là thủy, cho
nên quẻ Ly là tượng trưng mặt trời, quẻ Khảm là mặt trăng vậy. Mà theo lý Trinh Nguyên, Nguyên là ở
nạp Giáp, tượng nạp Giáp, xuất phát từ Bát Quái. Cho nên Càn là cha, Khôn là mẹ, Chấn là trưởng
nam, kế tiếp thần mau đen mà thàng tượng Khôn. Khôn, ý giống như là Trinh vậy. Mùng ba ánh sáng có
ba phần, nhất dương mới sinh, là tượng Chấn vậy. Chấn, là dấu hiệu của Nguyên vậy. Mùng 8 là trăng
lưỡi liềm, là 6 phần ánh sáng, tượng là Đoài vậy. Đoài, lý giống như Hanh vậy. Ngày 18, trăng đủ mà
giảm bớt ba phần, tượng là Tốn vậy, nghĩa giống như Lợi vậy. Là lấy đạo của Trinh Nguyên, lý là
không tuân theo, cực thịnh đến suy, phủ cực đến Thái, cũng là ý này vậy. Xem ý nghĩa của chương này,
không chỉ con người sinh ra trên đời, vận tốt thì thịnh, vận hung thì bại. Còn như sống thọ về sau, mà
dựa vào hành vận, xem vận đến cát hung, mà cũng biết con cháu thịnh suy. Cho nên con người sau khi
về cuối đời, mà gia nghiệp hưng thịnh, hậu vận tất nhiên là cát vậy; còn gia nghiệp suy bại, thì hậu vận
tất nhiên là xấu vậy. Nói đến đây mặc dù có định đoạt của tạo hóa, kể ra là không thể trốn thoát được,
làm người tất phải cần biết suy xét năm, mà dễ dàng kế thừa. Nếu xem có hậu vận tốt, là thân ta nhờ có
tiền nhân để phúc lại; nếu thấy hậu vận không tốt thì cũng bằng lòng an phận, xoay chuyển tạo hóa. Nếu
tổ tông phú quý, đương nhiên thi cử thuận lợi, con cháu hưởng phú quý, tức là bỏ quên thi thư vậy; nếu
tổ tông gia nghiệp, tự thân cần kiệm được, con cháu hưởng gia nghiệp, tức là bỏ quên cần kiệm vậy, là
liên quan đến chia cắt đất Phù tang mà nhận chữ khắc trên gỗ, chưa có bản thảo, quyết là thủy ở Sông
Vị, mà vào tại vùng thấp Tứ Xuyên, đầu tiên không hề bị đục. Tại sao vậy? Vốn là không dựa vào tự
nhiên, học giả cần suy nghĩ sâu xa vậy. 



(HẾT)
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